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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Quan điểm giáo dục con người của Nho giáo nhằm đào 
tạo những người quân tử, những kẻ sĩ có phẩm chất đạo đức 
cao quý, ham hiểu biết, có nhân cách, có ý thức đối với cộng 
đồng để làm quan. Những người này vừa là hạt nhân trong 
cuộc sống xã hội, vừa là lực lượng để bổ sung cho các thế lực 
cẩm quyển duy trì chế độ phong kiến. Song, Nho giáo dạy, 
đạo làm người theo quan điểm "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín" chứa 
đựng nhiều yếu tố hợp lý. Những điều răn dạy đó được cha 
ông ta tiếp thu có chọn lọc, bởi vậy nó trở thành giá trị 
truyền thống của người Việt Nam. 

Tư tưởng tích cực của Nho giáo về con người được Chủ. 
tịch Hồ Chí Minh và Đẳng ta vận dụng và phát triển sáng 
tạo trong chiến lược "trồng người" đã đào tạo nhiều thế hệ 
cán bộ có đức, có tài để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc 
gắn liền chủ nghĩa xã hội. Để tiếp tục sự nghiệp đổi mới và 
thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong xu thế mở cửa, 
giao lưu, hội nhập và phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đẳng ta coi giáo dục 
và đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu của cách mạng Việt 
Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX khẳng định: 
"Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực 


quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ 
bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền 
vững". Bên cạnh việc giáo dục và nâng cao phẩm chất đạo 
đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặc 
biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, yêu 
quê hương, gia đình và lòng tự tôn dân tộc, lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, tính 
thần hiếu học, chí tiến thủ lập nghiệp, không cam chịu nghèo 
nàn... cần phải nâng cao trình độ tri thức cơ bản, nắm vững 
khoa học và công nghệ hiện đại, phát huy tính sáng tạo và có 
kỹ năng thực hành giỏi nhằm phát triển nhanh chóng sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Để có thêm tài liệu tham khảo về đề tài giáo dục và sự 
nghiệp giáo dục, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản 
cuốn sách: Quơn niệm của Nho giáo uề giáo dục con người 
của TS. Nguyễn Thị Nga - TS. Hồ Trọng Hoài. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 


Tháng 12 năm 2003 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


CHƯƠNG I 


QUAN NIỆM VỀ GIÁO DỤC CON NGƯỜI CỦA 
NHO GIÁO PHONG KIÊN TRUNG QUỐC 


I- TÍNH NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC 
ĐỐI VỚI VIỆC THAY ĐỔI "TÍNH" 


Trong tư tưởng Nho giáo, quan niệm về "tính 
người" có một vị trí quan trọng. Một mớt, nó thể hiện 
quan niệm về bản chất con người; mặt khóc nó là cơ sở 
nền tảng để xây dựng hệ thống lý luận tương đối hoàn 
chỉnh về việc giáo dục con người, lấy đó làm phương 
tiện cơ bản để đưa xã hội loài người từ "vô đạo" về "hữu 
đạo" xây dựng một xã hội có trật tự đẳng cấp, thái bình 
thịnh trị. 

Các nhà tư tưởng của Nho giáo đều ít nhiều luận về 
"tính người". Khổng Tử là người đầu tiên nêu khái niệm 
về tính người. Khổng Tử tuy chưa thấy luận nhiều về 
chữ "tính", song ông là người đưa ra những tư tưởng 
hết sức cơ bản, đặt nền tảng cho các thế hệ sau kế thừa 


và phát triển. 

Trong Luận ngữ có ba lần Khổng Tử đề cập đến chữ 
"tính". Có lẽ do đi nhiều, biết nhiều, đọc nhiều, hiểu 
nhiều, cùng với kinh nghiệm giảng dạy học trò nhiều 
năm mà ngay từ thời ấy, Khổng Tử đã đưa ra được một 
số luận điểm rất gần với khoa học giáo dục hiện đại, 
khẳng định vai trò của giáo dục, của môi trường sống 
đối với con người. Ông nói "tính tương cận giã, tập 
tương viễn giã"! (bản tính ban đầu của người ta gần 
giống nhau, nhưng do tập mà tạo nên những con người 
khác nhau). Luận điểm này khẳng định: Con người 
hiện thực chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố, chịu 
ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố xã hội, thừa nhận vai 
trò to lớn của giáo dục đối với con người. Đây là một tư 
tưởng hoàn toàn xa lạ trong xã hội Trung Quốc thời 
Xuân Thu vẫn phổ biến một quan niệm rằng giáo dục 
là đặc quyền, đặc lợi của giai cấp quý tộc. 

Bàn về tư tưởng này, các tác giả của thời hiện đại 
trong sách Hiển học Khổng - Mức cho rằng: "Nếu khoa 
giáo dục học của Khổng không có một tiền để như thế 
thì sẽ không thể nổi tiếng hiếu học trên đời, có học trò 
khắp thiên hạ"?. Có thể đây là tư tưởng đặt nền tảng 


1. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, tr .269. 
2. Hầu Ngoại Lư - Triệu Kỷ Bân - Đỗ Quốc Tường: Hiển học 
Khổng - Mặc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959, tr.51. 
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cho giáo dục. 

Dù có tư tưởng tiến bộ, song trong thời đại ông, khi 
quan niệm đẳng cấp nghiệt ngã vẫn đang thịnh trị, giai 
cấp quý tộc dùng cả sức mạnh trần thế và sức mạnh 
của thần quyền để bảo vệ cho trật tự đẳng cấp, vì vậy 
trong tư tưởng của Khổng Tử cũng có những dao động. 
Một mặt, ông khẳng định giáo dục có thể thay đổi người 
ta; mặt khác, ông lại cho rằng có một số hạng người 
không chịu tác động của giáo dục: "duy thượng trí, đĩ 
hạ ngu bất đi". (Chỉ có bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là 
không đổi nết của mình). Về luận điểm này, nhận xét 
của Quang Đạm là có lý khi ông cho rằng: bậc "thượng 
trí" Khổng nói là những người không học mà biết đó là 
Nghiêu, Thuấn chỉ có trong truyền thuyết. Còn người 
thực thì thông minh như Khổng Tử trên 2000 năm nay 
thiên hạ vẫn tôn là bậc thầy "Chí Thánh tiên sư" thì 
cũng phải nhờ chăm học mới biết. Bởi vậy người 
"Thượng trí ấy không có trong thực tế. Còn kẻ ám muội 
không chịu học thì không thể thay đổi và loại người 
như vậy cũng chẳng nhiều"?. Nhìn chung Khổng Tử 
vẫn khẳng định giáo dục có thể cải hoá con người không 
phải là mâu thuẫn. 


1. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, tr.270. 
2. Quang Đạm: Nho giáo xưa uà nay, Nxb. Văn hoá thông tìn, 
Hà Nội, 1999, tr.106. 


Theo Khổng Tủ, vấn đề "tính người" thuộc về phần 
khó, cao siêu, thuộc khoa "hình nhì thượng" nên ít bàn 
tới, đặc biệt ông càng ít dạy học trò. Chính Tử Cống 
cũng là một trong những học trò nổi tiếng của Khổng 
Tử đã từng nói: "Phu tử chi văn chương, khả đắc nhi 
văn giã. Phu tử chi ngôn tính dữ thiên đạo bất khả đắc 
ã"! (Văn chương thầy ta thì ta đều được nghe. 
Còn về bản tính con người cùng đạo trời thì chúng ta 


nhi văn giã 


chẳng được nghe thầy ta dạy). 

Là người đầu tiên bàn về "tính", có lẽ trong cách 
nhìn của Khổng Tử, "tính" là để chỉ con người mới sinh 
ra hoàn toàn ngây thơ trong trắng, nguyên sơ, tự nhiên 
bẩm thụ được ở trời, đất chưa bị thay đổi bởi ngoại cảnh 
và các yếu tố xã hội nên giống nhau, có những điểm 
chung là "Nhân chi sinh đã trực"? (con người đã sinh ra 
bản tính vốn ngay thật). 

Trung thành với tư tưởng của Khổng Tử về luận 
thuyết tính, mở đầu sách Trưng dung đã viết: "thiền 
mệnh chỉ vị tính, suất tính chỉ vị đạo, tu đạo chỉ vị 

áo"Š (Mệnh trời phú cho gọi là tính, cái dẫn dắt tính 
gọ1 là đạo, sự tu luyện đạo gọi là giáo). Ở đây tính được 


1, 2. Đoàn Trung Còn (dịch): Luộn ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, 
tr.71, 92. 

3. Quang Đạm (dịch): Đợi học uà Trung dung, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1998, tr.139. 
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hiểu là "nguyên lý tự nhiên trời phú cho người mà 


A«„mÌ 


người bẩm thụ lấy"! Theo cách này "tính" là cái bẩm 
sinh ban đầu, cái nguyên sơ mà con người có được, tính 
trở nên thiện hay bất thiện là do công lao tu đưỡng, rèn 
luyện của người ta. 

Nếu Khổng Tử dừng lại ở chỗ đặt vấn đề "tính 
người" là cái nguyên sơ, ban đầu mà con người bẩm thụ 
thì Mạnh Tử lại phát triển tư tưởng "tính người" theo 
khuynh hướng thiên về các giá trị xã hội, gọi là "tính 
thiện". Thậm chí cực đoan hơn, Mạnh Tử cho rằng "tính 
thiện" biểu hiện là "tứ đoan" (nhân - nghĩa - lễ - trí), là 
những phạm trù có tính tiên thiên, sinh ra đã có, đó là 
điểm chung ban đầu của con người. Ông nói "Trắc ẩn 
chi tâm, nhân giai hữu chi, tu ố chi tâm, nhân giai hữu 
chi, cung kính chi tâm, nhân giai hữu chi, thị phi chi 
tâm. Trắc ẩn chi tâm, nhân dã, tu ố chi tâm, nghĩa dã, 
cung kính chi tâm, lễ dã. Thị phi chi tâm, trí đã, nhân, 
nghĩa, lễ, trí phi do ngoại thuốc ngã dã, ngã cố hữu chỉ 
dã"? (Cái lòng thương xót, người ta đều có, cái lòng biết 
thẹn, ghét, người ta đều có, cái lòng biết phải, trái, 
người ta đều có. Cái lòng thương xót là điều căn bản ở 


1. Phan Bội Châu: Phan Bội Châu toàn tập, Nxb. Thuận Hoá, 
1990, t.10, tr.372. 

2. Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục (dịch): Mạnh Tử 
quốc uăn giải thích, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr.644. 
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điều nhân trong tính vậy. Cái lòng thẹn, ghét là căn ở 
điều nghĩa trong tính vậy; cái điều phải, trái là căn ở 
điều trí trong tính vậy. Cái lòng cung kính là căn ở điều 
lễ trong tính vậy. Điều nhân, nghĩa, lễ, trí, không phải 
là tự bên ngoài nung đúc cho ta, trong tính ta sẵn có 
đấy vậy). 

Sở dĩ Mạnh Tử nhấn mạnh "tính thiện" là vì ông 
muốn làm rõ sự khác nhau căn bản giữa con người với - 
con vật thông qua các giá trị xã hội "Nhân chỉ sở đĩ đị ư 
cầm thú giả cơ hy" (Con người khác với cầm thú chỉ có 
vậy). Như vậy, qua thuyết "tính thiện", Mạnh Tử đã 
nhìn thấy bản chất xã hội của con người, khái quát nó 
thành tính trội, song qua đó cũng thể hiện tư tưởng duy 
tâm khi ông đưa các phạm trù đạo đức được hình thành 
trong xã hội thành những phạm trù có tính tiên thiên 
đo trời phú cho con người ta. 

Trong cuộc sống hiện thực, Mạnh Tử cũng nhận 
thấy con người biểu hiện không hoàn toàn thiện, có lúc 
tỏ ra thiện, có lúc bất thiện. Có người tính thiện thể 
hiện rõ rệt thống nhất trong suy nghĩ và hành động, có 
người lại đánh mất bản tính thiện. Ông cắt nghĩa vấn 
để này, tức là để khẳng định vai trò của giáo dục, vai 
trò của xã hội đối với việc thay đổi tâm tính con người. 
Mặt khác, sự tác động của ngoại cảnh, của điều kiện xã 
hội, điều kiện sinh sống của "vật dục" làm cho con - 
người trở nên bất thiện. Mạnh Tử viết: "Phú tuế, tử đệ 
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đa lại, hung tuế, tử đệ đa bạo, phi thiên chi giáng tài 
nhĩ thù dã, kỳ sở dĩ hãm nịch, kỳ tâm giả nhiên dã"! 
(Năm được mùa con em nhiều kẻ no đủ mà làm điều 
thiện, năm mất mùa con em nhiều kẻ nhân đói rét mà 
làm ác, chẳng phải trời kia phú bẩm cho cái chất khác 
nhau, vì năm mất mùa nó làm hãm lệch mất cái bản 
tâm mới ra thế vậy). 

Bởi sự tác động bên ngoài có thể làm thay đổi tâm 
tính vốn thiện của con người nên cái "thiện" chỉ là cái 
hạt nhân cơ sở ban đầu, cá nhân phải có ý thức gìn giữ 
nó, tồn dưỡng nó tựa.như: "cầu lấy nhân, nghĩa, lễ, trí 
thì vẫn hoàn được cái tính nhân, nghĩa, lễ, trí rất 
thiện, nếu bỏ mà chẳng cần lấy thì mất, đã mất rồi 
mới thành ác. Cách xa điều thiện nhiều lần bởi vì 
chẳng biết khuyếch sung cho hết tài năng của mình đó 
vậy"? 

Như vậy, cho dù "tính thiện" là "tứ đoan" vốn có 
sẵn trong mỗi con người, nếu được chăm sóc bồi dưỡng 
thì: tính thiện được khuyếch trương, ngược lại, cứ để 
mặc nó không tu dưỡng bảo tồn thì nó sẽ bị mai một mà 
biến mất, ví như "hạt lúa mâu, lúa mạch gieo giống, mà 
vun trồng nó, cái đất giống nhau, mùa cấy giống nhau, 
vụ nước tươi tốt đến kỳ thành thục đều chín cả. Dẫu có 


1. Sđd, tr.646. 
2. Sđd, tr.644. 
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được nhiều thóc ít thóc không giống nhau thì chẳng qua 
tại đất có chỗ tốt chỗ xấu, mưa móc nhuần tưới có chỗ 
hậu chỗ bạc, việc người làm có chăm có lười khác nhau 
đấy thôi". Từ chỗ quan sát sự vận động của các vật 
xung quanh, các hiện tượng của cuộc sống, Mạnh Tử 
đúc rút ra một kinh nghiệm: "Nếu được cách nuôi nấng 
thì không vật gì là chẳng sinh trưởng, mất cách giữ gìn 
nuôi nấng thì không vật gì là chẳng tiêu mòn. Cây cỏ 
với tâm người cũng một lẽ ấy cả"”. 

Theo Mạnh Tử, muốn chăm sóc, bồi dưỡng "tính. 
thiện" ở con người thì xã hội phải được cải tạo thành 
một môi trường sống thuận lợi, đáp ứng những nhu cầu 
"vật dục" tối thiểu, tạo cho con người có "hằng sản" là 
tiền đề vật chất để tạo cho họ giữ được "hằng tâm". Mặt 
khác giáo hoá cũng là một nhân tố không thể thiếu 
trong xã hội loài người, coi đó như hoạt động đặc biệt 
hướng con người theo nhân tính. Ông nói: "Nhân chi 
hữu đạo, bão thực noãn y, dật cư ni vô giáo, tắc cận ư 
cầm thú" (Người ta tuy có đạo lý nhưng cứ ăn no, mặc 
ấm ngồi không mà không dạy bảo thì gần giống cầm 
thú). Như vậy, nhân tính, đạo lý không phải tự nhiên 
mà có được, nó cần phải được định hướng, uốn nắn 
bằng giáo dục. 


1. Sđở, tr 648. 
2. Sđd, tr.656. 
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Ở đây Mạnh Tử cũng có quan điểm hợp lý gần 
giống như Khổng Tử. Các ông muốn nhấn mạnh vai trò 
của các yếu tố xã hội, của giáo dục đối với sự hình 
thành và phát triển của con người. Tất nhiên ở đây 
cũng bộc lộ những hạn chế trong tư tưởng của các ông 
khi nhìn nhận con người còn thụ động. Theo ông, con 
người dường như chỉ là sản phẩm thụ động của quá 
trình giáo dục, của hoàn cảnh. Ông không nhìn thấy 
vai trò tích cực, chủ động sáng tạo của con người trong 
các quá trình ấy; chưa nhận thấy rằng, con người 
không chỉ là sản phẩm của hoàn cảnh mà còn là chủ 
thể tạo nên hoàn cảnh; con người không chỉ là sản 
phẩm của quá trình giáo dục mà còn là chủ thể tích cực 
của các quá trình giáo dục, và tự giáo dục. 

Tư tưởng về "tính thiện" của Mạnh Tử ít nhiều bộc 
lộ lập trường giai cấp của ông. Một mặt, ông khẳng 
định "tính thiện" là điểm chung mà mọi người đều có 
giống nhau; nhưng mặt khác, ông lại cho rằng chỉ bậc 
quân tử mới tổn giữ được, còn bậc thứ dân thường bị 
vật dục che lấp, đó là điểm khác biệt căn bản giữa 
người quân tử và kẻ thứ dân. Ông viết "Nhân chi sở dĩ 
dị ư cầm thú giả cơ hy. Thứ dân khứ chi, quân tử tồn 
chi". Nói vậy phải chăng chỉ bậc quân tử là người mới 
có nhân tính, còn kẻ thứ dân thì ngược lại. Đây là một 
hạn chế lịch sử khó tránh khỏi ở thời đại ông, thời đại 
mà giai cấp quý tộc nắm địa vị độc tôn. 
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Chính vì vậy, trong hệ thống tư tưởng của Khổng 
Tử cũng như Mạnh Tử vừa có những nhân tố tích cực, 
muốn có những cái tiến bộ, vừa chứa đựng những nhân 
tố bảo thủ, muốn bảo vệ quyền lợi cho giai cấp quý tộc, 
duy trì trật tự xã hội cũ. Nhìn chung, tư tưởng "tính 
thiện" của Mạnh Tử có khuynh hướng duy tâm, cực 
đoan, nhìn nhận bản chất người thiên về các giá trị 
tỉnh thân, chỉ thấy phần nào cái bản chất xã hội mà 
không thấy bản tính sinh vật vốn có không thể thiếu 
của con người. 

Nhận thấy các kẽ hở trong lập luận của Mạnh Tủ, 
Cáo Tử cùng thời với Mạnh Tử lại quan niệm rằng 
"tính" ban đầu không thiện, không ác, con người ban 
đầu sinh ra chưa thể hiện là thiện hay bất thiện. Tính 
người có thể thay đổi theo hướng thiện hay bất thiện. 
Nhân nghĩa là những giá trị xã hội, qua quá trình rèn 
luyện, uốn nắn mới có. Cáo Tử viết: "Tính do kỷ liễu dã, 
nghĩa do bôi quyền đã, dĩ nhân tính vi nhân nghĩa, do 
dĩ kỷ liễu vi bôi quyền"! (Tính người ta cũng như cây kỹ 
cây liễu, điều nghĩa cũng như cái bôi cái quyền, đem 
tính người uốn nắn mà làm điều nhân nghĩa cũng như 
đem cây kỷ cây liễu uốn nắn mà làm cái bôi cái quyền). 

Từ ý tưởng này, có ý kiến cho rằng, Cáo Tử quan 
niệm nhân tính như một tờ giấy trắng, muốn viết đen 


1. Sđở, tr.625. 
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ra đen, muốn viết đỏ ra đỏ. Nhân tính chỉ là một vật 
chất phác. Người trí kẻ ngu, bậc hiển, hạng bất tiếu 
không có quan hệ gì với nhân tính cả. Thực ra Cáo Tử 
không hoàn toàn quan niệm như vậy. Ông nói "Thực 
sắc tính dã"! (Người ta thích của ngon, ưa sắc đẹp tức 
là tính vậy). Qua đó, ông cho rằng những giá trị "Nhân, 
nghĩa, lễ, trí" không có sẵn trong tính, bởi vậy không 
thể nói là "tính thiện". "Tính" trong quan niệm của Cáo 
Tử ít nhiều thể hiện cái bản năng sinh vật vốn có của 
con người. Theo ông, về mặt xã hội, tính "thiện" hay 
"bất thiện" của con người, những giá trị đó được hình 
thành về sau. Về mặt sinh học, tính người thể hiện 
những bản năng sinh vật. Như vậy, so sánh với tư 
tưởng của Mạnh Tử thì tư tưởng của Cáo Tử có phần 
tiến bộ hơn, hợp lý hơn. Con người vừa mang những 
thuộc tính sinh học, vừa mang các thuộc tính xã hội, 
các thuộc tính xã hội được hình thành dựa trên nền 
tảng sinh học, được uốn nắn, định hướng bởi các điều 
kiện xã hội. 

Hạn chế trong quan niệm tính của Cáo Tử là ở chỗ, 
ông không phân biệt được sự khác nhau giữa tính người 
và tính cầm thú. Chính vì vậy, Mạnh Tử đã phê phán 
Cáo Tử, ông viết: "Sinh chi vị tính dã, do bạch chi vị 
bạch dư" (Loài người có sinh hoạt gọi là bản tính, cũng 


1. Sđd, tr.632. 
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như các loại trắng đều gọi là trắng của ngọc ư, hay 
"Tính của loài chó cũng như cái tính của loài trâu, cũng 
như cái tính của loài người đấy ư"!, Thừa nhận những 
điều Mạnh Tử nêu là mặc nhiên Cáo Tử thể hiện những 
hạn chế trong quan niệm của mình. Trên thực tế không 
thể đồng nhất cái trắng của tuyết như trắng của lông 
vũ, càng không thể đồng nhất với cái trắng của ngọc. 
Tuy bề ngoài hình thức giống nhau, nhưng tính chất, 
kết cấu và giá trị của chúng lại khác xa nhau. Về điểm 
này, thuyết "tính thiện" của Mạnh Tử lại chứa đựng 
hạt nhân hợp lý khi ông quan niệm "tính thiện" là điểm 
phân biệt con người và loài cầm thú. 

Nhận xét điều này người sau cho rằng: "Con người 
là bẩm thụ của lý và khí. Xét về khí thì người ta cũng 
giống như vật, nhưng xét về lý thì con người bẩm thụ 
điều nhân, nghĩa, lễ, trí mà loài vật không có. Như vậy 
tính người ta chí thiện linh hơn mọi vật. Cáo Tử không 
thấy rằng cái tính nhân, nghĩa, lễ, trí ở người ta khác 
hẳn loài vật"”. 

Nếu Mạnh Tử chủ trương phát triển Học thuyết 
tính của Khổng Tử về phía "tính thiện" thì Tuân Tử lại 
lập luận theo hướng "tính ác". Mặc dù "tính thiện" của 


Mạnh Tử đề cập đến các giá trị có tính xã hội thiên về 


1. Sđd, tr.631. 
2. Sđở, tr.632. 
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đạo đức, nhưng "tính ác" của Tuân Tử lại thiên về nhu 
cầu có tính bản năng sinh vật của con người, thừa nhận 
"tính" là cái sinh ra đã có sẵn, là cái không thể tạo ra 
mà là vốn có tự nhiên. Tuân Tử diễn tả: "Đói thì muốn 
ăn, rét thì muốn ấm, nhọc thì muốn nghỉ, ham lợi mà 
ghét hại, đó là cái con người sinh ra đã có, không chờ 
đợi gì mà như thế, đó là chỗ Vũ Kiệt giống nhau"". Tính 
ở đây được hiểu như cái đặc trưng bản năng vốn có của 
loài người. Ông kết luận: "Tắc nhân chỉ tính ác minh 
hỹ" (Tính ác của.con người quá rõ ràng). "Tính ác" của 
Tuân Tử thể hiện yếu tố sinh học, một nhân tố không 
thể thiếu của con người. Yếu tố này đã được Cáo Tử đề 
cập, song chưa rõ ràng. Ở đây Tuân Tử đã phát triển nó 
thành một khuynh hướng có tính độc lập. 

Nói tới học thuyết "tính" của Nho giáo, không thể 
bỏ qua tư tưởng "tính thiện" của Mạnh Tử, cũng không 
thể bỏ qua "tính ác" của Tuân Tủ, bởi các tư tưởng này 
đã đặt nền móng cho việc nghiên cứu bản chất con 
người. Đến thế kỷ XVII, một số nhà triết học Anh như 
Hốpxơ vẫn coi bản tính con người là ác; và ngược lại, 
các nhà Khai sáng Pháp lại coi bản tính con người là 
thiện. Có lẽ quan niệm "tính" của các nhà Nho ở chừng 
mực nào đó đã phản ánh được những nét đặc trưng căn 


1. Cao Xuân Huy: Tự tưởng triết học phương Đông gợi những 
điểm nhìn tham chiếu, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1995, tr.503. 
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bản của loài người, thấy được sự tương đồng và sự khác 
biệt căn bản của người và các loài khác. 

Tuy coi bản tính con người là những thuộc tính sinh 
học không cần rèn luyện mà có, nhưng Tuân Tử không 
tuyệt đối hoá nó như cái bất biến. Ông cho rằng, những 
nhu cầu bản năng sinh học đó có thể tiết chế, định 
hướng uốn nắn nhờ giáo hoá. Tuân Tử viết: "tính là 
không phải thể làm ra được, nhưng có thể làm cho nó có 
được (hoá đi được). Chú ý làm lụng tập thành thói quen 
để hoá cái tính để thành ra cái tập... Cho nên người nào 
biết cẩn xử chú thố, thận cái tập tục, làm vĩ đại cái tích 
tập thì làm quân tử. Buông cái tính tình mà không đủ 
học vấn thì làm tiểu nhân"! Tuân Tử thấy được bản 
năng sinh học của con người, nhưng do hạn chế về lập 
trường Nho giáo, ông không thấy rằng, chính cái bản 
năng đó cũng chịu sự tác động rất nhiều của các yếu tố 
xã hội và cũng được xã hội hoá trong quá trình sinh 
sống. Nếu chỉ thấy giáo dục là sự "tập" nhiều mà thành 
quen thì đây là một quan điểm làm xơ cứng quá trình 
giáo dục, biến con người thành một đối tượng hết sức 
thụ động, chưa thấy được tính tích cực sáng tạo của con 
người. Nó tạo ra thói quen suy nghĩ và hành động thụ 
động theo những giáo điều của Thánh hiền. 


1. Dẫn theo Trần Hậu Kiêm (Chủ biên): Các dạng đạo đức xã 
hội , Nxb. Chính trị quốc-gia, Hà Nội, 1998, tr.304. 
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Các nhà Nho truyền thống thì cho rằng "tính thiện" 
của Mạnh Tử mới thực sự là người kế thừa, phát triển 
tư tưởng của Khổng Tử mới thực là đích phái, còn "tính 
ác" của Tuân Tử đã xa rời tư tưởng chính thống đặt nền 
tẳng cho tư tưởng "pháp trị", đối lập với "đức trị" của 
Nho giáo. Tuy vậy, sự phát triển của xã hội và các khoa 
học đã xác nhận cả yếu tố sinh học và các yếu tố xã hội 
đều góp phần tạo nên bản chất con người hiện thực. Cụ 
Phan Bội Châu thật có lý khi nói: "Học thuyết tính ác 
của Tuân Tử chẳng những không phản đối tính thiện 
của thầy Mạnh mà còn bổ túc cho thầy Mạnh. Bởi vì 
trong tính thiện của thầy Mạnh chuyên chú trọng về 
mặt lương tâm mà bỏ sót tình dục. Nói cho đúng, tính 
chỉ là cái máy hoạt động vẫn chứa sẵn lương tâm mà 
cũng không phải không tình dục. Mặt khác nói tính 
thiện là trông mong cho người ta theo tính mà làm 
thiện. Thầy Tuân nói tính ác mà trông mong cho người 
ta chứa tính ác mà chẳng làm ác"!. 

"Ngay cùng thời với Mạnh Tử cũng đã có người có 
chủ trương tính vừa thiện vừa ác. Đổng Trọng Thư 
(thời Hán) khi luận về "Tơm phẩm thuyết" cho rằng, 
tính của bậc thánh nhân tức thượng trí chỉ có thiện thôi 
không thể đặt tên là tính được "thánh nhân chỉ tính, 


1. Phan Bội Châu: Phan Bội Châu toàn tập, Nxb. Thuận Hoá, 
1990, t.9, tr.2Z2 
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bất đi danh tính", hạng người ngu muội, tính của hạng 
ấy toàn ác thôi cũng không thể gọi là tính được. Chỉ có 
hạng trung dân tính có chất thiện nhưng chưa phải 
hoàn toàn là thiện. Theo ông, "cái tính ấy phải đợi có 
giáo huấn rồi dần dần mới thiện được. Vậy thiện là do 
sự giáo huấn mà thành chứ không phải tự chất phác 
mà đến được", 

Sau Đổng Trọng Thư, Dương Hùng cũng coi tính 
người gồm cả thiện lẫn ác. Con người trở nên "thiện" 
hay "ác" là do công phu của giáo hoá, tu dưỡng. Ông 
nói: "tu thiện tắc vi thiện nhân, tu ác tắc vi ác nhân". 
Đến Vương Sung, khi bàn về tính cũng cho rằng, có 
"tính thiện", có "tính ác", có "tính thiện hỗn ác" đó là 
bẩm thụ của trời. Ông cũng thừa nhận từ tác động của 
con người và xã hội có thể biến thiện thành ác và ngược 
lại. N 

Các nhà Nho thời đại sau này phát triển tư tưởng 
tính theo hướng "Lưỡng Nguyên"? 
nguyên sơ ban đầu bẩm thụ của trời đất là tính bản 


. Họ cho rằng, tính 


nhiên, ngoài ra còn có tính thuộc về khí chất, cả hai đều 
là cơ sở hình thành bản chất người. Trên cơ sở ấy, con 


1. Trần Hậu Kiêm (Chủ biên): Các dạng đạo đức xã hội, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr.385. 

2. Xem Nguyễn Hiến Lê: Đợi cương triết học Trung Quốc, Nxb. 
Thành Phố Hồ Chí Minh, 1992, t.1, tr.95. ` 
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người mới trở nên tốt hay xấu, thiện hay ác là hên quan 
đến sự tu dưỡng, dạy bảo. 

Việc luận giải về tính là vấn đề rất quan trọng, bởi 
nó đặt cơ sở cho việc xem xét bản chất con người, một 
vấn đề trọng tâm của tư tưởng triết học. Mặt khác, luận - 
giải về tính cũng là một cơ sở trên đó đề ra các giải 
pháp xây dựng xã hội bình ổn. Cao Xuân Huy nhận xét: 
"Tính luận là vấn đề trung tâm của Nho giáo"!. Nguyễn 
Đăng Thục khẳng định: "Vấn đề tính chính là một vấn 
đề trọng đại trong triết học phương Đông". 

Luận về tính trong các nội dung cụ thể ở các tác 
giả, trong các giai đoạn lịch sử khác nhau cũng rất 
khác nhau. Tuy nhiên, xuyên suốt lịch sử Nho giáo thì 
thấy tư tưởng về tính của các nhà Nho Tiên Tần của 
Khổng, Mạnh, Tuân đã đặt ra các khuynh hướng cơ bản 
về tính. Các nhà Nho đời sau cũng luận giải về tính dựa 
trên các khuynh hướng cơ bản đó. 

Một điểm chung đáng chú ý xung quanh thuyết 
"tính người" chính là khả năng có thể thay đổi "tính" 
nhờ sự tác động của xã hội con người. Chính sự giáo 
hoá, sự tu dưỡng, sự ảnh hưởng của các yếu tố xã hội 


1. Cao Xuân Huy: Tư tưởng triết học phương Đông gợi những 
điểm nhìn tham chiếu, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1995, tr.156. 

2. Nguyễn Đăng Thục: Lịch sử tư tưởng phương Đông, Nxb. 
thành phố Hề Chí Minh, 1990, t.2, tr.324. 
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làm cho tính bản nguyên ban đầu của con người có thể 
thay đổi. Phan Bội Châu nhận xét về các luận điểm này 
của các nhà Nho rằng: "Người ta nhờ trời phú đữ ai 
cũng như ai mà sở đĩ có kể kém người hơn, kẻ cao người 
thấp chỉ khác nhau về phần giáo dục". 

Nhìn chung, các nhà Nho đều có một ý tưởng thống 
nhất: trong xã hội, cái đẹp, cái con người phải vươn tới, 
cái mà xã hội cần chính là cái "thiện". Họ quan niệm 
rằng, con người vốn có cái "thiện tiên thiên thì đó cũng 
không phải là cái bất biến, vĩnh hằng mà nó cũng cần 
được giáo dục để khuyếch sung mãi mãi. Ngược lại, 
quan niệm tính người mang tính loài (sinh vật) nói 
chung, luôn hướng về cái lợi bản năng thì cũng cần 
được giáo dục để chế ngự cái bản năng, uốn nắn sự ham 
muốn để trở nên thiện. Cái "thiện", cái "ác" vốn là hai 
mặt không thể tách rời trong quan hệ đạo đức hiện 
thực, song xã hội luôn hướng tới cái thiện, bởi vậy lúc 
nào cũng cần đến giáo dục. 

Đúng như học giả Nguyễn Hiến Lê đã tổng kết: 
"Hầu hết các nhà Nho dù chủ trương tính thiện hay ác, 
hay vừa thiện vừa ác... đều đưa ra một quy kết chung 


nÌ 


là rất coi trọng giáo dục"". Thừa nhận, đánh giá cao vai 


trò của giáo dục, của các yếu tố xã hội vào sự hình 


1. Nguyễn Hiến Lê: Đại cương triết học Trung Quốc, Nxb. 
Thành phố Hê Chí Minh, 1992, t.2, tr.9. 
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thành và phát triển của con người đó là một khuynh 
hướng đúng của Nho giáo, một công lao của Nho giáo 
được đa số các nhà nghiên cứu hiện đại thừa nhận. Sự 
nghiên cứu của sinh học hiện đại đã thừa nhận đa phần 
con người tốt hay xấu là do các yếu tố của giáo dục, của 
môi trường xã hội, còn một phần nhỏ là phụ thuộc chủ 
yếu vào các yếu tố bẩm sinh, di truyền. Đây là điểm 
khởi đầu để Nho giáo xây dựng lý luận bình ổn trật tự 
xã hội chủ yếu dựa vào giáo hoá, là cơ sở của đường lối 
"đức trị", "nhân chính" và cũng là cơ sở để Nho giáo xây 
dựng quan điểm giáo dục tương đối hoàn chỉnh cả về 
đối tượng, mục đích, nội dung, phương pháp. 
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II- ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC 


1. Đối tượng giáo dục 


Hầu hết các nhà nghiên cứu hiện đại đều cho rằng, 
trước Khổng Tủ, việc giáo dục được coi như một thứ xa xỉ, 
đặc quyền đặc lợi dành cho tầng lớp quý tộc, quần chúng 
thứ dân chỉ là đám ngu dốt, không được giáo dục học hành. 

Theo một số nhà nghiên cứu, thời thượng cổ con 
người luôn cảm thấy nhỏ bé, sợ hãi trước các thế lực 
thần thánh siêu nhiên bởi họ chưa lý giải được những 
bí ẩn của thế giới xung quanh mình mà còn quá nhiều 
phụ thuộc vào nó. Các thế lực chính trị thống trị lúc 
bấy giờ cũng lợi dụng tâm lý này để củng cố thế quyền 
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của họ. Các hoạt động văn hoá giáo dục lúc bấy giờ gắn 
với các hoạt động tín ngưỡng, tầng lớp quý tộc tự phong 
cho mình vị trí trung gian, thay thế các lực lượng siêu 
nhân chi phối công việc trên cõi trần thế. 

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng: "Giáo dục 
thời Chu cốt ở hai chữ "tụng" và "cáo". Theo Lời tựa của 
Kinh thi, "tụng" là hình dung các đức tốt đẹp, đem thành 
công báo lên thần minh. Chu tụng là thơ cúng tế tiên 
vương, trong đó nói nhiều đến chiến công và nông 
nghiệp, ca tụng sự thành công của tiên vương về chính 
trị, kinh tế. Sự ca tụng của vua sau đối với vua trước, sự 
sùng bái từ dưới lên trên gọi là tụng. "Cáo" là giáo dục 
cái lời cáo ở Kinh thư, ở Vu Đỉnh của kim văn, đại để 
trình bày cái lý về mệnh trời, kính đức, tu dân, sửa sang 
nước, răn dạy con cháu và mọi người khắp nơi phải phục 
tùng khuôn phép thống trị của tiên vương nhà Chu. Đó là 
lời nói công nhiên của giai cấp thống trị, nhận lệnh răn 
dạy từ trên xuống gợi là "Cáo"!, Lúc này giáo dục là đặc 
quyền của giai cấp thống trị, là phương tiện riêng của 
tầng lớp quý tộc dùng để củng cố địa vị của giai cấp họ. 

Cũng có tài liệu cho rằng, từ thời Thuấn (thế kỷ 
XXIH trước tây lịch) ở Trung Hoa đã có những học hiệu. 
Theo tài liệu này thì giáo dục ở Thời Hạ, Thương, Chu 


1. Xem Nguyễn Hiến Lê: Khổng Tử, Nxb. Thành phố Hồ Chí 
Minh, 1990, tr.168. 
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đã rất mở rộng!. Nguyễn Hiến Lê cho rằng, cơ sở để 
khẳng định điều này trong "Thiên học ký (trong Kinh 
lÕ ít tin cậy vì theo các học giả gần đây thì từ Khổng 
Tử trở đi mới có bình dân giáo dục. Trước ông chỉ có 
nhà quý phái mới được đi học"Ê. 

Trần Trọng Kim nhận định: "Thời thượng cổ nhận 
cái đạo đế vương ngày trước làm chính đạo, nhưng 
thường là con nhà quý phái hoặc số ít người thiên tư lỗi 
lạc mới học được mà thôi, còn dân chúng thì phải làm ăn 
khó nhọc, phục dịch việc vua quan lắm điều khổ sở"Ẻ. 

Như vậy, trước Khổng Tử giáo dục chỉ là đặc quyền 
đặc lợi của giai cấp thống trị. Đến Khổng Tử, để củng 
cố, duy trì trật tự xã hội phong kiến, giáo dục mới được 
giai cấp thống trị coi như một phương tiện mới bắt đầu 
mở rộng. 

Khẳng định khả năng có thể thay đổi "tính" người, 
một mặt, Nho giáo chú trọng củng cố giai cấp thống trị, 
mặt khác, Nho giáo chủ trương đặt cơ sở dùng giáo hoá, 
thực hiện đường lối "nhân chính" để xây dựng xã hội. 

Lý giải về sự hỗn loạn của xã hội trong thời Xuân 


1. Xem Nguyễn Hiến Lê: Đại cương triết học TYung Quốc, Nxb. 
Thành phố Hê Chí Minh, 1992, t.2, tr.554. 

2. Sđở, tr.B55. 

3. Trần Trọng Kim: Nho giáo, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 
1990, tr.45. 
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Thu - Chiến Quốc, Khổng Tử cho nguyên nhân chủ yếu 
là ở chỗ con người không sống đúng danh phận của 
mình, cần phải giáo hoá để mọi người trở về danh phận. 
Trong rất nhiều biện pháp bình ổn trật tự xã hội, phái 
Pháp gia chủ trương dùng hình phạt nghiêm minh để 
răn đe con người, Nho giáo lại chủ trương dùng giáo 
dục để cảm hoá con người. Khi Quý Khang Tử hỏi 
Khổng Tử: "Muốn cho dân kính, trung thành với mình 
thì nhà cầm quyền phải làm gì?". Khổng Tủ đáp: "Lâm 
chi dĩ trang, tắc kính, hiếu tử, tắc trung, cử thiện, nhi 
giáo bất năng, tắc khuyến"!, Lấy cách trang nghiêm 
thời đến với dân thì dân kính mình. Dạy cho dân hiếu 
từ mà bản thân.mình hiếu từ thì họ trung thành với 
mình. Người nào thiện thì cử lên, người bất năng thì 
chớ bỏ họ, phải thiệt lòng dạy bảo họ. Thế là người 
thiện đã vui lòng, người bất năng cũng cảm kích, tất 
nhiên bảo họ làm gì họ cũng vui lòng làm). Sách Lễ ký 
cũng ghi "Kiên quốc, quân dân, giáo học vi tiên". 

Mạnh Tử lại cực đoan hơn, thậm chí coi giáo hoá là 
công việc quan trọng nhất của kế sách giữ nước. Ông 
nói: "Thành quách chẳng hoàn bị, đổ kinh pháp chẳng 
nhiều, chẳng phải tai nạn trong nước vậy; ruộng nương 
chẳng mở mang, của cải chẳng tích tụ, chẳng phải là sự 
nguy hại trong nước vậy; người trên không có lễ giáo, 


1. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, tr.õ2. 
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người dưới không có học thức, kê dân tàn tặc dấy lên, 
nước mất đến nơi"!. Xã hội tốt đẹp là xã hội có trật tự, 
con người phải biết hướng về cái thiện. Nếu không dùng 
giáo dục uốn nắn con người ta về cái thiện thì cái 
"thiện" sẽ biến mất, mọi nguy cơ đảo lộn trật tự xã hội 
sẽ nảy sinh. 

Từ thời Hán về sau, Nho giáo được chính quyền 
phong kiến Trung Quốc trọng dụng, giáo hoá càng được 
chú trọng. Sự giáo dục không chỉ được đề cao ở lý 
thuyết, mà họ còn thuyết phục được chính quyền sử 
dụng Nho giáo và chính sách giáo hoá như một công cụ 
đắc lực. Vận động nhà cầm quyền thực hiện công việc 
mở mang giáo dục. Đổng Trọng Thư viết: "Kìa muôn 
dân chạy theo cái lợi, như nước chảy xuống chỗ thấp, 
nếu không lấy giáo hoá mà ngăn chặn lại thì không thể 
giữ được. Thế cho nên lấy giáo hoá mà xây dựng được 
thì gian tà đều ngừng lại và việc ngăn ngừa mới hoàn 
thành, giáo hoá mà bị phế bỏ thì gian tà đua nhau mà 
nảy ra, hình phạt không kể xiết, việc ngăn ngừa bị 
hỏng. Các bậc vua đời xưa hiểu rõ điều đó, thế cho nên 
họ cứ ngồi yên mà trị thiên hạ, không ai không coi việc 
giáo hoá là việc lớn. Dựng lên các trường thái học để 
giáo hoá trong nước. Đặt ra trường học ở các cấp quận. 


1. Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục (dịch): Mạnh Tử 
quốc uăn giải thích, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr.385. 
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Lấy đạo nhân làm dân thấm nhuần, dần dần lấy đạo 
nghĩa mà xoá máu cho dân, lấy lễ độ mà tiết chế dân 
cho nên hình phạt rất nhẹ mà cấm lệnh không vi phạm 
là bởi vì giáo hoá được thi hành và phong tục được tốt 
đẹp"!, Điều này khẳng định việc chú trọng giáo hoá 
không chỉ nằm trên lý thuyết Nho giáo mà đã đi vào 
thực tế cuộc sống. 

Thực sự coi giáo hoá là phương tiện chính trị, đó là 
một điểm khác biệt của Nho giáo với các học thuyết 
đương thời khác, cũng là một khuynh hướng cai trị khác 
với các bậc tiền bối. Đây có thể coi là một phát hiện có 
tính tiến bộ của Nho giáo dựa trên sự phân tích tình 
hình, kinh tế, chính trị, văn hoá cũng như phong tục tập 
quán của con người thời bấy giờ. Ngay từ đầu, Khổng Tử 
đã có một cái nhìn rất độc đáo về đối tượng giáo dục. 

Nếu trước đây đối tượng giáo dục chỉ hạn hẹp trong 
tầng lớp quý tộc, thì Khổng Tử lại quan niệm đối tượng 
giáo dục phải là tất cả mọi người. Ông nói: "Hữu giáo vô 
loại"? (Trong giáo dục không phân biệt kẻ sang, người 
hèn, kẻ cao người thấp). Như vậy, ông cho rằng, việc 
giáo dục không cần phân biệt địa vị. Chính vì vậy mà có 


1. La Trấn Vũ: Lịch sử các học thuyết chính trị Trung Quốc, 
Nxb. Sài Gòn, 1958, tr.387. 

2. Xem Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, 
tr.100 - 101. 
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ý kiến đã nhận xét, tư tưởng của Khổng Tử về chính trị 
không thừa nhận sự bình đẳng, song ở ông "đã có sự 
bình đẳng trong giáo dục". 

Bởi quan niệm rằng, đa số mọi người đều có thể nhờ 
giáo dục mà thay đổi, nên sau khi đi chu du khắp thiên 
hạ trở về ông chú tâm vào việc mở trường dạy học và đã 
thu nạp hầu hết mọi hạng người khắp nơi muốn học. 
Ông nói: "Tự hành thúc tu đĩ thượng, ngô vị thường, vô 
hối yên"!, "kẻ nào xin nhập môn, tự mình làm lễ một 
thúc (10 chiếc nem) thì chẳng bao giờ ta chê lễ mọn 
không dạy"?. Theo Phan Bội Châu, cần hiểu câu đó theo 
nghĩa "Ta dạy học trò há chẳng kén lựa người mà dạy 
đâu, miễn người có lòng cầu học, có ý thỉnh giáo thời dù 
người ấy kiến thức còn non, trình độ còn thấp, chỉ vừa 
biết làm bằng cách kiếm thúc tu chút đỉnh gọi là "hành 
thúc tu", hạng người ấy tuy thấp thật nhưng từ hạng 
người đó sắp nên "tự hành thúc tu dĩ thương" ta chưa 
từng có người nào không dạy". Ở đây, cách hiểu như 
Phan Bội Châu nêu trên là hợp lý hơn, bởi lẽ trong cả 
cuộc đời đi dạy người, bôn ba khắp nơi, có khi nào 
Khổng Tử tính toán về lễ vật nhiều ít cho mình đâu. 

Ông thực sự hết lòng vì "đạo". 


1, 2. Sđd, tr.100, 101. 
3. Phan Bội Châu: Phan Bội Châu toàn tập, Nxb. Thuận Hoá, 
1990, t.9, tr.249. 
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Mở rộng đối tượng giáo dục, thực hiện ý tưởng "hữu 
giáo vô loại", khi nhận học trò đến học, Khổng Tử không 
phân biệt giàu - nghèo, sang hèn, ông cũng không có tư 
tưởng kỳ thị chủng tộc, phân biệt Hoa ĐI. Học trò của 
Khổng Tử có ở khắp các nước như Lỗ, Tề, Vệ, Tấn, Tống... 

Khổng Tử không chỉ đề xuất tư tưởng giáo dục cho 
tất cả mọi người trên lời nói mà bằng cả hành động. 
Cuộc đời dạy học của ông không màng danh lợi bổng 
lộc, mà chủ yếu đào tạo được lớp người hữu đạo. Học trò 
của ông rất nhiều người xuất thân từ tầng lớp thứ dân 
mà sau trưởng thành các nhà chính trị giỏi của chế độ 
phong kiến như Tử Lộ, Nhiễm Cầu. Ngay cả những 
người có quá khứ không tốt, những người có tiếng là 
ngỗ nghịch cũng được ông thu nạp thành học trò để rèn 
luyện cho có lễ nghĩa, vào khuôn phép nên người. Câu 
chuyện về chàng trai làng Hương Hỗ!, cậu bé làng 
Khuyết Đảng thể hiện tư tưởng giáo dục cởi mở và lấy 
lòng nhân ái để cải huấn con người lầm lỗi của ông. Sau 
này Mạnh Tử cũng cho rằng: "Thiện chính dân uý chi, 
thiện giáo dân ái chi, thiện chính đắc dân tài, thiện 
giáo đắc dân tâm" (Chính trị hay thì dân sợ mà phải 


1. Xem Đoàn Trung Còn (dịch): Lưộn ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, 
tr.113. 

2. Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn phục (dịch): Mạnh Tử 
quốc uăn giải thích, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr.775. 
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theo, giáo hoá hay dân yêu mà tự phục, chính trị hay 
thì được của dân giàu đủ, giáo hoá hay thì được lòng 
dân yêu mến). 

Xét về địa vị xã hội có thể chia đối tượng giáo dục 
của Nho giáo làm hai loại: 

Loại thứ nhất, vẫn là đối tượng có tính truyền 
thống: tầng lớp quý tộc thống trị. Nho giáo coi đây là 
tầng lớp đảm trách cai trị dân chúng. Sự "thành" hay 
"bất thành" của họ ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh của 
những người khác và xã hội. Họ không chỉ là người 
thuần tuý cai trị dân chúng mà còn phải là thầy của 
dân chúng, dẫn dắt, dạy dỗ dân chúng, bởi vậy cần được 
đào tạo cẩn thận và thường xuyên. Khổng Tử đã mắng 
Tử Lộ khi tiến cử một người bạn ít học làm quan để cai 
trị đất nước rằng, "như vậy là làm hại con người ta". 
Người bình thường còn cần phải được giáo dục.tử tế cho 
biết đạo làm người, huống gì người làm quan cai trị 
người khác. Việc chú trọng giáo dục đội ngũ này, một 
mặt là thừa nhận và duy trì củng cố địa vị xã hội của 
tầng lớp quý tộc; mặt khác cũng là nâng họ lên cho 
xứng đáng với cương vị xã hội. Đây là một quan điểm 
đúng và phổ biến không chỉ ở phương Đông mà cả 
phương Tây, không chỉ ở thời thượng cổ mà cả hiện nay. 

Loại thứ hai, mô rộng giáo dục tới các tầng lớp thứ 
dân. Bởi lẽ lịch sử đã có nhiều người tài giỏi xuất thân 
từ thứ dân. Sách chép lại rằng: "Thuấn phát ư quyến 
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mẫu chi trung. Phó Duyệt cử ư bản trúc chi gian. Dao 
Cách cử ư ngư diêm chi trung. Bách Lý hề cử ư thi. Cố 
nhiên trương giáng đại nhậm ư thi dân giã..." (Thuấn 
chẳng phải vị Thánh đế hay sao mà lúc đầu vẫn ở trong 
đám cày cấy xuất thân. Phó Duyệt chẳng phải là Thánh 
tướng hay sao nhưng bắt đầu ở trong đám bai xuồng 
mà cử lên. Dao Cách chẳng phải là vị danh thần hay 
sao nhưng vẫn ở trong phường mắm muối mà cử lên. 
Bách hề chẳng phải là vị hiển đại phu hay sao nhưng 
chỉ là một người bán trâu mà Tần Mục Công cử lên). 
Nho giáo muốn thông qua việc giáo dục dân chúng để 
lựa chọn được những con người có đức, có tài bổ sung 
cho đội ngũ quý tộc, không ngừng làm mới cho đội ngũ 
này. Hơn nữa, qua công việc này Nho giáo muốn gây 
dựng trong lòng dân chúng một hy vọng có thể thay đổi 
địa vị hèn kém của mình nhờ vào sự học vấn và tu 
dưỡng. Có người cho rằng, đây là một phương thức làm 
dịu mâu thuẫn vốn có giữa quý tộc và bình dân. 

Mặt khác, các nhà Nho cũng nhận thấy vai trò dân 
chúng trong xã hội, thấy rõ sức mạnh của dân chúng 
trên con đường chính trị. Nếu ví nhà cầm quyền là 
thuyền, dân là nước thì việc đẩy thuyền::đi cũng là 
nước, lật thuyền cũng là nước. Sách Đợi học dạy: "Rất 


1. Phan Bội Châu: Phan Bội Châu toàn tập, Nxb. Thuận Hoá, 
1990, t.9, tr.173. 
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sợ ý chí của dân ấy là biết gốc"!. Nhận định này quả là 
sáng suốt trong xu hướng chính trị của Nho giáo. Từ 
đây khuynh hướng chính trị "mệnh trời" cốt ở lồng dân 
được chú trọng. Đó là một trong những lý do để Nho 
giáo trụ vững lâu dài trong chính quyền phong kiến, để 
giữ được dân trong trật tự cương tỏa của chính quyền 
phong kiến, Nho giáo chủ trương giáo dục họ thành 
những người tự giác ngoan ngoãn, yên lòng trong cái 
trật tự xã hội đẳng cấp ấy. 

Như vậy, tuy rất quan tâm đến giáo dục, mở rộng 
giáo dục đến cho tất cả mọi người, nhưng các nhà Nho 
không phải là nhà giáo dục thuần tuý Học thuyết Nho 
giáo là học thuyết chính trị - xã hội. Suy cho cùng thì 
các tư tưởng về giáo dục cũng là để thực hiện các mục 
tiêu chính trị. Việc coi trọng giáo dục cho đối tượng 
thứ dân trước hết không phải là vì quyền lợi hay sự 
tiến bộ của tầng lớp này mà vì mục tiêu củng cố, duy 
trì trật tự xã hội phong kiến. Song, không thể vì thế 
mà phủ nhận công lao của các nhà Nho đối với sự 
nghiệp giáo dục dân chúng. Nhờ sự đề xướng của các 
nhà Nho mà giáo dục được mở mang, trình độ dân trí 
của quần-chúng được nâng lên rõ rệt, văn hiến nhờ 
vậy mà càng rực rổ. 


1. Quang Đạm (dịch): Đợi học uà TYung dụng, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1991, tr.89. 
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2. Mục đích giáo dục 


Có thể khái quát xã hội đẳng cấp, thái bình, thịnh 
trị mà Nho giáo vươn tới gồm hai tầng lớp cơ bản: tầng 
lớp có địa vị trong xã hội, có nhiệm vụ cai trị tầng lớp 
dưới gọi là người quân tử. Tầng lớp bị cai trị, địa vị thấp 
kém được gọi là thứ dân hay là tiểu nhân. Hai tầng lớp 
này quy định lẫn nhau, song song tồn tại để tạo nên cục 
điện chính trị - xã hội phong kiến. Mạnh Tử viết: "Phù 
Đẳng Nhưỡng địa biển tiểu, tương vi quân tử yên, tương 
vi dã nhân yên. Vô quân tử mạc trị dã nhân, vô đã nhân 
mạc đưỡng quân tử"! (Nước Đẳng cõi đất tuy nhỏ hẹp, 
chắc có người quân tử làm quan, chắc là kẻ dã nhân đi 
cày. Không người quân tử chẳng ai cai trị kẻ dã nhân, 
không kẻ dã nhân chẳng ai nuôi người quân tử). 

Ý thức về đẳng cấp và hiện thực hoá nó trong xã hội 
là ý tưởng có tính thống nhất, nhất quán trong suốt lịch 
sử Nho giáo. Nó là sự khái quát trật tự xã hội phong 
kiến vốn có và bổ sung hoàn thiện nó ở tầm lý luận 
nhằm mục đích củng cố và duy trì trật tự phong kiến. 

Mục đích giáo dục bao trùm của Nho giáo nhằm tạo 
ra những con người thích nghi với địa vị xã hội mà anh 
ta có. Điều này được khẳng định trong Luộn ngữ: 


1. Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục (dịch): Mạnh Tử 
quốc uăn giải thích, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr.286. 
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"Quân tử học đạo tắc ái nhân, kẻ tiểu nhân học đạo tắc 
di sử giã"! (Người quân tử ở ngôi trên nhờ học đạo mà 
thương mến dân chúng, kẻ tiểu nhân ở bậc dưới nhờ 
học đạo mà biết tuân lệnh nhà cầm quyền). 

Phan Bội Châu cho rằng, ở Nho giáo "Học chỉ cốt 
cho nên một con người, tất phải nên người quân tử". 
Nói như vậy mới chỉ thấy một mặt trong chiến lược giáo 
dục con người của Nho giáo là chú trọng giáo dục đạo 
đức nhân cách cá nhân mà chưa thấy mục đích chính 
trị sâu xa ẩn dấu sau nó. Thiên về giáo dục đạo đức, 
Nho giáo cũng nhằm phục vụ đường lối đức trị, hơn nữa 
mục đích cao nhất của giáo dục Nho giáo là đào tạo 
được lớp người kế tục xứng đáng để bảo tổn, duy trì, 
củng cố trật tự xã hội đã có từ thời Chu Công. 

Hầu hết các nhà nghiên cứu về giáo dục Nho giáo 
hiện nay đều nhận thấy điều đó. ZhouNanfhao đã nhận 
định rằng "Trong khi lý thuyết về đạo Khổng chú trọng 
giáo dục đạo đức cá nhân thì trong thực tế nó quan tâm 
nhiều hơn đến việc chọn lọc và chuẩn bị một tầng lớp 
ưu tú cầm quyền. Người cai trị học cách chăm sóc người 


dân, còn người dân thì học cách vâng lời người cai trị"?. 


1. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, tr.270- 
271. 

2. Zhou Nanfhao: Những đứa con của Khổng Tử, Tạp chí Người 
đưa tin UNESCO, 1946, số 4, tr.33. 
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Từ mục đích đó, đi vào cụ thể, giáo dục Nho giáo 
hướng tới những mục tiêu có tính trực tiếp hơn, hạn 
hẹp hơn, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của nhà nước là duy trì và củng cố xã hội 
phong kiến. Vì vậy ở Nho giáo, giáo dục trước hết nhằm 
đào tạo những người bổ sung vào đội ngũ thống trị 
trong xã hội - làm quan. ` 

Mặt khác, để tuyên truyền cho hệ tư tưởng Nho 
giáo đến rộng rãi mọi tầng lớp người trong xã hội, để tư 
tưởng Nho giáo thấm sâu vào không chỉ tầng lớp quý 
tộc mà tới tất cả mọi người dân; giáo dục Nho giáo 
hướng tới đào tạo những con người hành đạo - họ là 
những con người sống theo lý tưởng của nhà Nho - là 
những kẻ sĩ, quân tử, đại trượng phu. Nếu theo con 
đường "trí quan trạch dân" họ có điều kiện để hành 
đạo, song không làm quan họ vẫn có thể "hành đạo" ở 
ngay thôn xóm nơi mình ở, vùng đất nơi mình ở. 

Điều quan trọng trong giáo dục của Nho giáo chú 
trọng việc đào tạo con người trung thành với các 
triều đại, với chính quyền. Điều này thể hiện rất rõ 
trong nội dung giáo dục, trung thành với lý tưởng 
của Nho giáo cũng là để trung thành với triều đại 
phong kiến. 

Thực tế cho thấy, cùng một hành vi, song có thể có 
nhiều mục đích. Căn cứ vào mục đích hướng tới cho 
phép ta hiểu được đúng đắn và chân thực hơn về động 
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cơ và thực chất của hành vi. Việc Nho giáo coi trọng 
giáo dục đến tất cả mọi đối tương là vì mục tiêu chính 
trị. Tư tưởng chính trị chi phối mục tiêu giáo dục, xây 
dựng con người theo hướng thích nghi với trật tự xã hội 
phong kiến là mục tiêu bao trùm, đào tạo ra những con 
người trung tâm để có thể duy trì trật tự xã hội là mục 
tiêu cao nhất của giáo dục Nho giáo.. 


3. Con người lý tưởng trong giáo dục của Nho 
giáo 

Mỗi thời đại đều có những mẫu người trung tâm. 
Họ đóng vai trò lớn cho sự vận hành và phát triển của 
xã hội. Xã hội phương Tây cổ đại, ở Hy Lạp, La Mã, lớp 
người trung tâm là những nhà thông thái, những nhà 
chính trị văn võ song toàn. Thời trung cổ là những nhà 
thần học, những nhà quý tộc... ở xã hội phong kiến 
phương Đông là những nhà Nho hay còn gọi là kẻ sĩ, 
người quân tử. 

Có thể khẳng định kẻ sĩ, người quân tử là mẫu 
người lý tưởng có tính hiện thực. Trong lý thuyết, Nho 
giáo còn xây dựng hình ảnh con người huyền thoại 
"nội thánh, ngoại vương" làm gương cho mọi người noi 
theo. 

"Nội thánh, ngoại vương" là những người "bản thân 
có đức độ, phẩm chất của bậc thánh nhân. Đối với quốc 
gia thiên hạ thì có thể thi hành đường lối chính sự của 
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bậc vương giả", Theo các nhà nghiên cứu hiện nay cho 


rằng, những người có phẩm chất như vậy được Nho giáo 
nhắc tới như mẫu hình lý tưởng tuyệt đối để làm gương 
cho thiên hạ trong giáo dục cũng như trong điều hành 
chính sự. Họ là Nghiêu, là Thuấn, Văn Vương, Vũ 
Vương... 

Các sử tích của Nho gia về họ mang đầy tính huyền 
thoại, được khuyếch trương và đề cao nhiều, nhưng bao 
chứa trong đó hàm ý giáo dục lớn. Cho đến tận ngày 
nay, người ta vẫn không thể khảo sát được mức độ chân 
thực của các điển tích về các bậc trí tôn đó như sự phát 
mỉnh đồ dùng, dùng công cụ, đặt lịch pháp của Nghiêu, 
Thuấn... i4 

Nhân cách "nội thánh, ngoại vương" như các mẫu 
người nói trên rất hiếm có trong thực tế. Các nhà Nho 
thường nhắc tới họ như những điển phạm mẫu mực để 
người đời noi theo. Vi Chính Thông nhận định: "cổ đế 
được lý tưởng hoá chẳng qua chỉ là các học phái dùng 
làm công cụ phát ngôn cho lý tưởng của mình mà 
thôi"?, 


Mẫu người thực tế mà giáo dục Nho giáo nêu ra có 


1. Vũ Trọng Rỹ: Con người phát triển toàn diện uà phát triển 
toàn điện con người, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 8, 1997, tr.20. 

2. Vị Chính Thông: Nho giáo uới Trung Quốc ngày nay, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.34. 
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thể đạt tới là kẻ sĩ, người quân tử. Trong lịch sử Nho 
giáo đây là mẫu người được nhắc tới thường xuyên, là 
niềm tự hào của Nho giáo, là lực lượng cốt cán duy trì, 
bảo vệ trật tự xã hội phong kiến. 

Kẻ sĩ là những người được giáo dục và trưởng thành 
lên từ tầng lớp thứ dân. Nhờ hết lòng học đạo, học giỏi, 
thông qua thi cử hoặc tiến cử mà ra làm quan "trí quân, 
trạch dân". 

Tiêu chí đầu tiên để phân biệt kẻ sĩ với người bình 
thường là ở sự chuyên tâm học đạo. Nếu người dân 
thường chăm' lo đến các hoạt động sản xuất, đến đời 
sống sinh hoạt vật chất đời thường, mưu cầu miếng cơm 
manh áo thì ngược lại kẻ sĩ chỉ chú trọng chăm lo việc 
học đạo, vượt lên những tính toán lo toan thường nhật 
mà tu dưỡng cái tinh thần của mình. Khổng Tử nói: "kẻ 
sĩ chuyên tâm cầu đạo nhưng còn hổ thẹn bởi nỗi áo 
xấu cơm thô thì chưa đáng nghe bàn đạo lý"! "kẻ sĩ mà 
chỉ mong được ăn ở sung sướng thì chẳng đáng gọi là kẻ 
sĩ vậy", còn Mạnh Tử viết: "kẻ sĩ lúc cùng vẫn giữ lấy 
nghĩa mà chẳng sai, lúc đạt vẫn giữ lấy đạo mà chẳng 
bỏ"Š. 


1, 2. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, 
tr.45, 215. 

3. Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục (dịch): Mạnh Tử 
quốc 0uăn giải thích, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr.767. 
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Sự học đạo của kẻ sĩ không phải chỉ học để "trị" mà 
để "hành". Trước tiên là thực hiện hành vi và suy nghĩ 
của mình theo đạo lý. Tử Trương cho rằng: "kẻ sĩ thấy 
sự nguy nan thì liều thân mạng để cứu, thấy món lợi 
thì nhớ đến việc nghĩa. Trong khi thờ cúng tổ tiên giữ 
lòng thành kính. Trong cơn tang chế xét đến sự đau 
thương, như vậy mới đáng gọi là kẻ sĩ". Hiểu đạo và 
thực hành đạo lý, ấy là kẻ sĩ đã giúp ích cho đời, hành 
vi của họ là những gương sống để những người xung 
quanh noi theo, nhờ vậy mà đạo được lan truyền rộng 
khắp. 

Mạnh Tử nhấn mạnh ý chí của kẻ sĩ trong sự giữ 
gìn đạo, coi đạo lý là giá trị cao nhất cần phải bảo vệ 
đến cùng. Kẻ sĩ gìn giữ đạo lý như người hiệp sĩ giữ gìn 
danh dự, họ sẵn sàng đem sự sống,chết của mình ra để 
bảo toàn nó. Đạo lý trở thành thứ lý tưởng mà kẻ sĩ 
đam mê và hết lòng vì nó. Ông nói: "kẻ chí sĩ coi khinh 
cái chết, thường nghĩ đến sự mất đầu mình mà chẳng 
sợ hãi"!, Như vậy Nho giáo đã dâng cho nhà cầm quyền 
phong kiến những tín đồ sẵn sàng "tử vì đạo". 

Đạo lý của Nho giáo trong cách hiểu ở đây không 
thuần tuý là đạo đức, là cách ứng xử mà trong đó bao 
chứa một nội dung chính trị lớn lao với triết lý nhân 
sinh, lấy đạo đức làm nền tầng. Bởi vậy, lý tưởng cao 


1. Sđở, tr.616. 
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nhất của đạo lý Nho giáo là giáo dục con người có nhân 
cách để phụng sự nền chính trị phong kiến nên họ được 
xã hội kính trọng và họ cũng xứng đáng được xã hội tin 
dùng. 

Trên thực tế, không phải kẻ sĩ nào cũng quán triệt 
tư tưởng đạo lý. Không ít những kẻ đã "giả danh đạo lý" 
để cầu bổng lộc, mưu cầu lợi ích cá nhân. Khổng Tử phê 
phán gắt gao hạng người này, không thừa nhận đó là 
mô hình nhân cách mà giáo dục Nho giáo hướng tới. Tử 
Cống hỏi Khổng Tử: "Thế nào mới đáng gọi là kẻ sĩ". 
Khổng Tử đáp: "Gọi là kẻ sĩ những người học đạo, đọc 
sách Thánh hiển, trong mọi hành động phải biết sĩ hổ, 
đặng trái việc tránh lễ nghĩa, đi sứ các nước trong bốn 
phương không làm nhục mệnh vua giao phó". Tử Cống 
hỏi tiếp "kẻ sĩ bậc kế như thế nào?". Khổng Tử đáp "ấy 
là người họ hàng khen là thảo cha, làng xóm khen là 
thuận anh". Tử Cống hỏi tiếp: "Dám hỏi kẻ sĩ bậc thứ 
ba?". Khổng Tử đáp: "Người nói ra thì giữ lời, làm việc 
thì quả quyết, tuy là người sang sác chấp nhấp nhưng 
có thể xếp vào loại thứ ba đó". Tử Cống lại hỏi "đời nay 
có những vị học ra làm quan cai trị, thầy nghĩ họ thế 
nào". "Ôi thôi! Độ lượng của họ hẹp như cái đấu, xá kể 
chi hạng người ấy"!, Kẻ sĩ là người vừa có nhân cách, 
vừa có tri thức góp phần lành mạnh hoá xã hội. Một 


1. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, tr.209. 
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mặt, họ là người đắc lực trong việc giúp vua an dân. 
Mặt khác họ là những gương sống mẫu mực trong hành 
đạo, uy danh của họ lan toả xung quanh góp phần ổn : 
định trật tự xã hội nơi gia đình, làng xóm. Làm được 
những việc này, suy đến cùng là làm chính trị rồi chứ 
đâu phải cứ ra làm quan mới là làm chính trị. 

Nhận xét về kẻ sĩ và công lao giáo dục kẻ sĩ của 
Nho giáo có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho 
rằng, việc đào tạo kẻ sĩ của Nho giáo là một hình thức 
thăng tiến tầng lớp bình dân, giảm bất công trong xã 
hội. Nguyễn Hiến Lê viết: "Khổng có công lập tư học, 
đào tạo giai cấp sĩ, thăng tiến gia1 cấp bình dân, giảm 
sự bất công trong xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến đời sau. 
Vậy dù tôn trọng sự tôn ti ông cũng làm cho nó bớt bất 
công, hợp lý hơn"!. Ý kiến khác lại cho đó là một thủ 
đoạn xấu để hoà hoãn giai cấp, bình ổn trật tự xã hội. 
La Trấn Vũ viết: "về sau đã mở ra một chế độ khảo thí 
(học hành, thi cử) gọi là "tuyển sĩ" làm thành một thủ 
đoạn độc ác để căng lưới ngăn những kẻ có ý hành động 
khác, làm tê liệt sự giác ngộ giai cấp của những "người 
bị trị" dựa vào đó để hoà hoãn giai cấp. Đó là chính 
sách cay độc, từ đấy về sau bọn thống trị thi hành đồng 
thời gián tiếp ngăn cản sự phát triển của nền học thuật 


1. Nguyễn Hiến Lê: Khổng Tử, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 
1990, tr.224. 
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Trung Quốc". 

Thực ra trong suốt lịch sử Nho giáo gắn liền với xã 
hội phong kiến, việc giáo dục kẻ sĩ luôn bộc lộ tính hai 
mặt, vừa có tính chất tiến bộ, vừa mang tính chất hoà 
hoãn mâu thuẫn. Trên thực tế đã có không ít những kẻ 
sĩ có nhân cách, có học thức làm rạng rỡ nền văn hiến, 
làm lành mạnh cuộc sống, song cũng xuất hiện không ít 
những kẻ giả danh "kẻ sĩ" làm lợi "vinh thân, phì gia", 
đã làm xơ cứng, biến chất cái hay, cái nhân bản trong ý 
đồ giáo dục ban đầu mà Khổng - Mạnh đã nêu ra. 

Cùng với giáo dục kẻ sĩ, việc giáo dục thành người 
quân tử là vấn đề quan trọng nhất mà Nho giáo hướn 
tới. 

Khái quát về người quân tử đã được nhiều sách đề 
cập. Sách Đại học chú thích: "Quân là vua là ngài, Tử 
là thầy. Quân tử nói chung là người trong xã hội Hán 
học thủa trước được coi là có đức, có tài do đó mà có 
cương vị bề trên trong làng, trong nước, dẫn dắt số đông 
coi nhự người kém tài mọn ở bên dưới gọi là tiểu 
nhân"!, Trong Phan Bội Châu toàn tập chú giải: "Quân 
tử là người rất tốt. Bởi người ấy tài giỏi, nhân cách 
hoàn toàn. Nếu đem gánh vác việc xã hội thì có thể làm 
chủ nên có chữ quân, nghĩa là ông chủ. Nếu đem gánh 


1. Quang Đạm (dịch): Đại học 0à trung dung, Nxb. Văn hoá, 
Hà Nội, 1990, tr.89. 
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vác việc loài người, cưng cấp việc cho loài người như con 
gọi là "tử". Góp hai ý đó gọi là "quân tử". Sách khác lại 
chú giải "tiếng quân tử đã xuất hiện trong Kinh thi 
trên 150 lần. Ở đời Chu nó đã lưu hành. Nhưng thời đó 
nó trỏ địa vị trong xã hội chứ không trỏ cái nhân cách 
con người. Người có chức phận cao (đa số trong giai cấp 
quý tộc dù có đức hay không) đều được gọi là quân tử"! 

Có thể hiểu "quân tử" là loại người có địa vị trong 
xã hội cổ xưa. Đến quan niệm của Nho giáo ngoài địa vị 
còn phải có nhân cách, có vai trò lớn trong xã hội. Thậm 
chí có chỗ quân tử dùng để chỉ những người không có 
địa vị, nhưng lại có nhân cách lớn được mọi người thừa 
nhận và kính trọng. 

Nội hàm của khái niệm quân tử theo quan niệm 
của các nhà Nho được mở rộng có quan hệ chặt chẽ với 
đường lối "đức trị". Trong xã hội Xuân Thu, giai cấp 
quý tộc đã thực sự sa sút về phẩm chất, lòng dân ly tán, 
mất niềm tin vào tầng lớp này. Nho giáo ví họ như mặt 
trăng, mặt trời. Nhân cách, đạo đức của họ nếu mờ tối 
hay sáng tỏ thì trăm họ ai ai cũng thấy, bởi vậy mới chủ 
trương cải cách ngay trong tầng lớp này bằng thuyết 
"chính danh" - quy định kẻ có địa vị đồng thời cũng 
phải là người có nhân cách. 


1. Nguyễn Hiến Lê: Đợi cương triết bọc Trung Quốc, Nxb. 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1992, t.2, tr.204. 
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Trước hết, cải cách đội ngũ kẻ cầm quyền bằng 
chính sự tiến bộ của họ. Mặt khác, không ngừng làm 
đổi mới đội ngũ này bằng những người ở tầng lớp thứ 
dân nếu họ có đức, có tài. Giáo dục đạt tới mẫu hình 
người quân tử là mục đích thực tế cao nhất của Nho 
giáo, thể hiện khuynh hướng chính trị cũng như xu 
hướng cải cách của họ. Một ý kiến đã nhận xét: "Sửa đổi 
quan niệm "quân tử" để cho đạo đức thành ra có giá trị 
ngang huyết thống, có quyền chức, khiến cho hạng bình 
dân có tài đức thành giai cấp quý tộc. Rồi buộc bọn quý 
tộc cũng phải tu thân như mọi dân thường nếu muốn 
giữ địa vị của mình"! là khuynh hướng chính trị tiến bộ 
của Nho giáo. 

Nhân cách "quân tử" được làm rõ khi đem nó đối 
lập với tiểu nhân. Khái quát lại, quân tử là bậc cao quí, 
đối lập với tiểu nhân là hạng thấp hèn. Quan niệm này 
có thể tìm thấy rất nhiều trong các sách kinh điển Nho 
giáo. Người quân tử luôn hướng tới giá trị tình thần, 
còn tiểu nhân chỉ là hạng thấp hèn luôn bị các nhu cầu 
vật dục chi phối, sai khiến. Cách nhìn này thể hiện 
quan niệm thiên lệch về con người. Vì quá đề cao các 
giá trị đạo đức, danh dự mà hạ thấp việc thoả mãn nhu 
cầu vật chất chính đáng của con người, họ chỉ thấy cái 
động lực tỉnh thần (là nhân, nghĩa, lễ, tr mà không 


1. Sđởd, tr.224. 
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thấy động lực lợi ích vật chất chi phối suy nghĩ và hành 
động của con người. 

Thiên về các giá trị tỉnh thần, Nho giáo đòi hỏi ở 
người quân tử sự nỗ lực rèn luyện nhân cách. Trong bất 
cứ hoàn cảnh nào, họ là người có ý chí, khí tiết vững 
vàng, có nội lực mạnh mẽ có thể chiến thắng những tác 
động của ngoại cảnh. Kinh nghiệm của sự tu dưỡng đức 
hạnh mà họ có được, cho phép họ trở thành thầy trong 
thiên hạ, cảm hoá được dân chúng, gánh vách được các 
công việc xã hội. Khái quát về phẩm chất bậc quân tử, 
Khổng Tử nói: "Quân tử đạt giả tam" gồm nhân - trí - 
dũng. Bởi vì "trí giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả 
bất cụ"! (Bậc trí chẳng mê hoặc nghi lầm, bậc nhân 
chẳng lo rầu, bậc dũng chẳng sợ sệt). Ba phẩm chất cơ 
bản trên cho phép họ xứng sưng RA. Ở vị trí cai trị 
thiên hạ. 

Ỏ Khổng Tử, giáo dục nhân cách quân tử hướng tới 
mục tiêu thực hiện chính trị một cách "đính chính". Dù 
nói rất nhiều tới nhân cách bậc quân tử, song chỉ thấy 
ông khen Tử Sản là người giữ được đạo quân tử. Ngay 
chính bản thân ông được người đời tôn là bậc Chí 
Thánh, song trò chuyện với học 'trò, ông vẫn cho mình 
chưa thực hiện được đạo người quân tử. Khổng Tử khen 


1. Xem Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, 
tr,146. 


48 


"Tử Sản hữu quân tử chỉ đạo tứ yên...", nghĩa là Khổng 
Tử khen Tử Sản giữ đạo quân tử được bốn điều: 

- Đối với người thì tự mình khiêm cung 

- Đối với bậc quân trưởng một lòng kính trọng 

- Thường đem ân huệ mà thi thố cho dân 

- Sai khiến dân một cách phải nghĩa"!. 

Theo ông, mẫu hình "quân tử cầm quyền" là mục 
tiêu trọng tâm trong giáo dục Nho giáo. 

Ở Mạnh Tử, tuy vẫn đề cao, coi trọng bậc "quân tử 
cầm quyền", song ông không quyết tâm duy trì địa vị xã 
hội ấy một cách mù quáng. Tư tưởng "chính danh" ở 
Khổng Tử được ông đẩy tới cực điểm. Ông nói: "Ta nghe 
nói giết kẻ thất phu tên Trụ chứ không phải vua Trụ", 
hay chỗ khác ông nói "vua coi bề tôi như tay chân thì bề 
tôi coi vua như ruột thịt. Vua coi bề tôi như chó ngựa 
thì bề tôi coi vua như cỏ rác". Nhà vua có điều lầm lỗi 
thì quan tướng tôn thất phải can gián. Can gián nhiều 
lần không nghe thì đem người khác mà thay đi". Như 
vậy, Mạnh Tử đặc biệt chú trọng nhân cách của bậc 
quân tử. Nó được thể hiện tập trung ở hình ảnh "đại 
trượng phu". 

Sách Mạnh Tử có viết: "Cư thiên hạ chi quảng cư, 
lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chỉ đại đạo, đắc 


1. Nguyễn Lân: Thuần phong mỹ tục của tư, báo Nhân dân, số 
tết, 1995, tr.11. 
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chi đữ dân do chi, bất đắc chí độc hành kỳ đạo; phú quý 
bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng 
khuất, thử chỉ vị đại trượng phu"! 
trong thiên hạ, đứng về ngôi chính đáng trong thiên hạ, 
đi về đường lớn trong thiên hạ, đắc chí thì cùng dân 
cùng vui, chẳng đắc chí thì một mình gìn giữ đạo; phú 
quý không thể đãng được tâm, bần tiện không thể biến 
được tiết, uy vũ không thể nén được chí, bậc người ấy 
mới gọi là đại trượng phu). Khác với "quân tử cầm 


. (Ở về chốn nhà rộng 


quyền" thiên về tu dưỡng đạo đức để cai trị xã hội, "đại 
trượng phu" là bậc "Nho quân tử" thiên về rèn luyện tu 
dưỡng đạo đức cá nhân, tu đạo và hành đạo. 

Niềm vui của bậc quân tử không phải là chức tước, 
bổng lộc, danh lợi. Hạnh phúc của họ là ở sự sống hợp 
đạo người, đạo trời đất, làm thầy trong thiên hạ. Mạnh 
Tử nói: "Quân tử tam lạc dã, phụ mẫu cầu tồn huynh 
đệ vô cố nhất lạc đã, ngưỡng bất quý ư thiên, phủ bất 
đạo ư nhân nhị lạc dã; đắc thiên hạ anh tài nhi giáo 
dục, tam lạc dã". Mạnh Tử nhấn mạnh, người quân tử 
có mục tiêu cao nhất là hành đạo. Tự họ không thể làm 
được điều đó, nếu tìm được người giỏi trong thiên hạ mà 
truyền hiểu biết cho họ, từ họ mà đạo không ngừng lan 
toả, ấy là niềm vui của bậc quân tử, thậm chí vui sướng 


1. Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục (dịch): Mẹạnh Tử 
quốc uăn giải thích, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr.330. 
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hơn cả được làm vua. 

Đặc trưng nổi trội nhất ở nhân đánh quân tử là sự tu 
dưỡng tôi luyện ý chí, hết. lòng vì sự học đạo - hành đạo, 
ít chú trọng đến danh lợi, ít quan tâm đến sự sống chết. 
Cái họ theo đuổi là những giá trị tỉnh thần thuần tuý. 

Lý giải điều này, một số nhà nghiên cứu cho rằng, 
trong xã hội phong kiến xưa, nền kinh tế nông nghiệp 
là cơ bản, tin vào "mệnh trời" rất phổ biến trong nhân 
dân. Chính quyền phong kiến đã lợi dụng niềm tin này 
để củng cố thế quyền của mình. Nho giáo xây dựng 
quan niệm cho rằng sống chết, giàu sang tự mình 
không thể quyết định mà phụ thuộc nhiều vào các nhân 
tố bên ngoài: "Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên". 
Những vấn đề này nằm ngoài sự quyết định của con 
người. Việc tu đạo và thực hành điều thiện, tự mình có 
thể quyết định được, làm được. Nó không phụ thuộc vào 
các nhân tố khác ngoài ta. Nhân cách quân tử là xu 
hướng tìm tòi thể hiện sức mạnh con người không phải 
bằng các yếu tố bên ngoài mà ở chính bản thân con 
người. Nếu nhân cách bậc quân tử đạt tới sự "Thánh", 
"Chí Thánh" thì con người có thể biết được việc của 
người cũng như việc của trời đất, sức mạnh của con 
người có thể hoà với sức mạnh của vũ trụ. Điều này thể 
hiện lối tư duy duy tâm chủ quan của Nho giáo, mặt 
khác nó thể hiện một khuynh hướng khẳng định sức 
mạnh nội tâm của ý chí con người, một xu hướng tôn 
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vinh con người, đề cao con người. 

Hơn nữa, nhân cách quân tử phù hợp với đường lối 
"đức trị" mà Nho giáo chủ trương. Người quân tử xứng 
đáng là chủ nhân thực hiện đường lối "đức trị". Đường 
lối "đức trị" là phương pháp cai trị của bậc quân tử. 
Nhân cách bậc quân tử thể hiện rõ SE 320 hướng 
chính trị của Nho giáo đề ra. 

Một đặc trưng khác của quân tử không thể bỏ qua, 
đó là nghệ thuật "hành" và "tàng". Mạnh Tử nói: "Lúc 
thiên hạ hữu đạo mà cái thân được vinh hiển thì quân 
tử đem đạo theo với cái thân mà thi hành. Lúc thiên hạ 
: đạo, đạo khuất thì quân tử đem thân đạo mà đi ở 

n"!, Đặc trưng này đã gây nhiều cách nhìn nhận đánh 
Si khác nhau. 

Có ý kiến cho rằng, đạo "hành, tàng" thể hiện sự 
"trí", sự "biết" của bậc quân tử trước các tình thế. Ý 
kiến khác lại cho đó là tư tưởng cầu an, bởi vậy mới có 
câu chế giễu rằng: "Quân tử phòng thân". 

Thực tế những ý kiến nêu trên ở những khía cạnh 
nhất định đều có tính hợp lý. Đặc trưng này thể hiện 
phong cách tương đối nhất quán ở người quân tử là ít 
cạnh tranh, ưa thích nghị, biết chấp nhận. Nó phù hợp 
với lý tưởng chính trị của Nho giáo chỉ dừng lại ở việc 


1. Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục (dịch): Mạnh Tủ 
quốc uăn giải thích, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr.827. 
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duy trì trật tự, nền nếp xã hội đã có từ thời Chu Công, 
nhiều lắm thì cải tạo cho nó tốt hơn mà thôi chứ không 
có mục đích lật đổ trật tự xã hội ấy để xây dựng một 
trật tự xã hội khác. Chủ nhân của xã hội ấy là người 
quân tử - không thể của hạng người nào khác, họ chỉ 
đạt tới mục đích bằng cách chấp nhận đạo lý. 

Mục đích cao nhất của giáo dục Nho giáo là tạo 
nên những bậc kẻ sĩ, người quân tử ham hiểu biết, 
kinh bang tế thế, có nhân cách, có ý thức trách nhiệm 
đối với cộng đồng, nhằm bổ sung cho giai cấp quý tộc 
thực thi "chính sách" an nước, lợi dân. Họ là những lực 
lượng hạt nhân trong cuộc sống đời thường cùng với 
các thế lực cầm quyền duy trì trật tự phong kiến ôn 
hoà. Trần Trọng Kim nhận định: "Đạo của Khổng Tử là 
đạo của người quân tử, cốt dạy cho người ta thành đức 
hạnh hoàn toàn và có nhân phẩm tôn quí, cho nên bao 
nhiêu sự dạy dỗ, học tập của Khổng đều chú trọng cả 
vào sự gây thành người quân tử", 

Mô hình nhân cách quân tử là niềm tự hào của Nho 
giáo và xã hội phong kiến. Song, cũng chính họ, về 
phương diện nào đó họ lại là những lực lượng bảo thủ, 
cố hữu dẫn đến sự trì trệ kéo dài của chế độ phong kiến 
ở các nước phương Đông. 

1. Trần Trọng Kim: Nho giáo, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 
1990, tr.106. 
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II- NỘI DUNG GIÁO DỤC CON NGƯỜI CỦA 
NHO GIÁO 


1. Nho giáo chú trọng giáo dục "đạo" và "đức" 

Sử cũ chép lại, xã hội Trung Quốc thời Xuân Thu - 
Chiến Quốc loạn lạc, chiến tranh đẫm máu, các thế lực 
giành giật quyền lực, người đân sống trong cảnh lầm 
than khổ cực. Cảnh "con giết cha, tôi giết vua" diễn ra 
thường xuyên. Mấy trăm nước chư hầu thời Chu lần 
lượt bị tiêu diệt còn lại vài chục nước vào thời Xuân 
Thu và còn bảy nước bước vào thời Chiến Quốc. 

Bối cảnh xã hội bây giờ xuất hiện nhiều nhà tư 
tưởng, đưa ra nhiều học thuyết tìm cách lý giải và đề 
xuất các biện pháp để ổn định trật tự xã hội. 

Thuyết Mặc gia cho rằng, chiến tranh sinh ra đau 
khổ là vì con người không thương yêu nhau. W vậy, 
phải giáa dục cón người ta lòng "nhân ái" 

Pháp gia cho rằng, xã hội loạn lạc là bởi luật pháp 
không phổ biến và nghiêm minh. Phải giáo đục cho con 
người biết tuân thủ luật pháp, chính quyền phải dùng 
chính sách "pháp tr†". 

Nho giáo chủ trương giáo dục "đạo làm người" cho 
tất cả mọi người để xã hội trở về "hữu đạo". Khổng Tử 
đã từng nói: "Thiên hạ hữu đạo Khâu bất dữ dịch giã". 

Đạo là "khái niệm phổ biến" của triết học thời Xuân 
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Thu ở Lão Tử là một khái niệm chỉ về trật tự tự nhiên, 
tính quy luật, đạo là cái hiện tượng đầu tiên có trước 
vạn vật, có lúc Lão Tử coi đạo như một thứ thoát trần, 
huyền bí không thể dùng ngôn ngữ và khái niệm để nói 
và nhận thức về nó. Ở Nho giáo "đạo" được sử dụng 
trong việc xem xét sự vận động biến hoá một cách có 
phép tắc, có quy luật của trời, đất, người. "Đạo là con 
đường đúng đắn từ nơi đi cho tới nơi đến", 

Kinh dịch nói: "Lập đạo của trời nói âm và dương, 
lập đạo của đất nói nhu và cương". Con người nằm 
trong khối "tam tài" vạn vật nhất, thể, chịu sự chi phối 
của quy luật trời, đất nhưng lại không hoàn toàn phụ 
thuộc vào nó. Bởi lẽ con người cường kiện, tuy sinh ra 
nhận được "tính" gần giống nhau, nhưng sự vận động 
về sau, sự tác động của xã hội và những nhân tố khác 
làm cho con người càng xa nhau. Việc lập ra đạo người 
(nhân đạo) là để giữ gìn cho con người không đi chệch 
con đường đúng đắn. 

Đạo không phải tự có sẵn, sinh ra đã biết. Khổng 
Tử tỉnh thông đạo lý bởi ông không ngừng học tập từ 
khi tuổi còn trẻ. Muốn con người trở nên hữu đạo cần 
phải dạy bảo, khuyên răn ấy gọi là giáo. "Đạo" nhờ có 
"giáo" mới vững vàng, sâu sắc, rộng khắp. Giáo không 


1. Quang Đạm: Nho giáo xưa uò nay, Nxb. Văn hoá thông tin, 
Hà Nội, 1999, tr.105. 
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có mục đích nào cao quý hơn là làm cho mọi người hữu 
đạo. Nên đầu sách Trung dung có câu: "Thiên mệnh ch1 
vị tính, suất tính chỉ vị đạo, tu đạo chỉ vị giáo"!, 

Nghiên cứu Nho giáo, Trần Trọng Kim viết: "Đạo là 
cái lý tự nhiên của trời đất, là con đường rộng a1 cũng 
phải theo mà đi, là công lệ trung chính để làm quy tắc 
cho sự hành động của đời. Khổng đem lẽ điều hoà của 
trời đất và những hành vi của đế vương đời trước mà 
lập thành đạo để dạy thiên hạ"? Ngay trong sách 
Mạnh Tử cũng đã viết: "Đặt nhà Tường, Tự, nhà Học, 
nhà Hiệu để dạy dân. Nhà "Tường" lấy nghĩa nuôi 
người già, nhà "Hiệu" lấy nghĩa mà dạy dân, nhà "Tự" 
lấy nghĩa là tập bắn. Đời Hạ gọi là Hiệu, Ân gợi là Tự, 
Châu gọi là Tường đều là hương học. Hương học và 
quốc học là để tỏ rõ đạo làm người". Giáo dục con người 
lấy nội dung cơ bản là "đạo". 

Quan hệ cơ bản nhất của "đạo làm người" là quan 
hệ giữa con người với con người. Bởi quan niệm Nho 
giáo cho rằng, vũ trụ có trời làm chủ, đất nước có vua 


1. Quang Đạm (dịch): Đại học uờ Trung dung, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1991, tr.13. 

2. Trần Trọng Kim: Nho giáo, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 
1990, tr.94. 

3. Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục (dịch): Mạnh Tử 
quốc uăn giải thích, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr.281. 
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làm chủ, gia đình có cha làm chủ... mọi quan hệ có trật 
tự, nền nếp rõ ràng. Đạo người cũng chính là thực hiện 
các quan hệ ấy. 

Do mong muốn xây dựng xã hội dựa trên mô hình 
gia đình nên trong rất nhiều quan hệ con người với con 
người thì Nho giáo chỉ coi trọng các quan hệ trong gia 
đình và xã hội. Sách Trưng dung viết: "Thiên hạ chi đạt 
đạo ngũ, sở dĩ hành chi giả tam, viết quân thần dã, phụ 
tử dã, phu phụ dã, côn đệ giãm bằng hữu chỉ giao dã"! 
(Cái đạt đạo của thiên hạ có năm điều mà mọi người 
thường làm được ba điều. Năm điều đạt đạo là: vua tôi, 
cha con, vợ chồng, anh em và tình bầu bạn tương giao). 
Sau này Mạnh Tử đã chỉ ra cơ sở xã hội quy định các 
quan hệ ngũ luân ấy. 

Nếu "ngũ luân" là những quan hệ cơ bản của đạo 
thì tư tưởng "chính danh" là điều kiện, là phương thức 
để thực hành "đạo". Thực hiện các nghĩa vụ, trách 
nhiệm bổn phận tương ứng với nó thì danh mới chính. 
"Chính danh" là phương tiện, là hệ quả của xã hội có 
trật tự kỷ cương "hữu đạo". Giáo dục con người hữu đạo 
chính là dạy cho con người biết và sống một cách "chính 
danh". 

Việc xác định bổn phận của con người dựa trên các 


1. Quang Đạm (dịch): Đợi học uà Trung dung, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1991, tr.180. 
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quan hệ xã hội này của Nho giáo cũng bị chi phối bởi xu 
hướng chính trị và những tác động của lịch sử, thời đại. 
Vào thời Khổng - Mạnh, khi Nho giáo đang còn phải 
cạnh tranh khốc liệt với các trường phái khác, chưa 
được chính quyền phong kiến chú trọng tin dùng thì các 
tư tưởng về đạo người có tính hợp lý, nhân bản và tiến 
bộ. Các nghĩa vụ của cơn người tuy vẫn dựa vào địa vị 
đẳng cấp, vẫn có nền nếp trên dưới song vẫn có tính hai 
chiều quy định, ràng buộc lẫn nhau. Sách Đợi học viết: 
"Làm vua đứng ở đức nhân, làm tôi đứng ở điều kính, 
làm con đứng ở điều hiếu, làm cha đứng ở điều từ, giao 
tiếp với người trong nước đứng ở đức tín"!, Khi Nho 
giáo đã trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến 
thì các lập luận của họ về đạo làm người không còn giữ 
tính nhân bản vốn có ban đầu dựa trên các tình cảm tự 
nhiên, quan hệ tự nhiên vốn có của con người nữa. Giáo 
dục nghĩa vụ trách nhiệm, yêu cầu con người phải phục 
tùng chế độ quân quyền, phụ quyền là chủ yếu. Nho 
giáo thời Hán, Tống không thấy nói về nghĩa vụ của 
vua đối với bề tôi, cha đối với con, chồng đối với vợ mà 
chỉ thấy bốn phận phải phục tùng của bể tôi đối với 
vua, vợ đối với chồng, con đối với cha. Đạo làm người ở 
thời kỳ Nho giáo độc quyền trở nên hà khắc. 

Trong quan hệ gia đình, cơ bản nhất là phải có đạo 


1. Sđở, tr.91-92. 
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hiếu. Có thể nói đạo hiếu là gốc cơ bản của con người. 
Bởi ai sinh ra mà không có cha mẹ. Tình cảm với cha mẹ 
có tính tự nhiên huyết thống, mạnh như những nhu cầu 
bản năng. Nho giáo cho rằng, người biết hiếu thảo với 
cha mẹ thì sẽ không trái ngược với các bậc bề trên. Từ đó 
họ cho rằng, dạy con người "biết giữ gìn nết hiếu là biết 
"!, Khổng Tử nói nhiều về đạo hiếu. Đạo 
hiếu của Khổng Tử mới chỉ được khai thác trong phạm vi 
gia đình, đến mạnh Tử đạo hiếu thể hiện vai trò của nó 


nắm cái gốc đó 


không chỉ ở gia đình mà cả trong xã hội. Vì vậy, giáo dục 
đạo hiếu hạn chế được nhiều tệ nạn trong xã hội, góp 
phần làm trong sạch, ổn định trật tự xã hội. 

Dạy đạo hiếu là dạy con người không làm điều bất 
hiếu. Mạnh Tử nói: "Thế tục bảo bất hiếu có năm điều. 
Lười chân tay chẳng đoái sự nuôi cha mẹ là một điều 
bất hiếu. Tham của cải để riêng cho vợ con, chẳng đoái 
hoài sự nuôi cha mẹ là hai điều bất hiếu. Đánh bạc, 
đánh cờ, thích uống rượu chẳng nuôi cha mẹ là ba điều 
bất hiếu. Theo sự ham muốn của tai mắt mình làm hổ 
nhục cha mẹ là bốn điều bất hiếu. Thích manh tợn, 
đánh nhau càn rỡ để nguy hiểm đến cha mẹ là năm 
điều bất hiếu”. 


1 Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, tr.4-5. 
2. Xem Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục (dịch): Mạnh 


TỬ quốc uăn giải thích, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr.51. 
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Bất hiếu còn được gắn với tư tưởng phụ quyển, 
trọng nam khinh nữ. Mạnh Tử viết: "Bất hiếu hữu tam, 
vô hậu vi đại". Nội dung giáo dục này người ta không 
chỉ tìm thấy trong sách vở Thánh hiển mà còn thấy 
những hiện hữu ở nhiều người, nhiều gia đình tạo 
thành tâm lý truyền thống đặc trưng "nhất nam viết 
hữu, thập nữ viết vô" đã tồn tại suốt mấy nghìn năm 
chưa thể xoá bỏ hết. 

Nho giáo coi trọng giáo dục đạo hiếu đến mức 
người ta cho rằng, đặc trưng của Nho giáo Trung 
Quốc là đạo hiếu, sách sử lưu truyền "thập nhị tứ 
hiếu" đầy màu sắc huyền thoại để làm gương trong 
giáo dục. Tuy vậy, nếu xét trong toàn thể học thuyết, 
tính chính trị nhất quán của Nho giáo về "hiếu" là 
phương tiện để cột chặt con người vào gia đình. Từ 
tình cảm có tính nhân bản tự nhiên của con người là 
tình cảm con cái đối với cha mẹ, Nho giáo đã khéo léo 
lông vào trong đó những nội dung có tính chất xã hội, 
có tính chính trị để điều chỉnh con người đi vào trật tự 
cương toả của xã hội phong kiến một cách tự nhiên 
mà không hay biết. 

Trong gia đình quan trọng nhất là đạo hiếu, ngoài 
xã hội cơ bản nhất là đạo "trung". Kẻ hiếu thảo trong 
gia đình thì ít a1 lại trái đạo "trung", "hiếu" là cơ sở của 
đạo "trung". Dạy đạo làm người cơ. bản chú trọng: đạo 
làm con phải hiếu; đạo làm tôi phải "trung", nên sách 
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Đại học viết "hiếu là để thờ vua"!. 


Có ý kiến cho rằng, Nho giáo ở Khổng - Mạnh thì 
chữ "trung" đứng đằng sau chữ "hiếu". Khổng - Mạnh 
thường khen những người con có hiếu, nhưng bản thân 
các ông cũng không hết lòng trung với một vị quân 
vương nào. : 

Thực tế trong suốt lịch sử Nho giáo, đạo "trung" của 
bề tôi đối với vua lúc nào cũng được đề cao. Tuy vậy, các 
ông cũng luôn nhấn mạnh "vua nhân, tôi trung", hay 
"Quân xử thần di lễ, thần sự quân dĩ trung". Làm "tôi" 
nhất thiết phải "trung", tuy nhiên các ông nhấn mạnh 
chỉ trung thành với các bậc "vua xứng là vua" mà thôi. 
Cả đời Khổng Tử bôn ba khắp các nước chư hầu, gặp 
nhiều khốn khó, chỉ mong tìm được vị "vua đáng làm 
vua" nhưng đều thất bại. Trong quan điểm giáo dục của 
ông luôn chú trọng giáo dục đạo trung. Ông ước mong 
ngày nào đó có "vua sáng" để thiên hạ thái bình. 

Khổng Tử nói nhiều về đạo trung”. Điều căn bản 
của đạo làm "tôi" là phải đem tài, đức của mình ra giúp 
vua hoàn thành nghiệp lớn, há kể đến tước lộc, danh 
dự. Làm tôi phải biết vì vua mà hết lòng can gián giúp 


1. Quang Đạm (dịch): Đại học uờ Trung dung, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1991, tr.109. 

2. Xem Đoàn Trung Còn (dịch): Luân ngữ, Nxb, Lá Bối, 1950, 
tr.63, 7ð, 217, 227, 291. 
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vua theo lẽ phải. Khác với thời Khổng - Mạnh, chữ 
"trung" của thời Hán, thời Tống có tính hà khắc, dạy 
con người lệ thuộc tuyệt đối vào vua theo cách: "Quân 
xử thần tử, thần bất tử bất trung" mà người đời gọi là 
"ngu trung". Đạo "trung" của Khổng Tử vẫn được dẫn 
đường bởi chữ "trí" chứ không chỉ ở niềm tin mù quáng. 
Khổng Tử khen Quản Trọng là bởi vậy. 

Nếu giáo dục đức "hiếu" là giáo dục trách nhiệm cá 
nhân đối với gia đình, thì giáo dục đức "trung" là giáo 
dục trách nhiệm cá nhân với xã tắc. Có ý kiến cho rằng, 
ở Nho giáo chỉ có vua mà không có nước, chỉ thấy giáo 
dục trách nhiệm đối với vua mà không nói đến nghĩa vụ 
đối với nước. Tuy không thể đồng nhất vua với nước, 
song trong xã hội phong kiến thì đa phần nước gắn với 
vua, gắn với một triều đại phong kiến. Còn vua thì còn 
nước, mất vua thì mất nước. Nước không thể một ngày 
không có vua, bởi vậy với các bậc "vua minh" thì trung 
với vua cũng là thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm đối với 
đất nước. 

Trên đây nói về hai đạo cơ bản của con người là 
"trung" và "hiếu". Song, trên tổng thể cần hiểu dạy đạo 
làm người là dạy con người biết thực hiện các nghĩa vụ, 
trách nhiệm tương ứng với quan hệ xã hội vốn có. Mạnh 
Tử nói: "Dạy dân đạo làm người, cha con phải thương 
yêu nhau, vợ chồng phải kính nể nhau, nhớn bé phải có 
thứ bậc, bạn bè phải có chữ tín với nhau". 


62 


Dạy "đạo làm người" chính là dạy con người biết ứng 
xử, thực hiện các nghĩa vụ trách nhiệm của cá nhân với 
gia đình và xã hội. Các trách nhiệm nghĩa vụ theo Nho 
giáo lại dựa vào những quan hệ rất hạn hẹp (chủ yếu là 
ngũ luân). Nội dung cơ bản này xuyên suốt lịch sử Nho 
giáo. Các nhà Nho đời sau chủ yếu điều chỉnh các nội 
dung cụ thể cho phù hợp thời đại mình mà thôi. 

Ngoài nội dung giáo dục "đạo", Nho giáo còn chú 
trọng giáo dục "đức" cho con người. 

"Đức" theo Nho giáo là cái sở đắc do hành đạo mà 
ra. Bởi vậy, "đạo" gắn liền với "đức". Có thể nói đạo làm 
người có nội dung cơ bản dựa vào quan hệ "ngũ luân", 
đức là sự khái quát cái giá trị cơ bản của con người gọi 
là "ngũ thường". Dạy con người "đạo" và "đức": cũng 
chính là dạy "luân thường" như đời sau thường nói. 

Nghiên cứu Nho giáo, Giáo sư Trần Văn Giàu có 
nhận xét rất hợp lý về nội hàm của đức: Khổng dạy ba 
điều đạt đức là nhân - trí - dũng. Ưa học là gần trí, cố 
làm là gần nhân, biết xấu hổ là gần dũng. Đến Mạnh Tử 
thì có bốn điều gọi là "tứ đoan". Đến Đổng Trọng Thư 
nêu ra năm điều gọi là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín"!, Nhìn ở 
hình thức thì các nhà Nho lúc nào cũng đề cao đức 


1. Trần Văn Giàu: Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế 
kỷ XIX đến Cách mạng Thóng Túm, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 
1998, t.1, tr.257. 
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"nhân" và "trí". Tuy Khổng Tử khi khái quát ba điều 
đạt đức không nói tới lễ, song trong cách hiểu, cách nói, 
cách dạy của ông lễ đã ẩn chứa trong nhân rồi. Bởi vậy, 
có thể nói "nhân", "lễ", "trí" là các giá trị cơ bản nhất 
mà Nho giáo đề cập. 

Nhiều ý kiến cho rằng, đức "nhân" là đức quan 
trọng nhất của con người. Ñinh địch có câu: "Lập nhân 
chi đạo, viết nhân dữ nghĩa" để muốn nhấn mạnh đức 
nhân nghĩa trong đạo làm người. 

Trong Luộn ngữ, Khổng Tử nói nhiều về đức nhân 
với rất nhiều nội dung khác nhau!. Đức "nhân" là đức 
cơ bản, vì nó bao chứa trong đó nội dung lớn gồm có 
nhiều đức khác. Tóm lại: "Nhân" vừa là tu thân, vừa là 
ái nhân, vừa là sở kỷ, vừa là tiếp vật. Nó là trung tâm 
của đạo đức. Theo Khổng Tử, từ đó mà phát ra các đức 
khác, và các đức khác tụ cả ở nó. Cho nên Phùng Hữu 
Lan gọi nó là "toàn đức", Lâm Ngữ Đường gọi nó là sự 
minh triết lý tưởng. Các nhà Nho đều muốn đức nhân 
tràn khắp thiên hạ mà đem đức nhân ra để giáo dục, 
song nó là đức lớn không phải dễ dàng đạt tới. 

Điều căn bản ở nhân chính là thái độ, cách đối 
nhân xử thế đối với người và với mình. Đối với người 
cần có lòng khoan dung, nhân ái, song đó không phải là 


1. Xem Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, 
tr.7, 20, 113, 181, 207. 
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sự khoan dung nhân ái vô bờ như lòng từ bi của Phật 
giáo, lòng bác ái của Kitô giáo, không phân biệt như 
Mặc gia. Ở Nho giáo sự khoan dung nhân ái nằm trong 
trật tự, sự tiết chế của lễ. Đối với cha mẹ, anh em có 
lòng hiếu đễ. Với vua thì giữ lòng trung, với dân chúng 
thì "khiên, cung, mẫn, huệ", thi hành nhân chính. Đối 
với mình phải khắc kỷ, tu thân, theo về lễ... Nhìn 
chung trong mọi biểu hiện của nhân đều được chế định 
rõ ràng bởi lễ. Thi hành nhân không thể bỏ qua lễ. 
Trong quan hệ này "nhân" là nội dung, "lễ" là hình thức 
để chuyển tải nội dung ấy. Khổng Tử nói: "Người không 
có đức nhân thì lễ mà làm gì". Ngược lại, không có lễ thì 
nhân cũng không được thể hiện đúng mức. 

Phan Bội Châu viết: "Toàn bộ Luận ngữ chỉ cần dạy 
chữ nhân và trung thôi". Mạnh Tử nói: "Gọi là đức 
nhân chẳng có gì lạ đâu. Chỉ là cái lý sở đĩ làm người 
mà thôi. Có đức nhân mới thành ra người, cũng chỉ duy 
lòng người mới có đức nhân mà thôi"Ê. _ 

Mạnh Tử mở rộng giá trị "đức" con người thành 
"đức nghĩa". Thực ra Khổng Tử cũng đã nói đến nghĩa, 
song ông quan niệm nó bao hàm ở trong nhân rổi. 
Mạnh Tử khái quát nó thành một giá trị riêng, nằm 


1. Phan Bội Châu: Phan Bội Châu toàn tập, Nxb. Thuận Hoá, 
1990, t.9, tr.371. 
2. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Đững 1950, tr.424. 


65 


trong tứ đoan "hợp thành tính thiện". "Nghĩa" được 
hiểu "là đúng với lẽ phải mà thôi. Làm việc gì hoặc đối 
với người mà đúng với đạo phải gọi bằng nghĩa". Nhân 
nghãa là đức lớn của con người. 

.Ởó người cho rằng, ở Nho giáo chỉ coi trọng việc giáo 
dục nhân nghĩa cho con người mà bỏ qua việc dạy con 
người coi trọng lợi ích, thậm chí còn đối lập nhân nghĩa 
với lợi ích, thực tế không hoàn toàn vậy. Ở Khổng - 
Mạnh chưa bao giờ thể hiện ý tưởng đó, các ông cho rằng 
việc theo đuổi cái lợi không được bất chấp "nhân nghĩa", 
cần biết theo đuổi cái lợi chính đáng và từ bỏ cái lợi bất 
chính. Vì vậy, Khổng Tử căn dặn: "Thấy lợi phải nhớ đến 
điều nghĩa". Ở đây mối quan hệ lợi ích - "nhân nghĩa" đã 
được giải quyết: nếu vì lợi mà phải từ bỏ nhân nghĩa thì 
không làm. Tư tưởng này nhằm để hạn chế cái sự ham 
muốn không cùng vốn là thuộc tính bản năng của con 
người, là đầu mối của mọi sự tranh giành trong xã hội. 

Thực hành nhân nghĩa là đã bao hàm "lễ" ở trong 
đó. Sách viết: "Đức nhân là đức người vậy, thân với 
người là thân điều lớn nhất. Đức nghĩa là đức nên tôn 
quý người hiền là điều lớn nhất. Thân người thân có 
thứ bậc, tôn người hiền có đẳng cấp. Đức "lễ" do đó mà 
sinh ra"!, 


1. Quang Đạm (dịch); Đợi học uà Trung dung, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1991, tr.180. 
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Xuyên suốt lịch sử, Nho giáo không bao giờ sao 
nhãng dạy cho con người đức lễ. Bởi lễ là một phạm trù 
cơ bản, nó là hình thức thể hiện trật tự kỷ cương, nền 
nếp, đẳng cấp ở con người và xã hội. Nó phổ biến ở mọi 
con người, trong gia đình, ngoài xã hội. Có người gọi 
Nho giáo là học thuyết "lễ trị" là ở ý đó. Vì thế có sách 
viết: "Chữ lễ trước tiên dùng để nói cách thờ thần cho 
được phúc, nó chỉ nghĩa cúng tế, thuộc phần tôn giáo 
mà thôi. Sau dùng rộng ra gồm cả những quy củ mà 
phong tục tập quán xã hội thừa nhận... Sau cùng chữ lễ 
lại bao gồm cả quyền bính của nhà vua và cách tiết chế 
hành vi của dân chúng", 

Tứ thư nói rất nhiều về những quy định cụ thể của 
lễ? và những công dụng của lễ. Nhìn chung ở Nho giáo, 
giáo dục lễ là dạy cho con người những quy định về 
cách ứng xử, đi đứng, giao tiếp, ăn mặc... đúng với danh 
vị. Dạy cho con người ta tiết chế hành động phù hợp với 
chuẩn mực xã hội. Ở đây "lễ" gần giống "pháp" nhưng 
lại khác pháp. Trong sách 7rung Quốc triết học sử, Hồ 
Thích viết: "trong cái nghĩa rộng, chữ lễ có hàm tính 
chất pháp luật nhưng lễ thì thiên trọng về cái quy củ 


1. Trần Trọng Kim: Nho giáo, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 
1990, tr.17, 33. 
_2. Xem Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, 
tr.43, 57. 
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tích cực, còn pháp luật thì thiên trọng về cái cấm chế 
tiêu cực. Lễ đạy cho người ta điều gì nên làm và điều gì 
không nên làm. Pháp luật thì cấm người ta không làm 
điều gì trái, hễ làm là phải tội. Làm trái lễ thì chỉ bị chê 
cười; làm trái pháp luật thì bị xét xử". 

Coi trọng giáo dục "lễ" là một nội dung mới trong 
quan điểm giáo dục Nho giáo. Trên cơ sở phân tích tâm 
lý coi trọng tình cảm, ưa thích nghi, không thích bạo 
lực của cư dân nông nghiệp; Nho giáo lấy "lễ" để ngăn 
cản, tiết chế con người và xã hội trong trật tự một cách 
hoà bình. Về tác dụng của giáo dục lễ, Khổng Tử nói: 
"Lễ quý ở chỗ dứt bỏ sự xấu khi nó chưa mọc mầm, làm 
nảy nở lèng cung kính khi nó còn rất nhỏ bé. Làm cho 
đân ngày càng gần với điều lành, xa với điều ác mà 
không biết". 

Khoa học giáo dục hiện đại cũng thừa nhận tác 
dụng của việc giáo dục lễ trong việc hình thành những 
thói quen tốt buộc con người phải theo. Nó có ảnh 
hưởng tích cực đến việc hình thành nhân cách con 
người. Trong tư tưởng Nho giáo, lễ lúc đầu chứa nhiều ý 
nghĩa tích cực, bởi nó là hình thức để chuyển tải nhân 
nghĩa. Nho giáo về sau có xu hướng phục vụ đắc lực cho 
nhiệm vụ chính trị tủa triều đình phóng kiến nên "lễ" 


1. La Trấn Vũ: Lịch sử các học thuyết chính trị Trung Quốc, 
Nxb. Sài Gòn, 1958, tr.97. 


68 


được khai thác triệt để. Nó trở nên xơ cứng, mất dần 
nội dung khoan ái, bao dung, độ lượng hầu như chỉ còn 
lại những quy định, tiết chế khô cứng, hà khắc buộc con 
người phải phục tùng. Với ý nghĩa này cố người đã 
nhận định lễ là "sợi xích sắt" trói buộc con người. Khi lễ 
đã xơ cứng thì nhân nghĩa càng trở nên giả tạo... ấy là 
lúc "đạo" và "đức" Nho giáo đã suy đổi mà có ý kiến gọi 
đó là thứ "ăn thịt người". 

Trong dạy người, Nho giáo rất chú trọng dạy tri 
thức, dạy phân biệt thiện - ác, phải - trái. Nho giáo đề 
cao việc học, coi đó là biểu hiện của đức trí. Sách Mẹnh 
Tử viết: "Học không chán là trí đấy, dạy không mỏi là 
nhân đấy"), 

Coi trọng việc học, việc dạy như những đức vốn có 
của con người là một nét đặc trưng của Nho giáo. 

Không chỉ là học thuyết có tính phân biệt đẳng cấp 
về mặt chính trị, Nho giáo còn mang nặng tư tưởng 
phân biệt nam, nữ. Tuy rất coi trọng giáo dục, song 
trong số học trò đến trường lớp của nhà Nho không 
thấy phụ nữ. Phụ nữ cũng nhận được sự giáo dục dạy 
dỗ, nhưng chủ yếu từ phía gia đình. Đạo phụ nữ không 
gì lớn hơn hai chữ: thuận, tòng. Sách Mạnh Tử viết: 


1, Sáu trăm năm Nguyễn Trãi, Nxb. Tác phẩm mới, Hà Nội, 
1980, tr.169. 
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"Sự thuận tòng là cái đạo đàn bà vậy"!. Sách Lễ ký cũng 
dạy đạo làm con gái phải nhu mì, chớ trái lệnh chồng. 

Khi Nho giáo trở thành hệ tư tưởng của triểu đình 

phong kiến, để tập trung quyền lực theo chế độ quân 
quyền, phụ quyền, Nho giáo đặt ra cái gọi "tam tông: 
"tứ đức" dạy cho phụ nữ. : : 

"Tam tòng" quy định: "Tại gia tòng phụ, xuất giá 
tòng phu, phu tử tòng tử" (Ở nhà thì theo cha, lấy 
chồng thì theo chồng, chồng chết thì phải theo con tra]). 

"Tứ đức" gồm: công, dung, ngôn, hạnh. 

Công là các công việc trong gia đình. 

Dung là giữ gìn hình thức, nhan sắc. 

Ngôn là giữ gìn lời nói. 

Hạnh là quan hệ ứng xử đối với người khác. 

Người phụ nữ theo quan niệm của Nho giáo đề cao 
và dạy "tứ đức" không phải tôn vinh đức tính cao đẹp 
của người phụ nữ, mà là để phục vụ "tam tòng". Phụ nữ 
trong con mắt của các nhà Nho quả không có nhân cách 
độc lập. Họ chỉ là công cụ trong gia đình. Nho giáo chỉ 
thấy và biết khai thác vai trò người phụ nữ trong gia 
đình mà chưa thấy hay cố tình không thấy vai trò của 
phụ nữ trong xã hội. Việc giáo dục phụ nữ như vậy, 
Nho giáo đã triệt tiêu mất một nguồn lực đáng kể trong 


1. Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục (dịch): Mạnh Tử 
quốc uăn giải thích, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr.329. 
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xã hội. Sự phát triển của xã hội hiện đại và các ngành 
khoa học đã chứng minh khả năng của phụ nữ không 
kém gì nam giới, nếu xã hội, nếu chính quyền quan tâm 
đúng mức. 

"Đức" là nội dung căn bản của sự học. Đúng như 
nhận xét của các nhà nghiên cứu rằng: "Giáo dục của 
đức Khổng thuộc về chữ nhân. Giáo dục của Tăng Tử 
chú trọng: Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân 
dân, tại chỉ ư chí thiện" (Đạo của sự học là ở chỗ làm 
sáng đức, thân dân, đứng ở nơi chí thiện). Mạnh Tử dạy 
người trọng yếu là tổn tâm, dưỡng tính!, Trình Di cho 
rằng: "Cái đạo của sự học là chính cái tâm nuôi cái tính 
mà thôi"; Chu Hy thì coi cốt yếu của sự học là ở mục 
ngũ luân”. 

- Như vậy, có thể nói khái quát "đức" là "thiện". Nó 
là những phẩm chất đẹp, đức tính đẹp mà con người 
cần có, là những biểu hiện của nhân tính trong thực tế, 
là những đặc trưng căn bản để phân biệt loài người với 
các loài khác. 

Nội dung cơ bản, bao trùm giáo dục của Nho giáo là 
dạy cho con người ta nhân cách làm người là đổợo và 


1. Xem Phan Bội Châu: Phan Bội Châu toàn tập, Nxb. Thuận 
Hoá, 1990, t.9, tr.108-109. 

2. Xem Trần Hậu Kiêm (Chủ biên): Các dạng đạo đức xã hội, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr.499-509. 
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đức. Họ col đó là cái thanh cao, "cái thiện" mà ai cũng 
có thể tự mình làm được. 


2. Nho giáo chú trọng giáo dục các tri thức về 
văn, chính trị 


Bàn về nội dung giáo dục của Nho giáo nói chung 
và Khổng Tử nói riêng cũng có những ý kiến khác 
nhau. Có người nói nội dung giáo dục của Khổng Tử 
chủ yếu là đạo đức, ý kiến khác lại cho nó là bốn môn: 
đức hạnh, chính sự, ngôn ngữ, văn học. Ý kiến khác lại 
cho đó là lục kinh, lục nghệ". 

Khổng Tử dạy: "Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, 
cẩn nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân. Hành hữu 
dư lực tắc dĩ học văn"? (Kẻ đệ tử khi vào thì thảo với 
cha mẹ, khi ra thì kính anh chị và người lớn tuổi, làm 
việc gì cũng phải cẩn thận, thương tất cả mọi người, 
hay thân cận với người nhân đức. Làm được bao nhiêu 
việc đó hãy học qua văn chương lục nghệ). 

Căn cứ vào những lời ghi trong tứ thư cùng nền 
giáo dục Nho học của xã hội phong kiến cho thấy giáo 
dục Nho giáo căn bản nhất là chú trọng giáo dục cái 
nhân cách đạo đức thông thường. Ở bước cao hơn, Nho 


1. Xem Phan Văn Các: Việc nghiên cứu Khổng Tử uà Nho giáo 
ở Trung Quốc trong thập kỷ 80, Tạp chí Triết học, số 8, 1993, tr.62. 
2. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, tr.7. 
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giáo dạy cho con người tri thức về văn, chính trị nhằm 
đào tạo những mẫu người phục vụ cho thể chế chính trị 
phong kiến... 

Nội dung giáo dục của Nho giáo rất chú trọng tới tri 
thức, song tri thức theo quan niệm của Nho giáo cũng 
rất hạn hẹp, chủ yếu là văn, chính trị: 

Phan Bội Châu cho rằng: "Chữ văn trong Luộn ngữ 
không phải nhỏ hẹp như văn chương chúng ta thường 
nói. Nhất thiết ngũ luân và hành vi thánh nhân mà 
chúng ta nghe. được tất thảy gọi là văn chương, vì 
những :ngôn-hạnh của thánh nhân đủ làm khuôn mẫu 
cho người đời, ai nấy cũng có thể trông làm gương được 
nên gọi bằng văn chương". 

Như vậy, ở đây văn là những tri thức về "đạo" và 
"đức" đã được lựa chọn, được khái quát thành những 
điển tích có tác dụng giáo hoá cao, được người đời trân 
trọng học và noi theo. - 

Trần Đình Hượu cho rằng: "Văn là học vấn trong 
các điển tích xưa. Là thứ văn hiến lịch đại"!. Ổ đây văn 
được hiểu là tri thức ghi lại những sự kiện lịch sử, 
những biến cố, những kinh nghiệm của người đời xưa, 
là những bài học quý báu cho hiện tại trong công cuộc 
trị nước, bình thiên hạ. 


1. Trần Đình Hượu: Nho giáo uà uăn học Việt Nam trung cận 
đại, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1995, tr.29. 


Tả 


Có thể hiểu văn là tri thức nói chung. Trước hết nó 
là văn chương, nghệ thuật (thơ, phú, nhạc, họa...), làm 
đẹp nhân cách, phong phú tâm hồn con người. Hơn thế, 
văn còn là các tri thức khác về điển tích lịch sử,... là 
văn hiến nói chung giúp cho con người trở nên hoàn 
thiện, thành người "kinh bang tế thế" tham gia vào 
chính sự, bình ổn xã hội. 

Nếu "đạo" và "đức" là cái bắt buộc tạo nên nhân 
cách người mà a1 cũng phải có từ thiên tử tới người dân 
thường thì "văn" lại là tri thức dành riêng cho những 
người có tư chất và đã đạt được những kết quả nhất 
định trên con đường tu dưỡng. Văn cũng được hiểu là 
cái đẹp của nhân cách con người. Học văn là học tu 
dưỡng theo các nhân cách đẹp, rèn luyện nhân cách 
theo cái "thiện". Bởi vậy, đời sau mới có câu "văn đĩ tải 
đạo". Học văn cũng là để hoàn thiện đạo người, suy 
nghĩ và hành động hợp với đạo trời. 

Một tri thức cơ bản khác trong nội dung giáo dục 
của Nho giáo là tri thức chính trị hay còn được gọi là 
"đạo trị nước". Giáo dục không thể bỏ qua nội dung này 
bởi hai lẽ: 

Một là, Nho giáo luôn đề cao người có học và sử 
dụng họ trong các công việc chính trị. Sự am hiểu về 
các tri thức lịch sử, kinh nghiêm giải quyết các công 
Việc của người xưa... cũng như các tri thức chính trị là 
điều không thể thiếu đối với kẻ sĩ. Sử ký Tư Mã Thiên 
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đã ghi nhận công lao to lớn của một Nho sinh, môn đệ 
suất sắc của Khổng Tử là Tử Cống. Ông cho rằng, chính 
nhờ các tri thức, sự am hiểu và khả năng thuyết khách 
của Tử Cống mà có thể làm đảo lộn tình hình chính trị 
vốn đầy khó khăn phức tạp trong cục diện nhiều nước 
chiến tranh hòng thôn tính lẫn nhau của Trung Quốc 
thời Xuân Thu - Chiến Quốc. 

Hai là, như đã phân tích ở trên, giáo dục Nho giáo 
hướng tới mô hình con người làm chính trị. Thiếu các 
tri thức chính trị họ không thể đảm đương trọng trách 
này. 

Đạo trị nước cốt theo đường lối "đức trị". Khác với 
các khuynh hướng chính trị khác, "đức trị" quy định 
người làm chính trị trước hết phải có đức sáng. Khổng 
Tử viết: "Vị chính dĩ đức, thí như Bắc thần cư kỳ sở, nhi 
chúng tỉnh củng chi"! (Khổng Tử nói: Như ai thi hành 
việc chính trị, cầm quyền cai trị nước nhà mà biết đem 
đức mình bổ hoá ra thì mọi người đều phục tùng theo. 
Tỷ như ngôi sao Bắc Đấu sáng một chỗ mà mọi vì sao 
chầu theo). "Như vậy đức sáng của người làm chính trị 
có thể làm gương cho thiên hạ, cảm hoá được thiên hạ, 
điều lành cứ vậy mà theo về"”. Người làm chính trị phải 
gương mẫu, tu thân, đạt đạo, đạt đức: chính trực, nhân 


1, 2. Đoàn Trung Còn (dịch): Luộn ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, 
tr.15, 25. 
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nghĩa, khoan, cung, mẫn, huệ... Nhân cách, uy tín, sự 
gương mẫu của kẻ cầm quyền là nhân tố quyết định 
việc trị nước. Sách Luôn ngữ dạy "Kỳ thân chính bất 
lệnh nhi hành, kỳ thân bất chính, tuy lệnh bất tùng"! 
(Nhà cầm quyền tự mình theo chính đạo, chẳng đợi ra 
lệnh dân cũng ăn ở đúng phép, còn tự mình chẳng giữ 
chính đạo dẫu ra lệnh dân cũng không theo). 

Điều cốt lõi trong việc làm chính trị là biết giữ dân, 
lấy dân làm gốc. Nhìn chung, các nhà kinh điển của 
Nho giáo đều thống nhất khẳng định vai trò to lớn của 
dân. Sách Thượng thư có câu: "Dân vi bang bản" (dân 
là gốc nước). Tuân Tử có câu: "Dân như nước vậy, nước 
có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền". Đặc biệt 
trong tư tưởng của Mạnh Tử, "đạo trị nước" của ông có 
nhiều điểm tiến bộ, có tính cách mạng, thậm chí đảo 
ngược trật tự sắp xếp vốn có của xã hội đương thời. Ông 
nói: "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh" (Dân là 
quý, thứ hai là xã tắc, vua là nhẹ). Vai trò của dân được 
khẳng định một cách đầy ấn tượng, nó đặt nền móng 
cho tư tưởng dân chủ phương Đông sau này. Qua các 
điển tích lịch sử, Nho giáo đã rút được bài học lớn nhất 
trong việc làm chính trị: phải có chính sách hợp lý đối 
với dân, phải thu hút, lôi kéo, tập hợp được dân chúng, 
biết dựa vào dân. Sách Trung dung viết: "Được dân thời 


1. Sđở, tr.201. 
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được nước, mất dân thời mất nước"! Đó là bài học 
- không chỉ trên giấy mà nó còn được thẩm định bằng 
lịch sử đấu tranh của các quốc gia, các dân tộc qua 
nhiều thời kỳ. - 

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu đều thống nhất 
thừa nhận rằng: điểm loé sáng, tinh thần cách mạng, 
nội dung tiến bộ của tư tưởng chính trị Nho giáo chính 
là tư tưởng "dân vi bang bản", có tính xuyên suốt học 
thuyết Nho giáo, và đặc biệt được thể hiện rõ trong các 
tư tưởng của Nho giáo Tiên Tần. 

Cả Khổng Tử và Mạnh Tử đều coi trọng việc chăm 
lo đời sống vật chất của dân chúng, coi-việc bảo đảm đời 
sống vật chất của dân chúng là điều kiện quan trọng 
hàng đầu để ổn định xã hội. Khổng Tử nói với học trò 
của mình là Tử Cống rằng, phép trị dân là phải làm cho 
dân "túc thực" rồi mới "túc binh". Mạnh Tử thì đưa ra 
nguyên tắc rằng, phải tạo cho dân có "hằng sản" rồi mới 
dạy cho dân có "hằng tâm". Con đường để dân có cuộc 
sống no đủ cũng được Khổng - Mạnh chỉ rõ, về phía nhà 
cầm quyền phải "đính chính" giữ thân mình cho đoan 
chính ngay thẳng, đàng hoàng, phải tu thân nêu gương 
đức hạnh, phải yêu dân, sai khiến đân một cách hợp 
lẽ... 


1. Quang Đạm (dịch): Đợi học uà Trung dung, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1991, tr.119. 
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Ngoài việc quan tâm đến đời sống vật chất của dân, 
các nhà Nho còn chú trọng đến đời sống tinh thần, một 
mặt là nuôi dân, dưỡng dân; mặt khác là dạy dân, giáo 
hoá dân. Khổng Tử nặng lời chê trách những người làm 
chính trị mà không dạy dân, để dân phạm lỗi rổi xử 
phạt. Trong rất nhiều học thuyết thời này, chỉ có Nho 
giáo là nhấn mạnh đến việc giáo hoá dân, vì sự tiến bộ 
của dân. Mặc Tử và tư tưởng của Mặc gia cũng chủ 
trương phải dạy dân, nhưng chú yếu dạy mọi người đều 
phải học những điều thiên tử cho là thiện để có sự đồng 
nhất từ trên xuống dưới, nhờ vậy mà nước trị. Pháp gia 
chỉ chú trọng dạy dân biết và thực hiện nghiêm phép 
nước để xã hội có trật tự. Lão Tử cùng tư tưởng Đạo gia 
thì "tuyệt thánh khí trí" cho rằng giáo dục chỉ làm cho 
dân tỉnh khôn, ham muốn nhiều thì hại dân, từ đấy mà 
sinh mầm họa. Duy chỉ có các nhà Nho mới đặc biệt 
nhấn mạnh việc giáo hoá dân, mở mang trường học, khai 
hoá phong tục, lễ, nghĩa, giúp dân hướng theo điều 
thiện, biết đạo làm người để sống giữa trời đất. 

Thực hiện đường lối "dân vi bang bản", người làm 
chính trị phải biết nuôi dân, dưỡng dân, bảo vệ dân, 
giáo hoá dân... Nho giáo biến quan hệ giữa kẻ cai trị và 
người bị cai trị (dân) thành quan hệ gia đình một cách 
tự nhiên gần gũi, nhằm cột chặt mối quan hệ này một 
cách nhẹ nhàng, từ từ, không gò ép, thích hợp với tâm 
lý người sản xuất nông nghiệp. Kinh thi viết: "Lạc chỉ 
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quân tử, dân chỉ phụ mẫu. Dân chi sơ hiếu, hiếu chị, 
dân chỉ sở ố, ố chi. Thử chi vi dân chi phụ mẫu"! (Vưi 
thay bậc quân tử, là cha mẹ dân. Dân thích điều gì 
người thích điều ấy. Dân ghét điều gì, người ghét điều 
ấy. Thế mới là cha mẹ dân). 

Ở thời Xuân Thu - Chiến Quốc, bức tranh xã hội 
Trung Quốc thật đau thương ảm đạm - vua, quan không 
lo tổ chức đời sống cho dân chúng mà chỉ chăm chú vào 
việc cướp bóc, tranh giành quyền lực, làm cho thiên hạ 
muôn phần khổ sở. Trong bối cảnh này, các nhà Nho 
khơi dậy tư tưởng "dân vi bang bản", đưa nó vào nội 
dung giảng dạy cho các môn sinh. Thực sự là một cách 
nhìn đầy nhân bản, tiến bộ và cách mạng. Có ý kiến cho 
rằng, tuy có nuôi dân, dạy dân, chăn dắt dân, nhưng 
Nho giáo chưa bao giờ có ý niệm giải phóng dân, đưa dân 
lên địa vị làm chủ. Suy cho cùng, tư tưởng này của các 
nhà Nho cũng bắt nguồn từ nhu cầu củng cố quyền lực 
của giai cấp thống trị, ổn định trật tự xã hội phong kiến. 

Việc củng cố giáo dục tư tưởng "dân vi bang bản" 
cho những người làm chính trị trước hết không vì 
quyền lợi và hạnh phúc của dân, mà bởi quyền lợi của 
giai cấp cầm quyền và sự tồn vong của trật tự xã hội 
đẳng cấp. Đó là điểm khác căn bản của tư tưởng "dân 
vi bang bản" trong Nho giáo và "dân là gốc" trong 


1. Sđở, tr.117. 
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cách mạng vô sản. Cùng một phương tiện mà có hai 
mục đích thật trái ngược nhau. Trong cách mạng vô 
sản, chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh thừa 
nhận quần chúng nhân dân làm nên lịch sử, là lực 
lượng cơ bản của cuộc cách mạng. Giải phóng, đem lại 
hạnh phúc cho nhân dân là mục đích cao nhất của cách 
mạng vô sản. Từ xa xưa Nho giáo đã nhận thấy sức 
mạnh của dân và họ đã biết lợi dụng nó để củng cố 
chính quyền của giai cấp phong kiến. 

Song, cũng không thể phủ nhận tư tưởng "dân vi 
bang bản" đã góp phần hạn chế sự cách biệt đẳng cấp 
vốn rất nghiệt ngã trong xã hội phong kiến. Nó đặt cơ 
sở lý luận cho nhiều cải cách tiến bộ trong xã hội phong 
kiến. Tuy nhiên tư tưởng đó xuất hiện rất sớm, nhưng 
ít có điều kiện để thực hiện. Nhiều người cho nó là ảo 
tưởng, song bản thân nó cũng chứa đựng sức mạnh vô 
hình để nhắc nhở chính quyền quan tâm đến đời sống 
dân chúng. Nó cũng là vũ khí tinh thần của dân chúng 
trong các cuộc đấu tranh vì chính nghĩa. Cho đến tận 
ngày nay tư tưởng "dân vi bang bản" của Nho giáo vẫn 
mang những giá trị thời sự nhất định. 

Ngoài các nội dung cơ bản trên, tri thức chính trị 
của Nho giáo còn là các thủ pháp chính trị, đặc biệt là 
cách đối nhân xử thế trong các quan hệ. Sách xưa dạy 
người làm chính trị phải thực hiện 9 việc cơ bản "đại 
phàm làm việc thiên hạ, quốc gia có 9 điều kinh điển: 
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tu thân; tôn người hiền; thân người thân; kính các đại 
thần; thể tất công lao bề tôi; thương dân như con; thu 
hút các nhà công nghiệp; đối đãi mềm mỏng với người 


"!' Luận ngữ cũng dạy làm 


phương xa; ưu ái chư hầu 
chính trị phải biết "tôn ngũ mỹ bính tứ ác"? (theo năm 
điều phải, bỏ xa bốn điều trá]). 

Như vậy, đối với kẻ cầm quyền hay các nhà trí thức 
phong kiến chỉ chú trọng dạy thêm nhiều tri thức văn 
chương, chính trị, trang bị tầm hiểu biết sâu rộng, tầm 
nhìn xa, nhằm một mặt tạo nên những người hiển tài 
"Kinh bang tế thế" đảm đương công việc trị nước an 
dân; mặt khác tạo ra trong xã hội, trong dân chúng 
những con người am hiểu đạo lý, sử sách nhằm phong 
hoá nền nếp phong tục trong dân chúng, nhờ vậy mà 
thiết lập trật tự, ổn định trong xã hội. 


3. Nhận xét về nội dung giáo dục 

Nét nổi bật trong nội dung giáo dục Nho giáo là chú 
trọng đến những vấn đề thiết thực của đời sống hiện 
thực chứ không đặt ra những vấn đề ở cõi hư ảo xa xôi, 
mặc dù thời Khổng - Mạnh các tín ngưỡng dân gian rất 
thịnh hành, với trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế, 
sự thất bại của con người trước các thế lực tự nhiên và 


1. Sđở, tr.181. 
2. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, tr.313. 
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những vấn đề đặt ra trong xã hội còn nhiều... Trước bối 
cảnh này, Phật giáo dạy con người cách nhìn bi quan 
"đời là bể khổ". Đạo giáo hướng con người lấn tránh các 
vấn đề xã hội, Nho giáo dạy cho con người nhận thức và 
hành động của mình hướng về hiện thực. Đây là một 
điểm tích cực trong nội dung giáo dục Nho giáo. 

Khi học trò hỏi về đạo thờ qui thần, Khổng Tử nói: 
"Đạo thờ người còn chưa biết sao biết được đạo thờ quỉ 
thần". Học trò hỏi về sự chết, ông đáp: "Sự sống còn 
chưa biết sao biết được sự chết"!. Nho giáo cũng có một 
thái độ rất hợp lý đối với các lực lượng siêu nhân. 
Khổng Tử dạy: "Kính quỷ thần nhỉ viễn chi" (Kính quỷ 
thần nhưng không gần). Chỗ khác ông cũng nói: "Công 
hồ đị đoan, tự hại đĩ giã" (Chuyên nghiên cứu những 
học thuyết hoang đường, điều ấy có hại cho mình)... Về 
thế giới hư ảo, Nho giáo chú trọng hơn tới "mệnh trời" 
và "thờ cúng tổ thiên". Quan niệm này không phải là sự 
ngẫu nhiên mà trong đó đã bao chứa những ý đồ đã 
được tính toán cẩn thận, hợp lý. 

Nho giáo dạy con người biết tôn trọng "mệnh trời" 
(thiên mệnh), một mặt đây là tín ngưỡng phổ biến 
trong xã hội lúc bấy giờ, mặt khác Nho giáo chú động 
sử dụng tín ngưỡng này để thực hiện mục đích chính 
trị. Đối với kẻ cai trị, Nho giáo chủ trương truyền bá tư 


1. 9đd, tr.161. 


92 


tưởng "mệnh trời hợp lòng dân"; "mệnh trời theo về 
người có đức..." để hạn chế sự chuyên quyền bạo ngược. 
Người ta cho rằng, luật pháp lễ giáo trong xã hội phong 
kiến do vua ban hành để cai trị dân chúng, mệnh trời là 
lưới vô hình để răn đe nhà vua. Đối với dân chúng (kẻ 
bị cai tr), Nho giáo tuyên truyền tư tưởng thiên định, 
mệnh trời là biệt được ru ngủ người dân hãy bằng lòng 
với địa vị thấp kém hèn mọn của mình. "Mệnh trời" 
trong Nho giáo trở thành một phương tiện chính trị để 
an dân và củng cố địa vị của kẻ cầm quyền. 

Việc coi trọng thờ cúng tế lễ tổ tiên của Nho giáo 
cũng không ngoài mục tiêu vì con người đang sống. Thờ 
cúng tế lễ tổ tiên, tế trời là một hình thức đáp ứng nhu 
cầu đời sống tâm linh của nhân dân, phổ biến lúc bấy ˆ 
giờ; mặt khác, hình thức hoạt động tâm linh giúp con 
người sống có trách nhiệm hơn, sống tốt hơn. Đó cũng 
là hình thức giáo dục tỉnh thần hướng về cội nguồn, 
uống nước nhớ nguồn. 

Trong rất nhiều lĩnh vực đời sống hiện thực của con 
người, Nho giáo chỉ đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực 
tỉnh thần như "đạo" và "đức", "văn chương" và "chính 
trị". Họ bỏ qua một khía cạnh cực kỳ quan trọng là sản 
xuất vật chất. Đây là thể hiện cách nhìn nhận xã hội, 
xem xét cuộc sống mang tính duy tâm, đánh giá thiên 
lệch về giá trị con người của Nho giáo. 

Phàn Trì gặp Khổng Tử xin hỏi về nghề làm ruộng, 
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Khổng Tử đáp: "Ngô bất như lão nông" (Ta chẳng như 
lão nông phu rành việc cày cấy). Phàn Trì hỏi tiếp về 
nghề trồng cây, Khổng Tử đáp: "Ngô bất như lão phố" 
(Ta chẳng như lão làm vườn quen nghề trồng trọt). 
Phàn Trì đi rồi Khổng Tử trách rằng hỏi như vậy là 
nhỏ nhen, tiểu trí!. Nho giáo chỉ coi trọng những hoạt 
động chính trị, văn chương, coi những tri thức về lao 
động sản xuất, kinh doanh là tri thức tâm thường. 
Quan điểm này đã chỉ phối toàn bộ nội dung giáo dục 
của Nho giáo và ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội 
phong kiến phương Đông. 

Sở đĩ Nho giáo coi trọng việc giáo dục đạo đức, văn 
chương, chính trị, bởi theo họ đây là những biểu hiện có 
tính cao quí, thể hiện bản chất giá trị con người. Nó là 
những nét khác biệt của người và cầm thú. Mặt khác, 
trong xã hội đẳng cấp xưa, hoạt động chính trị được 
đánh giá là hoạt động cao quý nhất, nó không chỉ đem 
lại cho con người danh vọng địa vị mà cả tiền bạc. Theo 
họ, việc học đạo làm quan đem lại vinh hoa phú quý 
mới là điều nhiều người mơ ước. 

Như vậy, nội dung cơ bản là trong giáo dục của Nho 
giáo chú trọng giáo dục trách nhiệm, nghĩa vụ của cá 
nhân đối với gia đình và xã hội, chú trọng đến các giá 
trị tỉnh thần như danh dự, đạo đức, khí tiết. Điểm này 


1. Xem Sởd, tr.198. 


84 


có thể nhìn nhận ở hai phương diện: 

Một mặt, thừa nhận Nho giáo đã dạy cho con người 
một hệ thống luân lý nhân bản và hợp tình người. Việc 
giáo dục con người sống có trách nhiệm, bổn phận với 
cộng đồng đã hạn chế được nhiều thói vô trách nhiệm, 
ích kỷ, cùng nhiều tật xấu cố hữu của con người. 
Phương châm giáo dục của Nho giáo là coi trọng đạo 
làm người rồi mới chú trọng giáo dục các tri thức khác 
là hợp lý; bởi lẽ, con người trước khi trở thành các chính 
khách, các nhà khoa học, doanh nghiệp... thì cũng cần 
rèn luyện trở thành một người bình thường với các giá 
trị nhân bản không thể thiếu là lòng yêu thương con 
người, sự độ lượng. và sống có trách nhiệm với cộng 
đồng... 

Mặt khác, quá chú trọng đến các nhân tố đó, coi nó 
là duy nhất cũng dễ dẫn đến khuynh hướng duy tâm, 
duy ý chí trong đánh giá và xây dựng con người. Cha 
ông ta đã có câu: "Có thực mới vực được đạo". Mác và 
Ăngghen tìm ra cái sự thật giản đơn là con người cần 
phải ăn, uống, ở, mặc trước khi có thể lo đến chuyện 
làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo v.v.. Bởi 
vậy, Nho giáo chưa có sự đánh giá đúng mức về giá trị 
con người trong lao động sản xuất, vật chất, cũng như 
chưa đánh giá đúng mức vai trò sản xuất, động lực 
kinh tế đối với sự phát triển của xã hội. 

Hạn chế lớn nhất trong nội dung giáo dục của Nho 
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giáo là ở chỗ, định hướng phiến diện, hạn hẹp; hạn chế 
con người đến với các tri thức cần thiết cho cuộc sống xã 
hội như tri thức về tự nhiên, sản xuất, khoa học kỹ 
thuật. Đánh giá thấp các hoạt động sản xuất vật chất, 
định hướng giá trị con người một chiều, thiên về cái 
tỉnh thần, xa rời việc chinh phục chiếm lĩnh các giá trị 
vật chất, cải tạo tự nhiên. Con người ưa thích nghị, ít 
cạnh tranh, ít tỉnh thần cách mạng trong xã hội cũng 
như trong lao động sẵn xuất là hệ quả tất yếu của tư 
tưởng giáo dục Nho giáo. 

Giáo dục Nho giáo nhằm xây dựng những con người 
phù hợp đẳng cấp của mình: kẻ đưới (người bị trị) biết 
sống an phận, an mệnh trong trật tự lễ giáo đã được 
sắp đặt. Kẻ trên (người cầm quyền) biết gương mẫu an 
ủi, vỗ về kẻ dưới. Về mẫu người này Will DuRant có 
một nhận xét hợp lý rằng, con người Nho giáo "thích 
hợp với quốc gia cần thoát khỏi hỗn loạn, nhu nhược để 
lập lại trật tự, lấy lại sức mạnh, nhưng với quốc gia cần 
phải cải tiến hoài để ganh đua trên trường quốc tế thì 
triết lý đó là trở ngại"!. Đó là ưu điểm và cũng là nhược 
điểm của con người Nho giáo (nói chung) và nội dung 
giáo dục Nho giáo (nói riêng). - 


1. Nguyễn Hiến Lê: Khổng Tử, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 
1990, tr.288-289. | 
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I1V- CÁCH THỨC GIÁO DỤC CON NGƯỜI CỦA 
NHO GIÁO ĐI TỪ HỌC ĐẠO - TU ĐẠO - HÀNH ĐẠO 


Sách Đại học có viết: "Người xưa muốn làm sáng tỏ 
đức sáng trong thiên hạ thì trước phải trị quốc. Muốn 
trị quốc thì trước phải tề gia. Muốn tề gia thì trước phải 
tu thân, muốn tu thân thì trước phải chính tâm, muốn 
chính tâm thì trước phải thành ý, muốn thành ý trước 
phải trí tri. Trí tri là ở cách vật"! Để đạt tới mục tiêu 
hoàn thiện nhân cách, đảm nhiệm công việc trị nước an 
dân, con người lần lượt trải qua các nấc thang rèn 
luyện giáo hoá gọi là "bát mục". Mô hình "bát mục" là 
sự cô đọng ngắn gọn chủ trình giáo đục con người đi từ 
điểm đầu (học đạo) đến điểm cuối thành nhân cách toàn 
diện có thể hành đạo. 

Hình thức giáo dục cơ bản đầu tiên phải là quá 
trình dạy và học, nhằm đạt tới sự nhận thức "cách vật, 
trí tr1". Theo Trình DI, "cách vật, trí tri" chính là sự 
"hiểu biết thấu đáo đến nơi đến chốn"?. Nó là cơ sở để 
con người phân biệt cái thiện - ác, chính là cơ sở không 
thể thiếu để con người tu dưỡng bản thân. 

Như trên đã phân tích, các nhà Nho đều cho rằng, 


1. Quang Đạm (dịch): Đại học uà Trung dung, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1991, tr.80. 
2. Sđd, tr.99. 
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con người ta đa phần đều có thể giáo dục và cải biến 
được, trừ bậc "thượng trí và hạ ngu". Người tài như đức 
Khổng, hậu thế đều tôn là "Chí Thánh vạn thế sư biểu" 
mà sinh thời ông cũng thừa nhận, ta biết đạo bởi sự 
ham học mà thôi. Bởi vậy, muốn có hiểu biết không thể 
bằng con đường nào khác là phải học, có học mới biết, 
phán đoán khỏi bị che lấp, sai lầm, giữ mình trong cái 
"độ" hợp lý chính đáng, Khổng Tử cho rằng, ngay các 
"đức" của con người cũng chỉ trở thành hợp đạo lý, 
thành giá trị đẹp khi có tri thức điều chỉnh. Ông nói: 
"Ham đức nhân mà không ham học thì bị che lấp là ngu 
muội. Ham đức trí mà không ham học thì bị che lấp là 
phóng đãng. Ham đức ngay thẳng mà không ham học 
thì bị che lấp là loạn động, ham cương cường mà không 
ham học thì bị che lấp là cường bạo"'. Phan Bội Châu 
cũng nhận xét: "Phương pháp làm nên thành nhân chỉ 
cốt ở công học. Nếu không học mà muốn thành nhân 
thành ra không ăn mà muốn no, e đến trót đời chỉ là 
vóc dáng người gan ruột là cầm thú". 

Khẳng định ý nghĩa, vai trò của việc học, các nhà 
Nho rất chú trọng đến phương pháp, cách thức học 
cũng như cách thức dạy nhằm hướng tới một mục đích 
là sự hiểu biết. Đây là nét đặc sắc của tư tưởng Nho 
giáo so với các học thuyết khác cùng thời. Nhận xét về 


1. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, tr.275. 
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nguyên tắc, phương pháp dạy học của Khổng Tử nhiều 
nhà nghiên cứu khoa học giáo dục hiện nay vẫn thừa 
nhận: "Đây là điểm rực rỡ nhất trong tư tưởng giáo dục 
của Khổng Tủ, là bộ phận cung cấp được nhiều bài học 
đáng tham khảo nhất vì nó ít chứa đựng hàm nghĩa 
gia1 cấp rõ rệt", 

Cách thức giáo dục được các nhà Nho tiếp cận từ 
hai phía: người giáo dục (thầy), đối tượng giáo dục (trò) 
và sự tương tác giữa thầy và trò nhằm đạt hiệu quả cao 
nhất. Có thể nêu một số phương pháp điển hình: 

1. Nho giáo đặc biệt coi trọng phương pháp nêu 
gương. Khổng Tử cho rằng, giáo dục có điều dạy mà 
không nói, học trò nhìn vào thái độ, cử chỉ, hành vi của 
thầy là có thể rút ra bài học. Mỗi sự mẫu mực đều có 
thể trở thành những bài học sinh động, bản thân sự 
gương mẫu, sự hoàn thiện nhân cách, sự nghiêm túc 
của thầy là cả một bài học lớn cho trò. Nho giáo đặc biệt 
chú trọng đến nhân cách, sự mực thước của người thầy. 
Đây cũng là cơ sở của tư tưởng "tôn sư, trọng đạo" vốn 
là hệ quả của tỉnh thần giáo hoá Nho giáo. 

2. Phương pháp phân loại đối tượng trong quá trình 
giáo dục. Khổng Tử nói: "Từ người bậc trung trở lên mới 
dạy đạo lý chỗ cao. Từ bậc trung trở xuống chớ nên 


1. Phan Văn Các: Viện nghiên cứu Khổng TỬ uà Nho giáo Ủ 
Trung Quốc trong thập kỷ 80, Tạp chí Triết học, số 1, 1991, tr.80. 
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giảng dạy đạo lý chỗ cao siêu", 


Quá trình dạy học nhiều năm, lòng tận tuy vì sự 
nghiệp "hành đạo" của ông đã đúc rút được kinh 
nghiệm: Muốn đạt hiệu quả trong giáo dục cần phải cá 
biệt hoá đối tượng. Khi học trò hỏi về đức "nhân" một 
giá trị cơ bản để hoàn thiện nhân cách, Khổng Tử đã 
trả lời với nhiều nội dung khác nhau tuỳ thuộc vào các 
cá tính, phẩm chất cụ thể của đối tượng được hỏi. Ông 
muốn qua đó mà đối tượng hiểu và chỉnh sửa lại mình. 
Phương pháp "nhân tài thi giáo" (dạy tuỳ theo đối 
tượng) thích hợp với đối tượng đến tận ngày nay vẫn 
được đề cao trong lĩnh vực giáo dục. 

-8. Sự cá biệt hoá trong đối tượng và tôn trọng 
chuẩn mực, bảo đảm sự khách quan là quá trình kép 
trong giáo dục để giúp con người dần dần tiếp cận tri 
thức. Phương pháp giáo dục Nho giáo coi trọng chuẩn 
mực, quy phạm, coi đó là tiêu chuẩn không thể vi 
phạm. Mạnh Tử nói: "Dạy người có cái phép nhất định, 
không thể biến sụt xuống ví như anh thợ cả dạy nghề 
mộc chẳng vì anh thợ vụng mà đổi bỏ cái dây nảy mực. 
Người nghệ dạy nghề bắn chẳng vì anh ta bắn vụng mà 


"2 


biến đổi dây cương". Giáo dục là phải khuôn phép quy 


1. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, tr.93. 
2. Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục (dịch): Mọạnh Tử 
quốc uăn giải thích, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr.825. 
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củ giống như cái khuôn để đóng vuông tròn. 

Có thể thấy, coi trọng khuôn phép, chuẩn mực 
trong giáo dục của Nho giáo là một nguyên tắc. Ở Nho 
giáo từ Mạnh Tử về sau nhấn mạnh đến nguyên tắc 
này còn bởi một lý do phi giáo dục khác nữa: củng cố 
"lẫ" từ trong nhà trường, gia đình, xã hội - coi đó là một 
phương tiện để củng cố trật tự xã hội phong kiến. Càng 
về sau, khi nhà trường thành công cụ của chính quyền, 
việc học thành miột phương tiện để con người thăng 
quan tiến chức, thay đổi địa vị thì cái quy củ, cái chuẩn 
mực trong nhà trường và thi cử của Nho giáo cũng trở 
nên xơ cứng, giáo điều, khuôn phép đến tệ hại; nó gò ép 
con người xơ cứng tư duy, triệt tiêu sự sáng tạo, sắc sảo 
của người học. 

4. Điểm không thể bỏ qua trong cách học của Nho 
giáo là nhấn mạnh sự chuyên cần, ôn luyện kiên trì ở 
con người. Ở đây các nhà Nho có một cách nhìn rất duy 
vật và tiến bộ, họ tin tưởng vào khả năng nhận thức 
của con người. Tri thức, hiểu biết không phải là cái gì 
có sẵn. Nó do con người chủ động tích cực học tập. Học 
là một quá trình tích luỹ tri thức. Luyện nghề dạy: 
"Mỗi ngày mình biết thêm những điều mình đã biết 


mn 


như vậy mới gọi là người ham học"”. Tuân Tử cũng cho 


rằng: "Không góp từng nửa bước thì không đi đến ngàn 
1. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, tr.299. 
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dặm. Không góp những ngòi nhỏ không thành được 
sông lớn, biển cả. Thành công là ở sự làm luôn mà 
không bỏ", 

Nho giáo đánh giá cao sự vận động của con người 
hiện thực. Một mặt, họ thừa nhận sự chi phối của các 
thế lực siêu nhân bên ngoài là "thiên mệnh" là "tính" tự 
nhiên bản năng ban. đầu. Mặt khác, các nhà Nho cũng 
thừa nhận sự cố gắng nỗ lực, tích cực của con người cố 
thể vượt lên cái tiền định bởi lẽ "xưa nay nhân định 


^ 
Ax„!' 


thắng thiên cũng nhiều". Cách nhìn này không những 
yêu cầu sự chuyên cần là đức tính không thể thiếu ở 
người đi học, mà còn khuyến khích, động viên con 
người. Sách Trung dung viết: "Nhân nhất năng chi, kỷ 
bách thi; nhân thập năng thị, kỷ thiên chỉ. Quả năng 
thử đạo hỷ, tuy ngu tất minh, tuy nhu tất cường"? 
(Người ta làm một mà được, mình làm gấp trăm. Người 
ta làm mười mà được, mình làm gấp nghìn. Nếu làm 
được như vậy thì kẻ ngu ắt cũng hoá ra sáng, kẻ yếu ắt 
cũng trở nên mạnh). Nguyên tắc chuyên cần trở thành 
chuẩn mực của nhà trường Nho giáo. Hiếm có ở đâu học 
trò chăm chỉ ôn luyện như ở đây. Lối học này cũng ít 


1. Trần Hậu Kiêm (Chủ biên): Cóc dạng đạo đức xã hội, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr.271. 

2. Quang Đạm (dịch): Đợi học uà Trung dung, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1998, tr.184. 
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nhiều tác động đến phong cách của người đi học: sự cần 
mẫn, siêng năng, tận tuy. Phan Bội Châu nhận xét: 
"chuyên", chữ "cần" là quý hoá nhất trong việc học. 

5. Một cách thức học đặc trưng trong nhà trường 
Nho giáo phải kể đến phương pháp khai thác triệt để 
các bài học lịch sử, truyền thống thông qua các văn tịch 
cổ, tích cổ. Nhân sinh quan của Khổng Tử luôn hướng 
về thời Chu Công, thời Đường Ngu, bởi ông coi thời ấy 
thiên hạ "hữu đạo", các đời sau hướng người học về tứ 
thư, ngũ kinh của thời Khổng - Mạnh. Khổng Tử 
thường nhấn mạnh cách học theo kinh nghiệm cổ nhân. 
Ông thường khiêm tốn nhận mình chỉ là người "thuật 
nhi bất tác", hay "tín nhi hiếu cổ". Tuy nhiên, phải thừa 
nhận Khổng - Mạnh tuy chủ trương theo cái cổ xưa, 
nhưng không phải là sự thụ động hoàn toàn. Khổng Tử 
nói: "Ôn cố nhỉ tri tân, khả đĩ vi sư hỹ"! (Người nào biết 
ôn lại những điều đã học nơi đó mà biết thêm những 
điểu mới, người ấy có thể làm thầy thiên hạ). 

Một số ý kiến khác cũng cho rằng: "Khổng - Mạnh 
và một vài danh Nho đời sau như Vương Minh (đời 
Minh) trong khi học và dạy không tổ ra gò bó theo 
những rập khuôn cố định muôn thuở'Ê. 


1. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. Lá Bối, 1950, tr.20-21. 
2. Quang Đạm: Nho giáo xưa uà nay, Nxb. Văn hoá thông tin, 
Hà Nội, 1991, tr.412. 
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Mạnh Tử cũng ngăn ngừa lối học gò bó boàn toàn 
theo sách. Ông đã từng nói: "Tận tín thư tắc bất như vô 
thư" (Tin theo sách tất cả thì bằng không có sách)... 

Sự phân tích trên cho thấy Khổng - Mạnh coi trọng 
kinh nghiệm cổ xưa, coi trọng lịch sử, truyền thống... là 
để rút ra bài học kinh nghiệm cho biện tại. Học cái xưa 
để bảo tổn nó và tôn trọng nó. Học cái xưa cũng là vì cái 
nay. Các nhà Nho ít nhiều nhìn thấy mối liên hệ tất yếu 
giữa cái truyền thống với cái hiện đại. Chỉ tiếc rằng, đời 
sau các bậc "hủ Nho" không khai thác hết ý tưởng ban 
đầu của Khổng - Mạnh mà phát triển lối học kinh viện, 
nhồi nhét sự tầm chương trích cú, tỉa gọt câu chữ Thánh 
biền, bám vào các điển tích mà không có hiểu biết gì 
những điều thiết thực và sinh động của cuộc sống, không 
giải đáp các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

6. Chú trọng khơi dậy tính tích cực cbúủ động, sáng 
tạo của người học. Ý tưởng đó của Khổng Tử được thể 
hiện quả quyết qua lời nói: "Kẻ nào chẳng phấn phát 
lên để thông hiểu thì ta chẳng giúp cho họ hiểu thông 
được. Kẻ nào biết một góc nhưng chẳng căn cứ vào đó 
để biết luôn ba góc kia thì ta chẳng dạy cho kẻ đó 
nữa", Lối học của thầy trò Khổng - Mạnh không phải 
lúc nào cũng nền nếp trên dưới gò bó mà thường diễn ra 
những sự thảo luận, những cuộc tranh cãi. Phương 


1. Đoàn Trung Còn (dịch): Luận ngữ, Nxb. LÁ Bối, 1950, tr.101. 
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pháp "ngh tư vấn" đã được các ông sử dụng rộng rãi và 
được nhiều ý kiến đánh giá cao. 

Cho đến ngày nay, các phương pháp, nguyên tắc 
dạy và học của Nho giáo vẫn được đánh giá cao ở Trung 
Quốc cũng như ở Việt Nam. Con người có thể học không 
chỉ trong sách vở, mà học ở lịch sử, ở kinh nghiệm 
người xưa, học trong cuộc sống... Học không thụ động 
mà cần biết suy nghĩ sâu sắc tìm tồi cho sáng tỏ... để 
nhằm đạt được sự hiểu biết đến cùng. Trong dạy và học 
cần cốt là tri thức, sự trung thực "tri chi vi tri chì, bất 
tri vi bất tri, thị tr1 giữ"! (Biết thì nói biết ấy là biết 
vậy, không biết thì nói không biết). Tri thức, sự hiểu 
biết là cơ sở để phân biệt thiện, ác, chính, tà, là điều 
kiện để tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhận 
xét của Nguyễn Trường Tộ thật hợp lý: "Thành ý, chính 
tâm, tu, tề chỉ thành tựu sau khi đã cách vật trí tri". 

Giáo dục trong cách nhìn của nhà Nho là cốt để xây 
dựng những con người theo mô hình Nho giáo. Trang bị 
tri thức hiểu biết là một trong những giai đoạn cơ bản 
của quá trình giáo dục. Tuy nhiên, tri thức chưa phải là 
tất cả, tri thức chỉ là phương tiện của con người. Giáo 
hoá là cốt để giữ cho con người theo về "chính đạo", bởi 
nên sự tự giác, sự vận động nội tại của chính những 
người được giáo dục là yếu tố có tính quyết định. "Tu 


1. Sđỏ, tr.222. 
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thân" là phương thức không thể thiếu, nó có tác dụng 
tích cực tạo nên sự thành công trong giáo dục. Thực 
chất nó là giai đoạn biến quá trình giáo dục thành quá 
trình tự giáo dục. 

Giáo dục cốt là hình thành nhân cách. Khẳng định 
nhân cách không dừng lại ở nhận thức mà phải thông 
qua hành động. Hành động theo lý tưởng Nho giáo ấy 
là "hành đạo". 

Sự hành đạo trước hết thể hiện ở gia đình, đó là "tề 
gia". Sở đĩ Nho giáo coi "tể gia" là cơ sở để trị quốc, bởi 
trong quan niệm Nho giáo thì "gia" là cái nhà nhỏ, nước 
là cái nhà lớn. Gia đình ở Nho giáo được coi là nền tảng 
của nước, vì thế trước hết phải "tề gia" rồi mới "trị 
quốc". Môi trường gia đình là quan trọng trong giáo dục 
con người bởi hai lẽ: Mộ¿ lè, sự giáo dục được thực hiện. 
thông qua hành vi sinh hoạt đời thường. Hơi lờ, nó là 
môi trường quan trọng để thực hiện sự hành đạo mà 
không nhất thiết cứ phải làm quan mới thực hành được 
đạo lý. 

Kết quả giáo dục không chỉ có tri thức mà còn ở 
hành vi. Nho giáo nhận thấy mối liên hệ mật thiết giữa 
nhận thức và hành động. Nhận thức đúng là cơ sở để 
hành động đúng; ngược lại, hành động đúng sẽ làm 
phong phú cho nhận thức đúng. Bởi vậy, đề cao việc 
dạy học, tích luỹ tri thức được coi là quan trọng, ảnh 
hưởng lớn đến hành vi con người, có thể khẳng định sự 
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hành đạo của Nho giáo "là nấc thang" cao nhất để đánh 
giá nhân cách con người. 

Có thể nói, phương thức giáo dục đạo đức của Nho 
giáo có nhiều điều hợp lý; tuy nhiên, ít nhiều nó vẫn 
chịu sự chi phối quan niệm của ý thức hệ phong kiến. 
Dù rằng phương pháp giáo dục Nho giáo có nhiều điều 
hợp lý, song nội dung hạn hẹp và được quy định khắt 
khe, cứng nhắc đã làm cho giáo dục Nho giáo bộc lộ 
nhiều hạn chế. Con người Nho giáo vốn là sản phẩm 
của nền giáo dục này và trở thành công cụ đắc lực để 
duy trì chế độ xã hội đẳng cấp cả khi nó đã hết vai trò 
lịch sử. 
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CHƯƠNG II 


GIÁO DỤC CON NGƯỜI CỦA NHO GIÁO 
TRONG XÃ HỘI PHONG KIẾN VIỆT NAM 


I- VIỆC HỌC TẬP VÀ THI CỬ THEO NHO GIÁO 
TRONG THỜI KỲ PHONG KIẾN Ở NƯỚC TA 


Việc giáo dục con người được cha ông ta vô cùng coi 
trọng. Dưới thời Bắc thuộc và ngay cả trong thời kỳ giai 
cấp phong kiến Việt Nam xây dựng nhà nước phong 
kiến Trung ương tập quyền, tại những vùng nông thôn, 
vùng xa xôi hẻo lánh, nền giáo dục chính thống chưa 
phát huy ảnh hưởng thì việc giáo dục được tiến hành 
trong dân gian. Qua lao động sản xuất, qua các trò chơi 
dân gian, qua các khúc hát đồng dao, qua những câu 
chuyện cổ tích... Các giá trị giáo dục được truyền lại từ 
đời này sang đời khác. Khi Phật giáo phát triển mạnh 
trong dân gian với tư tưởng "từ bì, hỉ xã", "cứu độ chúng 
sinh" của nhà Phật, nhiều nhà chùa đã trở thành 
trường học. Nơi đây không thuần tuý là trung tâm thờ 


98 


tự của Phật giáo mà còn là nơi truyền dạy các giáo lý 
nhà Phật, nơi dạy con người biết sống chân chính, 
lương thiện. Bức tranh này khá phổ biến vào cuối thời 
kỳ Bắc thuộc, và những giai đoạn đầu của chế độ phong 
kiến tập quyền Việt Nam, đặc biệt thời kỳ nhà Lý. Ở 
những thời điểm nhất định có tác động không nhỏ của 
Phật giáo với việc giáo dục con người là điểm đáng được 
ghi nhận. 

Ngoài ra, trong thời phong kiến, đạo giáo cùng với 
những phép thuật phù thuỷ, mê tín dị đoan cũng được 
ít nhiều truyền dạy một cách không phổ biến, bên cạnh 
đó cũng xuất hiện một số lò luyện võ và truyền dạy 
binh thư. Dường như các loại hình giáo dục nêu trên 
đều mang tính tự phát, ít được định hướng, khuyến 
khích và đầu tư của Nhà nước, vì thế tính hệ thống, bài 
bản, quy củ còn hạn chế. Ảnh hưởng của các loại hình 
Nho giáo này so với nền giáo dục chính thống - nền giáo 
dục Nho giáo là hạn chế. : 

Nói đến giáo dục phong kiến Việt Nam là nói đến 
giáo dục Nho học - nền giáo dục chịu nhiều ảnh hưởng 
của tư tưởng Nho giáo - nền giáo dục chính thống 
xuyên suốt thời kỳ phong kiến. Tuy giáo dục Nho học 
chưa phải là tất cả, nhưng nó để lại dấu ấn sâu đậm 
trong xã hội, con người Việt Nam. Xem xét nền giáo dục 
Nho học là việc làm cần thiết không thể bỏ qua trong 
quá trình làm rõ sự tác động của tư tưởng giáo dục Nho 
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giáo đến việc giáo dục con người Việt Nam trong xã hội. 

Sử sách để lại cho thấy, Nho giáo du nhập vào Việt 
Nam rất sớm. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Nho 
giáo vào Việt Nam từ thế kỷ I sau Công nguyên, theo 
bước chân quân xâm lược phương Bắc. Cũng từ đó lịch 
sử Việt Nam bước vào thời kỳ Bắc thuộc lầm than: Nho 
giáo đã được chính quyền đô hộ đưa vào dạy cho một số 
con em quan lại đô hộ phương Bắc và một số quan chức 
địa phương do người phương Bắc cử ra nên giáo dục 
Nho giáo còn chưa phổ biến. Có thể nói, thời kỳ này 
người dân Việt còn xa lạ với Nho giáo. Sách Hón thư 
ghi rằng: "Người Giao Chỉ không biết đạo cha con, 
không theo lễ giáo phong kiến". 

Trong thời Bắc thuộc tuy chưa có trường lớp để học 
tập, song việc giáo dục vẫn được tiến hành từ trong 
quần chúng nhân dân. Thông qua môi trường sinh hoạt 
gia đình, cuộc sống làng xã, quá trình lao động... Các 
bậc ông bà, cha mẹ, thế hệ người đi trước vẫn hướng thế 
hệ sau với mục đích: biết sống và chiến đấu. "Dạy cho 
nên "con người" đó là tư tưởng phổ biến, là câu nói đầu 
miệng của tất cả các bậc ông bà, cha mẹ]. 

Quan niệm về "người" của cha ông ta thuần phác, 
khác xa với một số tư tưởng khác. Nên đối với Nho giáo, 


1. Xem Vũ Ngọc Khánh: Tìm hiểu nên giáo dục Việt Nam trước 
Cách mạng Tháng Tóm - 1945, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr.33. 
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con người được xem xét, giáo dục theo trật tự đẳng cấp 
nghiệt ngã thì theo quan niệm của cha ông ta khi chưa 
chịu ảnh hưởng Nho giáo, nó có tính nhân bản hơn. Tác 
giả Vũ Ngọc Khánh đã chú giải chữ "người" trong quan 
niệm của cha ông ta xưa: "chính là kẻ biết tự lao động 
mà sống, không nhờ vả, quy luy, ăn ở hiền lành, có tình 
nghĩa thuỷ chung, biết thương cha mẹ, giúp đỡ đồng 
loại... "Người" còn phải có tinh thần tôn trọng chính 
nghĩa, phân biệt đúng - sai, khinh ghét thói gian tà 
điên đảo. Và sau hết "người" còn phải biết tôn trọng, 
bảo vệ làng, giữ gìn phép tắc của xóm làng, vun đắp 
quê hương, bảo vệ nước nhà khi bị lực lượng ngoài xâm 
lấn", ' 

Có thể nói, thời kỳ Bắc thuộc Nho giáo còn xa lạ với 
người dân Việt. Tĩnh thần yêu nước, chống giặc ngoại 
xâm vốn là truyền thống của người Việt đã trở thành 
một yếu tố ngăn cản sự ảnh hưởng của Nho giáo đối với 
xã hội Việt Nam, con người Việt Nam trong thời kỳ đó. 
Ngay cả thời gian đầu, khi thiết lập chế độ phong kiến 
Việt Nam, Nho giáo cũng chưa tạo được những ảnh 
hưởng rõ rệt, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Nhiều ý 
kiến đã thừa nhận: "Thời đại Ngô, Đinh, Tiền Lê đến 
khoảng thế kỷ thứ X, Nho giáo nước ta chưa thịnh, 
chưa ¿ó bài chính luận, chưa có nền giáo dục khoa cử 


1. Sđở, tr.34. 
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đào tạo tầng lớp Nho sĩ, ảnh B0 Nho giáo thời ấy 
chưa rõ rệt", 

Sự tác động của Nho giáo và giáo dục Việt Nam thể 
hiện qua nền giáo dục Nho học. Nó được thể hiện rõ nét 
từ thời Lý, Trần, phát triển rực rỡ vào thời Lê, Nguyễn. 
Sự tác động của tư tưởng giáo dục Nho giáo vào nền 
giáo dục Việt Nam bộc lộ trên nhiều lĩnh vực, song nó 
thể hiện tập trung và điển hình ở hai khía cạnh: học 
tập và thi cử. 

Việc coi trọng giáo dục Nho giáo thể hiện rõ qua các 
sự kiện: xây dựng Văn Miếu vào năm 1070 và thành 
lập Quốc Tử Giám vào năm 1076. Văn Miếu là nơi thờ 
tự Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (Nhan Hồi, Tăng 
Sâm, Tử Tư, Mạnh Tử) cùng 72 người hiền là các học 
trò xuất sắc của Khổng Tử. Quốc Tử Giám là "trường 
đại học đầu tiên ở Việt Nam"?. Các học trò (giám sinh) 
sau khi học ở đây đỗ đạt sẽ được làm quan, đảm đương 
nhiều trọng trách quan trọng trong chính quyền phong 
kiến. Văn Miếu, nơi thờ cúng người sáng lập "Nho giáo" 
rất có ý nghĩa đối với những người theo học đạo Thánh 
hiển, là nơi tụ họp, dâng hương của các sĩ tử. Bởi vậy, 


1. Nguyễn Tài Thư (Chủ biên): lịch sử tứ tưởng Việt Nam, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, t.1, tr.220. 

2. Nguyễn Thế Long: Nho học ở Việt Nam - Giáo dục uò thị cử, 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr.85. 
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Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biểu trưng của nền giáo 
dục Nho học. 

_ Việc học tập theo kinh sách Nho giáo gắn liền với 
việc tổ chức các trường lớp. Nơi kinh đô có nhà Giám, 
theo Lịch triêu tgp kỷ thì đó "là chỗ để gây nuôi nhân 
tài thiên hạ không thể không có công của Nho giáo"!. Ở 
các địa phương có các trường quốc lập ở phủ và huyện. 
Tuy vậy, việc mở trường dạy học ở các địa phương tạo 
điều kiện cho việc học tập, thi cử kén chọn người hiền 
tài theo phương châm Nho giáo còn gặp nhiều khó 
khăn. Cuối thời Trần mới bắt đầu tổ chức việc học ở các 
châu, huyện. Năm 1397, Hồ Quí Ly viết chiếu cho Trần 
Thuận Tông có đoạn: "Nay việc thể chế về nhà học ở 
kinh đô đã đầy đủ nhưng ở châu, huyện còn thiếu thì 
làm thế nào để mở mang được dạy dân? Vậy hạ lệnh 
cho các châu, phủ thuộc Lộ Sơn Nam, Kinh Bắc, Hải 
Dương đều đặt một viên quan giáo thu giữ việc học. 
Quan ở lộ phải đôn đốc dạy dỗ học trò khiến cho thành 
tài nghệ. Mỗi lần cuối năm phải kén chọn người học giỏi 
cống vào triều, trẫm sẽ thân hành cho thi lại để cất 
"?, Tuy nhiên, tinh thần này chưa thực 
hiện được ngay, vì nước ta rơi vào ách đô hộ của quân 
Minh. 


nhắc bổ dụng 


1. Sđởd, tr.75. 
2. Sđở, tr.97. 
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Sử sách để lại cho thấy, việc học tập, thi cử theo 
Nho học phát triển rực rõ vào thời Lê. Để củng cố nền 
thống trị bền vững, chính quyền đã đưa Nho giáo lên 
địa vị độc tôn làm hệ tư tưởng của triều đình phong 
kiến. Nhà Lê đã phổ biến Nho học, sửa sang việc học 
tập Nho giáo đến châu, huyện, có chính sách rõ ràng 
trong việc khuyến khích học tập. Lê Thái Tổ xuống 
chiếu viết: "Thái Tổ ta ban đầu dựng nước, mở mang 
nhà học hiệu, dùng cỗ Thái Lao để tế Khổng Tủ, rất 
sùng Nho, trọng đạo"!. Sử sách Lê Quí Đôn cũng ghi: 
"khoảng niên hiệu Hồng Đức (1470 - 1497) hàng năm có 
ban sách công cho các phủ như Tứ thư, Ngữ kinh, Ngọc 
đường văn phạm học quan, do đấy để giảng dạy, khoa 
cử, do đấy để lấy nhân tài". 

Như vậy, vào thời Lê được đánh giá là giai đoạn cực 
thịnh của chế độ phong kiến Việt Nam, Phật giáo đã 
mất ảnh hưởng đối với chính quyền và triều đình, 
giành ưu thế tuyệt đối cho Nho giáo. Nhà nước thiết lập 
bộ máy quan liêu hành chính. Việc tuyển chọn quan lại 
không căn cứ vào huyết thống tôn thất như triều Trần 
mà dựa trên chế độ tuyển lựa thi cử. Việc học tập và thì 
cử chủ yếu dựa vào Nho giáo. Tình hình này đã tạo nên ` 
"tâm lý say sưa học hành khoa cử để tìm danh, tìm vị, 


1. Ngô 6ï Liên: Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1972, tr.320. 
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tìm lợi"!, Việc say sưa học tập theo Nho giáo đã góp 
phần củng cố địa vị của Nho giáo trong xã hội lúc bấy 
giờ. Kể từ đây việc học tập của Nho giáo bắt đầu theo 
hướng từ chương, khoa cử, coi trọng việc tầm chương, 
trích cú. 

Cuối thời Lê, triều đình phong kiến đi vào con 
đường truy lạc hưởng thụ, bỏ mất cái gốc của đạo trị 
nước là làm "ích nước an dân", xa rời đạo Thánh hiền. 
Các mâu thuẫn vốn đã tiểm ẩn trong xã hội đẳng cấp, 
nay có thời cơ trỗi dậy. Mâu thuẫn giữa triều đình và 
nhân dân các địa phương, mâu thuẫn giữa thế lực 
chính trị đang cầm quyền với các thế lực khác, mâu 
thuẫn giữa thế lực chính trị cấp tiến và các thế lực 
chính trị bảo thủ phản động bộc lộ ngày càng rõ rệt. 
Đứng trước tình hình này, Nho giáo vẫn là công cụ 
chính của các tập đoàn phong kiến sử dụng để xây dựng 
chính quyền và củng cố trật tự xã hội. Họ ra sức tổ chức 

' giáo dục khoa cử để tăng cường tầng lớp sĩ phu, bởi vậy 
đến thời Trịnh - Mạc, đặc biệt thời Nguyễn, giáo dục, 
học tập được coi trọng. Số trường lớp tăng nhiều ở các 
huyện, phủ. Ví như triều Tự Đức, theo thống kê của 
Quốc sử quán triều Nguyễn thì trung bình trên toàn 
quốc cứ hai huyện có một trường học quốc lập. Vào 


1. Nguyễn Tài Thư (Chủ biên): Lịch sử tư tưởng Việt Nam, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, t.1, tr.243. 
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khoảng ð00 - ð70 suất định thì có một trường học. Mật 
độ trường học đông nhất là ở đồng bằng Bắc Bộ, tính 
trung bình trên 4.000 suất đỉnh thì có một trường học. 
ở vùng miền núi Bắc Bộ số dân ít, mỗi tỉnh có một 
trường!. Về mặt hình thức, có thể thấy thời kỳ này số 
lượng người đi học ở trường quốc lập rất đông so với các 
triều đại khác. 

Vào thời Chúa Nguyễn, đã xuất hiện nhiều khuynh 
hướng chống lại sự độc tôn của Nho giáo, sự khủng 
hoảng trong xã hội đặt ra nhiều vấn đề mà Nho giáo 
không thể giải quyết. Tình trạng "tam giáo đồng 
nguyên" trở thành phổ biến. Ngay cả những người học 
tập theo sách Thánh hiền cũng chịu nhiều ảnh hưởng 
của Đạo và Phật. Cùng lúc đó xuất hiện nhiều thương 
gia phương Tây đến Việt Nam buôn bán và truyền đạo 
Thiên Chúa, cùng với mưu đồ tranh giành ảnh hưởng 
tại nơi Nho giáo đã từng có vai trò thống lĩnh:.. Trước 
tình hình này, việc học tập theo Nho giáo càng được 
định hướng theo các mục tiêu chính trị và cách nhìn 
nhận của nhà cầm quyền. Nho giáo được nhận thức 
theo khuynh hướng cực đoan, bảo thủ, đóng cửa, tự 
cường theo kiểu nệ cổ, phục cổ, xơ cứng, giáo điều. Các 
ông vua triều Nguyễn đều là những nhà Nho uyên 


1, Xem Nguyễn Thế Long: Nho học ở Việt Nam - Giáo dục uà 
thi cứ, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr.101. 
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thâm và rất quan tâm đến vấn đề giáo dục. Các ông 
trực tiếp đứng ra đôn đốc việc học tập Nho học, trực 
tiếp làm chủ khảo trường thi để kén chọn Nho sĩ với 
mục đích không ngừng củng cố phát triển Nho giáo, 
phát triển đội ngũ Nho sĩ làm lực lượng nòng cốt bảo vệ 
trật tự xã hội phong kiến vốn ngày càng trở nên lỗi 
thời, hết vai trò lịch sử. 

Dưới thời phong kiến việc học tập đã được coi trọng. 
Đáp ứng nhu cầu này, ngoài các trường quốc lập do nhà 
nước, chính quyền tổ chức, trong nhân dân cũng xuất 
hiện các loại trường lớp dân lập trong các thôn, xóm. 
Thầy dạy các loại trường lớp này là các nhà Nho học 
đạo Thánh hiển có một trình độ nhất định. Cũng có 
người có học vấn uyên thâm, đỗ đạt cao nhưng chán 
cảnh quan trường, hay bị bãi chức lui về dạy học với 
nghĩa "tiến vi quan, đạt vi sư"... Học trò ở đây không có 
sự phân biệt giàu - nghèo, miễn là có ý thức muốn học. 
Lớp học được duy trì bởi sự tổ chức và đóng góp của hội 
"đồng môn" (là tổ chức của các học sinh học cùng thầy). 
Nội dung học tập của các trường lớp này cũng theo xu 
hướng Nho giáo: học đạo làm người, viết chữ, làm câu 
đối, rồi cao hơn là học kinh truyện, thơ phú, văn, sách... 
Loại trường lớp này là cơ sở để nhiều người có thể được 
đi học trong trường quốc học nhưng còn hạn chế. Các tư 
tưởng của Nho giáo qua các lớp học này được phổ biến 
rộng rãi và bài bản, truyền thống ham học, hiếu học, 
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được bổi bổ, vun đấp... Bởi vậy, trong xã hội có thêm 
nhiều người biết chữ, phong tục được phong hoá, văn 
hiến được sâu rộng. 

Không chỉ ở nhà trường quốc lập mà cả ở trường 
dân lập từ thời Lý, Trần đến thời Nguyễn sau này luôn 
bị chỉ phối bởi Nho giáo. Các sách học trong nhà trường 
đều bao chứa nội dung giáo dục Nho giáo: coi trọng việc 
học hành, thi cử làm quan, dạy đạo làm người, đạo trị 
nước. Sách học ở trường chủ yếu là sách dạy luân lý, 
ứng xử như: Tư tự binh, Sơ học uấn tân, Ấu học ngũ 
ngôn thị, Minh tâm bảo giám, Minh đạo gia huấn... 
Sau đó học các sách kinh điển Nho giáo như "Tứ thư" 
(Luận ngữ, Mạnh Tủ, Đại học, Trung dung), "Ngũ 
kinh" (Xinh thì, Kinh thư, Kinh Xuân Thu, Kinh dịch, 
Kinh lỗ dạy đạo trị nước, đạo người quân tử để thi cử 
làm quan. Trong kho sách Hán Nôm, tác giả đã khảo 
cứu sách Hán Nôm còn lại cho thấy, các sách về giáo 
dục có khoảng mười lăm cuốn khác nhau!. Để phục vụ 
cho phần thi cử, ngoài các sách nêu trên, những người 
đi học còn học về văn chương, phú, biểu theo phương 
châm "tiên học lễ, hậu học văn". 

Nội dung học tập hầu như không có các trì thức về 
khoa học tự nhiên, về sản xuất. Thi thoảng có môn toán 


1. Xem Quang Đạm: Nho giáo xưa uà nay, Nxb. Văn hoá thông 
tin, Hà Nội, 1999. 
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được đưa vào chương trình, nhưng nó không có tính phổ 
biến. Người học chỉ loay hoay với một cách nhìn đã được 
định hướng sẵn từ rất sớm là học để làm quan. Trong 
sách Ấu học ngũ ngôn thi có đoạn: "V1 tử kim mãn 
doanh, hà như giáo nhất kinh. Tính sanh thư quế tịch, 
Chu tử lật triều khanh. Dưỡng tử giáo độc thư, thư 
trung hữa kim ngọc. Nhất tử thụ Hoàng ân, toàn gia 
thực hiện lộc"! (Để cho con đầy hòm vàng, sao bằng dạy 
cho con một quyển sách. Họ tên được chép vào sổ quế 
(sổ ghi tên những người để cao), mặc áo màu đỏ tía 
(màu áo quy định cho các quan to trong triều). Nuôi con 
cho học trong sách có vàng ngọc. Con mà được hưởng ơn 
vua thì cả nhà được ăn lộc trời). 

Ở thời kỳ nhà Nguyễn, khi khoa học phương Tây đã 
có những bước tiến dài về cách mạng công nghiệp, ứng 
dụng khoa học vào sản xuất đã có tính phổ biến thì ở 
Việt Nam những điều này còn rất xa lạ. Nhật Bản, một 
đất nước chịu ảnh hưởng sâu nặng của Nho giáo cũng 
tiến hành cải cách giáo dục mạnh mẽ, đưa khoa học tự 
nhiên, khoa học ứng dụng vào chương trình học thì ở 
nước ta việc học tập vẫn không có cải cách gì đáng kể về 
mặt nội dung. Nghiên cứu về nền giáo dục Việt Nam 
thời cận đại, tác giả Phan Trọng Báu cũng nhận xét: 


1. Nguyễn Hiến Lê: Đại cương triết học Trung Quốc, Nxb. 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1992, tr.47. 
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"Giáo dục triều Nguyễn không có khoa học tự nhiên... 
cũng có các kiến thức về thiên văn học, nhật nguyệt 
thực, xem sao... song mục đích học không để phục vụ 
đời sống sản xuất mà để tiên đoán "điềm trời", 

Cùng với nội dung học tập hạn chế, phương pháp học: 
tập lại mang tính kinh nghiệm, câu nệ vào sách vở 
Thánh hiển, lấy đó là khuôn vàng thước ngọc để bình 
chú, noi theo. Đa số người đi học đều tiếp thu bài học 
một cách thụ động, giáo điều. Người học dày công để 
thuộc lòng những điều có sẵn trong sách vở Thánh hiền. 
Lối học cơ bản là nói theo và ca ngợi lý luận kinh điển 
chứ không có ý kiến ngược lại, phản bác... Nhìn chung về 
phương pháp dạy và học của Nho giáo Khổng - Mạnh có 
nhiều điều hợp lý, song trong thực tế nhà trường Nho 
giáo Việt Nam thời phong kiến lại được vận dụng một 
cách xơ cứng, giáo điều. Hạn chế này một phần do bị 
chi phối bởi mục đích của việc học, một phần nằm ngay 
trong phương pháp của Nho giáo, hơn nữa nó bị chỉ 
phối bởi cách nhìn nhận và vì mục tiêu chính trị của 
các tập đoàn cầm quyền. 

Việc học tập, giáo dục theo Nho giáo ở trường lớp 
được tổ chức có quy củ, hệ thống, hướng con người đạt 
tới mục tiêu "tu thân, tể gia, trị quốc, bình tiên hạ". 


1. Phan Trọng Báu: Giáo dục Việt Nơm thời cận đại, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, 1995, tr.16. 
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Không phải chỉ những người được tới trường mới biết 
đạo Nho, mà rất nhiều người trong xã hội đều có thể 
hiểu được điều căn bản của nội dung giáo dục Nho giáo 
thông qua các hình thức giáo dục gia đình và thông qua 
các luật lệ, quy định của Nhà nước. 

Trước đây khi Nho giáo chưa được nhà cầm quyền 
chủ động tiếp nhận thì giáo dục dân gian Việt Nam dạy 
cho con cái "đạo làm người" có nội dung khác (như đã 
nêu ở trên), khi Nho giáo được sử dụng như công cụ 
tinh thần của chính quyền phong kiến thì cũng nội 
dung giáo dục "đạo làm người" nhưng lại có ý nghĩa 
khác hẳn. "Đạo làm người" theo quan niệm Nho giáo 
không chỉ được thể hiện trong các sách học, mà còn 
được ẩn mình trong các luật lệ, quy định của triều đình 
phong kiến. Thực hiện các điều khoản này cũng là hình 
thức gián tiếp học tập, tu dưỡng sửa mình theo Nho 
giáo. Tưởng như không học mà lại là học một cách rất 
hữu hiệu, nó không chỉ làm thay đổi ở nhận thức, mà 
ngay cả ở hành vi của con người. 

Các luật lệ lớn trong xã hội phong kiến đều bao 
chứa trong đó nội dung "lễ, nghĩa", "cương thường" của 
Nho giáo. Ví như 47 điều giáo hoá của triều Lê bao hàm 
đại ý: "Làm tôi hết lòng trung, làm con hết lòng hiếu, 
anh em hoà thuận, vợ chồng kính yêu nhau bằng điều 
nhân, cha mẹ sửa mình để dạy con em, thầy trò đối xử 
với nhau bằng đạo, gia trưởng dạy nghề bằng lễ, con em 
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cung kính cha anh, vợ không được trái chồng..."1. 

Dưới triều Gia Long ban hành "Hoàng triều luật lệ" 
phạt tội bất trung, bất hiếu. Minh Mạng ban hảnh 
"Mười huấn dụ" để răn nhân luân... Thực tế cho thấy, 
trong xã hội phong kiến số người được đến trường lớp 
học sách Thánh hiền còn hạn chế, song số người am 
hiểu và hành động theo luân lý, cương thường thì đông 
đảo hơn nhiều. 

Có thể thấy việc học tập theo Nho giáo trong xã hội 
phong kiến ở nước ta là phổ biến, đặc biệt trong các loại 
hình nhà trường từ trường quốc lập đến các trường đân 
lập. Việc tiếp nhận Nho giáo ở nước ta qua các giai 
đoạn lịch sử đều có ít nhiều thay đổi đậm nhạt khác 
nhau, sự tác động của Nho giáo trên các lĩnh vực chính 
trị, đạo đức, văn hoá còn bị khúc xạ nhiều bởi nét đạo 
đức văn hoá truyền thống, bởi phong tục tập quắn, tâm 
lý vẫn có từ xa xưa. Riêng với việc học tập ở nhà trường 
mang đậm màu sắc Nho giáo. 

Nho giáo vào Việt Nam đã định vị toàn bộ quá 
trình dạy và học: từ nội dung học tập đến sách học, 
phương pháp học và cả đội ngũ thầy dạy. Cũng bởi đặc 
trưng này mà nền giáo dục nhà trường phong kiến còn 
được gọi là Nho học, những người tốt nghiệp hay thành 


1. Ngô Sĩ Liên: Đại Việt sử hý toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1972, tr.264. 
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đạt từ môi trường học tập này được coi là Nho sĩ. 

Tuy nhiên, cũng không đồng nhất giáo dục Nho học 
- Việt Nam với tư tưởng giáo dục Nho giáo. Trong nền 
giáo dục ấy, ngoài những tư tưởng cơ bản của Nho giáo, 
nó còn truyền bá những tư tưởng khác song song tổn tại 
với Nho gia như tư tưởng của Phật giáo, Đạo giáo và 
các tư tưởng bách gia chư tử khác và cả những kiến 
thức về sử, ngoại giao quân sự Trung Quốc cũng như 
Việt Nam ... Mặt khác, đội ngũ thầy dạy đều là những 
nhà Nho Việt Nam, vì vậy cốt cách văn hoá,- truyền 
thống Việt Nam vẫn được truyền từ thế hệ này qua thế 
hệ khác. 

Suốt gần 10 thế kỷ, nền giáo dục chính thống Việt 
Nam luôn được giáo dục Nho học chú trọng, nhờ vậy mà 
truyền thống hiếu học, ham học luôn được bồi bổ và vun 
đấp, xã hội càng có nhiều người biết chữ, phong tục 
ngày càng phong hoá, văn hiến càng thêm sâu rộng... 
Những thành tựu đó có công đóng góp không nhỏ của 
nền giáo dục Nho học. 

Nhưng cũng gần 10 thế kỷ, giáo dục trung thành 
theo đường lối Nho giáo cũng bộc lộ những hạn chế 
ngày càng lớn, những khoảng trống ngày càng lan rộng 
và khó khắc phục. Cuộc sống luôn đổi thay, xã hội luôn 
đổi thay, đòi hỏi con người cũng cần có những thay đổi 
để thích ứng. Hơn nữa, con người không chỉ thuần tuý 
là sản phẩm của lịch sử mà còn là chủ thể tích cực làm 
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nên lịch sử. Do đó điều kiện giáo dục của xã hội có ảnh 
hưởng trực tiếp đến con người. Điều đó đòi hỏi con 
người cần được tiếp cận những thay đổi của xã hội và 
được trang bị những tri thức ngang tầm. Càng ngày 
việc dạy và học trong giáo dục Nho học Việt Nam càng 
tô ra bất lực trước những đòi hỏi đó, làm cho cách tư 
"duy, tầm nhìn của người Việt Nam càng phiến diện, 
chệch hướng và tụt hậu. Thực tế giáo dục của triều 
Nguyễn so với những cải cách và thành tựu giáo dục 
thời Minh Trị ở nước Nhật, cũng như làn sóng khoa học 
công nghệ trong giáo dục phương Tây đã phần ánh điều 
đó. Sự nghèo nàn, lạc hậu của xã hội Việt Nam thế kỷ 
XVII, XIX, sự thất bại của triều đình nhà Nguyễn 
trước sự xâm lược của thực dân pháp đã phản ánh điều 
đó. Những hạn chế của nền giáo dục Nho học đã được 
các nhà cải cách Việt Nam chỉ rõ từ thế kỷ XIX. 

Nói đến nền giáo dục Nho học không thể bỏ qua 
việc thi cử, đậu đạt của người đi học. Học tập là để đi 
thi đỗ đạt, được áo mũ vua ban. Vì mục đích đi thi nên 
mọi người hăng say học tập. Nếu trong quan niệm Nho 
giáo Khổng - Mạnh có hai mục đích của việc học song 
song tồn tại là: hoàn thiện nhân cách và tham gia vào 
đạo trị nước an dân, thì việc học tập theo Nho giáo 
trong thời kỳ phong kiến Việt Nam nhằm mục đích đỗ 
đạt làm quan có ưu thế trội. Đây là một đặc trưng nổi 
bật của giáo dục Nho học Việt Nam. 
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Có thể thấy việc thi cử, kén chọn người tài làm 
quan là hệ quả tất yếu của giáo dục Nho giáo, nó thể 
hiện cách dùng người của Nho giáo. Thể chế chỉnh trị 
đẳng cấp theo tôn ti trật tự phong kiến không thể bãi 
bỏ truyền thống dùng người dựa vào đẳng cấp, huyết 
thống "thân người thân", song cũng chính truyền thống 
này đã bộc lộ những hạn chế khó khắc phục. Do không 
phải cạnh tranh nên đội ngũ quý tộc truyền thống bộc, 
lộ nhiều mặt tha hoá về đạo đức cũng như về năng lực. 
Bổ khuyết tình trạng này, Nho giáo đã chủ trương đề 
cao giáo hoá, học tập, qua đó để kén chọn kẻ sĩ vào bộ 
máy nhà nước. Như thế nhờ việc học tập, thi cử mà 
người ta có thể thay đổi được địa vị tưởng như đã an 
bài. Thi cử, đỗ đạt quả là một hình thức cuốn hút con 
người vào việc học, cũng là hình thức chọn người theo 
mô hình Nho giáo. | 

Trong thời kỳ Bắc thuộc, chính quyền đô hộ cũng 
tuyển chọn được một số quan lại là người Việt qua con 
đường thi cử như: Trương Trọng, Lý Tiến, Lý Cầm,... 
Khi giai cấp phong kiến Việt Nam giành được độc lập 
thì việc học hành, thi cử theo Nho giáo được chú trọng 
nhằm duy trì và củng cố độc lập, trị nước an dân. 

Như trên đã nêu, việc học tập, mở trường lớp được. 
chú trọng bắt đầu từ thời Lý, Trần. Cũng vào thời gian 
này, các kỳ thi, khoá thi, bậc thi được mở ra, kéo dài 
gần 9 thế kỷ đến tận những năm đầu thế kỷ XX (1919) 


115 


mới chấm dứt việc thi cử Nho học. 

1075 là năm đầu tiên triều đình phong kiến mở kỳ 
thi "Minh kinh bác sĩ" (Minh kinh nghĩa là hiểu rõ các 
kinh truyện). Thực chất của kỳ thi này là thi Nho học 
và văn chương nhằm chọn người ra làm quan cai trị ở 
triểu đình và các địa phương. Từ đây về sau, các triều 
đại cứ lấy thi cửa mà tuyển dụng nhân tài. Việc tổ chức 
các khoa thi còn phụ thuộc vào từng triều đại, diễn biến 
chính trị, kinh tế, xã hội trong các triều đại đó. Ngoài 
một số kỳ thi "Tam giáo" (vào năm 1195, 1227, 1247) là 
thi xét những người thông hiểu cả đạo Nho, đạo Lão, 
đạo Phật và cho những người đó ra làm quan còn lại đa 
số các kỳ thi thường kỳ và không thường kỳ bu bao 
chứa các nội dung Nho giáo. 

Quan hệ giữa học tập và thi cử ở nhà trường Nho 
giáo gắn bó rất chặt chẽ. Nếu việc học tập ở các trường 
quốc lập và dân lập không có những quy định chặt chẽ 
thì thông qua việc thi cử nhà nước phong kiến đã gián 
tiếp quy định và chỉ đạo việc học tập và giảng dạy trong 
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cả nước theo ý muốn của triều đình. Theo lẽ thông 
thường, học tập cái gì thì thi cái đó, song vì ở đây mục 
đích việc học là hướng tới thi cử nên tình hình lại điễn 
biến ngược lại. Tác giả Nguyễn Thế Long đã nhận xét: - 
"Thi những gì, tất phải học những thứ đó, thì như thế 
nào tất phải học như thế... Thi chi phối và quyết định 
nội dung phương pháp học tập". 
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Chúng ta có thể biết được nội dung các kỳ thi qua 
các đề thi còn lưu lại trong sử sách. Qua đó thấy nội 
dung chủ yếu là tập trung vào chính sách trị nước an 
dân của Nho giáo và văn chương điển tích. Ai cũng biết 
rằng, khuynh hướng học tập cơ bản của giáo đực phong 
kiến là "tiên học lễ, hậu học văn", phần nào có tính hợp 
lý trong yêu cầu đào tạo con người, song trên thực tế 
kinh nghiệm thi cử có người bất lễ mà cứ đỗ trạng 
nguyên, ngược lại, không giỏi văn chương, điển tích mà 
đỗ đạt là điều không có bao giờ. Bởi thế mới dẫn đến 
tình trạng: "miệng vẫn nói là trước tiên cần lễ nhưng 
toàn bộ đầu óc nghị lực dồn vào học văn. Mà cũng 
không còn là sự học tập cái tỉnh thần rộng lớn sâu xa 
của văn chương nữa, chỉ còn là lối đua đòi hình thức, 
say mê kỳ cục với văn chương sáo rỗng mà thôi", 

Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng, thi cử để kén 
chọn người hiển tài là một hình thức tiến bộ trong xã 
hội đẳng cấp. Đội ngũ trí thức được đánh giá cao và đưa 
vào sử dụng trong bộ máy chính quyền không chỉ có lợi . 
cho nhà cầm quyền, mà nó còn có lợi cho sự phát triển 
chung của đất nước, có lợi cho văn hoá dân tộc. Thừa 
nhận mặt tích cực của việc thi cử, khi Lê Thái Tổ chiến 
thắng quân Minh, xây dựng Nhà nước độc lập, đã mở 


1. Vũ Ngọc Khánh: Tỳ hiểu nên giáo dục Việt Nam trước Cách 
mạng Tháng Tóm - 1945, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr.97. 
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mang giáo dục, tiếp tục các khoa thi. Ông xuống chiếu, 
viết rằng "muốn được nhân tài trước hết phải lựa chọn 
kẻ sĩ. Mà phép lựa chọn kẻ sĩ phải lấy thi cử làm đầu"!, 
Vấn đề còn lại là việc tổ chức các kỳ thi, tuyển lựa 
người đỗ đạt sao cho xứng đáng. 

Lịch sử giáo dục và thi cử ở nước ta đã từng ghi 
nhận những kỳ thi nghiêm túc, có chất lượng tốt, đánh 
giá đúng năng lực của người học thì, bởi vậy dùng người 
không bị lầm. Nhận xét về các khoa thi thời Hồng Đức 
(Lê Thánh Tông, 1470 - 1497) sách viết: "Làm văn chỉ 
cốt hùng hậu đúng phép chứ không khó nhọc ở chỗ tìm 
điều lạ câu hay. Chọn người chỉ cốt học rộng có tài chứ 
không so đo ở chỗ ham vần định chữ. Cho nên kẻ sĩ lúc 
bấy giờ đi học thì đọc nhiều mà không khổ về việc tầm 
chương trích cú, có tài thì tiến thân lập nước... Người 
tài không bị bỏ sót, triều đình không có kẻ sĩ dùng 
lâm"?. 

Sự thành công của các kỳ khoa cử, mục đích của nó 
đạt được hay không còn phụ thuộc rất lớn vào việc tổ 
chức đánh giá của từng triều đại. Mặt khác, việc giáo 
dục học tập, thi cử cũng phần nào phản ánh một cách 


1. Ngô Sĩ Liên: Đại Việt sử ký toờn thư, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1972, tr.320. 

2. Cao Xuân Dục: Quốc triểu hương khoa lục, Nxb. Thành phố 
Hồ Chí Minh, 1993, tr.50. 
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gián tiếp tình hình kinh tế, chính trị của triều đại đó. 
Thời Lê, ở những triều đại đầu được đánh giá là thời kỳ 
phong kiến cực thịnh, đất nước thái bình ổn định, đời 
sống dân chúng ấm no, việc học hành, thi cử cũng đạt 
nhiều thành tựu. Cuối triều Lê, từ đời Trung Hưng và 
các triều đại về sau tình hình kinh tế, chính trị có 
nhiều diễn biến phức tạp. Để củng cố ngai vàng, duy trì 
triều chính, các triều đình vẫn lấy Nho giáo làm công 
cụ tỉnh thần. Việc học tập và thi cử theo Nho giáo vẫn 
được tiến hành, thậm chí càng được chú trọng về mặt 
hình thức, phát đạt về mặt số lượng, nhưng đường như 
lại giảm sút về mặt chất lượng. Có ý kiến đã tổng kết 
tình hình này như sau: "Từ đầu thế kỷ XVI hầu như 
các khoa thi vẫn được tổ chức 3 năm một lần. Các quan 
chức vẫn được tuyển từ các thí sinh đã thi đỗ, nhưng tệ 
tham nhũng hối lộ tràn lan trong hệ thống thì cử. Cũng 
thường thấy việc đề thi lộ và thí sinh nhờ người thi hộ... 
Vào năm 1750, bất cứ người nào được trả ba quan tiền 
thì đều được phép đự kỳ thi hương mà không qua khảo 
hạch"!, 

Có một số nhà nghiên cứu khác lại cho m nhìn 
chung việc thi cử và học tập dưới thời phong kiến diễn 
ra nghiêm túc, chặt chẽ. Người đi học, đi thi thì nhiều, 


1. In Sun ŸYn: Luật uà xã hội Việt Nam thế kỷ XVII - XVIH, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994, tr.321. 
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người được tuyển chọn đỗ đạt ít, người vi phạm quy chế 
thi cử và tuyển chọn bị phạt nặng. Qua các kỳ thi đã 
tuyển chọn được đội ngũ kẻ sĩ xứng đáng bổ sung vào 
hàng ngũ quan lại. Không thể phủ nhận chính sách thi 
cử là một hình thức tuyển chọn quan lại tiến bộ, cần 
thiết trong xã hội phong kiến. 

Thừa nhận vai trò của thi cử trong nền giáo dục 
Nho học cũng cần phải chỉ rõ những hạn chế của nó 
trong quá trình giáo dục. Hạn chế lớn nhất, rõ nhất và 
khó khắc phục của Nho học bắt nguồn từ việc thi cử 
chính là lối học từ chương khoa cử, chạy theo áo mũ cân 
đai đã làm giảm sút công hiệu của việc học. Cùng với 
hạn chế trong nội dung giáo dục, việc chạy theo thi cử 
cũng góp phần làm cho việc học ngày càng xa rời thực 
tế, ưa học văn. Ngoài ra, nó cũng tạo ra một tâm lý học 
hành chạy theo khoa bảng đỗ đạt mà đến tận ngày nay 
vẫn chưa thể khắc phục. 

Tóm lại: mặc dù còn có những ý kiến không thống 
nhất trong đánh giá, nhưng có thể nói tư tưởng giáo 
dục của Nho giáo đã ảnh hưởng sâu đậm trong việc giáo 
dục phong kiến nước ta trên cả hai lĩnh vực dạy và học 
ở trường lớp và trong thi cử. Những thành tựu và 
những hạn chế của nó đều ít nhiều bắt nguồn trực tiếp 
từ tư tưởng giáo dục của Nho giáo. 

Trên thực tế, các tư tưởng luôn tìm ra các hình thức 
hoạt động hiện thực để thể hiện mình. Nền giáo dục 
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Nho học Việt Nam thời phong kiến là một hình thức 
chuyển tải tư tưởng giáo dục con người của Nhà nước 
phong kiến Việt Nam. Qua nền giáo dục Nho học, đặc 
biệt qua việc học tập và thi cử thấy được sự tác động 
một cách trực diện sâu sắc tư tưởng giáo dục Nho giáo 
tới quan điểm giáo dục chính thống, mặt khác chúng ta 
cũng tìm thấy dấu ấn của nó thể hiện qua tư tưởng của 
các nhà Nho về giáo dục. 
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II- QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC NHÀ NHO 
TRONG LỊCH SỬ NƯỚC TA VỀ GIÁO DỤC 


1. Hai khuynh hướng thống nhất trong tư 
tưởng nhà Nho về giáo dục 


Các nhà Nho nước ta từ xưa đang làm quan hay 
sống ẩn dật, dù "hành" hay "tàng" họ đều rất quan - 
tâm đến giáo dục. Dù họ không trực tiếp làm việc 
giảng dạy học trò cũng tham gia vào việc dạy bảo con 
em, truyền bá đạo lý cho những người xung quanh và 
như vậy ít nhiều quan niệm về giáo dục của họ cũng 
được bộc lộ. Thật khó tìm được một tác phẩm nào 
chuyên chú về vấn đề này, nhưng qua các bài thơ, phú, 
qua các bài sớ, biểu... qua các.hành vi, lối ứng xử, qua 
cuộc đời, sự nghiệp của nhà Nho mà thấy được quan 
niệm của họ. 


Với cách tiếp cận như vậy, chúng ta có thể nhìn 
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thấy hai khuynh hướng cơ bản trong tư tưởng của các 
nhà Nho về giáo dục thể hiện một cách đậm nét. Đặc biệt 
nó được khắc họa bởi những quan niệm của các nhà tư 
tưởng lớn, mà các tác phẩm của họ còn được lưu giữ, 
truyền cho hậu thế: khuynh hướng thứ nhất là tiếp thu, 
kế thừa bằng cách chọn lọc tư tưởng giáo dục Nho giáo; 
khuynh hướng thứ hai là sự tiếp tục bảo tôn các quan 
niệm truyền thống uề giáo dục. Hai khuynh hướng này 
không tách rời nhau mà nó gắn bó chặt chẽ với nhau, 
cùng trong chỉnh thể tư tưởng thống nhất của từng nhà 
Nho. Chúng bổ sung cho nhau, khi thể hiện khuynh 
hướng này cũng là đặt nền tảng cho khuynh hướng kia; 
ngược lại, khi thực hiện khuynh hướng kia cũng là để 
làm rõ, khắc sâu khuynh hướng đã có. Sự thống nhất hai 
khuynh hướng trong cách thể hiện một tư tưởng đó đã 
làm nên nét độc đáo của nhà Nho Việt Nam (nói chung) 
và tư tưởng giáo dục (nói riêng). Một mặt, nó khắc họa 8ự 
tiếp nhận một cách có chọn lọc tư tưởng Nho giáo. Mặt 
khác, nó thể hiện các quan niệm độc đáo, với bản sắc 
riêng biệt của người Việt Nam được chất lọc từ những 
tiền đề kinh tế, chính trị, văn hoá của chính xã hội Việt 
Nam, đất nước Việt Nam, truyền thống Việt Nam. 

Điều dễ thấy ở các nhà Nho Việt Nam chính là tư 
tưởng coi trọng giáo dục. Các nhà Nho nổi tiếng Việt 
Nam khi thoái quan, lui về "ở ẩn", họ không rời xa sự 
nghiệp truyền bá đạo lý, đào tạo nhân tài cho đất nước. 
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Đó là những nhà tư tưởng, nhà giáo lớn như Chu Văn An, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Đức Đạt... 
Cồn rất nhiều nhà Nho uyên thâm không làm quan mà gắn 
cả đời mình với sự nghiệp dạy học như: Võ Tường Toản, 
Nguyễn Đình Chiểu... Quan niệm của họ, cuộc đời và sự 
nghiệp của họ gắn chặt với lý tưởng: "Học không chán, 
dạy không mỗi". 

Mặt khác, các nhà Nho, các nhà giáo dục Việt Nam 
đều là những người có công phu học, nghiên cứu, tự trau 
đồi cho mình bản lĩnh vững vàng, hết mình tu đưỡng đạo 
đức cá nhân. Bởi trong quan niệm giáo dục của họ, người 
thầy luôn là tấm gương để học sinh chiếu soi vào. Đó 
cũng là một phương pháp giáo dục đặc biệt đáng lưu ý 
trong việc truyền thụ tri thức và giáo dục nhân cách. 
Các nhà nghiên cứu cùng thống nhất thừa nhận các nhà 
Nho Việt Nam rất coi trọng sự cần mẫn, siêng năng, cẩn 
thận, chu đáo của người được giáo dục, bản thân họ với 
tư cách là nhà giáo dục cũng rất chuyên tâm về vấn đề 
này. Đó chính là tinh thần "cách vật - trí tri" của Nho 
giáo, học là để biết đến nơi đến chốn. Nhà Nho nổi tiếng 
Việt Nam thế kỷ XIX, nhà giáo Nguyễn Đức Đạt trong 
tác phẩm Nam Sơn Tùng thoại đã viết: "Trong đoạn tre 
vốn có lửa, không dùi đến khi nảy lửa thì thà rằng đừng 
dùi. Trong đất vốn có nước, không đào thì không gặp 
mạch, không đào đến khi gặp mạch thì thà rằng đừng 
đào. Lối học của người quân tử là không học thì thôi, đã 
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học thì học cho đến thành công"!. 

Một mặt, các nhà Nho Việt Nam kế thừa những lý 
tưởng có tính hợp lý của Nho giáo; mặt khác, cũng không 
ít nhà Nho quan tâm bổ khuyết những điều mà sách vở 
Thánh hiền chưa nói hết. Lê Quý Đôn, nhà tư tưởng lớn 
và cũng là nhà Nho uyên bác đã nói rất nhiều đến việc 
quan trọng của sự dạy, sự học, nhưng mặt khác ông 
cũng nhấn mạnh học là để hướng tới cái thiện, thể hiện 
thống nhất trong suy nghĩ và hành động, làm ngược lại 
thì học cũng chẳng để làm gì. Trong tác phẩm Ván Đài 
loại ngữ, ông viết: "Mồm đọc, bụng nghĩ trái nhau, sự 
biết với sự làm khác nhau, sự nghiệp danh tánh không 
có gì là đáng kể thì học cho nhiều cũng có làm gì". Ông 
cũng trân trọng quan niệm Nho giáo, học là để biết đến 
nơi đến chốn, song ông cũng nhấn mạnh học phải biết 
hướng theo cái mục đích chính, theo yêu cầu của cuộc 
sống. Ông cho rằng: "không thể vu vơ theo việc ngọn ở 
ngoài mà không tìm đến gốc ở trong. Nếu không thế mà 
cứ vật gì cũng xét đến cùng, cho đủ cả thì chẳng hoá ra 
vì đường có nhiều lối rẽ mà đến nỗi lạc mất dê ư". 

Trong nội dung giáo dục, các nhà Nho Việt Nam 
thống nhất ở ý tưởng coi trọng giáo dục "đạo làm người", 
coi trọng giáo dục cái "luân thường". Các nhà Nho cũng 


1. Lê Sĩ Thắng: Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1993, t.2, tr.197. 
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thường xuyên sử dụng các phạm trù đạo đức Nho giáo 
như "trung, hiếu", "nhân, nghĩa"... trong giáo dục. Tuy 
nhiên, các nội dung này lại được làm phong phú, làm 
sống động bằng những quan niệm rất cụ thể, mang đậm 
sắc thái Việt Nam. Nguyễn Thiếp nói: "Đạo là những lẽ 
thường theo học để làm người. Kẻ đi học là học điều ấy 
vậy". Đạo làm người của cha ông tạ nhân bản hơn, tình 
người hơn, đời thường hơn. "Nhân", "nghĩa" của nhà Nho 
Việt Nam: ở Nguyễn Trãi chính là tinh thần "thân dân", 
"yêu dân", "bảo vệ dân"; ở Nguyễn Đình Chiểu chính là 
lòng yêu nước, thương nòi. Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Khánh 
đã nhận xét rất xác đáng rằng: "cũng dùng chữ nhân 
nghĩa, song khái niệm nhân nghĩa của ông quả là chưa 
được ghi trong sách vở Khổng Tử và các môn đồ dù bằng 
lời nói thẳng hay nghĩa bóng"!, 

Nội dung giáo dục các nhà Nho Việt Nam đều chú 
trọng giáo dục các sách kinh điển của Thánh hiền như 
Tứ thư, Ngũ kinh, văn chương thi phú, song cũng 
không ít nhà Nho đề xuất tư tưởng mở rộng nội dung 
học tập trang bị những tri thức cần thiết cho cuộc sống 
như toán học, võ bị, đặc biệt nhấn mạph việc giảng dạy 
những tri thức về truyền thống văn hoá, về lịch sử nước 
nhà. Trong Lời tựa viết cho cuốn sách Khởi đồng thuyết ` 


1. Vũ Ngọc Khánh: Từn hiểu nên giáo dục Việt Nam trước Cách 
mạng Tháng Túm - 1945, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr.122. 
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ước của nhà giáo Phạm Vọng, Ngô Thế Vinh viết: "Sách 
Khải đồng thuyết ước là để cho con cháu trong nhà học 
tập, may ra biết được qua loa về tam tài, điều cốt yếu là 
muốn nói về nước nhà"!, | 

Đặc biệt, có những quan niệm hết sức tiến bộ, xác 
thực, vượt hẳn lên trên cách nhìn của Nho giáo và quan 
niệm chính thống của triều đình phong kiến lúc bấy 
giờ. Người ta không thể tìm thấy trong sách vở Nho 
giáo tư tưởng coi trọng phụ nữ, đánh giá cao những 
sáng tác dân gian của người lao động, nhưng tư tưởng 
đó lại được thể hiện ở các nhà Nho Việt Nam. Điều đó 
thể hiện tỉnh thần nhân bản vốn coi trọng phụ nữ của 
người Việt; mặt khác, nó cũng thể hiện cách nhìn, cách 
đánh giá vượt lên trên tầm Nho. Cũng ở tác phẩm Vớn 
Đài loại ngữ, tác giả Lê Quý Đôn viết: "Ba trăm bài thơ 
trong Kinh thư, phần nhiều là của nông dân, phụ nữ 
làm ra, trong đó có những bài mà văn sĩ thời sau không 
theo kịp, vì nó là chân thực". 

Như vậy, dù chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng 
giáo dục Nho giáo, nhưng các nhà Nho Việt Nam cũng có 
những quan niệm riêng về giáo dục hết sức độc đáo, 
sáng tạo. Đất nước Việt Nam có một lịch sử lâu dài, có 
nền văn hiến riêng, có bờ cối riêng, có phong tục riêng. 


1. Trần Văn Giáp: 7m hiểu kho sách Hán Nôm., Nxb. Văn hoá, 
Hà Nội, 1984, t.1, tr.271. 
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Con người Việt Nam giành được độc lập, nhà nước phong 
kiến Việt Nam sử dụng Nho giáo làm hệ tư tưởng, người 
Việt Nam học theo Nho giáo, đó không phải là sự thuần 
phục phương Bắc, mà chính vì sự lớn mạnh của quốc gia 
Đại Việt, vì sự hùng cường của dân tộc. Bởi lẽ đó, trừ 
một số những kẻ nhân danh Nho để vinh thân, phì gia, 
hại vua, hại dân, còn lại đa phần những nhà Nho tâm 
huyết đều học Nho để hoàn thiện nhân cách, làm việc 
ích nước, lợi dân. Vì vậy, bàn về mục đích giáo dục, nhà 
Nho Việt Nam cũng có quan điểm hết sức đặc sắc. Đa 
phần các nhà Nho đều thống nhất ý kiến cho rằng, giáo 
dục phải hướng đến đào tạo được những con người có cả 
"văn" và "hạnh", tài và đức, đào tạo những con người vừa 
có tri thức, có tài, có tỉnh thần dân tộc. Võ Trường Toản, 
một nhà Nho, một nhà giáo xuất sắc của Nam Bộ đã nêu 
ra hai phương châm trong giáo dục, đó là "tri ngôn" và 
dưỡng khí. Ỏ đây "tri ngôn thể hiện ở sự học tập, thâu 
thái kiến thức thực dụng, biết cho ra biết, biết để mà 
làm. Dũng khí là sự rèn luyện nuôi dưỡng chí khí anh 
hùng, có tỉnh thần xả thân vì nghĩa"!, 

Như vậy, một mặt các nhà Nho kế thừa từ Nho giáo 
những tư tưởng tiến bộ, thích hợp với yêu cầu xây dựng 
và bảo vệ đất nước; mặt khác, các nhà Nho Việt Nam 


1. Vũ Ngọc Khánh: Từn hiểu nên giáo dục Việt Nam trước Cách 
mạng Thúng Tứm - 1945, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr.115. 
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cũng rời xa những tư tưởng thủ cựu, hạn chế của Nho 
giáo, bổ sung, làm mới những phạm trù Nho giáo bằng 
chính phong tục, truyền thống, bản sắc văn hoá, hơi thở, 
nhịp sống của xã hội Việt Nam, con người Việt Nam. Hơn 
nữa, có nhiều tư tưởng giáo dục của nhà Nho Việt Nam 
còn vượt lên khuôn mẫu sách vở Thánh hiền, hướng tới 
đáp ứng những điều trắc trở, bế tắc của cuộc sống. 

Mặc dù vậy, vẫn phải khẳng định rằng, hai khuynh 
hướng trái ngược trong tư tưởng của nhà Nho đã làm 
nên sắc thái riêng của tư tưởng nhà Nho Việt Nam. Nó 
vừa mâu thuẫn lại vừa thống nhất, vừa mang dáng đấp 
tư tưởng của Nho giáo, vừa mang dáng dấp tư tưởng 
Việt Nam. Điều này góp phần lý giải thực tế: Nho sĩ 
Việt Nam là sản phẩm của nền giáo dục Nho học, 
nhưng lại là người không thuần Nho. Chính bởi các nhà 
giáo, các nhà Nho Việt Nam không chỉ biết đến tư 
tưởng của Nho giáo mà ở họ còn hội tụ cả hồn thiêng, 
khí phách truyền thống Việt Nam, bản sắc độc đáo con 
người Việt Nam và hơn hết họ là những người yêu nước, 
thương nhà, có tinh thần dân tộc sâu sắc. 


2. Một số quan niệm về giáo dục của các nhà 
Nho tiêu biểu 
9.1. Nguyễn Trãi (1380-1442) 


Nguyễn Trãi là một nhà tư tưởng lỗi lạc của dân 
tộc, một anh hùng dân tộc văn võ song toàn. Ông là nhà 
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chính trị đại tài, một nhà văn hoá lớn để lại cho hậu 
thế nhiều tác phẩm văn học bằng chữ Hán và chữ Nôm 
rất nổi tiếng. Nhà sử học và nhà văn Ngô Thì Si viết: 
"Nho sĩ thời cuối Trần, Nguyễn Ức Trai chính là bậc 
nhất". 

Nguyễn Trãi không gắn cả cuộc đời mình với sự 
nghiệp giáo dục, theo một số nhà nghiên cứu cho rằng, 
khi còn ở triều đình ông đã là quan chủ khảo kỳ thi tiến 
sĩ thời đầu Lê, viết "Hậu Tự huấn" giúp nhà vua để 
giáo dục Thái tử, có thể khi lui về ở ẩn ông đã dạy học 
trò. Ông không có những tác phẩm riêng rẽ, chuyên 
bàn về giáo dục, nhưng có thể tìm thấy tư tưởng này 
của ông trong tác phẩm văn thơ ông để lại. Tác giả 
Trần Đình Hượu chia thơ Nguyễn Trãi thành ba loại: 

- Thơ giáo huấn (Bảo kính cảnh giới). 

- Thơ vịnh cảnh vật. ; 

- Thơ tâm sự với nhiều đề mục khác nhau như mạn 
hứng, tự thán... 

Ông cũng cho rằng: "Bảo kính cảnh giới không phải 
là loại viết cho mình mà cũng không phải viết cho mọi ˆ 
người... có thể đoán đây là một thứ gia huấn viết cho 
con cái trong nhà"!, Như vậy, qua đó có thể thấy rõ tư 
tưởng của ông về giáo dục, về mẫu hình con người cần 


1. Trần Đình Hượu: Nho giáo uè uăn học Việt Nam trung cận 
đại, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1995, tr.98. 
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phải hướng tới. 

Tư tưởng của ông trải qua nhiều giai đoạn, có 
những diễn biến khác nhau. Ông là con cháu của nhà 
Trần, nhưng lại dự thi Nho học và đỗ đạt dưới triều nhà 
Hồ, rồi lại cùng Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân 
Minh xâm lược. Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt ở ông 
chính là tinh thần yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc. 
Vì vậy, dù là con cháu nhà Trần, nhưng ở thời kỳ nhà 
Trần đã mục nát suy tàn, ông đã chủ động lựa chọn 
một minh chủ mới để thực hiện lý tưởng "yêu nước", 
"trung vua", thực hiện "nhân nghĩa" chân chính. Ông là 
một nhà Nho, bởi vậy rất có tư tưởng nhập thế muốn 
giúp vua cứu đời. Ông là nhà Nho, nhưng chắc hẳn ông 
không hoàn toàn là Nho. Ông chịu ảnh hưởng của 
nhiều tư tưởng khác như Phật, Lão Trang, và hơn hết 
cuộc đời và tư tưởng của ông kết tỉnh tinh thần Đại 
Việt: ý chí độc lập tự cường dân tộc. Những điều đó làm 
nên bản lĩnh phi thường của con người ông và sự sáng 
chói trường tồn trong tư tưởng ông. 

Những tư tưởng về giáo dục của ông viết ở giai đoạn 
cuối đời, khi ông đã lui về ở ẩn. Sống gần với nhân dân 
lao động, tư tưởng ông thể hiện tiếng nói của người dân. 
Vì vậy, ông cho rằng giáo dục trước hết là để có những 
con người bình thường, có đạo lý đời thường để sống 
nhân ái, hoà bình giữa cuộc đời. Nếu ở Nho giáo rất chú 
trọng giáo dục con người ta thực hiện nghĩa vụ dựa trên 


130 


quan niệm đẳng cấp nghiệt ngã thì ở Nguyễn Trãi con 
người thực hiện các nghĩa vụ ấy một cách nhân bản 
theo tình cảm tự nhiên trọng nghĩa, trọng tình. Ông 
cho rằng: 

Về quan hệ cha con thì: "có con mới biết ơn cha 
nặng"; 

Về quan hệ bạn bè: "bầu bạn cùng nhau nghĩa chớ 
vong”; 

Về quan hệ vợ chồng: "yên nhà nỡ phụ vợ tao 
khang, _ 
Quan hệ tông tộc: "có tông có tộc mựa sơ thay". 

Trong cuộc sống, ông cũng nhấn mạnh dạy con 
người sống một cách khiêm tốn, nhường nhịn, không 
tham lam, không đòi hỏi, biết lui, biết đủ, không cạnh 
tranh, chăm làm điều lành, khoan thứ. Tư tưởng của 
ông vừa mang tỉnh thần Lão Trang, vừa mang tỉnh 
thần của Nho giáo, lại rất dân dã đời thường. Đặc biệt, 
đôi chỗ ông có cách nhìn trái hẳn với cách nhìn rất hàn 
lâm, rất đẳng cấp của Nho giáo. Nếu Nho giáo dạy 
rằng, con người cao quý phải là kẻ sĩ, người quân tử, 
người lao động chỉ là kẻ tiểu nhân, phàm tục... thì ở 
Nguyễn Trãi lại ca ngợi người lao động, khuyên người 
ta cần lao động để sống và sống một cách khiêm tốn, 
giản dị. Ông viết: 

"Tay a1 thì lại làm nuôi miệng 

Làm biếng ngồi ăn lở núi non...". 
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Theo ông, một mặt giáo dục cần dạy cho con người 
ta những điều hết sức đời thường để trở thành người 
bình thường; mặt khác, ông cũng hướng giáo dục phải 
đào tạo được những con người vừa có "đức", vừa có "tài", 
trong đó đức đặt trên tài theo kiểu: "Tài thì kém đức 
một vài phân". Dù đã lui về với cuộc sống đời thường, 
theo cách nói dân dã của người dân nhưng tư tưởng của 
ông luôn đạt tới tầm khái quát cao, có tính định hướng 
bao quát lớn. Ở ông, tỉnh thần dân tộc được lông trong 
những khuôn mẫu thuật ngữ Nho giáo, làm nên sức 
mạnh của tư tưởng. Ông viết: 

"Chữ học ngày xưa quên hết dạng 

Chẳng quên có một chữ cương thường". 

Theo ông, học nhiều nhưng căn bản nhất, cốt yếu 
nhất phải là cương thường. Quan niệm cương thường 
của ông cũng hết sức độc đáo, khác với tư tưởng nhân 
văn của Khổng - Mạnh, hay nói đúng hơn là tư tưởng 
nhân văn, nhân bản, chính nghĩa, đặc sắc của Nguyễn 
Trãi là: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân"; 

hay "Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược, 

Có nhân, có trí, có anh hùng". 

Nguyễn Trãi là người rất uyên bác, cũng là người có 
tinh thần dân tộc cao, ông đã dùng đạo lý Thánh hiền 
để khái quát những nền nếp sống theo truyền thống 
dân tộc, những giá trị nhân bản của truyền thống dân 
tộc. Vì vậy, có thể nói Nguyễn Trãi ảnh hưởng nhiều 
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của tư tưởng Nho giáo, nhưng ông sử dụng nó một cách 
chọn lọc, sáng tạo, không câu nệ. Vì thế, tư tưởng của 
ông thể hiện được giá trị cốt lõi của truyền thống ở mức 
cao hơn. 


2.2. Nguyễn Bình Khiêm (1491-1588) 


Từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI, nước ta có hai nhà 
tư tưởng tiêu biểu, đó là Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh 
Khiêm. Mặc dù không có sự nghiệp kịnh bang tế thế 
nổi danh như Nguyễn Trãi, nhưng Nguyễn Bỉnh Khiêm 
để lại một đi sản vô giá. Đó là những tư tưởng triết học, 
những tác phẩm thơ văn và những tư tưởng giáo dục, 
nó góp phần làm phong phú nền văn hoá của dân tộc. 
Ông là người đại diện cho tư tưởng Việt Nam giai đoạn 
các thế lực phong kiến phân tranh quyền lực: thời Lê, 
Mạc, Trịnh. 

Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trí thức phong kiến 
theo Nho học. Ông là người có kiến thức uyên thâm, 
nhưng đến tận tuổi 40 mới đi thi và đỗ Trạng Nguyên, 
ra làm quan cho nhà Mạc. Ỏ đây cuộc đời và sự nghiệp 
của ông cũng giống với nhà giáo nổi tiếng thời Trần: 
Chu Văn An. Cũng như nhà giáo họ Chu, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm theo đuổi đạo lý Thánh hiển tôn thờ lý tưởng 
"vua sáng, tôi trung", muốn tìm một "minh quân" để 
giúp vua mở thái bình cho muôn họ. Khi làm quan, Chu 
Văn An đã dâng "thất trảm sớ" đề nghị vua giết bảy tên 
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quan nịnh thần đục khoét của dân, nhưng đề nghị của 
ông không được chấp nhận. Ông từ quan để về dạy học 
và trở thành thầy giáo nổi tiếng của dân tộc, được nhân 
dân ngàn đời hương khói tại Quốc Tử Giám. 

Tiếp nối tỉnh thần Chu Văn An, sau khi đỗ đạt làm 
quan, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dâng sớ đề nghị chém 18 
tên quan thần hại dân, hại nước, nhưng không được chấp 
nhận. Không thể chia sẻ lý tưởng "trung quân, ái quốc" 
với lũ tham quan vô lại, ông đã trả ấn tín trở về quê dạy 
học. Ông mở trường học có tên "Bạch Vân" rất nổi tiếng 
và đào tạo được rất nhiều học trò, trong đó có những nhà 
tư tưởng lớn của dân tộc như Phùng Khắc Khoan, 
Nguyễn Dữ, Lương Hữu Khánh. Có những thành công 
đó, hẳn ông có quan niệm giáo dục rất đặc sắc. 

Dù có học trò rất đông, nhưng Nguyễn Bỉnh Khiêm 
cũng không để lại một tác phẩm nào chuyên luận về 
giáo dục. Qua những tác phẩm của ông để lại, qua ứng 
xử của ông đối với học trò mà tìm thấy những quan 
niệm của ông về giáo dục. 

Bất cứ một sĩ phu đương thời nào cũng chịu ảnh 
hưởng của Nho học. Tư tưởng giáo dục của Nguyễn 
Bình Khiêm cũng mang đậm dấu ấn của Nho giáo, và 
coi trọng việc giáo dục đạo đức con người. Trước hết là 
đạo cương thường. Ông đã từng ca ngợi lý lẽ của tam 
cương, và viết: 

"Nghĩa phải thờ vua (lý đó) sáng như mặt trời, mặt 
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ä " 


trăng 

"Vụa, tôi, cha, con là nghĩa cương thường bền vững 
nghìn đời". 

"Lòng luôn nghĩ đến vua, cha cho đến lúc trời đất 
già cỗi"!. 

Tuy là sản phẩm của nền giáo dục Nho học, nhưng tư 
tưởng của ông không thuần tuý chỉ là Nho, tư tưởng của 
ông còn là sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn chất của 
Nho, của Lão Trang và đặc biệt là tình người mộc mạc, tự 
nhiên, nhân bản của nhân dân lao động. Bởi vậy, coi 
trọng việc dạy "cương thường" nhưng cương thường của 
ông không đầy vẻ lễ nghi như ở Nho giáo. Trên tấm bia 
dựng bên quán "Trung Tân", cái "đạo làm người" cần 
hướng tới được ông chú giải rất rõ là: "Trung với vua, 
hiếu với cha mẹ, thuận giữa anh em, hoà giữa vợ chồng, 
tín giữa bạn bè thì là trung vậy. Thấy của phi nghĩa 
không tham, thấy lợi mà không tranh, vui điều nghĩa mà 
rộng lượng với người, đem lòng thành mà đối đãi với vật, 
đó là trung vậy, trung ở chỗ nào thì thiện ở chỗ ấy"2. 

Xã hội thời ông sống, các thế lực phong kiến tranh 
giành quyền lực lẫn nhau, những điều dạy của Thánh 
hiển chẳng tìm thấy ở thực tế, thói đời chạy theo đanh 


1. Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, kỷ yếu Hội nghị khoa học 
nhân 400 năm ngày mốt, Hải Phòng, 1991, tr.91. 
2. Sđd, tr.200. 
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lợi Những người có tấm lòng vì dân, vì nước như ông 
thấy đều thất vọng, muốn giúp đời mà đành bất lực. Ông 
đã đi ở ẩn như nhiều Nho sĩ chân chính khác, đã học 
theo Lão Trang để trở về với thiên nhiên, nhưng thực 
chất bên trong ông vẫn canh cánh nỗi lòng, ưu phiền vì 
thời thế. Vì vậy, muốn thông qua thơ văn, qua giáo dục 
để làm cho thói đời bớt chạy theo danh lợi mà gần với cái 
thiện hơn chăng. Cảm nhận điều này, nhà nghiên cứu 
Đỉnh Gia Khánh viết: "Ông đặt hy vọng rằng qua sự 
nghiệp giáo dục và thơ văn của mình, khiến cho mọi 
người biết lấy trung làm bến chính, giữ được đúng mức 
- thì mọi việc trong thiên hạ do đó mà có thể tốt lên". 
Cũng bằng giáo dục mà Nguyễn Bỉnh Khiêm muốn 
phát huy truyền thống nhân nghĩa của Nguyễn Trãi. 
Nhân nghĩa là phải gắn với "thân dân", quan tâm đến 
đời sống dân mà thực hiện đường lối "vương đạo". Có 
thể nói tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm có nhiều nét 
tương đồng với tư tưởng của Nguyễn Trãi, là sự tiếp nối 
tư tưởng nhân văn của Nguyễn Trãi. Do sống gần nhân 
dân, hoà hồn mình vào tâm tư, tình cảm, nguyện vọng 
của dân mà tư tưởng giáo dục của ông đã thể hiện quan 
niệm về đạo làm người của nhân dân, thể hiện thái độ 
ứng xử của nhân dân... Điều đó có lợi cho sự rèn luyện 
của con người. Chính tư tưởng giáo dục của ông cũng 
như nhiều nhà Nho khác đã góp phần tạo nên những 
giá trị truyền thống của con người Việt Nam. 
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2.3. Ngô Thì Nhậm (1746-1803) 

._ Ông là nhà tư tưởng lỗi lạc của nước ta thế kỷ XVII. 
Ông đỗ tiến sĩ năm 1775, đã làm quan thời Lê, Mạc. Vì 
nhận thức được sự nghiệp chính nghĩa của quân Tây Sơn 
mà ông đã giúp Quang Trung trong các công việc triều 
chính. Cũng như nhiều nhà Nho khác, ông tâm huyết 
với giáo dục, và trốn tránh việc triều chính, ông đã đi 
dạy học. Khi giúp vua lo việc nước, ông đã viết kiến nghị 
về giáo dục nhằm cải cách nền học thuật và phương 
châm giáo dục lúc bấy giờ. Tư tưởng giáo dục của ông 
vừa thể hiện phong cách của nhà chiến lược, vừa thể 
hiện sự trăn trở day dứt của một nhà trí thức phong kiến 
yêu nước, trung với vua, có tỉnh thần dân tộc độc đáo. 

Ỏ Ngô Thì Nhậm con đường làm quan và con đường 
dạy học đan xen nhau, có thể nói ông rất hiểu về nhu 
cầu đào tạo con người phục vụ đất nước lúc bấy giờ; mặt 
khác, ông cũng rất hiểu về thực trạng giáo dục lúc bấy 
giờ. Xã hội phong kiến Việt Nam thế kỷ XVII, XVIII 
diễn ra thường xuyên các cuộc nội chiến giành quyền 
lực, sản xuất xã hội cũng chuyển sang thời kỳ sản xuất 
hàng hoá, con người bon chen chạy theo cái danh và lợi. 
Ông đã nhìn thấy vai trò của giáo dục đối với việc đào 
tạo con người và ổn định xã hội. 

Về phương châm giáo dục, mẫu người giáo dục phải 
hướng tới, cách nhìn của ông rất độc đáo, không hoàn 
toàn giống như Nho giáo chỉ chăm chú dạy con người cái 
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"đức" và cho rằng có đức là có tất cả. Ông cũng nhận thức 
rõ ràng là không có tri thức, không có "văn" thì cũng 
chẳng thể giải quyết được việc gì. Thực tế xã hội lúc bấy 
giờ giúp ông nhận thức được hiểm họa của kẻ có "văn" mà 
không có "thiện". Không phải chỉ đến ngày nay mới có 
phương châm giáo dục toàn điện cả đức và tài, mà từ thời 
xưa Ngô Thì Nhậm đã có những đề nghị ấy. Trong kiến 
nghị về giáo dục, ông viết "không những phải dạy họ về 
văn mà còn phải dạy họ về hạnh nữa. Không những phải 
dạy họ về hạnh mà còn biểu dương những người có đức 
hạnh tốt để làm mẫu mực, và truất bỏ những người kiêu 
bạo để làm răn đe, chọn lọc kỹ những viên quan giảng 
dạy ở quốc học để làm khuôn mẫu cho học trò nơi theo", 
Chỉ bấy nhiêu chữ đó thôi cũng làm sáng rõ tư tưởng của 
ông về giáo dục, một mặt, thừa nhận việc cần thiết giáo 
dục văn (tri thức); mặt khác, ông cũng đặc biệt coi trọng 
giáo dục hạnh và đặt vấn đề dùng phương pháp nêu 
gương, đặc biệt lấy việc nêu gương từ nhân cách của 
người giáo dục (người thầy) làm cốt trọng. Theo ông, 
"hạnh" chính là cái khí "hạo nhiên", cái đường danh tiết, 
biết liêm sỉ để mọi người biết đi ở đường chính, suy nghĩ 
và hành động theo cái thiện, biết liêm sỉ mà tu tâm, tích 
đức không tham quan, đục khoét, cầu danh, cầu lộc, 


1. Cao Xuân Huy và Thạch Can (Chủ biên): Tuyển tộp thơ uăn 
Ngô Thì Nhậm., Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978, q.ITI, tr.163. 
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cương thường vì vậy mà tỏa khắp. 

Mục đích giáo dục là đào tạo con người toàn điện về 
văn, hạnh, mặt khác, giáo dục là để xã hội có phong tục 
tốt đẹp, trật tự trên dưới ổn định. Ông viết, nhờ giáo dục 
mà "ngày tháng thấm nhuần, ai cũng có lòng thờ trên 
kính vua, đâu cũng thành nếp vào hiếu, ra để, giáo hoá 
tràn khắp, phong tục tốt đẹp"!. Trong đạo làm người, ông 
coi trọng "cương thường" của Nho giáo, đề cao trung, 
hiếu, tuy nhiên quan niệm của ông về các nội dung cụ 
thể của nó không hoàn toàn lệ thuộc vào sách vở Thánh 
hiển, mà dựa vào những diễn biến cụ thể của đời sống, nó 
mang nặng tỉnh thần yêu nước, tự cường của dân tộc: 
biết đem tài năng và nhiệt huyết của mình để phục vụ 
cho sự hùng cường của đất nước. Dù rất coi trọng chữ 
"trung với vua", song ông không khư khư ôm lấy lý tưởng 
"ngu trung", "bất sự nhị quân", không cố chấp, vượt lên 
trên dư luận mà rời xa nhà Trịnh - Mạc để đến với 
Quang Trung. Suy cho cùng, dù vẫn sử dụng Nho giáo 
nhưng qua sách vở Thánh hiền ông đã chuyển tải vào đó 
những nguyện vọng chính đáng của nhân dân lao động. 


2.4. Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888) 


Ông là một Nho sĩ, đỗ tú tài năm 1834, sự nghiệp 
khoa bảng của ông bị dở dang vì bệnh tật. Bất hạnh 


1. Sđđ, tr.166. 
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giáng xuống cuộc đời ông, không vì thế mà ông lùi bước, 
dù bị mù loà ông vẫn mở lớp dạy học. Cuộc đời đi dạy, 
khí phách hiên ngang trung chính từ chối mọi sự cám 
dỗ, cùng những tác phẩm văn thơ của ông để lại được 
nhân dân và lịch sử ghi nhận: ông là người yêu nước, 
một nhà Nho Nam Bộ đầy tiết tháo tiêu biểu của thế kỷ 
XIX. Khác với các nhà Nho nêu trên, Nguyễn Đình 
Chiểu chưa từng làm quan, hầu như suốt cuộc đời ông 
gắn bó với việc dạy học. Những tác phẩm văn học do 
ông sáng tác phần nào gửi gắm tư tưởng giáo dục, ông 
muốn truyền bá cho học trò và mọi người. 

Như mọi nhà Nho khác, ông đặc biệt quan tâm việc 
giáo dục "đạo làm người". Ông sống ở thời kỳ nhà nước 
phong kiến Việt Nam đi vào thế suy tàn, đất nước bị 
giặc Pháp xâm lược. Tư tưởng của ông không chỉ mang 
nặng dấu ấn của Nho giáo mà còn đau đáu nỗi lòng 
người dân Nam Bộ yêu nước, muốn trung với vua, 
muốn đấu tranh bảo vệ đất nước; vì vậy, đạo làm người 
của ông cũng xoay quanh cái tâm trục ấy. Theo ông: "Đi 
học phải toan tầm cội gốc". Cái gốc đó là cương thường, 
là nhân nghĩa, trung hiếu. Ông cho rằng: 

"Hai chữ cương thường dằng cả nước 

Một câu trung hiếu vững muôn nhà". 

Song, suy cho cùng cái gốc ấy lại là lòng yêu nước, 
thương nhà. Bởi lẽ: "Mến nghĩa bao đành làm phản 
nước, có nhân nào nỡ phụ tình nhà". Có lẽ theo ông, 
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trong bối cảnh lịch sử ấy phải hướng tới giáo dục cho con 
người biết đấu tranh vì chính nghĩa, mà bản thân ông là 
một tấm gương sáng chói. Mặt khác, ông cũng chưa 
thoát khỏi "trường" ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo, 
yêu nước ở ông gắn bó chặt chẽ với trung quân, trung với 
lý tưởng Thánh hiền. Một mặt, ông kêu gọi phải đấu 
tranh, ngay cả trên mặt trận văn hoá tư tưởng, đó là: 

"Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm 

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà". 

Mặt khác, ông cũng nhắc nhỏ: 

"Học theo ngòi bút chí công 

Trong thơ cho ngụ tấm lòng Xuân Thu". 

Nguyễn Đình Chiểu sống giữa cuộc sống dân quê 
chất phác, biền lành ở vùng Nam Bộ. Vào thế kỷ XIX, 
dù tư tưởng Nho giáo đã ăn sâu vào tâm trí ông, song 
trong giáo dục ông có suy nghĩ độc lập, không bo bo 
theo kinh, theo sách. Trong tư tưởng của ông, người 
dân lân, dân ấp được quý trọng, nêu cao. Nhận xét về 
tư tưởng của ông, tác giả Vũ Ngọc Khánh có cái nhìn 
rất xác thực rằng: "Ông cũng theo đạo Khổng, nhưng 
đúng ra là đã dân tộc hoá, bình dân hoá, thời sự hoá 
Nho học cho phù hợp với yêu cầu cấp thiết của đất nước 


khi bị nạn ngoại xâm"!, 


1. Vũ Ngọc Khánh: Từn hiểu nên giáo dục Việt Nơm trước Cách 
mạng Tháng Tứm - 1945, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr.121. 
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Quan niệm về giáo dục của các nhà Nho, những 
người thầy giáo Việt Nam không hoàn toàn thống nhất. 
Sự khác nhau trong quan niệm của họ phản ánh mức 
độ ảnh hưởng nông sâu của tư tưởng Nho giáo; mặt 
khác, nó phản ánh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở 
giai đoạn họ sống, hơn nữa nó cũng phản ánh cách 
đánh giá, nhìn nhận chủ quan cá nhân họ. Nhìn chung, 
họ đều chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo; mặt 
khác, ở họ cũng thể hiện cái độc đáo riêng biệt của tỉnh 
thần Đại Việt. Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục Nho 
giáo tới xã hội, con người Việt Nam trong thời phong 
kiến không chỉ thể hiện ở quan niệm giáo dục chính 
thống của nhà nước, mà còn thể hiện ở tư tưởng giáo 
dục của các nhà Nho. Những tác động đó đến con người 
Việt Nam thể hiện tập trung ở tầng lớp Nho sĩ. 
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II- NHO SĨ VIỆT NAM VÀ VAI TRÒ CỦA HỌ 
TRONG XÃ HỘI PHONG KIÊN 


1. Nho sĩ và sự phát triển tầng lớp Nho sĩ 
trong xã hội phong kiến | 

Về chữ "Nho" các sách lý giải có khác nhau. Sách 
"Nho giáo" của Trần Trọng Kim viết: "Ngày xưa đi học 
đạo Thánh hiển gọi là Nho, tức là người đã học biết 
được suốt lẽ trời đất và người, để dạy bảo người ta ăn ở 
cho phải đạo luân thường. Nho là bởi chữ "nhân" đứng 
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bên cạnh chữ "nhu" mà thành; "nhân" là người, "nhu" 
là cần dùng, tức là hạng người bao giờ cũng cần dùng 
để giúp cho nhân quần xã hội biết đường mà ăn ởvà 
hành động cho hợp lẽ trời. Chữ "Nho" theo cách lý giải 
này đã khái quát nét đặc trưng cơ bản cũng như vai trò 
chủ yếu của loại người này trong xã hội. 

Một hình thức khảo cứu khác về chữ "Nho", 
Cao Xuân Huy cho rằng, khi thị tộc tan rã: "Trong bọn 
quý tộc phá sản có những kẻ trước kia làm quan chức 
văn hoá thì nay phải đi dạy học để mưu. sinh. Những 
người ấy gọi là "Tấn thân tiên sinh" sau gọi là "Nho". 
Cao Xuân Huy cũng cho rằng, "Nho" là những con 
người bảo tồn văn hoá Tây Chu thời Xuân Thu. Sách 
"Quốc cố luận hành", Thiên "Nguyên Nho" của Chương 
Bính Lân lại cho rằng: "Cái tên "Nho" là bởi chữ "Nhu". 
Nhu nghĩa là lên đến trời. Mà "Nho" cũng biết thiên 
văn, biết khi nào đại hạn, khi nào nước lụt...". Ý kiến 
khác cho rằng, Nho là người thông biểu lẽ trời đất: 
"Thông thiên - địa - nhân viết Nho"!. 

Như vậy, có nhiều cách chú giải, khảo cứu khác 
nhau nhưng đều có một điểm chung, "Nho" là chỉ 
những người có văn hoá, có học và hiểu biết các vấn đề 
của trời, đất, người, và là người có vai trò dẫn dắt mọi 


1. Cao Xuân Huy: 7W tưởng triết học phương Đông gợi mở 
những điểm nhìn tham chiếu, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1995, tr.379. 
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người trong xã hội. 

Ở Việt Nam, chữ "Nho" được sử dụng khi Nho giáo 
du nhập vào Việt Nam. Những người học và hành động 
theo tư tưởng của Nho giáo thì được gợi là "nhà Nho". 
"Sĩ" là một khái niệm của Nho giáo. Chỉ mẫu người "để 
chí vào đạo", hết lòng học đạo Thánh hiển, nhằm giúp 
vua, giúp đời. Sau này sĩ được coi là những người học 
đạo Thánh hiển, học giỏi, thi đỗ, làm quan. Họ không 
phải những người học chỉ để biết. 

Nhà nước phong kiến Việt Nam tiếp nhận Nho giáo 
và thi hành chính sách thi cử kén chọn người hiển tài 
như quá trình kép trong phương sách trị nước an dân, 
bởi nên khái niệm "Nho" thường đi liền với "sĩ", thành 
"Nho sĩ". Nó dùng để chỉ chung những người trong xã 
hội phong kiến, theo đuổi nghiệp "học" và thi đạo 
Thánh hiển. "Nho sĩ" cũng chỉ đội ngũ trí thức của xã 
hội phong kiến, đặc biệt từ thế kỷ XIV về sau. 

Vào thời Lý, do nhu cầu cấp bách của việc củng cố 
nền chuyên chế trung ương tập quyền, bên cạnh hệ tư 
tưởng Phật giáo có vị trí vững chắc trong nhân dân và 
chính quyền, Nho giáo dần len lỏi, khẳng định sự tổn 
tại và hợp lý của mình trên trường chính trị. Lý thuyết 
của Nho giáo về "trung quân", "chính danh", "tam 
cương"... đã phần nào đáp ứng được sự tìm kiếm của các 
nhà chính trị đang trên con đường củng cố quyền lực. 
Khi chưa có Văn Miếu, Quốc Tử Giám để phổ biến Nho 
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giáo thì xã hội cũng đã xuất hiện một số người tỏ ra 
tinh thông đạo lý Nho giáo, và vận dụng các tư tưởng 
Nho giáo vào các vấn đề chính trị. Có thể thấy những 
người thấm nhuần tư tưởng Nho giáo đầu tiên, hay các 
nhà Nho đầu tiên cũng là các nhà chính trị. Tuy chưa 
nhận là nhà Nho, song tư tưởng của họ hướng theo 
đường lối "đức trị". Có thể tìm thấy bóng dáng đó qua 
tư tưởng của Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến 
Thành. 

Tuy nhiên, thời Lý, Phật giáo vẫn giữ vai trò quốc 
giáo. Tư tưởng Phật giáo là hệ tư tưởng thống trị của 
triều đình. Mặc dù triều đình đã cho xây dựng Văn 
Miếu, Quốc Tử Giám, mở khoa thi "Minh kinh bác sĩ", 
song đa số ý kiến đều cho rằng, thời kỳ này giáo dục 
vẫn đi liền với nhà chùa, việc giáo dục trong triều đình 
vẫn do các nhà sư đảm nhiệm, tham gia bàn chuyện 
chính sự bên cạnh vua quan là các vị thiền sư. Thời kỳ 
này, từng lưu truyền những vị cao tăng, thiền sư uyên 
bác, tỉnh thông các tri thức; cũng như Phật pháp, họ có 
thể vừa là nhà sư, vừa là thầy thuốc, vừa là nhà chính 
trị nổi danh như Vạn Hạnh, Minh Không, Không Lộ, 
Giác Hải... Đội ngũ trí thức thời kỳ này vẫn là các nhà 
sư, chưa phải Nho sĩ. 

Dù còn giữ vai trò quốc giáo, song thời Lý đã xuất 
hiện sự đối đầu giữa hai khuynh hướng: một bên là 
Phật giáo đang giữ ưu thế trội, song đã bộc lộ những 
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hạn chế trên con đường cải cách chính trị mà nhà cầm 
quyền đang tiến hành; một bên là Nho giáo tuy mới 
được thừa nhận, song lại thể hiện khả năng tổ chức một 
xã hội thống nhất và chặt chẽ. Giáo lý Phập giáo lo việc 
giải thoát con người khỏi vòng luân hồi sinh tử, triết lý 
"vô ngã, vô thường", mở lòng mê muội con người chỉ có 
tác dụng an tịnh lòng người, rút cục chỉ dẫn con người 
về chỗ "hư vô", tìm nguồn an ủi tỉnh thần trước những 
khó khăn gặp phải. 

Phật giáo vào Việt Nam đã ít nhiều bị bản địa hoá, 
có tính nhập thế, chứ không hoàn toàn bi quan yếm 
thế, song tập đoàn chính trị không tìm thấy trong giáo 
lý nhà Phật những nguyên tắc trị nước, củng cố chế độ 
thống trị hữu hiệu. Trong khi đó Nho giáo với tư cách là 
học thuyết chính trị - đạo đức vào Việt Nam, Nho giáo 
đã là một hệ thống tư tưởng chính trị của giai cấp 
phong kiến hoàn thiện. Nó đã đáp ứng được nhu cầu 
bức bách của sự phát triển xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. 
Củng cố chế độ phong kiến và xây dựng một nhà nước 
quân chủ tập quyền mạnh mẽ. Xuất phát từ yêu cầu 
thực tế, sự thay thế Phật giáo bằng Nho giáo, đội ngũ 
trí thức sư, tăng bằng đội ngũ Nho sĩ là một tất yếu. 

Thời Trần, tuy Phật giáo vẫn giữ được vị trí quan 
trọng trong dân gian và triều đình, các vị vua triều 
Trần tuy vẫn nặng lòng với Phật giáo, song khuynh 
hướng đưa Nho giáo chi phối các hoạt động chính trị, 
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các Nho sĩ tham gia vào bộ máy chính quyền ngày càng 
tăng. Nhiều nhà nghiên cứu đã thừa nhận: "Thời Trần 
thì Phật giáo vẫn được sùng thượng, nhưng tổ chức 
chính quyền theo mẫu hình Tống, không có tăng, sư, 


"!_ Vai trò của tầng 


mà chủ yếu là quý tộc và Nho Thần 
lớp sư, tăng với chính trị đã giảm sút. Đúng như một 
nhà nghiên cứu đã nhận xét: "Các nhà sư đối với chính 
trị không cồn có vai trò như thời trước. Thời Trần 
không thấy: các nhà sư tham gia chính sự mà trái lại 
chỉ thấy các nhà chính trị làm sư mà thôi"?. Ngay cả 
ông vua Trần rất tinh thông và say mê Phật học như 
Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông bên cạnh việc tôn 
thờ Phật giáo, vẫn cho phép các bậc Nho sĩ mở trường 
học ở độ phủ, họp văn sĩ bốn phương học tập, ôn luyện 
thành tài. Các bậc Nho sĩ như Lê Văn Hưu, Trương 
Hán Siêu, Lê Quát... dám thẳng lời bài bác Phật giáo 
và các vị tăng, sư. Một số Nho sĩ được trọng dụng ở 
triều đình và giữ được sự tin yêu mến mộ của nhân 
dân. Các vị Nho thần như Trương Hán Siêu, Chu Văn 
An được đưa vào Văn Miếu thờ với Thánh hiền Khổng - 
Mạnh. Điều này thể hiện khuynh hướng đề cao Nho sĩ 
và vai trò của họ trong xã hội. 


1. Nguyễn Đăng Thục: Lịch sử tư tưởng phương Đông, Nxb. 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, t.2, tr.248. 
2. Sdở, tr.297. 
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Phải chăng đây là một mâu thuẫn trong thời Trần? 
Một mặt, vẫn đề cao Phật giáo; mặt khác, lại hạ thấp 
vai trò sư, tăng trong xã hội và đề cao Nho sĩ. Thực 
chất, nó là quá trình thể hiện sự phức tạp của quá trình 
thanh lọc, lựa chọn, tìm chỗ dựa tỉnh thần cũng như 
tìm kiếm kết cấu tổ chức chính trị thích hợp của tập 
đoàn cầm quyền. Khuynh hướng lựa chọn Nho giáo đã 
rõ. 

Tuy nhiên, ở thời Trần đội ngũ Nho sĩ và vai trò của 
họ trong bộ máy chính quyền vẫn còn hạn chế. Bởi lẽ, 
một mặt, tổ chức chính quyền triều Trần vẫn dựa vào 
tầng lớp quý tộc, tôn thất, mặt khác, cách bổ dụng 
người không hoàn toàn dựa vào khoa cử mà chỉ cần 
người dùng được. Hơn nữa, việc tổ chức thi cử khoa 
giáp chưa được tiến hành đều đặn thường xuyên như 
các triều đại về sau. Mặc dù vậy, sự xuất hiện đội ngũ 
Nho sĩ trong tập đoàn thống trị cũng như vai trò ngày 
càng tăng của họ trong xã hội đã khẳng định khuynh 
hướng thắng thế của Nho giáo so với Phật giáo. 

Từ thời Lê về sau, Nho sĩ trở thành đội ngũ trí thức 
của xã hội phong kiến, tham gia đắc lực vào bộ máy 
hành chính quan liêu. Đa phần đội ngũ quan lại xuất 
thân từ tầng lớp Nho sĩ. Bởi lẽ, sau chiến thắng quân 
Minh, triều đình phong kiến đã xây dựng nhà nước độc 
lập, củng cố giáo dục Nho giáo, mở khoa thi đều đặn để 
kén chọn người tài. Việc bổ nhiệm quan lại không dựa 
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vào tông tộc mà chủ yếu dựa vào khoa cử. Người ta chỉ 
thay đổi địa vị của mình nhờ con đường học hành thi 
cử. 

Việc học tập chạy theo khoa cử, danh lợi trở thành 
khuynh hướng nổi trội từ đây. Đến tận thế kỷ XIX, một 
học giả người Pháp nghiên cứu về Việt Nam nhận xét: 
"là Nho sĩ, trở thành quan, đó là tham vọng lớn nhất 
của mọi thanh niên An Nam"!, Có thể nói, việc tuyển 
chọn quan lại thông qua học hành, thi cử đã trở thành 
một động lực tăng nhanh số lượng Nho sĩ ở Việt Nam, 
hay đội ngũ Nho sĩ ở Việt Nam là kết quả tất yếu của 
nền giáo dục Nho học. Ảnh hưởng của giáo dục Nho học 
tới con người Việt Nam trong thời phong kiến thể hiện 
tập trung ở đội ngũ Nho sĩ. Sự phát triển của Nho sĩ từ 
bộ phận rất nhỏ thành một tầng lớp phổ biến, đứng đầu 
trong các tầng lớp dân cư là "sĩ, nông, công, thương", 
điều đó khẳng định vị trí vững chắc của Nho giáo trong 
xã hội phong kiến. Từ đây cho đến tận cuối thế kỷ XIX, 
đội ngũ Nho sĩ không ngừng phát triển về số lượng, ảnh 
hưởng của họ trong xã hội cũng phức tạp. Sự tồn tại lâu 
dài của đội ngũ Nho sĩ đã bộc lộ một sự phân hoá đa 
dạng trong nội bộ họ. Việc giải quyết các nhiệm vụ của 
lịch sử đặt ra cũng bộc lộ rõ những ưu, khuyết căn bản 


1. Nguyễn Thế Long: Nho học ở Việt Nam - Giáo dục 0è thí cử, 
Nab. Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr.55. 
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của tầng lớp này. 


2. Vai trò của Nho sĩ 

Đánh giá về vai trò của đội ngũ Nho sĩ trong xã hội 
phong kiến là một vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau. 
Sở đĩ có tình trạng này là bởi tầng lớp Nho sĩ không có 
sự đông nhất. Tuy ở họ có một điểm chung là học sách 
Thánh hiển, theo đuổi nghiệp thì cử, song ở các cá nhân 
nhà Nho lại có những nhân cách, ki» 2 ảnh hưởng 
trong xã hội hết sức khác nhau. 

Tình hình này xuất hiện ngay từ khi đội ngũ Nho sĩ 
còn chưa trở nên phổ biến. Một nhà Nho, một nhà viết 
sử nổi tiếng của xã hội phong kiến là Ngô Sĩ Liên đã 
viết về các nhà Nho nước Việt như sau: "Những nhà 
Nho nước Việt ta dùng ở đời không phải không nhiều, 
nhưng kẻ thì chỉ nghĩ đến công danh, kẻ thì chuyên lo 
về phú quý, kẻ lại a dua với đời, kẻ chỉ cốt ăn lộc giữ 
thân, chưa ai chịu để tâm đến đạo đức, suy nghĩ việc 
giúp vua cho tốt, cho đân được nhờ ơn. Tô Hiến Thành 
đời Lý, Chu Văn Thịnh (Chu Văn An) đời Trần có lẽ 
được gần như thế. Hiến Thành gặp vua minh cho nên 
công danh sự nghiệp được thấy ngay. Văn Chinh không 
gặp vua anh minh nên chính học của ông đời sau mới 
thấy. Văn Chinh thờ vua, thẳng thắn khuyên can, xuất 
xử thì theo nghĩa lý, đào tạo nhân tài thì công khanh 
đều ở cửa ông mà ra, tiết tháo cao thượng thì thiên tử 
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cũng không bắt làm tôi được"!. 


Sở đĩ vai trò của họ trong xã hội không được đánh 
giá thống nhất là bởi Nho sĩ có nhiều loại. Phân loại 
Nho sĩ đã xuất hiện nhiều cách khác nhau. Căn cứ vào 
vị trí và biểu hiện của nhà Nho trong xã hội, Dương 
Quảng Hàm đã phân chia Nho sĩ làm ba loại: Hiển Nho 
là những người đã hiển đạt, thi đỗ làm quan, giúp vua 
trị dân, có quyền hành, có địa vị cao quý trong xã hội. 
Ẩn Nho là những người tuy có học, tài trí mà không 
muốn ra gánh vác việc đời, ẩn náu ở chốn sơn lâm hoặc 
chốn thôn dã để vui thú an nhàn. Hàn Nho là những 
người cũng theo Nho học nhưng không đỗ đạt để làm 
quan được, ở nhà theo nghề dạy học, làm thuốc để lấy 
kế sinh nhai. Có người lại căn cứ vào địa vị xã hội, chia 
Nho sĩ làm hai loại: "Loại đỗ đạt, được giữ các chức vụ 
trong bộ máy chính quyền các cấp gọi là Nho sĩ quan 
lại. Còn lại tất cả những người theo học đạo Nho, không 
nắm giữ các chức vụ chính quyền vì những lý do nào đó 
là Nho sĩ bình dân"?. Các ý kiến phân loại như trên đã 
phần nào khái quát được những nét đặc trưng cơ bản 
của Nho sĩ. Tuy vậy, nếu dừng lại theo sự phân loại 


1. Ngô Sĩ Liên: Đợi Việt sử ký Nộy thư, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1972, tr.153. 

2. Nguyễn Thế Long: Nho học ở Việt Nam - Giáo dục uàù thị cử, 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr.199. 
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như thế thì chưa thể thấy hết được vai trò, ảnh hưởng 
hết sức khác nhau, thậm chí trái ngược nhau của Nho 
gĩ đối với xã hội, cũng như các nhiệm vụ lịch sử họ đảm 
nhiệm. 

Là đội ngũ trí thức của xã hội phong kiến, lại trực 
tiếp tham gia vào bộ máy thống trị, Nho sĩ có ảnh 
hưởng lớn tới xã hội họ sống. Ảnh hưởng của họ mang 
tính tích cực hay tiêu cực tuỳ thuộc rất nhiều vào nhân 
cách, hành động, vào mục đích họ theo đuổi. Nếu căn cứ 
vào nhân cách và vai trò của họ trong xã hội có thể 
phân làm mấy loại như sau: 

Thứ nhất, các vị "chân Nho" là người có vai trò tích 
cực trong xã hội. Họ là những Nho sĩ học tập, tu dưỡng 
và hành động theo đạo lý Thánh hiền, đối lập với 


những kẻ "nguy Nho" nhân danh học đạo Thánh hiền - : 


để mưu cầu lợi ích cá nhân. Thấm nhuẩn ttể tưởng 
nhân văn Khổng - Mạnh không chỉ trong nhận thức, 
mà còn thống nhất trong hành động là đặc điểm nổi trội 
của bậc "chân Nho". Ngoài ra bọ cũng là người thấm 
nhuần những giá trị văn hoá truyền thống, trọng tình 
làng nghĩa xóm, yêu nước thương nòi. 

Tư tưởng Nho giáo ở họ không phải là sự máy móc, 
rập khuôn mà là sự tiếp nhận có chọn lọc, linh hoạt. Sự 
kết hợp nhuần nhuyễn các bài học từ Nho giáo với 
phong cách, truyền thống Việt Nam, nhào nặn họ 
thành các nhà Nho Việt Nam với những nét đặc trưng 


152 


rất riêng. Họ là nhà Nho Việt Nam không chỉ bởi họ là 
người Việt Nam, mà còn bởi phong cách rất riêng của 
truyền thống Việt Nam. Đạo đức nhân nghĩa của Nho 
giáo gắn bó chặt chế với truyền thống yêu nước, chống 
giặc ngoại xâm. Sự nghiệp "tu thân, tể gia, trị quốc, 
bình thiên hạ" gắn bó chặt chế với sự nghiệp bảo vệ độc 
lập chủ quyền đất nước, thái bình, an dân. Có lẽ chỉ ở 
nhà Nho yêu nước Việt Nam mới có tư tưởng: "Việc 
nhân nghĩa cốt ở yên dân"; cũng chỉ ở nhà Nho Việt 
Nam thì chữ "hiếu" mới có sự phân biệt đại hiếu (thực 
hiện nghĩa vụ của mình với đất nước) với tiểu hiếu 
(thực hiện nghĩa vụ của mình với cha mẹ), trong hoàn 
cảnh đất nước gặp nguy khó thì "đại hiếu" cần được đặt 
lên đầu (như trường hợp Nguyễn Phi Khanh căn dặn 
Nguyễn Trãi),... 

Ngoài việc rèn luyện nhân cách theo "đạo làm 
người", hành động của họ luôn bị chi phối bởi tôn chỉ tối 
cao, việc gì có lợi cho dân, cho nước thì làm, không nhất 
thiết vì lý tưởng "trung quân" tối thượng của Nho giáo 
mà làm điều bất lợi cho dân, cho nước. Ở Việt Nam 
không hiếm những nhà Nho vượt lên bức rào ngăn tư 
tưởng "trung quân" hạn hẹp của Nho giáo để phục vụ lý 
tưởng ích nước, an dân. Đó là những bậc danh Nho nổi 
tiếng như Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Thiếp,... Tuy Nho 
giáo không dạy cho người ta "ái quốc", nhưng ở các nhà 
Nho tích cực của Việt Nam thì "trung quân", "ái quốc" 
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được hoà trộn làm một. Ỏ họ lợi ích giai cấp gắn liền với 
lợi ích đân tộc. Dù trong điều kiện, hoàn cảnh "xuất" 
hay "xử", "hành" hay "tàng", tôn chỉ hành động của họ 
cũng không thay đổi. Người quân tử Nho giáo đã được 
thổi vào mình cái cốt cách Việt Nam. Nó chính là Việt 
Nam hoá hình ảnh người quân tử của Nho giáo. Cái 
hồn trong cốt cách Việt Nam, đó là tinh thần yêu nước, 
ý chí độc lập tự cường: "Nam quốc sơn hà Nam đế cư", 
hào khí Đông A. Đó là sự khác nhau căn bản của mẫu 
hình người quân tử Nho giáo với giới Nho sĩ chân chính 
Việt Nam. 

Các vị Nho sĩ xuất thân từ tầng lớp quý tộc, hay 
bằng con đường thi cử đỗ đạt mà làm quan, họ có ảnh 
hưởng tích cực lớn tới nhân dân và triều đình. Noi theo 
lý tưởng "đức trị", coi "dân là gốc của nước", họ trung 
thành với vua, với lợi ích của Tổ quốc, nhân hậu với 
nhân dân, đặt lợi ích của dân, của nước lên trên hết. Dù 
ở thời nào cũng xuất hiện những bậc "chân Nho" đáng 
kính như vậy. Lịch sử và nhân dân mãi mãi ngợi ca 
những tấm gương trung nghĩa hết lòng vì nước, vì dân 
của họ. Đó là các bậc minh quân tiêu biểu như Trần 
Nhân Tông, Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông... Các bậc 
trung thần, đại nghĩa như Tô Hiến Thành, Chu Văn 
An, Nguyễn Trãi, Trương Định... Những bậc Nho sĩ yêu 
nước như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng, Phan 
Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng... Có thể nói, những bậc 
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danh Nho đó đều là những bậc quân tử. Song, cũng 
thừa nhận rằng, họ không phải là sản phẩm thuần tuý 
của nền giáo dục Nho giáo mà họ đã được Việt Nam hoá 
bằng tỉnh hoa khí phách của dân tộc Việt Nam. Họ đã 
trở thành những người anh hùng dân tộc, những người 
con ưu tú lưu danh cùng sử sách. 

Làm quan, giúp dân, giúp vua nuôi giữ döH ẩn: lớn 
quả là lý tưởng "hành đạo" mà người học sách Thánh 
hiền mơ ước. Trong những hoàn cảnh nhất định, các 
bậc Nho sĩ có thể sống một cuộc đời ẩn dật lặng lẽ để 
giữ gìn nhân cách của mình. Quả như lời Khổng Tử 
dạy: "Nước có đạo thì hành sự, nước vô đạo thì đem 
mình đi ở ẩn", thực hiện phương châm không "hành" 
thì "tàng". Cho dù trong điều kiện "tàng", các bậc "chân 
Nho" vẫn xứng đáng là những người trí thức của thời 
đại. Họ đem kiến thức của mình ra để giúp những 
người xung quanh giải quyết những vấn đề đặt ra trong 

cuộc sống. Họ trở thành các ông đồ dạy học cho con em 
trong vùng, thành những thầy lang trị bệnh bốc 
thuốc,... Ở đâu trong xã hội phong kiến cũng có thể tìm 
thấy mẫu hình này. Nhân cách trong sáng, cùng sự 
hiểu biết rộng rãi về tri thức và lòng nhân ái là những 
đặc trưng cơ bản của các bậc "chân Nho" đã góp phần 
bảo tổn và phát triển văn hiến trong dân gian khai hoá 
phong tục đẹp. Khi làm quan, họ là các bậc cha mẹ dân, 
thanh liêm chính trực, hết lòng chăm lo bảo vệ dân, khi 
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ở ấn họ vẫn một lòng sắt son với lý tưởng ấy. Như lời 
tâm sự của Ức Trai Nguyễn Trãi: 

"Bul có một lòng trung với hiếu 

Mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen". 

Ngoài ra, trong thực tế xã hội phong kiến còn có rất 
nhiều các Nho sĩ bình dân. Họ chưa từng làm quan, 
song sách đạo Thánh hiền đã thấm sâu vào nhận thức 
cũng như hành động của họ. Họ ở lại quê hương, xóm 
làng, đem hiểu biết của mình giúp ích cho dân làng. 
Đúng như nhà nghiên cứu Toan Ánh nhận xét: "Họ 
chính là tầng lớp đưa đường dẫn lối cho dân quê và 
những sự giúp đỡ của họ đối với dân quê được dân quê 
luôn ghi nhớ và coi những sự giúp đỡ đó là đáng kể"!, 

Các bậc "chân Nho" dù trong hoàn cảnh nào, điều 
kiện nào cũng luôn là những người con đích thực của 
làng, của nước, họ là bậc trí thức đáng tự hào của dân 
tộc. Họ là sản phẩm của xã hội phong kiến, song tư 
tưởng và hành động của họ ít nhiều vượt ra khỏi sự 
ngăn cách của lợi ích giai cấp, hoà mình vào lợi ích của 
dân tộc, của nhân dân. Họ là bộ phận tiêu biểu nhất, 
ưu tú nhất, đóng góp vai trò quan trọng trong lịch sử 
giữ nước và phát triển đất nước ở thời kỳ phong kiến. 

Thứ hai, những Nho sĩ trung thành, tận tuy một 


1. Toan Ánh: Lòng xóm, Việt Nam, Nxb. Văn hoá, Hà Nội, 1995, 
tr.17?. 
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cách giáo điều với các triều đại phong kiến trong lịch 
sử. Họ chính là sản phẩm của thứ Nho giáo đã được 
chính trị hoá một cách tối đa, thành công cụ tỉnh thần 
đắc lực cho tập đoàn phong kiến. Họ thấm nhuần tư 
tưởng trung quân hà khắc của Tống Nho "không thờ 
hai vua". Sự xuất hiện mẫu người này phản ánh diễn 
biến phức tạp của chính tư tưởng Nho giáo; mặt khác, 
nó cũng phản ánh thực trạng Nho giáo ở Việt Nam. 
Nếu những bậc "chân Nho" tiếp thu chọn lọc ở Nho giáo 
Khổng - Mạnh nhiều tư tưởng nhân văn, thì dường như 
các Nho sĩ này lại tiếp thu một cách máy móc những tư 
tưởng Nho giáo cứng nhắc, khắt khe của thời Tống. Nếu 
ở các bậc "chân Nho" có sự kết hợp nhuần nhuyễn tư 
tưởng Nho giáo với các đạo lý truyền thống của dân tộc, 
đặt lợi ích dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích gia1 cấp thì 
ở đây các bậc Nho sĩ này lại máy móc đặt lợi ích của 
vua và giai cấp lên trên hết, họ quên mất truyền thống 
yêu nước, thương nòi thiêng liêng của dân tộc. 

Sử sách và dân gian còn lưu truyền hình ảnh các 
Nho sĩ đây tiết tháo, tận tuy cho một lý tưởng trung 
quân mù quáng như Trần Danh Án, Lê Quýnh, Lý 
Trần Quán... Theo đuổi lý tưởng trung quân, không gắn 
với lợi ích dân tộc, nhân dân. Họ được dân gian coi là 
các bậc "ngu trung". Trong những hoàn cảnh nhất định 
họ trở thành lực lượng đi ngược lại lợi ích của dân tộc, 
là thành luỹ vững chắc bảo vệ cho những ngai vàng đã 
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mục ruỗng, cản trở sự phát triển của lịch sử. 

Thứ ba, những "nguy Nho". Nếu ở các bậc "chân 
Nho" học tập, tuyên truyền Nho giáo để thực hiện lý 
tưởng lớn là trị nước, an dân thì ở các bậc "nguy Nho" lại 
dùng Nho giáo và cơ chế trị nước của tập đoàn phong 
kiến để chạy theo lợi ích cá nhân, mưu cầu vĩnh hoa phú 
quý, quyền cao chức trọng. Họ học Nho và tuyên truyền 
đạo đức Nho giáo, song bản thân lại đi ngược lại tôn chỉ 
của nhà Nho. Họ dùng các tri thức Nho giáo để nguy 
trang cho tâm địa giả dối, bất nhân, bất nghĩa, lừa vua, 
hại dân. Trong hoàn cảnh đặc biệt họ còn sẵn sàng làm 
tay sai cho giặc, bán nước vinh thân. Hầu như ở các triều 
đại đều xuất hiện những kẻ "nguy Nho" - chính họ là kẻ 
vấy bùn làm hôi tanh danh hiệu Nho sĩ, là những con 
sâu mọt đục ruỗng thể chế chính trị phong kiến, dẫn nó 
đi vào con đường sa đọa. Dân gian ta đã nhận rõ bộ mặt 
thật của các "giả Nho" này mà có thể chế giễu rằng: : 

"Nho sao Nho thế sao ra cái đời". 

Loại Nho sĩ này là sản phẩm tất yếu của chế độ 
chính sách thi cử, cũng là hệ quả tất yếu của chính 
sách "tông tộc" trên con đường chính trị. Họ là sản 
phẩm tất yếu của tổ chức hành chính quan liêu trong 
bất kỳ xã hội nào, đặc biệt là xã hội phong kiến. 

Nhân dân ta đã từng coi hạng Nho này là thứ giặc 
ngày, là quốc nạn nguy hiểm. Danh truyền của họ là 
vết nhơ trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Những cái 
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tên Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Cao Khải... 
luôn là đối tượng tẩy chay, đáng khinh ghét, đả kích 
của nhân dân. Lịch sử mãi chê trách và lên án họ. 

Thứ tư, các Nho sĩ tài tử. Nếu ba loại Nho sĩ nêu 
trên đồng thời xuất hiện khi Nho giáo tác-động đến xã 
hội và con người Việt Nam thì các Nho sĩ tài tử xuất 
hiện muộn hơn. Nó xuất hiện khi chế độ phong kiến 
Việt Nam đến thời cực thịnh, Nho giáo đã chiếm được 
địa vị độc tôn. Vào thời điểm này, sự phát triển của 
kinh tế, văn hoá, chính trị của xã hội phong kiến đã ở 
trạng thái sung mãn, và xuất hiện những tư tưởng "thị 
dân đòi hưởng lạc, chống lại thói an bần lạc đạo". Nho 
giáo đã ở giai đoạn thịnh vượng, tác động đến mọi mặt 
của đời sống xã hội, và xuất hiện các dấu hiệu xơ cứng, 
gò ép, bất lực trước những đòi hỏi thiết thực của đời 
sống con người. Xã hội cổ truyền đã xuất hiện các yếu 
tố phi cổ truyền. Trong cách ứng xử chính thống của 
Nho giáo đã xuất hiện những biểu hiện phi chính 
thống. Thực trạng này được phản ánh thông qua hình 
ảnh người Nho sĩ tài tứ. Vậy họ là ai, có những đặc 
trưng gì khác biệt với các tầng lớp Nho sĩ trước đây? 

Theo giáo sư Phan Ngọc, Nho tài tử "là người học 
đạo Thánh hiền nhưng suy nghĩ theo lối thị dân". Sự 
không đồng nhất trong phong cách và lối ứng xử của họ 
phần nào phần ánh những mâu thuẫn nội tại của thời 
đại họ. Đó là mâu thuẫn giữa một bên là nền kinh tế, 
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xã hội có nhiều nét biến đổi, với một bên là hệ tư tưởng 
Nho giáo chính thống đầy tính thủ cựu, bảo thủ vẫn 
đang ngự trị. Họ không còn là nhà Nho thuần tuý đặt 
nghĩa vụ, trách nhiệm lên hàng đầu, lấy việc tu dưỡng 
đạo đức cá nhân là thước đo giá trị. Ở họ bên cạnh 
nghĩa vụ, trách nhiệm còn ởi tìm lạc thú trong cõi tình 
thơ mộng, trong sự thăng hoa, trên diễn đàn văn 
chương. Có thể thấy họ là những người có tài trong xã 
hội phong kiến thị dân. Nhiều bậc danh Nho có những 
thành tựu trên diễn đàn văn học nghệ thuật tự nhận 
mình là Nho tài tử. Điển hình là Nguyễn Du, Nguyễn 
Công Trứ, Cao Bá Quát, Tản Đà... 

— Nho tài tử là bước chuyển trung gian của mẫu 
người Nho giáo từ kẻ sĩ, bậc quân tử sang mẫu người 
thị dân tư sản. Ở mẫu người này sự ý thức về giá trị cá 
nhân, về cái "tôi" bắt đầu nảy nở. Tuy họ chưa phải là 
cá nhân tư sản, nhưng họ không hoàn toàn là con người 
của công xã, của cộng đồng, trật tự phong kiến. Bởi là 
trí thức, họ đặc biệt chú trọng cái tài - cái tình, nên 
mẫu người này có vai trò lớn đối với sự. phát triển của 
văn học nghệ thuật nước nhà; đồng thời họ cũng là 
những người đầu tiên đặt vấn đề phá bỏ các lề thói đạo 
đức, lễ giáo phong kiến, nghi ngờ các chuẩn mực đạo 
đức Nho giáo trong các tác phẩm nghệ thuật. Họ cũng 
là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho sự 
phát triển các tư tưởng nhân văn mới: giải phóng con 
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người ra khỏi trật tự đạo đức, cũng như các nguyên tắc 
ứng xử của Nho giáo, đi tìm hạnh phúc cá nhân. Các tư 
tưởng này ấn mình trong các sáng tác văn học nghệ 
thuật. Bởi vậy, các tác phẩm nghệ thuật của họ có tính 
sáng tạo cao, có nhiều giá trị nhân văn sâu sắc mà ở 
nghệ thuật chính thống tuân thủ đạo lý Nho giáo 
không thể nào có được. Nho sĩ tài tử đánh dấu bước 
chuyển mình của tầng lớp Nho sĩ trong quá trình vận 
động tất yếu của xã hội. 

Mọi sự phân chia đều có tính tương đối. Sự phân 
chia các loại Nho sĩ trên đây cũng chỉ làm nổi bật diễn 
biến phức tạp trong tầng lớp Nho sĩ. Qua đó thấy được 
vai trò và sự tác động rất đa chiều của tầng lớp Nho sĩ 
đối với các vấn đề xã hội. Các cá nhân Nho sĩ, học Nho, 
tuyên truyền cho sự tồn tại của Nho giáo, họ chịu ảnh 
hưởng của Nho giáo. Ngoài ra, ở mỗi cá nhân Nho sĩ 
còn chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố khác: truyền 
thống dân tộc, hoàn cảnh gia đình, môi trường sống, 
mục đích cá nhân, đặc biệt là các điều kiện kinh tế, 
chính trị, xã hội họ đang sống... Sự tác động qua lại 
giữa các nhân tố này đã cô đúc lại thành nhân cách của 
họ, dấu ấn cá nhân của họ để lại trên các lĩnh vực đời 
sống xã hội cho ta nhận thấy một bức chân dung tương 
đối hoàn thiện về con người Nho sĩ, nhận thấy họ là 
một bộ phận trong tầng lớp Nho sĩ. 

Nhìn chung, dù ở bất kỳ bộ phận nào thì Nho sĩ đều 
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là những người có học, có vị trí trong xã hội phong kiến, 
và nhiều người được nhân dân coi trọng. Nho sĩ có vai 
trò lớn trong xã hội phong kiến trên nhiều lĩnh vực, họ 
góp phần làm rạng rỡ nền văn hiến dân tộc. 

Có thể thấy, Nho sĩ ít nhiều ai cũng biết đến văn 
chương. Mặc dù giáo dục Nho giáo chú trọng giáo dục 
"đạo làm người" rồi mới đến văn chương, nhưng mọi 
người học sách Thánh hiền đều hết sức chú trọng đến 
văn chương, bởi lẽ không coi trọng văn chương thì 
không thể nói đến việc thi cử đỗ đạt, không thể gia 
nhập tầng lớp Nho sĩ. Trong xã hội phong kiến Việt 
Nam, ngoài dòng văn học dân gian thì văn học theo xu 
hướng Nho giáo vẫn do những nhà Nho sáng tác là văn 
học chính thống. Nho giáo coi trọng văn chương là bởi 
"văn đi tải đạo". Đến khi tập đoàn phong kiến sử dụng 
Nho giáo thì văn chương lại được đề cao thêm một lần 
nữa, không chỉ trong lý luận mà ở cả thực tiễn. Nhà 
nước lấy văn chương để chọn quan lại. Sĩ tử muốn có 
công danh thì phải đua nhau dùi mài kinh sử, làm văn 
cử tử, "về sau định hình thành văn thơ phú lục hay thơ 
phú, văn sách kinh nghĩa", Văn chương là cửa ngõ bắt 
buộc để trở thành Nho sĩ. Bởi thế dân gian có thơ rằng: 

"Văn thơ phú lục chẳng hay 


1. Trần Đình Hượu: Nho giáo oà uăn học Việt Nam trung cận 
đại, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1995, tr.3. 
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Trở về làng cũ học cày cho xong". 

Nhà nghiên cứu, Giáo sư Trần Đình Hượu đã nhận 
xét: "Tính chất quan liêu của nhà nước chuyên chế mở 
ta con đường công danh cho đám sĩ tử ngày càng đông 
đảo, biến xã hội thành một xã hội trọng văn, coi thường 
"!'. Văn chương được cả xã hội đề 
cao. Văn chương chữ nghĩa trở thành thứ trang sức quý 
giá như "câu đốt", "hoành phi", thành thú chơi tao nhã 
như "Thả thơ, đố thơ, xướng họa thơ", thậm chí nó còn 
là phương tiện bào chữa tội trạng một cách hữu hiệu... 

Từ điểm khởi đầu Nho sĩ dùng văn chương làm 
phương tiện đạt tới danh vọng rồi họ trở thành những 
người trực tiếp viết ra các thư tịch, chiếu chỉ, sử ký và 
các tác phẩm văn học nghệ thuật. Một số nhà Nho là 
những nhà viết sử nổi tiếng, để lại cho hậu thế những 
tác phẩm có giá trị lớn như Lê Quý Đôn, Ngô Sĩ Liên... 

Nếu các lĩnh vực kinh tế, thương nghiệp, khoa học, 
kỹ thuật Việt Nam không có gì nổi trội thì trên lĩnh vực 
giáo dục, văn học nghệ thuật thì người Việt Nam có 
quyền tự hào về những thành tựu của cha ông. Hệ quả 


mọi thực nghiệp khác 


tất yếu của Nho giáo là đề cao văn hoá, văn hiến, coi 
trọng việc học hành, trọng văn chương chữ nghĩa... Đó 
là công lao lớn của các nhà Nho. 

Mặc dù Nho sĩ là người có vai trò đối với sự phát 


1. Sđở, tr.36. 


163 


triển văn hoá, văn hiến của dân tộc trong thời kỳ phong 
kiến, song cũng chính họ đã tạo nên hạn chế của nền 
văn hoá chính thống nước nhà. Các tác phẩm này chịu 
ảnh hưởng quan niệm Nho giáo, được bày tỏ theo đạo 
cương thường. Ngay trong lĩnh vực văn chương - một 
nh vực dành nhiều sự sáng tạo cho chủ thể cũng 
không tránh khỏi cái khuôn phép cứng nhắc mà nhiều 
lúc trở thành nhạt nhẽo. Giáo sư Trần Đình Hượu nhận 
xét đó là thứ văn chương: "Bị quan niệm chính đạo 
ràng buộc, văn học không tránh khỏi nghèo nàn trống 
rỗng"! 

Những hạn chế nêu trên của Nho sĩ bị quy định bởi 
chính nội dung của Nho giáo; mặt khác, nó bị quy định 
bởi cơ chế kiểm duyệt của tập đoàn phong kiến. Nó là 
sản phẩm tất yếu của xã hội phong kiến hành chính 
quan liêu, lấy Nho giáo làm hệ tư tưởng. 

Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, tầng lớp Nho sĩ có 
vai trò lớn trong quá trình xây dựng và củng cố hệ tư 
tưởng phong kiến. Các Nho sĩ đã góp phần quan trọng 
trong việc đẩy lùi Phật giáo ra khỏi cung đình, đưa Nho 
giáo lên địa vị độc tôn. Đội ngũ Nho sĩ là thành luỹ 
vững chắc, dày đặc bảo vệ các triều đại phong kiến. Họ 
là người dẫn đường đưa lối hướng quần chúng nhân 
dân đi vào quỹ đạo của Nho giáo. Vì vậy, các nhà Nho 


1. Sđd, tr.37. 
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trở thành những nhà tư tưởng của chế độ quân quyền. 

Tư tưởng của các nhà Nho tiêu biểu như Nguyễn 
Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng 
Khắc Khoan, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhậm... trở thành 
những bộ phận không thể thiếu của hệ tư tưởng phong 
kiến Việt Nam. Thông qua các tư tưởng của họ mà các 
quan niệm đạo trời, đạo người, đạo trị nước. .. được thể 
hiện một cách rõ nét. Nó không chỉ bao chứa tư tưởng 
của Nho giáo mà đã có sự kết tình những tình hoa tư 
tưởng của dân tộc... Ví như ở nhà Nho, nhà tư tưởng lỗi 
lạc Ngô Thì Nhậm, một mặt, ông vẫn tuyên truyền cho 
đạo đức nhân nghĩa, trung hiếu của Nho giáo, vẫn bảo 
vệ chế độ phong kiến; mặt khác, tư tưởng của ông có sự 
gắn bó lợi ích giai cấp với lợi ích của nhân dân. Theo 
ông, triều đình muốn củng cố sức mạnh phải biết dựa 
vào dân, khoan sức dân, chăm chút cho dân. Dù quan 
niệm đạo đức của ông được dựa trên các chuẩn mực của 
Tống Nho, song ông không theo khuynh hướng "ngu 
trung", mà biết phân biệt rạch ròi chính, tà, cổ vũ và 
kiên quyết ủng hộ những vị vua biết đứng về lợi ích của 
nhân dân. Ông là Nho sĩ của triều đình Lê - Trịnh, song 
lại sẵn sàng ủng hộ chính nghĩa của quân Tây Sơn và 
trở thành cánh tay đắc lực của triều đại đó. 

Một số nhà Nho không chỉ tuyên truyền củng cố hệ 
tư tưởng Nho giáo, mà còn là người tiên phong trong 
việc đề xướng các tư tưởng cải cách, mặc dù trong lịch 
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sử tư tưởng Việt Nam, khuynh hướng cải cách không 
xuất hiện nhiều. Tiêu biểu là những tư tưởng cải cách 
của Hồ Quý Ly, Nguyễn Trường Tộ, Đặng Huy Trứ... 

Cả trên bình diện tư tưởng và thực tế diễn biến lịch 
sử, tầng lớp Nho sĩ dù cách tân hay bảo thủ họ vẫn là 
người kiến tạo và bảo vệ hệ tư tưởng phong kiến đắc lực 
nhất. Họ là người trực tiếp duy trì, truyền bá hệ tư 
tưởng Nho giáo từ thế hệ này đến thế hệ khác cả ở cung 
đình và chốn thôn quê. 

Trong những thời điểm lịch sử nhất định, khi lịch 
sử đặt yêu cầu củng cố tập đoàn thống trị phong kiến vì 
nền độc lập của dân tộc, vì sự phát triển thịnh vượng 
của xã hội thì Nho giáo có nhiều vai trò tích cực, vai trò 
của đội ngũ Nho sĩ được đánh giá cao. Khi xã hội phong 
kiến đi vào: thế suy vi, trở nên bảo thủ trì trệ thì tư 
tưởng của Nho sĩ lại trở thành hàng rào "bê tông cốt 
thép" vững chãi bảo vệ chế độ phong kiến. Ở một thời 
điểm nhất định, Nho sĩ góp phần tạo nên sự trì trệ, bảo 
thủ của hệ tư tưởng phong kiến Việt Nam. Nó trở 
thành một trong những nguyên nhân, một trong những 
thế lực dẫn đến tình trạng bế tắc của hệ tư tưởng Việt 
Nam thế kỷ XIX, đầu thế kỷ thứ XX. 

Hạn chế của Nho sĩ trong lĩnh vực tư tưởng được 
quy định trước hết bởi chính các tư tưởng cơ bản của 
Nho giáo. Bởi lẽ, Nho giáo hướng tới đào tạo con người 
thích trật tự hơn cạnh tranh, ưa cải tạo trong khuôn 
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phép đã được quy định, không ưa cách mạng nhảy vọt, 
vượt ra khỏi trật tự đã có. Tầng lớp Nho sĩ Việt Nam 
cũng không vượt ra khỏi khuôn mẫu này. Nhiều ý kiến 
cho rằng, trong tầng lớp Nho sĩ Việt Nam không thiếu 
người có lòng yêu nước, có ý thức dân tộc, mong muốn 
xây dựng nước nhà trở thành quốc gia độc lập, hùng 
mạnh... Song, ở những thời điểm bước ngoặt của lịch sử 
họ lại gặp thất bại. Họ cho rằng, Nho sĩ Việt Nam thừa 
ý chí nhưng lại thiếu mất những phương pháp thích 
hợp. Cách lý giải này có phần hợp lý vì đã nhìn thấy 
những hạn chế của Nho sĩ bắt nguồn từ chính tư tưởng 
Nho giáo. : 

Ngoài ra, hạn chế của Nho sĩ còn bị quy định bởi 
chính các điều kiện kinh tế, chính trị của xã hội phong 
kiến. Thực tế cho thấy, ở một số nhà Nho đã từng đi 
nhiều, hiểu nhiều, biết rộng, nhìn thấy nhiều điều bất 
cập của Nho giáo đối với thực tiễn nên họ đã có những 
tư tưởng cải cách táo bạo vượt ra ngoài chuẩn mực Nho 
giáo. Những tư tưởng đó như những ánh sao băng loé 
sáng trong màn đêm và cũng tắt nhanh như khi nó 
xuất hiện, bởi nó không được sự hậu thuẫn của chính 
thời đại nó. Hồ Quý Ly sớm thất bại và diệt vong bởi 
không chuẩn bị được các tiền đề kinh tế, chính trị, xã 
hội cho các cải cách của mình. Những đề xuất cải cách 
toàn diện của nhà Nho, nhà trí thức theo đạo Thiên 
Chúa của Nguyễn Trường Tộ trở nên muộn mẳn và vô 
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vọng trước triều đình phong kiến nhà Nguyễn nhu 
nhược, bảo thủ, đã mất hết vai trò lịch sử, cùng với một 
nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, phát triển méo mó và 
một nền giáo dục từ chương khoa cử phi thực dụng. 
Hạn chế của các nhà Nho trong lịch sử không chỉ thuộc 
về cá nhân họ mà còn thuộc về thời đại họ. - 

Nhiều ý kiến đã thống nhất rằng: đánh giá vai trò 
cá nhân hay một tâng lớp người nào đó trong lịch sử 
phải đặt họ vào thời đại của họ, vào các điều kiện lịch 
sử - cụ thể mà họ sinh sống cũng như ảnh hưởng của họ 
đối với xã hội, thời đại sản sinh ra họ. Căn cứ vào đó mà 
ta thấy rằng, tầng lớp Nho sĩ Việt Nam thực sự là đội 
ngũ trí thức của xã hội phong kiến, giữ vai trò quan 
trọng, góp phần làm ổn định trật tự phong kiến cũng 
như sự bền vững, phồn vinh của dân tộc. Vai trò của họ 
trong xã hội không một tầng lớp nào có thể thay thế. 
Cho dù trong nội bộ họ có sự phân hoá theo nhiều 
hướng khác nhau, ở mỗi cá nhân Nho sĩ sự bộc lộc của 
nhân cách và vai trò cá nhân cũng khác nhau. Nhìn 
chung, họ vẫn là niềm tự hào của xã hội phong kiến, 
được nhân dân kính mến, quý trọng. Nhận xét về vai 
trò tích cực của Nho sĩ, Dương Quảng Hàm trong sách 
Việt Nưm uăn học sử yếu đã viết: Dù trong cảnh ngộ có 
khác, các nhà Nho đều có một tư cách và một chí hướng 
chung đều muốn bồi đắp cho cương thường, giữ gìn lấy 
chính giáo, lấy sự nghiệp mà giúp vua, giúp dân, lấy 
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phẩm hạnh làm mẫu mực cho người đời, lấy giáo hoá 
mà tác động cho bọn hậu tiến nên được xã hội tôn 
trọng, dù chẳng được triều đình ban chức vị bổng lộc 
cũng được dân chúng quý mến phục tùng. 

Ảnh hưởng của Nho giáo vào xã hội, con người Việt 
Nam, đặc biệt là dấu ấn của giáo dục Nho học được 
khắc họa tập trung ở con người Nho sĩ. Dù còn kẻ "nguy 
Nho", nhưng nhìn chung họ là những người trung tâm - 
những con người cần cho sự phát triển xã hội phong 
kiến. 
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CHƯƠNG ÏTII 


KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG . 
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG, XÂY DỰNG 
CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG THỜI KỶ 

CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ 


I1- TRUYỀN THỐNG NHO GIÁO VỚI VIỆC GIÁO 
DỤC CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ 
CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ 


1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá với việc xây 
dựng con người 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, trước hết cần phải có những con 
người xã hội chủ nghĩa". Suy rộng ra, Người nhấn 
mạnh: xã hội như thế nào phải xây dựng những con 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tệp, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t.10, tr.310. 
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người như thế ấy, hay mỗi giai đoạn lịch sử phải có 
những mẫu người riêng biệt, mang những đặc trưng 
cần có của xã hội ấy. Ở đây, Người thấm nhuần tư 
tưởng rất quan trọng của triết học duy vật biện chứng 
về con người; con người không chỉ là sản phẩm của lịch 
sử mà còn là chủ thể sáng tạo ra lịch sử. 

Mỗi giai đoạn lịch sử đều có những mẫu người nhất 
định làm trung tâm. Con người đó mang dấu ấn thời 
đại, phản ánh lập trường giai cấp cơ bản mà nó đại 
diện, điều này có tính phổ biến. 

Trong xã hội phong kiến phương Đông, con người 
trung tâm mà xã hội hướng tới xây dựng là những nhà 
Nho, kẻ sĩ, bậc quân tử, trượng phu. Họ là những người 
theo đuổi lý tưởng của các Thánh hiền, quảng bá "đạo" 
dẫn dắt mọi người sống và hành động theo "luân 
thường". Với vai trò này họ là lực lượng cơ bản duy trì, 
bảo vệ trật tự xã hội phong kiến. Xã hội tư bản lại xây 
dựng mẫu người trung tâm trên cơ sở tự do cá nhân. 
Trong xã hội đó, con người năng động hơn, biết chiếm 
lĩnh tri thức, chinh phục thế giới xung quanh mình 
hơn. Mỗi giai đoạn lịch sử đều hướng tới xây dựng mẫu 
hình con người có khả năng hoàn thành nhiệm vụ lịch 
sử của giai đoạn mình. Điều này có ý nghĩa quyết định 
tới sự thành công hay thất bại của xã hội đó. 

Sự phát triển của một quốc gia, một đất nước cũng 
vậy, mỗi quốc gia có những đặc thù riêng, có những phong 
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tục tập quán riêng, có truyền thống riêng, có nền văn hoá 
riêng... Ngay trong một giai đoạn lịch sử ở những quốc gia 
khác nhau cũng có những điều kiện khác nhau, nhiệm vụ 
lịch sử khác nhau, bởi vậy con người mà họ hướng tới 
cũng có những nét khác nhau. Con người của họ không 
chỉ mang những dấu ấn chung của thời đại mà cần có 
những bản sắc riêng, kết tinh nhuần nhuyễn của các giá 
trị truyền thống biểu hiện trong cái hiện tại. Dù gần, dù 
xa, hình ảnh con người mà các quốc gia hướng tới đều 
xoay quanh cái quỹ đạo này. Mẫu hình nào phản ánh một 
cách xác thực yêu cầu cuộc sống hơn thì quốc gia ấy thành 
công hơn trong nhiệm vụ lịch sử của mình. 

Thực tế đã chứng minh rằng, con người Nhật Bản 
sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai là sự kết hợp nhuần 
nhuyễn tri thức khoa học kỹ thuật phương Tây với tinh 
thần Nhật Bản (văn hoá, đạo đức, ý chí) trở thành nhân 
tố quyết định dẫn đến sự thần kỳ Nhật Bản. 

Đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều chặng đường 
lịch sử với nhiều bước thăng trầm. Lịch sử đó chứng tỏ 
rằng, không phải thời kỳ nào chúng ta cũng xây dựng 
được những mẫu người có đủ khả năng đáp ứng được 
nhiệm vụ lịch sử đặt ra. Suốt ngàn năm xây dựng Nhà 
nước phong kiến trung ương tập quyền, mẫu người 
trung tâm xã hội hướng tới vẫn là nhà Nho, kẻ sĩ. Thực 
tế mẫu người này thực sự cần thiết khi giai cấp phong 
kiến Việt Nam xây dựng và củng cố Nhà nước phong 
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kiến. Họ là hệ quả tất yếu của việc sử dụng tư tưởng 
Nho giáo làm hệ tư tưởng của giai cấp thống trị. Khi 
thời đại đã có những chuyển biến lớn, chủ nghĩa tư bản 
trở thành hiện thực ở châu Âu thì mẫu hình này tỏ ra 
không còn thích hợp. Nó không phản ánh được những 
bước chuyển biến lớn lao của thời đại. Sự thất bại của 
triều đình nhà Nguyễn trước sự tấn công của thực dân 
Pháp là tiếng chuông báo động sự bất lực của con người 
Nho sĩ trước nhiệm vụ mới mà lịch sử giao phó. 

Trong kháng chiến chống thực dân xâm lược, trước 
yêu cầu đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất 
đất nước, xây dựng xã hội mới, mẫu người cán bộ cách 
mạng, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ đã để lại dấu ấn sâu 
đậm, hoành tráng trong lòng bạn bè thế giới, có sức 
cuốn hút hàng triệu đồng bào Việt Nam. Họ đã góp 
phần quyết định làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc. 

Trong giai đoạn hiện nay, để giữ vững độc lập dân 
tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, Đảng ta 
đã chủ trương tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội VHI chỉ rõ: 
"tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy 


mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá"! Đảng ta 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 


quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.80. 
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cũng chỉ rõ mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến 
năm 2020 là "xây dựng nước ta thành nước công 
nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ 
cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù 
hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất, đời sống vật chất và tỉnh thần cao, quốc 
phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh"! Về cơ bản công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá phải đưa đất nước Việt Nam trở 
thành một nước phát triển có nền kinh tế hiện đại, tăng 
trưởng nhanh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyển, 
toàn vẹn lãnh thổ nhưng vẫn tránh được các vết xe đổ 
của những nước phát triển đi trước. 

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, vấn đề con người có 
tầm quan trọng chiến lược. Bởi lẽ, ngoài lý do như trên 
đã nêu, công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện 
nay được tiến hành trong bối cảnh thời đại đã có những 
thay đổi lớn. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
của Việt Nam nằm trong không gian và thời gian phát 
sinh những tác động chủ yếu của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ ba - một cuộc cách mạng lấy động lực 
chủ yếu dựa vào sáng tạo và trí tuệ của người lao động, 
các vấn đề xã hội được đặt ra và giải quyết trong mối 
quan hệ thúc đẩy sản xuất phát triển. 


1. Sđởd, tr.80. 
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Ngoài ra, trong quá trình phát triển còn đặc biệt 
chú trọng vấn đề nội lực, trong đó nguồn lực con người 
là nội lực quan trọng nhất. Các nhà nghiên cứu đều 
nhất trí rằng, nếu không xuất phát từ nội lực thì không 
thể có phát triển bền vững. Bởi chính các lý do éơ bản 
nêu trên mà việc xây dựng con người, giáo dục con 
người phải đáp ứng những yêu cầu sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá có ý nghĩa quyết định. Văn 
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 
ta xác định: "Lấy việc phát huy nguồn lực con người 
làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền 
vững", 

Việc xây dựng con người đáp ứng sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá được Đảng và Nhà nước đặc 
biệt quan tâm. Các phẩm chất căn bản cần có ở con 
người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, được chỉ ra ngày càng rõ nét, ngày càng trở nên 
phù hợp. Điều này thể hiện rõ trong các Văn kiện Đại 
hội cũng như trong các Hội nghị Ban Chấp hành link 
ương bàn về mục tiêu giáo dục. . 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VH có 
nêu: "hình thành đội ngũ lao động có tri thức và có tay 
nghề, có năng lực thực hành, tự chủ, năng động và sáng 
tạo, có đạo đức cách mạng có tinh thần yêu nước, yêu 


1. Sđở, tr.85. 
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chủ nghĩa xã hội. Nhà trường đào tạo thế hệ trẻ theo 
hướng toàn diện và cố năng lực chuyên môn sâu, có ý 
thức và khả năng tự tạo việc làm trong nền kinh tế 
hàng hoá nhiều thành phần"!, 

Đến nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương khoá VII, đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã 
phác họa mô hình con người Việt Nam cần hướng tới. 
Đó là "con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng 
về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo 
đức, là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, 
đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội". Tinh thần 
này được khẳng định lại trong Nghị quyết về giáo dục - 
đào tạo đã chỉ rõ: "Nhiệm uụ uà mục tiêu cơ bản của 
giáo dục là nhằm xây dựng những con người và thế hệ 
thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá 
của dân tộc, có năng lực tiếp thu tỉnh hoa văn hoá nhân 
loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt 
Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực cá 
nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, 
có tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành giỏi, có tác 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biển toàn 
quốc lần thứ VII, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.81. 
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phong công nghiệp, có tổ chức và kỷ luật, có sức khoẻ, 
là người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" 
vừa "chuyên"!, 

Như vậy, về căn bản, con người Việt Nam trong 
thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá vẫn là con người 
phát triển toàn diện. Họ là người vừa có "đức", vừa có 
"tài", vừa "hông", vừa "chuyên" như Bác Hồ đã từng 
nói. Ở họ khác xa với mẫu người đạo đức Nho giáo, 
khác với mẫu người tư sản, hướng tới con người tự do 
như Mác đề cập. 

Trước hết, để đáp ứng công cuộc công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, con 
người cần phải có đức. Quan niệm của cha ông ta, của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "đức là gốc của 
con người". Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, tệ quan 
liêu, tham nhũng, suy thoái đạo đức của một bộ phận 
cán bộ chưa được khắc phục thì việc xây dựng con người 
có đức càng trở nên quan trọng. Bởi vậy, Đảng ta hết 
sức nhấn mạnh đến vấn đề phẩm chất đạo đức của con 
người. 

Đạo đức con người hiện nay phải bao chứa giá trị 
truyền thống của người Việt Nam cũng như những giá 


1, Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Hội nghị lần thứ hai 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1997, tr.28-29, 
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trị mới của xã hội hiện đại. Điều đó có nghĩa là không 
hoàn toàn giữ nguyên các nội dung, các giá trị đạo đức 
cũ, không rập khuôn những giá trị đạo đức hiện đại 
như của phương Tây. Trên cơ sơ giữ lại cái cốt lõi, cái 
hạt nhân hợp lý, chọn lọc kế thừa, vận dụng vào xã hội 
hiện đại mà có những chuẩn mực đạo đức mới phù hợp 
với truyền thống con người Việt Nam, nhưng lại thích 
ứng với xã hội mới. Đó là nguyên tắc căn bản để nhìn 
nhận giá trị đạo đức ngày nay. 

Bàn về giá trị tỉnh thần người Việt Nam xưa, một 
học giả người Pháp viết: Người Việt Nam "yêu mến quê 
hương, quyến luyến gia đình, thờ kính tổ tiên, yêu 
chuộng công lý, tôn trọng chính nghĩa, ham thích khoa 
học, thương yêu giống nòi, tôn trọng lẽ phải, ghét xa 
hoa, không ham tiền tài, ghét vũ lực, không sợ gian khổ 
hy sinh"!, Giáo sư Trần Văn Giàu khái quát, đó là các 
đặc tính: yêu nước, thương người, cần cù, sáng tạo, 
trọng nhân nghĩa. Mặc dù trong những năm đổi mới, 
chuyển đổi cơ chế sang kinh tế thị trường, các thang giá 
trị xã hội có nhiều biến đổi, lối tư duy của con người 
Việt Nam cũng đổi khác, song nhìn chung người Việt 
Nam vẫn đề cao giá trị đạo đức. Điều này được khẳng 


1. Phan Huy Lê và Vũ Minh Giang (Chủ biên): Các giá trị 
truyền thống ouà con người Việt Nam hiện nay, Nxb. Hà Nội, 1996, 
tr.265. 
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định qua các cuộc phỏng vấn điều tra xã hội học. Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
khoá VIII khẳng định, giáo dục đào tạo phải hướng tới 
đào tạo những con người "có đạo đức trong sáng"!, 

Bàn về những giá trị đạo đức con người hiện nay là 
một vấn đề phức tạp, còn có nhiều ý kiến khác nhau. 
Điều căn bản có thể thống nhất ở chỗ, không thể giữ 
nguyên các giá trị đạo đức cũ như nhân - nghĩa - lễ - trí - 

_tín của Nho giáo. Vì đạo đức không chỉ được xem xét 
thuần tuý trong mối quan hệ giữa người với người. 
Ngày nay đạo đức cần được xem xét trong quan hệ với 
thiên nhiên, môi trường (đạo đức môi sinh); xem xét 
trong quan hệ với công việc (đạo đức nghề nghiệp); xem 
xét trong các quan hệ kinh tế... nghĩa là đạo đức được 
xem xét, đánh giá tuỳ từng hoàn cảnh cụ thể. Nói một 
cách khái quát, người có đạo đức thì phải là một thành 
viên tốt trong các quan hệ gia đình, và phải là một công 
dân tốt trong các quan hệ xã hội. 

Nói đến đạo đức con người Việt Nam hiện nay, 
trước hết phải nói đến sự nghiệp củng cố, giữ vững lý 
tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Việt Nam 
đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong xu 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện Hội nghị lần thứ hai 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1997, tr.29. 
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thế mở cửa và giao lưu kinh tế quốc tế xuất hiện nhiều 
yếu tố thuận lợi; nhưng mặt khác, các thế lực phản 
động vẫn âm mưu dùng "diễn biến hoà bình" để chống 
phá cách mạng. Vì vậy, việc củng cố, giữ vững lý tưởng 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là biểu hiện 
truyền thống yêu nước, thông minh, sáng tạo, độc lập 
tự chủ của dân tộc ta. Đó là thể hiện ý chí kiên cường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ 
ngày nay. 

Trong xu thế mở cửa, giao lưu, phát triển, con người 
Việt Nam cần có đời sống văn hoá tỉnh thần phong phú 
trên cơ sở gìn giữ và bảo tổn bản sắc văn hoá dân tộc để 
hội nhập thế giới mà không bị hoà tan, không trở thành 
cái bóng của người khác. Có nhà nghiên cứu đã cho rằng: 
thế kỷ XXI là thế kỷ xâm lược văn hoá. Chiến tranh bạo 
lực, chiến tranh kinh tế bị đẩy lài nhường bước cho các 
cuộc xâm lăng bằng văn hoá. Dân tộc nào không gìn giữ 
được bản sắc văn hoá của dân tộc mình ắt sẽ bị lệ thuộc. 
Vì vậy, cần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá dân 
tộc, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho sự phát triển 
của con người và xã hội Việt Nam. 

Cùng với quá trình bảo tổn, lưu giữ các giá trị văn 
hoá dân tộc, cần chủ động, sáng tạo trong việc tiếp thu 
văn hoá nhân loại sẽ làm phong phú, sống động đời 
sống tỉnh thần con người Việt Nam. Nếu chỉ biết đóng 
cửa để bảo tổn truyền thống của mình thì sẽ trở nên già 
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cỗi, tù đọng, nghèo nàn; ngược lại, nếu chỉ biết mở cửa 
tiếp nhận cái mới của người khác thì sẽ mau chóng 
đánh mất hình hài của mình và sẽ trở thành cái bóng lệ 
thuộc người khác. Bởi vậy, Đảng ta chủ trương định 
hướng cho thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay phải "biết giữ 
gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, có năng lực 
tiếp thu tỉnh hoa văn hoá nhân loại", 

Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta 
hiện nay đang đứng trước những thời cơ và thách thức 
vô cùng lớn. Thế giới đang bước vào kỷ nguyên công 
nghệ thông tin, quan hệ nước ta với các nước trên thế 
giới được mở rộng hơn bao giờ hết, khả năng hội nhập 
với cộng đồng thế giới ngày càng tăng... đã tạo ra nhiều 
tiền đề khách quan cần thiết cho công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá. Mặt khác, các nguy cơ khách quan dẫn đến tụt 
hậu xa về kinh tế luôn tiểm tàng ẩn, hiện... Những vấn 
đề đó đòi hỏi con người Việt Nam phải có những chuyển 
biến lớn mới có khả năng đáp ứng nhiệm vụ của công 
cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Tìm hiểu về con người Việt Nam trước đây cho 
thấy, suốt ngàn năm chịu ảnh hưởng sâu nặng của Nho 
giáo trong hệ tư tưởng, trong chuẩn mực đạo đức, trong 


1. Lê Sĩ Thắng (Chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh uê con người 
Uuà chính sách xõ hội đối uới con người, Đề tài KX.02.05, Hà Nội, 
1995, tr.30. 
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giáo dục làm cho tư duy người Việt bị hạn chế có sức 
lớn, xa lạ với tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến; 
đồng thời do nền sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc 
hậu nên càng xa lạ với tác phong công nghiệp, kỹ luật 
công nghiệp. Do quan niệm đẳng cấp nặng nề cùng thứ 
bậc chặt chẽ trong làng, xã, dòng họ đã khuôn con 
người vào "danh, vị", xa lạ với tư duy sáng tạo. Muốn 
đất nước ta nhanh chóng có nền công nghiệp tiên tiến 
phải có những cuộc cách mạng thay đổi hẳn những nếp 
tư duy cũ của người Việt Nam. 

Trong những năm đổi mới, qua nhịp điệu cuộc sống 
kinh tế - xã hội, qua những cuộc điều tra thăm đò ý kiến 
người lao động cho thấy người Việt Nam đã nhanh chóng 
thay đổi nếp cũ. Người ta chấp nhận sự năng động, sự 
thay đổi, sự đào tạo lại... để có một hiệu quả kinh tế lớn 
hơn. Đặc biệt thế hệ trẻ tỏ ra thích nghi hơn với nền 
kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Nhận rõ tình hình 
này, hướng tới đào tạo những người chủ tương lai, Đảng 
ta chỉ rõ: con người Việt Nam phải "phát huy tính tích 
cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ 
hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, 
có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật"!, 
Có thể nói đây là những nét nổi trội của con người Việt 


1. Vi Chính Thông: Nho giáo uới TYung Quốc ngày nay, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.6. 
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Nam hiện nay so với các giai đoạn trước đây. Nó phản 
ánh nét đặc thù của quá trình công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá ở nước ta. 


2. Truyền thống Nho giáo đối với việc giáo 
dục con người Việt Nam trong thời kỳ công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá 


Giáo dục con người trong điều kiện đất nước bước 
vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá có vị trí vô 
cùng quan trọng. Bởi lẽ, giáo dục là nhân tố quan trọng 
không thể thiếu trong việc đào tạo nguồn nhân lực lao 
động có tri thức - nguồn lực cơ bản trong thời kỳ công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đồng chí Đỗ Mười đã nhấn 
mạnh: "Muốn công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành công 
cần phát triển mạnh giáo dục, phát huy nguồn lực 
người, yếu tố cơ bản của phát triển nhanh và bền 
vững"! 
những con người có đủ năng lực và phẩm chất để đáp 


. Vì vậy, giáo dục hiện nay phải đào tạo được 


ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Có thể nói, sự nghiệp giáo dục con người trong giai 
đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần chú ý về hai 


1. Đỗ Mười: Chăm sóc, bôi dưỡng uà phát huy nhân tố con 
người uì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xõ hội uăn minh, Tạp chí 


Thông tin lý luận, số 3,1998. 
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phương diện - có thể coi đó là nét đặc thù của giai đoạn 
này. 

Thứ nhất, cần tập trung giáo dục tri thức hiện đại 
cho người học, bao gồm các tri thức về khoa học xã hội, 
khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ. Theo A. Tophơ, 
trong xã hội hiện đại, lao động trí tuệ chiếm 80% giá trị 
của nhiều ngành công nghiệp. Đối với ngành vi điện tử, 
nguyên liệu chiếm từ 1% - 3%, lao động chiếm 12%, còn 
lại 85% là chất xám. Sản phẩm mà giáo dục cần đạt tới 
là những con người có trì thức, có trình độ khoa học - 
công nghệ và kỹ năng lao động. 

Thứ hơi, trong điều kiện hiện nay, cần đặc biệt chú 
trọng giáo dục về mặt nhân cách, nhất là đối với thế hệ 
trẻ. Bởi lẽ, nếu xem tri thức là điều kiện cần thì nhân 
cách là điều kiện đủ để có một con người hoàn thiện. Sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá không. thể thành 
công nếu thiếu đội ngũ lao động có tri thức, có tay nghề, 
có đầu óc sáng tạo. Ngược lại, nếu con người có tr1 thức, 
có khoa học kỹ thuật nhưng lại thiếu nhân cách, sống 
buông thả, không có lý tưởng, không có hoài bão thì xã 
hội sẽ phát triển một cách méo mó. Chính vì vậy, Đảng 
ta chỉ rõ, giáo dục phải cân đối giữa "dạy chữ" và "dạy 
người", trong đó lấy "dạy người" làm gốc. 

Thực tế giáo dục trong những thập niên qua ở nước 
ta còn nhiều điều bất cập. Những biểu hiện thầy không 
ra thầy, trò không ra trò, trường không ra trường, lớp 
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không ra lớp xuất hiện ở nhiều nơi. Vấn đề chất lượng 
giáo dục cũng có nhiều điều đáng nói... Phản ánh thực 
trạng này, Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp 
hành Trung ương khoá VIII nhận định: "Giáo dục đào 
tạo nước ta còn nhiều yếu kém bất cập cả về quy mô, cơ 
cấu, và nhất là chất lượng và hiệu quả; chưa đáp ứng 
kịp những đòi hỏi lớn và ngày càng cao về nhân ˆ 
lực của công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, xây dựng bảo 
vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa", 

Để đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn 
mới, Đảng ta chỉ rõ, phải xây dựng một nền giáo dục 
Việt Nam hiện đại, nhân văn và dân tộc. Điều đó đòi 
hỏi giáo dục phải kết hợp được những thành tựu của xã 
hội hiện đại với những tỉnh hoa của truyền thống. Giáo 
dục con người hiện nay không thể bỏ qua truyền thống 
cần kế thừa những bài học truyền thống - bài học từ tư 
tưởng Nho giáo. 

Trong lịch sử, Nho giáo rất quan tâm đến con 
người, giáo dục con người. Việt.Nam chịu ảnh hưởng 
sâu sắc của tư tưởng Nho giáo, thể hiện trong phong 
tục và tập quán, trong tâm lý và nếp sống v.v.. Nền 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Hội nghị lần thứ hai 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1997, tr.22-23. 
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giáo dục chính thống Việt Nam cũng in đậm dấu ấn của 
Nho giáo. Vì vậy, ở một góc độ nào đó, Nho giáo là một 
trong những bộ phận của truyền thống Việt Nam, tư 
tưởng giáo dục của Nho giáo là một bộ phận của giáo 
dục truyền thống. 

Học tập và kế thừa truyền thống để phát triển, tiến 
hành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã được 
các nước trong khu vực châu Á (những nước có truyền 
thống Nho giáo như Nhật Bản, Xingapo, Hàn Quốc, 
lãnh thổ Đài Loan vận dụng từ lâu). Phát biểu tại Hội 
thảo kỷ niệm 9.545 năm ngày sinh Khổng Tử (từ 5 đến 
8-10-1992), ông Lý Quang Diệu, cựu Thủ tướng 
Xingapo đã nói: "Kinh nghiệm quản lý đất nước 
Xingapo, đặc biệt là những ngày tháng gian khổ từ năm 
1959 - 1969 làm tôi tin tưởng sâu sắc rằng, nếu không 
có đại bộ phận người dân Xingapo chịu ảnh hưởng đậm 
nét quan điểm giá trị của Nho giáo thì tôi không có 
cách nào khắc phục được những khó khăn trở ngại đã 
xảy ra". Qua đây có thể thấy, truyền thống Nho giáo rất 
cần cho nhân cách người Xingapo hiện đại, vì vậy, họ 
đã đưa đạo đức Nho giáo vào chương trình giảng dạy 
chính thống ở các trường phổ thông nhằm mục đích để 
thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống 
Nho giáo. Điều đó cho thấy, bên cạnh những tư tưởng 
lạc hậu không phù hợp với xã hội hiện đại, truyền 
thống Nho giáo còn có nhiều điểm phù hợp với yêu cầu 
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của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Ở Việt Nam, tư tưởng Nho giáo vẫn có ảnh hưởng 
không nhỏ đến con người và xã hội hiện nay. Trong sách 
Giá trị truyền thống uà con người Việt Nam hiện nay, các 
tác giả của nó cho biết, khi điều tra về thái độ người Việt 
Nam hiện nay đối với các quan niệm đạo đức Nho giáo 
thì kết quả: 100% số người được hỏi thừa nhận đề cao tư 
tưởng nhân - lễ - đức của Nho giáo; việc đề cao yếu tố 
phụ quyền có 92,86% số người được hỏi thừa nhận, 
7,14% bài bác; tư tưởng tam tòng - tứ đức, trọng nam - 

khinhnữ có 66,04% người được hỏi thừa nhận, 33,96% bài 
bác. Hiện nay, tư tưởng "tiên học lễ, hậu học văn" trong 
giáo dục của Nho giáo, được hầu hết các trường phổ 
thông ở khu vực Hà Nội và nhiều địa phương trên cả 
nước dùng làm khẩu hiệu hành động. Không dừng lại ở 
đó, nhiều ảnh hưởng của truyền thống Nho giáo ở con 
người còn được thể hiện một cách không tự giác. Giáo sư 
Trần Đình Hượu đã nhận xét đúng: "Có nhiều người tự 
coi là rũ sạch ảnh hưởng của Nho giáo, lên án Nho kịch 
hệt, nhưng vẫn sống, vẫn nghĩ rất Nho"?. Điều đó cho 


1. Xem Phan Huy Lê và Vũ Mạnh Giang (Chủ biên): Các giá trị 
truyền thống uà con người Việt Nam hiện nay, Nxb. Hà Nội, 1996, 
t.1, tr.104. | 

2. Trần Đình Hượu: Đến hiện đại từ truyền thống, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1994, tr.9. 
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thấy, dấu ấn của truyền thống Nho giáo ở con người 
Việt Nam hiện nay sâu đậm đến mức độ nào. 

Trong giáo dục con người hiện nay, không phải đưa 
nguyên vẹn mẫu hình của giáo dục phương Tây vào mới 
là hiện đại, cũng không phải cứ duy trì lối dạy - học cũ 
mới là truyền thống. Vì vậy, để giáo dục Nho giáo phát 
huy ý nghĩa tích cực đối với việc giáo dục con người 
trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần chỉ ra 
những yếu tố có thể kế thừa, cũng như những nhân tố 
cần phải lọc bỏ nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục. 
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I- NHỮNG NGUYÊN TẮC KẾ THỪA VÀ PHÁT 
HUY NHỮNG GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA 
NHO GIÁO 


Giáo dục Nho học có nhiều hạt nhân hợp lý có thể 
kế thừa và phát huy trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo 
con người hiện nay. Tuy nhiên, đó chỉ là những dạng 
tiểm năng, muốn hiện thực hoá nó để nâng cao hiệu 
quả giáo dục là một vấn đề vô cùng phức tạp. Ở đây chỉ 
nêu một số nguyên tắc có tính phương pháp luận. 


1. Phải có cái nhìn biện chứng đối với những 
tư tưởng của Nho giáo 


Nho giáo là một bộ phận quan trọng để cấu thành 
tư tưởng phương Đông, trong đó tư tưởng về giáo dục 
con người là tư tưởng cơ bản của Nho giáo. Tuy nhiên ở 
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đây tính giai cấp và chính trị thể hiện mờ nhạt. Bên 
cạnh những luận điểm bất hợp lý cần phê phán, nó vẫn 
có những luận điểm còn thích hợp, thực sự có ý nghĩa 
với giáo dục hiện đại. 

Không phải ai cũng đồng ý với cách nhận định trên. 
Khi phê phán chế độ phong kiến, nhiều ý kiến đã đồng 
nhất Nho giáo như kẻ tòng phạm với chế độ phong kiến, 
cho nó là cổ hủ lạc hậu, cần phải loại bỏ càng nhanh 
càng tốt, thậm chí bằng nhiều hình thức khác nhau 
nhằm đẩy Nho giáo lùi nhanh vào dĩ vãng, coi nó như 
một độc tố cản trở sự phát triển của xã hội mới. 

Thực ra tư tưởng giáo dục của Nho giáo thuộc hệ 
thống ý thức xã hội, nó không chỉ phần ánh gián tiếp 
cái tổn tại xã hội, lập trường giai cấp thống trị mà nó 
còn có tính độc lập tương đối, phản ánh quá trình vận 
động bên trong của lĩnh vực giáo dục. Ở đây tính chính 
trị, tính giai cấp thể hiện một cách mờ nhạt hơn, tạo cơ 
hội cho những ý tưởng mang tính khoa học tồn tại. 

Trong vài thập niên gần đây, trên thế giới và các 
nước trong khu vực có cái nhìn tích cực hơn về Nho giáo 
không phải ở vị trí của nó trong quá khứ mà ở vai trò 
của nó với xã hội hiện đại. Hội "Nho học quốc tế" đã được 
thành lập, rất nhiều hội thảo về Nho học với xã hội hiện 
đại được tổ chức, trong đó các tư tưởng của nó về giáo 
dục được đánh giá cao. Ngay ở Trung Quốc, nơi Nho giáo 
đã từng bị phê phán nặng nề đã có những nhận định 
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ngược lại. Người ta cho rằng: "Nhiều yêu cầu giáo dục 
hiện đại vẫn có thể tìm thấy cách làm đáng tham khảo 
trong tư tưởng giáo dục đào tạo của Khổng Tủ, cho nên 
muốn khắc phục ảnh hưởng đó thì phải nghiên cứu kế 
thừa tư tưởng đạo đức và giáo dục của Khổng Tử"!, 

Nước ta chịu ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo một 
cách sâu đậm, không chỉ trong quá khứ mà còn cả trong 
hiện tại mặc dù ở từng vùng, từng cá nhân, mức độ có 
khác nhau. Trong chiến lược đào tạo xây dựng con 
người của giai đoạn cách mạng mới, cần xác định thái 
độ ứng xử của Nho giáo một cách thích hợp: không thụ 
động để những ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo bộc lộ 
một cách tự phát mà cân chủ động tích cực loại bỏ 
những nhân tố không có lợi đối với sự phát triển của xã 
hội mới song song với việc kế thừa và phát huy những 
nhân tố tích cực, đáp ứng nhu cầu của xã hội mới. 

2. Cần có cái nhìn biện chứng trong việc kế 
thừa truyền thống Nho giáo đối với giáo dục con 
người hiện nay 

Việc xác định các nhân tố tiến bộ để kế thừa được 
thực hiện song song với việc xác định những nhân tố 
không phù hợp cần phải loại bỏ trong xã hội hiện đại. 


1. Phạm Văn Các: Việc nghiên cứu Khổng TỪ uà Nho giáo ở 
Trung Quốc trong thập kỷ 80, Tạp chí Triết học, số 1,1991, tr.61. 
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Trong lịch sử, tư tưởng Nho giáo đã ảnh hưởng sâu 
sắc đến con người Việt Nam, trở thành một bộ phận của 
truyền thống Việt Nam. Ngày nay, truyền thống đó vẫn 
được lưu giữ ở các cá nhân với mức độ đậm nhạt, với sắc 
thái mờ tỏ khác nhau. Tuy vậy, điều dễ nhận thấy ở chỗ, 
không phải mọi tư tưởng Nho giáo được ông cha ta kế 
thừa đều đáp ứng một cách tích cực tới công cuộc bảo vệ, 
chấn hưng đất nước. Mặt khác, cũng một tư tưởng mà có 
thể có vai trò tích cực ở giai đoạn này nhưng lại trở nên 
hạn chế ở giai đoạn khác. Đặc biệt trong giai đoạn hiện 
nay, thời đại và đất nước đã có những biến đổi toàn diện 
vượt xa những giai đoạn trước, những điều Khổng - 
Mạnh và các nhà Nho viết ra thích hợp với xã hội phong 
kiến đang trên con đường củng cố trật tự xã hội, củng cố 
địa vị của giai cấp mình. Tuy vậy, nó lại không hoàn 
toàn thích hợp với xã hội hiện đại, hay cũng có thể nội 
dung còn phù hợp, cần kế thừa nhưng phương thức 
truyền tải, hình thức thể hiện phải đổi khác. 

Điều cần lưu ý ở chỗ, khuynh hướng giáo dục theo 
Nho học ăn sâu vào nếp nghĩ, vào tư duy, tâm lý, thói 
quen của mỗi con người ở những trình độ nhận thức 
khác nhau. Trong khi đề cập việc kế thừa những hạt 
nhân giáo dục Nho giáo cũng phải khắc phục tư tưởng 
phục cổ, hồi cổ, muốn khôi phục lại giáo dục Nho giáo 
trong xã hội hiện đại. 

Báo Giáo dục thời đợi đã nêu hiện tượng này ở thành 


191 


phố Hồ Chí Minh. Bài báo kể việc người cha muốn khôi 
phục giáo dục Nho giáo để dạy hai cô con gái của mình. 
Ông nhốt hai cô con gái ở nhà và trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ làm cha, làm thầy của mình. Phát biểu về mục 
đích của sự học ông nói: "Học là để có kiến thức, để biết 
ăn ở với đời chứ không cần học để lấy bằng cấp để vào 
"1, Khi con cái không chịu nghe lời ông học ở 
nhà mà đòi được đến trường học, ông đã viết đơn đề nghị 
nhà trường đuổi học con mình. Mục đích của sự học như 


luôn ra cúi 


ông nói là đúng, song dùng phương pháp như của ông là 
điều không thể chấp nhận được trong xã hội ngày nay. 
Mặc dù đây không phải là hiện tượng phổ biến 
nhưng qua đó cũng nhắc nhở chúng ta cảnh giác với 
khuynh hướng phục cổ nguyên vẹn trong giáo dục. Nếu 
dừng lại ở đó là sự kéo lùi giáo dục đối với thế hệ trẻ. 


3. Cần có quan điểm lịch sử - cụ thể trong việc 
lựa chọn hạt nhân kế thừa, phải xuất phát từ yêu 
cầu của con người hiện đại, của nền giáo dục hiện 
đại để nhìn nhận giá trị giáo dục của Nho giáo 


Sự phát triển tư tưởng luôn gắn bó chặt chẽ với việc 
giải quyết những vấn đề của lịch sử và thực tiễn đặt ra. 
Chỉ như vậy tư tưởng mới có sinh khí để tươi tốt, đâm 


1. Thuý Trầm: Dạy con trong gia đình như thế nào?, Báo Giáo 
dục thời đại, số 2, ngày 26-4-1996. 
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hoa kết trái. Sự can thiệp của ý chí chủ quan, có tính 
định hướng của con người chỉ thực sự có hiệu quả khi 
nó phù hợp những điều kiện khách quan. Ví như, giáo 
dục Nho giáo đặc biệt đề cao chữ "hiếu", khi vào Việt 
Nam, trong bối cảnh đất nước bị ngoại xâm đe dọa thì 
tư tưởng đại hiếu (hiếu với nước) được đặt lên tiểu hiếu 
(hiếu với cha mẹ). Khi đất nước thái bình thịnh trị, con 
cái không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng, 
nuôi nấng, kính trọng cha mẹ ấy lại là bất hiếu. 

Vài thập niên gần đây, Nho giáo dường như lại 
được tái sinh ở những nước Đông Nam Á. Đây không 
phải là sự phục hồi Nho giáo truyền thống bởi lẽ, nền 
tảng xã hội của Nho giáo truyền thống không còn nữa. 
Nếu vì chủ quan theo ý kiến của một số người hay vì lý 
do nào khác thì sự tái sinh theo nghĩa bảo tổn nguyên 
hiện trạng chỉ như ngọn đèn leo lét trước gió, nó không 
có khả năng duy trì. 

Sở di có tình hình nêu trên là bởi tư tưởng Nho giáo 
đã được đặt ra như một vấn đề phải giải quyết, và giải 
quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra trong xã hội 
hiện đại. Khi nghiên cứu vai trò và ảnh hưởng của Nho 
giáo với chủ nghĩa tư bản, ông Mochio Morishima đã có 
một nhận định bất ngờ. Ông ta cho rằng, Nho giáo 
không chỉ có ảnh hưởng lớn trong xã hội phong kiến, nó 
vẫn có thể phát huy vai trò trong xã hội hiện đại nếu 
người ta biết cách kế thừa nó. Chính tư tưởng "trung" 
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của Nho giáo là một nhân tố cơ bản tạo nên sự gắn bó 
bền vững, hết mình giữa công nhân và ông chủ. Điều 
này tạo nên phong cách đặc thù của chủ nghĩa tư bản 
kiểu châu Á, khác với chủ nghĩa tư bản theo tỉnh thần 
dân chủ của phương Tây, của Mỹ. 

Từ kinh nghiệm này suy rộng ra rằng, việc khai thác 
các giá trị trong tư tưởng giáo dục Nho giáo không nằm 
ngoài việc phục vụ các yêu cầu xã hội hiện đại. Có vậy, 
nó mới có sức cuốn hút mọi người cùng khơi dậy sức 
mạnh truyền thống tiểm ẩn, biến nó thành sức mạnh 
hiện thực. Ví như hiện nay, khi việc giáo dục đạo đức đạt 
hiệu quả thấp, các hiện tượng xuống cấp đạo đức ngày 
một gia tăng thì việc đặt vấn đề kế thừa và phát. huy 
những giá trị giáo dục đạo đức Nho giáo là có cơ sở xã hội 
và được nhiều người đồng tình, tự nguyện vận dụng. 

Tóm lại, để kế thừa và phát huy được những giá trị 
Nho giáo trong giáo dục thì việc lựa chọn những giá trị, 
lựa chọn các quan hệ để kế thừa có vị trí quan trọng. 
Nếu lựa chọn không đúng thì không những không thể 
kế thừa mà thậm chí còn có tác dụng ngược lại. 

4. Muốn kế thừa, phát huy những giá trị Nho 
giáo, phải nâng những giá trị của nó lên trình độ 
hiện đại, vì tư tưởng chỉ có giá trị cao khi nó 
phản ánh được những quan hệ hiện thực 

Những vấn đề xã hội hiện đại đặt ra thật khó có thể 
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hình dung ở thời Tống - Minh, càng không thể xuất 
hiện từ thời Khổng - Mạnh. Đành rằng tư tưởng ngoài 
chức năng phản ánh nó còn có chức năng định hướng, 
tiên đoán trước thời đại, nhưng nó chỉ là vấn đề có tính 
đường hướng. Đi sâu vào các khía cạnh cụ thể thì chỉ xã 
hội hiện đại đang sôi động mới là bức tranh sinh động, 
là thức ăn, là nước uống, là khí trời nuôi sống tư tưởng. 

Làm cho những giá trị của giáo dục Nho giáo trở 
nên có ý nghĩa, có sức sống, có sức hấp dẫn bằng cách 
tẩy rửa những cái lỗi thời, cái không phù hợp, làm mới 
nó bằng chính những chất liệu đang có ở xã hội hiện 
đại. Cần phải dân tộc hoá, hiện đại hoá những giá trị 
cũ - đó cũng là những bước đi cần thiết, có tính quy luật 
trong các giải pháp về cái truyền thống cho sự phát 
triển hiện đại. 

Ví như, một tư tưởng giáo dục của Nho giáo "Tiên 
học lễ, hậu học văn" mà các nhà trường hiện nay đang 
nêu, nên hiểu như thế nào cho đúng? Đây là một vấn đề 
có tính lý luận nhưng lại có ý nghĩa thực tiễn to lớn. 
Điều gây nhiều tranh luận chính là xác định nội hàm 
khái niệm "lễ", Có người đưa nguyên vẹn nội dung xưa 
của nó vào giáo dục cho con trẻ ngày nay như trường 
hợp ông bố đã nêu trên, dẫn đến những hình thức giáo. 
dục không phù hợp. Có người lại cho rằng phải rời xa 


ấn 


§ = 2 
mọi nội dung cụ thể của "lễ" xưa, đưa vào đó một nội 


dung hoàn toàn mới với nghĩa: "lễ" là nội dung, chuẩn 
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mực, quy định, quy phạm của xã hội mới theo kiểu 
"bình cũ, rượu mới"... Quan niệm như vậy ở góc độ nào 
đó là đúng nhưng phải chăng vẫn còn đơn giản. Quả 
thực, một giá trị, một khái niệm tổn tại nó luôn được 
làm mới bởi các nội dung cụ thể qua những thời gian 
khác nhau, qua những chặng đường lịch sử khác nhau. 
Đặc biệt ở đây giá trị ấy lại in đậm những dấu ấn giai 
cấp, lập trường chính trị, việc làm mới nó là cần thiết. 
Tuy vậy, một giá trị đã có một lịch sử quá lâu đời như 
"lễ", có thể hiểu nó là đặc trưng của cái truyền thống 
thì bản thân nó đã có khả năng mang những nét đặc 
thù, phản ánh cái văn hoá, phong tục, tập quán, lễ nghỉ 
của một quốc gia, một dân tộc. Cho dù có hiện đại hoá, 
cho dù có mở cửa, hội nhập, giao lưu nhưng một phần 
cái bản sắc ấy cũng được lưu giữ để không đánh mất 
mình. 

Về vấn đề này, học giả Vi Chính Thông có nhận xét 
hết sức sâu sắc khi bàn về giáo dục "lễ" đối với người 
Trung Quốc hiện đại. Ông viết: "Giáo dục lễ giáo có ảnh 
hưởng rất cụ thể, rất thiết thực. Trung Quốc đã tiếp 
thu rất sâu giáo dục lễ giáo đó. Do vậy, nếu bây giờ, 
ngoài pháp luật ra, người ta vẫn bảo lưu lễ giáo ở mức 
độ nào đó để mọi người đều lễ phép thì chẳng phải là đã 
làm đẹp cho đời đó sao. Khi sống với người nước ngoài, 
người Trung Quốc nên có biểu hiện thế nào để người ta 
nhìn vào biết ngay người Trung Quốc chứ không phải là 
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người Nhật Bản. Việc giáo dục lễ nghĩa có thể đạt tới 
mức làm cho người ta thể hiện bản sắc người dân Trung 
Quốc"!. Ở đây ông đã nhắc nhở rằng, duy trì giáo dục 
"lễ" không chỉ dừng lại ở hình thức. 

Việc kế thừa phương châm giáo dục này của Nho 
giáo cần được hiểu trên hai phương diện: 

Thứ nhất, coi trọng giáo dục "lễ" như một hình thức 
bảo tổn một số phong tục tập quán tốt của dân tộc. Thí 
dụ như, đạy trẻ biết duy trì những thói quen tốt như 
kính già, nhường trẻ, ngoan ngoãn, lễ phép. Dạy cho 
học trò thái độ kính trọng thầy giáo theo tỉnh thần 
"nhất tự vi sư, bán tự vi sư". "Bảo tổn đạo đức truyền 
thống của người thầy tận tâm - gương mẫu - tự mình 
nêu gương về rèn luyệủ nhân cách cho học sinh noi 
theo". Bảo tồn đạo đức hiếu thuận trong gia đình, giáo 
dục mọi người thực hiện đạo lý "anh nhường", "em 
kính", "ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo", xây dựng 
gia đình nhiều thế hệ đầm ấm hạnh phúc. Với trẻ gái 
và phụ nữ đã qua thời kỳ trói buộc của chữ "tòng" 
nhưng "tứ đức" (công, dung, ngôn, hạnh) vẫn thực sự 
cần cho người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Đó chính là 
những biểu hiện cụ thể cái bản sắc dân tộc. 

Thứ hơi, giáo dục "lễ" cũng chính là hình thức giáo 


1. Vi Chính Thông: Nho giáo uới Trung Quốc ngày nay, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.451. 
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dục những quy tắc, quy phạm, những chuẩn mực của 
xã hội mới, giáo dục những giá trị đạo đức mới. 

Thực sự phát huy được giáo dục "lễ" thì đây là hình 
thức giáo dục hấp dẫn, vì nó không phải chỉ thuần tuý 
là luân lý hay đạo đức. Lễ với ý nghĩa là cái không thể 
vi phạm được, cái được nhận thức một cách sâu sắc như 
niềm tin tôn giáo thậm chí hơn cả luật pháp. Nó được 
thể hiện một cách tự nhiên, nhuần nhuyễn như bản 
năng sức mạnh tỉnh thần con người. Nếu giáo dục đạt 
tới trình độ này sẽ là động lực tích cực thúc đẩy sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. ; 

Ngoài ra các giá trị khác của Nho giáo cũng cần 
được nâng cao lên trình độ mới thích hợp với xã hội Việt 
Nam đang trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá. Trước đây giáo dục Nho giáo nói nhiều tới "tu 
thân", coi đó là điều căn bản trong sự nghiệp giáo hoá. 
"Tu thân" theo quan niệm của Nho giáo chỉ là tu dưỡng 
tâm tính (dưỡng cái tính thiện, nuôi cái tâm ngay 
thẳng), giữ cho mình được trong sạch theo đạo Thánh 
hiền. 

Giáo dục ngày nay không chỉ hướng con người tu 
dưỡng đạo đức, nuôi cái mầm thiện, mà hướng con 
người tu dưỡng nghề nghiệp, tri thức, hội nhập tri thức 
và đạo đức đem lại hạnh phúc cho cá nhân, gia đình, 
cộng đồng Tổ quốc. 

Những giá trị đạo đức Nho giáo vốn rất quen thuộc 
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như "nhân - trí - dũng" ngày nay cũng cần được hiểu với 
những nội dung cụ thể hơn. Như đồng chí Đỗ Mười đã 
chỉ rõ: "Nhân là lòng nhân ái, nghĩa tình, yêu nước, 
thương dân, là tỉnh thần đại đoàn kết toàn dân, triệu 
người như một, là tình cảm thiết tha mãnh liệt với Tổ 
quốc, đồng bào là trung với nước, hiếu với dân. 

Trí là sự sáng suốt, minh mẫn trong nhận thức, sự 
hiểu biết về tự nhiên và xã hội, trí thông minh, tài năng 
sáng tạo; kế thừa và phát huy trí tuệ của dân tộc, tiêu 
biểu là tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp thu tỉnh hoa của loài 
người mà đỉnh cao là học thuyết Mác - Lênin để vận 
dụng một cách phù hợp vào điều kiện của đất nước. 

- Dũng là ý chí bất khuất, quật cường, tinh thần độc 
lập tự chủ của dân tộc ta, là lòng dũng cảm đương đầu 
với mọi thách thức, vượt qua mọi trở ngại "Nhiệm vụ 
nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua..."!, 

Việc kế thừa và phát huy các giá trị giáo dục của 
Nho giáo một cách hiệu quả, vấn đề cốt lõi, căn bản bao 
trùm lên tất cả là phải thực hiện tốt khẩu hiệu, "giáo 
dục cho mọi người và mọi người làm giáo dục". Khơi dậy 
tiềm năng giáo dục ở mỗi con người, mỗi gia đình và cả 
xã hội. Kết hợp kinh nghiệm, bài học giáo dục truyền 


1. Đỗ Mười: Chăm sóc, bôi dưỡng uà phát huy nhôn tố con 
người uì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội uốn mình, Tạp chí 
Thông tin lý luận, số 3,1998, tr.10. 
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thống với các thành tựu của khoa học giáo dục hiện đại 
sẽ đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra cho giáo dục là xây 
dựng những con người đáp ứng được nhiệm vụ công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 
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II- MỘT SỐ QUAN NIỆM CẦN KHẮC PHỤC VÀ 
KẾ THỪA, PHÁT HUY GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG GIÁO 
DỤC NHO GIÁO TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP 
HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ 


1. Khắc phục tư tưởng coi thường tri thức 
khoa học tự nhiên, sản xuất, dạy nghề... trong 
giáo dục 

Việt Nam có nền giáo dục phát triển sớm, với một 
nền văn hiến rực rỡ. Tuy vậy, tri thức về khoa học tự 
nhiên, về sản xuất, về dạy nghề... lại vô cùng hạn chế. 
Có thực tế này là bởi giáo dục Nho học Việt Nam chịu 
ảnh hưởng sâu đậm của tư tưởng Nho giáo, coi nhẹ trì 
thức về sản xuất, làm nghề cũng như kinh doanh buôn 
bán. Đây là khiếm khuyết lớn, song lại là thực tế. Bởi 
vậy nền giáo dục Việt Nam tuy phát triển sớm nhưng 
lại kém hiệu quả. 

Suốt khoảng 10 thế kỷ phát triển giáo dục, các Nho 
sĩ Việt Nam để lại kho thư tịch khổng lô, song sách viết 
về khoa học tự nhiên, về ngoại thương, về sản xuất 
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nông nghiệp lại hết sức hạn chế. Đến thời cận đại, khi 
chủ nghĩa tư bản đã trở thành hiện thực ở châu Âu, có 
nền công nghiệp phát triển và ra đời sống văn minh 
hiện đại thì giáo dục Việt Nam vẫn còn đóng cửa khép 
kín vào các kinh sách của Thánh hiền, Nho giáo. 
Nguyễn Thế Vinh - tác giả của cuốn sách về giáo dục, 
trong Lời tựa cuốn sách của mình cũng bộc bạch về tình 
hình giáo dục Việt Nam vào thế kỷ XIX (1853) như sau, 
"trước hết chỉ đọc sách tam tự kinh cùng các sử đời Tam 
Hoàng, rồi đọc sách Kinh truyện (Tứ thư, Ngũ kinh), 
rồi tập làm văn theo lối văn thi cử thời đó, mong sao 
cho đúng cách thức đi thi, chiếm được mũ xanh áo đẹp. 
Còn đến như trên thì thiên văn, dưới là địa lý, giữa là 
nhân sư, cùng các đời trước sau ta chưa hề được giảng 
bao giờ cả"!, Quả như nhận định của Giáo sư Trần Văn 
Giàu: xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 
nghèo nàn, lạc hậu, bị xâm lược có một nguyên nhân 
bắt nguồn từ khuynh hướng giáo dục phiến diện. Đó là 
một trong những hạn chế cơ bản của giáo dục cũ đã 
được các nhà trí thức theo xu hướng cải cách thế kỷ XIX 
phê phán, và gấp rút được khắc phục trong nền giáo 
dục mới. 

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng xuất phát 


1. Trần Văn Giáp: Tờừm hiểu kho sánh Hán Nôm, Nxb. Văn hoá, 
Hà Nội, 1984, t.1, tr.271. 
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từ tư tưởng của Nho giáo về giáo dục. Như ở chương 
đầu đã chỉ rõ rằng, nội dung giáo dục của Nho giáo hạn 
chế về tính giai cấp, về chính trị, nhưng lại chú trọng 
về đạo đức, văn chương mà bỏ qua sản xuất, thương 
nghiệp, lợi nhuận, dạy nghề... Tư tưởng giáo dục của 
Nho giáo chỉ hướng con người thích nghi với trật tự 
đẳng cấp nghiệt ngã mà xa lạ với xã hội văn minh. Tuy 
nhiên, cũng nhờ tư tưởng coi trọng giáo dục như một 
phương tiện để ổn định xã hội mà ngay từ đầu những 
nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo đã có một nền giáo 
dục độc lập - tách khỏi tôn giáo. Đó là môi trường thuận 
lợi cho việc phát triển đội ngũ trí thức quan lại phong 
kiến. Thực tế này làm cho giáo dục phong kiến Việt 
Nam vượt hơn hẳn giáo dục châu Âu - một nền giáo dục 
kinh viện, gắn với quyền lực nhà thờ và xa lạ với khoa 
học. 

Mặc dù vậy, nếu xét đến cùng thì tình hình nêu 
trên không phải lỗi bởi tư tưởng Nho giáo. Hạn chế 
chính là do đường hướng chỉ đạo của nhà cầm quyền 
phong kiến. Bởi muốn duy trì trật tự xã hội đẳng cấp, 
gia1 cấp phong kiến đã sử dụng tư tưởng của Nho giáo 
một cách mù quáng. Nó thể hiện rõ khi so sánh giáo 
dục Việt Nam với giáo dục châu Âu hay một nền giáo 
dục cũng chịu ảnh hưởng Nho giáo là Nhật Bản. 

Khoảng thế kỷ XI, XII, XIH, ở châu Âu giáo dục vẫn 
nằm trong vòng cương toả của nhà thờ, đến thế kỷ XV 
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trở đi giáo dục châu Âu đã có bước ngoặt mới; những tư 
tưởng giáo dục thần bí đã được thay thế bằng nội dung 
mới, gắn chặt với chủ nghĩa nhân văn, và tỉnh thần 
khoa học đuy lý, sáng tạo; nền tảng của chủ nghĩa tư 
bản, văn minh công nghiệp bắt đầu. Đến những năm 
cuối thế kỷ XIX, khi các nước phương Đông như Việt 
Nam, Trung Quốc đang ngủ mê thì phương Tây đã trở 
thành những mãnh hổ sung mãn tấn công vào các nước 
phương Đông. 

Ngay Nhật Bản, một nước có nhiều nét tương đồng 
với Việt Nam, cùng chịu ảnh hưởng sâu đậm của Nho 
giáo, nhưng họ đã tỉnh táo hơn bằng những hoạt động 
cải cách từ thế ký XVII, XVIIIL Theo Fukuzawa 
Yukichl, tác giả cuốn sách Nhật Bản cách tân giáo dục 
thời Minh Trị cho biết, từ thời Minh Trị, mặc dù vẫn 
tôn trọng tư tưởng Nho giáo (nói chung) và giáo dục 
Nho giáo (nói riêng), họ đã đặt vấn đề cải cách xã hội, 
trong đó có giáo dục. Giáo dục đạo đức Nho giáo vẫn 
được tôn trọng và được bổ sung bằng cách thức kỹ xảo 
hiện đại của phương Tây theo hướng xây dựng nhà 
nước quân chủ lập hiến hiện đại. Từ thời đó, họ đã 
nhận định rằng sự học theo Nho giáo là sự học theo 
đuổi cái không thực tế, chú trọng tới văn cổ, làm thơ... 
là những cách giải trí có ích, song không nên đánh giá 
quá cao. Bởi vậy, lỗi không phải ở học thuyết, ở tư 
tưởng mà ở chính những người sử dụng nó. 
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Mặt khác, trong xã hội đẳng cấp nghiệt ngã của chế 
độ phong kiến đã tồn tại một tâm lý, một ý thức, một 
cách tư duy chỉ có chính trị - học - thi đỗ, làm quan là 
con đường duy nhất được chú ý, đề cao. Những vấn đề 
khác đặc biệt như làm ruộng, sản xuất, buôn bán kiếm 
lời không nằm trong suy nghĩ của những người có học. 
Bởi thế, trong tầng lốp Nho sĩ rất ít thấy xuất hiện 
những nhà sáng chế, nhà bác học, những thương gia 
giúp ích cho đời sống kinh tế. 

Nhận rõ những hạn chế này, từ thế kỷ XIX, các nhà 
cải cách Việt Big đã đặt vấn đề phải thay đổi "học 
thuật". Trong "tế cấp bát điều" (tám việc cần làm ngay), 
nhà cải cách NöeiEn Trường Tộ đặt vấn đề bỏ lối học từ 
chương, khoa cử mà chú trọng cái học thực dụng hữu 
ích. Ông viết: "nếu để công phu trau dồi văn hay chữ tốt 
đó mà học những công việc hiện đại như học đồ trận, 
binh pháp, học xây thành giữ nước, học cách bắn đại 
bác v.v. cũng có thể chống được giặc vậy. Nếu để công 
lao mấy mươi năm đọc thuộc tên người, tên xứ, chính 
trị trong sách... và học những công việc hiện tại như 
học việc binh, việc hình, luật lệ, tài chính, kiến trúc, 
canh cửi, cày cấy và các cái mới lạ khác mới có thể làm 
cho nước mạnh, dân giàu"!, Trên thực tế, những để 

1. Nguyễn Thế Long: Nho học ở Việt Nam - Giáo dục uà thì cử, 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr.120. 
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nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ dù hay, hợp lý, 
song lúc bấy giờ không có cơ sở xã hội để thực hiện. 

Có thể nói tâm lý, ý thức, lối tư duy coi thường các 
tri thức về dạy nghề, về sản xuất đã trở thành đường 
mòn trong mỗi người Việt Nam không dễ từ bỏ. Ngày 
nay nó vẫn âm thầm ảnh hưởng, chi phối đến cách 
nghĩ, cách làm của rất nhiều người. Nhà nghiên cứu 
Zhou Nanzhao nhận xét: "Chính một phần do những 
thái độ về văn hoá này mà việc dạy nghề và kỹ thuật 
chuyên môn tại nhiều nước đang phát triển ở châu Á bị 
coi nhẹ ngay cả ngày nay"!, 

Qua điều tra tâm lý, nguyện vọng của các học sinh 
cuối cấp phổ thông trung học và các bậc phụ huynh cho 
thấy: Hầu hết các em và các bậc cha mẹ đều có nguyện 
vọng để các em thi vào đại học, số người muốn dự thị, 
tiếp tục học ở các trường dạy nghề là rất ít. Thực tế cho 
thấy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá không 
thể thành công nếu chúng ta không nhanh chóng đào 
tạo được một đội ngũ công nhân có tay nghề cao. Một 
trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của 
Nhật Bản là ở chính sách đầu tư cho giáo 
dục - đào tạo những người lao động có tay nghề cao. 
Ông K. Asomura cho rằng, nền giáo dục Nhật Bản, 


1. Zhou Nanzhao: Những đứa con của Khổng Tử, Tạp chí 
Người đưa tin ƯNESCO, số 4,1946, tr.34. 
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"những học thuật uyên thâm hoặc nếp sống thanh lịch 
hào hoa đều bị coi là thứ yếu. Điều mà chúng tôi coi 
trọng hơn cả là những mẫu người xuất sắc vượt bậc 
trong ngành nghề của mình, dù đó chỉ là kỹ thuật trồng 
lúa, nuôi bò hoặc điểu hành xe lửa tốc hành", Việc 
thay đổi tâm lý này không chỉ đơn thuần bằng những 
định hướng giáo dục của Đảng, của Nhà nước mà còn 
phải bằng nền tảng khác, những điều kiện khác do xã 
hội tạo ra. 

Ví như muốn coi trọng tri thức về kinh doanh 
thương nghiệp thì xã hội cần tạo ra những điều kiện để 
khẳng định giá trị của chính ngành kinh doanh thương 
nghiệp. Muốn tạo ra một lớp người có tri thức giỏi về 
khoa học tự nhiên, về sản xuất, dạy nghề phải tạo ra 
những điều kiện để khẳng định giá trị của nó trong xã 
hội. Như vậy, việc chú trọng hạn chế những khiếm 
khuyết về mặt nội dung giáo dục của Nho giáo trong xã 
hội hiện nay không chỉ là định hướng về mặt nhận 
thức, mà quan trọng hơn là phải tạo cho ý tưởng đó trở 
thành hiện thực. 

Trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng khắc phục vấn 


1. K. Asomura: Những đặc điểm của nên giáo dục Nhật Bản, 
(trích bài nói chuyện của Đại sứ Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí 
Minh), Tạp chí Thông tin lý luận, số 7,1991, tr:40. 
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đề nêu trên là cực kỳ-quan trọng trong giáo dục. Nếu 
những người chủ với tư cách là người lao động trong lực 
lượng sản xuất hiện đại mà thiếu tri thức, khoa học - 
công nghệ tiên tiến thì họ chẳng khác gì những người đi 
biển không có la bàn. Họ không thể đến được bến bờ 
hạnh phúc như đã dự định. Cảnh báo điều này các nhà 
nghiên cứu giáo dục châu Á, Thái Bình Dương (1990) 
đã kết luận: "Chất lượng giáo dục phổ thông trong thời 
đại ngày nay, mỗi học sinh tốt nghiệp phổ thông trung 
học phải có 3 giấy thông hành: giấy thông hành hàn 
lâm (đủ vốn tri thức phổ thông), giấy thông hành hành 
nghề và giấy thông hành doanh nghiệp". 

Hướng tới mục tiêu này, cần tạo ra những cơ sở xã hội 
để khắc phục tâm lý cơi thường tri thức khoa học tự 
nhiên, sản xuất, dạy nghề ăn sâu trong nếp tư duy truyền 
thống. Chỉ bằng con đường ấy mới có thể giã từ thói quen 
cũ không chỉ trong nhận thức mà cả trong hiện thực. 


2. Kế thừa và phát huy giá trị tư tưởng giáo 
dục của Nho giáo 


2.1. Chú trọng giáo dục đạo đức 
Khi bàn về con người, C. Mác có một luận điểm rất 


1. Phạm Minh Hạc: Phớt triển giáo dục, phát triển con người 
phục uụ phát triển kinh tế - xã hội, Nxb. Văn hoá, Hà Nội, 1996, 
` tr.ỗ4. 
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hợp lý rằng, con người là một thể thống nhất những 
năng lực thể chất và năng lực tỉnh thần. Ông cho rằng, 
đạo đức là một bộ phận không thể thiếu trong năng lực 
tỉnh thần, nhờ chúng mà năng lực thể chất có sự định 
hướng phát triển đúng đắn. Chủ tịch Hồ Chí Minh, học 
trò xuất sắc của Mác cũng nhiều lần nhấn mạnh, nhân 
cách con người bao gồm cả đức và tài, trong đó đức là 
gốc, và tài là quan trọng. Ngày nay, trong công cuộc 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, con người được xác định 
như một động lực quan trọng nhất của quá trình phát 
triển. Vì vậy, việc chú trọng giáo dục đạo đức nhằm xây 
dựng được những con người có năng lực phẩm chất để 
tự điều chỉnh hành vi của mình, làm trong sạch, lành 
mạnh xã hội thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá là 
nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không thể xem nhẹ giáo 
dục con người hiện nay. 

Đặc biệt, trong quá trình chuyển đổi nền tấp tế ở 
nước ta, thì vấn đề đạo đức được đặt ra hết sức bức xúc. 
Bởi lẽ, xã hội đang có những chuyển biến sâu sắc trong 
lĩnh vực đời sống vật chất xã hội tất yếu dẫn đến sự 
biến đổi đời sống tinh thần, trong đó có đạo đức. Từ khi 
nước ta bước vào thực hiện đổi mới, phát triển nền kinh 
tế thị trường, mở rộng giao lưu..., chúng ta đã phải đối 
mặt một cách trực diện, gay gắt với hàng loạt những 
biến đổi diễn ra trong lĩnh vực đạo đức. Khi xưa, đất 
nước còn chiến tranh, kinh tế nghèo khó, con người 
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dường như yêu thương nhau hơn, sống có tình nghĩa 
hơn, trung thực hơn và có trách nhiệm hơn. Ngày nay, 
khi cơ chế thị trường từng ngày, từng giờ len lỗi vào 
mọi tế bào xã hội, mợi ngõ ngách của đời sống tinh thần 
thì các biểu hiện phi đạo đức bùng lên như những cơn 
lốc làm xao động cả nền tảng đạo đức xã hội. Những 
hiện tượng con cái bất hiếu, đối xử tệ với cha mẹ, anh 
em tranh giành tài sản, ly tán, các vụ ly hôn xảy ra 
ngày càng nhiều làm rạn vỡ gia đình truyền thống. 
Ngoài xã hội các tệ nạn tham nhũng, mại dâm, buôn 
lậu, làm hàng giả, gây nhức nhối xã hội. Một bộ phận 
cán bộ, đảng viên thoái hoá, mất phẩm chất, làm giảm 
niềm tin của quần chúng. Một bộ phận thanh, thiếu 
niên xa rời lối sống lành mạnh, trượt dốc lao mình vào 
các tệ nạn xã hội... Chính những biểu hiện băng hoại 
đạo đức nêu trên là hồi chuông dài cảnh tỉnh xã hội 
đang say sưa đắm mình trong cơn lốc kinh tế. 

Chúng ta đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, một xã hội vì con người, cho con người. Việc 
chuyển hướng phát triển kinh tế từ tập trung, bao oấp 
sang nền kinh tế thị trường nhằm tạo ra của cải vật 
chất dồi dào, đem lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người. 
Cha ông ta đã từng ca ngợi cuộc sống hạnh phúc đơn sơ 
bình đị bằng hình ảnh mái nhà tranh trong luỹ tre 
làng, có gia đình nhiều thế hệ sống thuận hoà yên ấm, 
vui tươi. Sự phát triển của xã hội ngày nay cho thấy, 
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hạnh phúc không chỉ dừng lại ở đó, mà phải vươn lên 
đến những đỉnh cao hơn cả về đời sống vật chất và tỉnh 
thân. Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc - một bức 
tranh hiện thực khác lại được phơi bày, liệu trong nền 
kinh tế thị trường hiện nay con người còn cảm thấy 
hạnh phúc bình yên trong giàu sang mà phải tan đàn 
sẻ nghé? Liệu con người có sự thanh thản trong tâm 
hồn, hạnh phúc đích thực khi luôn phải sống lo âu, giả 
dối, lừa gạt đồng loại? Phải chăng muốn làm giàu cứ 
phải bất chấp đạo lý?... Hướng tới xã hội tốt đẹp vì 
hạnh phúc của mọi người, một mặt, phải tạo điều kiện 
phát triển nền kinh tế; mỹ¿ khác, phải bằng nhiều biện 
pháp hạn chế những biểu hiện phi đạo đức trong xã hội 
nhằm đem lại cho con người niềm tin vào cuộc sống, 
làm trong sạch, lành mạnh cho xã hội. Đó là hướng đi 
tất yếu mà xã hội phải vươn tới. 

Hướng tới mục tiêu như nêu trên là vấn đề cực kỳ 
phức tạp khó khăn, bởi lẽ trong nền kinh tế hàng hoá 
nhiều thành phần, cơ chế thị trường là đòn bẩy phát 
triển kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, song 
cũng chính nền kinh tế thị trường là một trong những 
nhân tố khách quan dẫn đến việc phá võ nhiều quan hệ 
đạo đức truyền thống. Đó là tính hai mặt vốn có của 
nền kinh tế thị trường đòi hỏi chúng ta cần phải khắc 
phục. 

Đạo đức là lĩnh vực tinh thần - đặc thù riêng biệt 
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của con người, nó chịu ảnh hưởng trực tiếp của các 
quan hệ kinh tế, sự thay đổi của tổn tại xã hội, của 
quan hệ kinh tế dẫn đến những thay đổi trong lĩnh vực 
đạo đức. Tuy vậy, đạo đức cũng như các lĩnh vực khác 
của đời sống tinh thần, nó có tính độc lập tương đối, nó 
có quy luật phát triển nội tại riêng, bị chi phối bởi 
nhiều quy luật khác. Đạo đức của con người không chỉ 
bị chi phối bởi các nhân tố khách quan bên ngoài như 
kinh tế, chính trị, giáo dục mà nó còn bị chi phối bởi rất 
nhiều các nhân tố chủ quan của chủ thể. Đạo đức con 
người không phải là vấn đề thuộc về phạm trù tiên 
thiên, tiền định (sinh ra đã vậy) mà nhận thức và hành 
vi đạo đức được hình thành trong hiện thực, người ta có 
thể uốn nắn nó, định hướng nó. Từ xưa cha ông ta đã 
dạy: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", "gần mực thì đen, 
gần đèn thì rạng". Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường 
nhắc nhở: "Hiền, dữ phải đâu là tính sắn, 

Phần nhiều do giáo dục mà nên"!, 

Vì vậy, có thể khẳng định rằng, chủ động giáo dục 
đạo đức cho con người sẽ hạn chế được những hiện 
tượng suy thoái đạo đức. 

Thực tế trong ngành giáo dục những năm qua, các 
biểu hiện yếu kém đạo đức xuất hiện tràn lan bằng 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t.3, tr.383. 
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nhiều hình thức: thầy không ra thầy, trò không ra trò, 
những yếu kém trong kỷ cương nền nếp... Điều này 
khẳng định, khuynh hướng coi nhẹ giáo dục đạo đức là 
một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến các hiện 
tượng suy đổi đạo đức xuất hiện tràn lan. 

Tổng kết công tác giáo dục trong xã hội mới, đặc 
biệt của mười mấy năm đổi mới và những hạn chế trong 
lĩnh vực giáo dục đạo đức, tại Hội nghị lần thứ hai Ban 
Chấp hành Trung ương khoá VIII đã được Đảng ta 
nhấn mạnh: "Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo 


"!_ Việc lơi lỏng giáo dục 


đức và nhân cách... bị xem nhẹ 
đạo đức hay việc giáo dục đạo đức vẫn có tính hình 
thức, xơ cứng trong nội dung, đơn điệu về hình thức, 
thiếu các biện pháp đồng bộ tất yếu dẫn đến những 
biểu hiện suy thoái đạo đức. 

Hiện nay đang hình thành một thế hệ trẻ xa rời lý 
tưởng, sống đua đòi, chạy theo hình thức và danh lợi 
như những rô bốt hiện đại thì sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa của 
Đảng và nhân dân ta chỉ còn là lý tưởng trên giấy. Các 
nhà nghiên cứu giáo dục đã cảnh báo: "Tụt hậu, chệch 
hướng hay "diễn biến hoà bình" đều tập trung vào thế 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ hai 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1997, tr.26. 
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hệ trẻ. Bởi vậy, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phụ 
thuộc phần lớn vào kết quả giáo dục trong những năm 
tới. Trong dòng suy nghĩ ấy nổi bật và tập trung vào 
giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị và giáo dục tay 
nghề"!, 

Việc coi trọng giáo dục đạo đức, nâng cao hiệu quả 
giáo dục đạo đức là vấn đề không những có tính lý luận, 
mà còn mang tính thời sự cấp bách trong°gia1 đoạn hiện 
nay ở nước ta, nhằm một mặt, hạn chế mặt trái của 
kinh tế thị trường, làm trong sạch, lành mạnh xã hội, 
mặt khác, cũng là giải pháp quan trọng hướng tới mục 
tiêu vì con người. Trong nền kinh tế thị trường hiện 
nay, luật pháp trở thành.một công cụ quan trọng, là 
bàn tay thép điều chỉnh và thiết chế hành vi của con 
người một cách hợp lý để hướng tới trật tự xã hội kỷ 
cương, song không vì thế mà xem nhẹ giáo dục đạo đức. 
Luật pháp mang tính cưỡng bức, song đạo đức lại mang 
tính tự nguyện, luật pháp là cái xuất phát từ bên ngoài 
áp đặt vào, đạo đức là cái xuất phát từ lương tâm, vì sự 
thanh thần của tâm hồn... Hai yếu tố này độc lập với 
nhau song lại bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau, có ảnh 
hưởng lớn tới sự hoàn thiện của cá nhân và xã hội. Giáo 
dục đạo đức không chỉ vì sự hoàn thiện của cá nhân mà 


1. Phạm Minh Hạc: Phát triển giáo dục, phát triển con. người 
phục uụ phát triển kinh tế - xã hội, Nxb. Văn hoá, Hà Nội, 1996, tr.64. 
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còn là động lực trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội. 

Trở lại truyền thống cho thấy, trong lịch sử nước ta 
có một nền giáo dục Nho học phát triển rực rỡ, một nền 
giáo dục chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng giáo dục 
Nho giáo, đặc biệt đề cao giáo dục đạo đức. Trong sự 
nghiệp giáo dục ngày nay, chúng ta có thể kế thừa 
những ý tưởng giáo dục của Nho giáo như cha ông ta 
ngày xưa đã từng tiếp thu và kế thừa? Câu hỏi này đã 
được các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu đặt ra từ 
lâu. Trả lời câu hỏi đó là cả một quá trình đấu tranh, 
tìm tôi, cho tới hiện nay vẫn chưa kết thúc. 

Vài thập niên trước đây, những tư tưởng giáo dục 
Nho giáo hầu như không được đề cập trong nền giáo 
dục mới. Vì muốn nhanh chóng xây dựng xã hội mới, 
nền giáo dục mới văn: minh hơn, tiên tiến hơn nên 
nhiều người đã đồng nhất Nho:giáo với xã hội phong 
kiến, coi nó là lạc hậu, là phần động, cần phải quét sạch 
ngay. Tổng biên tập báo Tiền phong, Nguyễn Thanh 
Bình đã có bài Quét sạch tờn dư tệ hại của Khổng giáo, 
nhằm phê phán những ý kiến cho rằng có thể kế thừa 
tư tưởng Nho giáo để giáo dục thế hệ trẻ ở nước ta. 
Cùng khuynh hướng ấy, nhiều ý kiến khác cũng đả 
kích Nho giáo, trong đó có giáo dục đạo đức. Họ cho 
rằng, giáo dục đạo đức Nho giáo là hà khắc, xơ cứng, 
giết chết nhân cách. Cách nhìn này có phần hợp lý, bởi 
họ đã nhận thấy những hạn chế trong tư tưởng giáo dục 
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Nho giáo và cả hạn chế trong thực tế giáo dục của xã 
hội phong kiến Việt Nam, song khái quát nó trở thành 
yếu tố bao trùm lên toàn bộ học thuyết Nho giáo là cách 
nhìn phiến diện. 

Đối lập với các quan niệm trên, có tác giả có cách 
nhìn biện chứng hơn, có quan niệm lịch sử hơn. Một 
mặt, họ thừa nhận tư tưởng Nho giáo có nhiều hạn chế 
cần phải loại bỏ, nhưng mặt khác cũng có thể lựa chọn, 
khai thác những tư tưởng tích cực của Nho giáo còn 
phù hợp trong xã hội mới để kế thừa và phát huy. Đúng 
như Lênin đã dạy, người cộng sản chỉ có thể làm giàu 
trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả các kho tàng tri 
thức mà nhân loại đã tạo ra. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng sáng tạo 
và tuyệt vời tư tưởng của các bậc lãnh tụ và trở thành 
người thầy xuất sắc của cách mạng và nhân dân Việt 
Nam. Đến tận những năm cuối của thế kỷ XX, người ta 
mới có nhiều ý kiến về việc kế thừa tư tưởng Nho giáo 
vào giáo dục con người của xã hội hiện đại, với những 
nước có truyền thống Nho giáo như ở Việt Nam thì 
ngay những thập niên đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nhận thấy điều ấy. Còn ở Trung Quốc, quê hương của 
Nho giáo, người ta đã bỏ việc hương khói thờ Khổng Tủ, 
bỏ hoang miếu Khổng Tử thì ở Việt Nam, Người đã 
nhắc nhở: "tuy Khổng Tử là phong kiến và tuy trong 
học thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng 
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song những điều hay trong đó thì chúng ta nên học"!, 


Có thể nói, người cách mạng phê phán gay gắt tư 
tưởng Nho giáo là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng người 
đặt vấn đề về việc kế thừa tư tưởng Nho giáo, đặc biệt 
là kế thừa vấn đề giáo dục đạo đức một cách nhuần 
nhuyễn nhất, sâu sắc nhất cũng là Người. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình có 
truyền thống Nho học, khi còn nhỏ, Người được giáo 
dục theo đường lối Nho giáo, tiếp xúc với nhiều Nho sĩ 
yêu nước khác. Tất cả điều đó cho phép Người rất hiểu 
Nho giáo. Khi đi đến phương trời Âu để tìm đường cứu 
nước, Người đã đoạn tuyệt với Nho giáo là hệ tư tưởng 
của giai cấp phong kiến, song Người luôn luôn trân 
trọng và gìn giữ nó với tư cách là một học thuyết chính 
trị - đạo đức. Tiếp xúc với nhiều nền văn minh thế giới, 
đọc nhiều học thuyết, Người nhận thấy rằng, học 
thuyết Mác - Lênin chỉ ra cho người ta con đường:làrñá 
cách mạng, còn Khổng giáo thì hướng cho người ta hoàn 
thiện nhân cách. Người viết, những người An Nam 
chúng ta hãy tự hoàn thiện mình bằng cách đọc tác 
phẩm của Khổng Tử, còn về mặt cách mạng thì cần đọc 
các tác phẩm của Lênin. 

Để hoàn thiện nhân cách, người ta cần biết lựa chọn 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, t.6, tr.46. 
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cái hay, cái đẹp, cái hợp lý để theo, cũng để hoàn thiện 
nhân cách cần biết cái đỏ, cái bất hợp lý để tránh. Đó là 
thái độ nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tiếp 
thu, kế thừa Nho giáo trên tất cả các luận điểm, ở mọi đối 
tượng, mọi hoàn cảnh. Thực tế đó cũng là cách tiếp nhận 
Nho giáo rất sáng suốt của cha ông ta trong lịch sử. 

Có người cho rằng, Nho giáo vào nước ta theo bước 
chân của quân xâm lược, sự phát triển Nho giáo ở Đại 
Việt là một hình thức đồng hoá văn hoá. Thực tế, Nho 
giáo phát triển mạnh trong thời kỳ Nhà nước phong 
kiến Việt Nam đã giành được độc lập, nền giáo dục 
chính thống Việt Nam dưới thời phong kiến chịu ảnh 
hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo là bởi người Việt 
Nam chủ động tiếp nhận Nho giáo. Vì vậy, ở nhân dân 
cũng như ở tư tưởng các nhà Nho chân chính Việt Nam 
chỉ tiếp thu những gì phù hợp với tỉnh thần Việt Nam, 
đáp ứng được nhu cầu củng cố và xây dựng nhà nước 
phong kiến trung ương tập quyền hùng mạnh. Như vậy 
ngay từ thời phong kiến, cha ông ta đã không tiếp nhận 
toàn bộ tư tưởng Nho giáo vào xã hội mình, tư tưởng 
của mình. Nho giáo ở Việt Nam và Nho giáo Trung 
Quốc có những nét tương đồng nhưng cũng nhiều nét dị 
biệt. 

Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước hiện 
nay, tiếp nối tinh thần cha ông, tiếp nối cách nhìn, cách 
đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nho giáo, với 
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tỉnh thần đổi mới, nhiều nhà nghiên cứu lại nhiệt tâm 
đặt lại vấn đề kế thừa truyền thống Nho giáo nói 
chung, đặc biệt truyền thống giáo dục Nho giáo, nhằm 
nâng cao hiệu quả giáo dục hiện nay. Trong đó vấn đề 
kế thừa tỉnh thần chú trọng giáo dục đạo đức của Nho 
giáo được coi là một tâm điểm đáng chú ý nhất, có tính 
thời sự nhất và cũng mang tính thuyết phục nhất. 

Tâm điểm đáng chú ý nhất trong tư tưởng giáo dục 
Nho giáo là giáo dục đạo đức có nội dung cơ bản, có tính 
bao trùm và đã nêu được những luận điểm có tính thuyết 
phục, thậm chí còn có những giá trị mang tính nhân loại. 
Đổi vậy, những luận điểm giáo dục đạo đức Nho giáo, có 
giá trị đã được cha ông ta tiếp thu và được Việt Nam hoá, 
trở thành những giá trị tỉnh thần truyền thống của người 
Việt Nam, nó gần gũi, tự nhiên, dễ nhớ, dễ hiểu. 

Tuy nhiên, trong sự nghiệp giáo dục con người hiện 
nay, việc tiếp thu, kế thừa tư tưởng giáo dục đạo đức 
Nho giáo không hoàn toàn như trước đây ông cha ta đã 
kế thừa, vì những yêu cầu đặt ra với con người Việt 
Nam hiện nay đã khác những yêu cầu đặt ra so với con 
người Việt Nam thời phong kiến, những chuẩn mực đạo 
đức của con người Việt Nam hiện nay cũng có những 
nét khác so với con người ngày xưa. Việc xác định 
những ý tưởng để kế thừa cũng như các phương thức cụ 
thể trong quá trình kế thừa cũng sẽ khác. Một mỹ¿, nó 
bắt nguồn từ yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, 
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hiện đại hoá; mặt khác, bắt nguồn từ yêu cầu của đạo 
đức cá nhân mà giáo dục phải hướng tới, mặt khác nữa 
phải tính đến cả những yếu tố truyền thống cần bảo tồn 
và phát huy trong quá trình phát triển. Nhưng ở đây 
chỉ nêu một số luận điểm lớn có thể kế thừa và phát 
huy tư tưởng Nho giáo. 


a) Luận điểm có tính bao trùm, thể hiện nội dung cơ 
bản, chủ đạo trong giáo dục chính lò coi trọng giáo dục 
đạo đức 


Toàn bộ nội dung cơ bản của giáo dục theo tỉnh 
thần Nho giáo chính là giáo dục đạo đức. Trước hết dạy 
con người cái đạo làm người thông thường, coi đó là cơ 
sở, là nền tảng, là cái gốc bền chắc để con người tiến xa 
hơn, làm chính trị, thực hiện lý tưởng "tề gia - trị quốc - 
bình thiên hạ". Đạo làm chính trị cũng dựa trên cốt lõi 
là đạo đức. Dù nội dung giáo dục cơ bản của Nho giáo 
chia làm hai bậc (như trình bày ở chương I), dù Nho 
giáo chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, văn chương 
thì suy đến cùng nó chỉ là những hình thức giáo dục 
đạo đức ở bậc cao hơn, tỉnh tế hơn mà thôi. Tư tưởng 
"văn đi tải đạo" thể hiện rõ điều đó. 

Có thể nói đây là hạn chế lớn nhất trong nội dung 
giáo dục của Nho giáo, song cũng là một điểm sáng 
trong quan niệm giáo dục Nho giáo: coi giáo dục đạo 
đức là nhiệm vụ cơ bản của mọi quá trình giáo dục. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh thừa nhận: "Học thuyết của 
Khổng Tử có cái hay là coi trọng đạo đức". Bài học về sự 
chú trọng giáo dục đạo đức của Nho giáo được Người tiếp 
thu, kế thừa một cách nhuần nhuyễn. Người chỉ rõ: "Học 
để làm người, "nên người" rổi mới học làm cán 
bộ - làm người tốt là cơ sở để làm cán bộ tốt, làm cán bộ 
tốt trước hết phải làm người tốt. Trong bất kỳ hoàn cảnh 
nào cũng không xa rời bài học đạo đức. Đối với sự nghiệp 
giáo dục hiện nay, Đảng ta luôn nhấn mạnh việc coi 
trọng giáo dục đạo đức, phê phán mọi biểu hiện xem 
nhẹ, hình thức hoá việc giáo dục đạo đức, kêu gọi những 
hình thức giáo dục đạo đức phong phú từ gia đình đến 
nhà trường và ngoài xã hội. Đó là tiền đề gặp gõ thứ 
nhất của tư tưởng giáo dục Nho giáo với yêu cầu giáo dục 
hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định rõ, 
giáo dục đạo đức trong xã hội mới là giáo dục đạo đức 
cách mạng chứ không phải đạo đức thủ cựu. 


b) Coi trọng giáo dục đạo đức có nhân 


Giáo dục đạo đức cá nhân là một vấn đề quan trọng 
của giáo dục đạo đức, bởi lẽ đạo đức xã hội được thể 
hiện qua các cá nhân. Đạo đức cá nhân một mặt, bao 
chứa trong nó những nguyên tắc chuẩn mực chung của 
đạo đức xã hội, phản ánh các yêu cầu của xã hội, mặt 
khác, nó cũng chứa đựng những sắc thái riêng, phản 
ánh nét đặc thù của từng cá nhân. Mỗi gia đoạn lịch sử 
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có những yêu cầu chuẩn mực đạo đức riêng, mỗi một 
học thuyết cũng khái quát những đặc thù đạo đức 
riêng, song cũng có những giá trị đạo đức, yêu cầu đạo 
đức có tính khái quát cao vượt ra khỏi giới hạn cụ thể 
của thời gian, không gian, những giá trị, yêu cầu đạo 
đức có tính phổ biến. Có thể nói, ở Nho giáo có những tư 
tưởng đạo đức như thế. 

Những năm gần đây, khi Việt Nam phát triển nền 
kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, đã tạo ra những xung lượng mới cho sự phát triển. 
Bên cạnh những mặt tích cực, nó cũng đặt ra cho xã hội 
nhiều vấn đề phải giải quyết. Đó là những biểu hiện 
của chủ nghĩa cá nhân cực đoan; hưởng thụ theo đồng 
tiền, theo danh lợi... mà bất chấp đạo đức và luật pháp. 
Những biểu hiện nêu trên len lỏi vào lối sống, nhân 
cách thế hệ trẻ, tạo ra nguy cơ cho sự tha hoá nền đạo 
đức cách mạng. Thực tế này đã được Đảng ta tổng kết: 
"Đặc biệt đáng lo ngại là trong một bộ phận học sinh, 
sinh viên có tình trạng suy thoái đạo đức, mờ nhạt về lý 
tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, 
lập nghiệp, vì tương lai của bản thân và đất nước". Vì 
vậy, giáo dục đạo đức cá nhân hiện nay được đặt ra một 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Hội nghị lần thứ hai 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1997, tr.24. 
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cách bức thiết. : | 

Nghiên cứu đạo đức Nho giáo cho thấy, có nhiều giá 
trị đạo đức còn phù hợp với con người trong gial đoạn 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Những giá trị đó rất cần 
được phát hiện và khuyến khích trên cơ sở sàng lọc và 
cải tạo lại. Ở đây có thể nêu ra một số luận điểm tiêu 
biểu. 

- Tự tưởng tu thôn: 

Trọng tâm của giáo dục đạo đức Nho giáo ở hai chữ: 
"tu thân". Nhân cách, đạo đức con người không phụ 
thuộc vào tính trời cho, mà được quyết định bởi công 
rèn luyện, tu dưỡng của chính con người. Muốn trở 
thành “Người" đòi hỏi mọi người trong xã hội, bất kỳ ở 
danh vị nào cũng phải tu thân. Sách Đại học viết: "Tự 
Thiên tứ đi ư thứ nhân, nhất thị giai đĩ tu thân vi bản” 
(Từ Thiên tử đến dân thường ai ai cũng lấy tu thân làm 
gốc). Ở góc độ nhất định, có thể nói, tư tưởng này đã 
vượt lên trên quan niệm đẳng cấp của Nho giáo và 
mang tính tiến bộ rõ nét. Nó vượt qua khoảng thời gian 
của một chế độ xã hội, vượt qua ranh giới quốc gia, trở 
thành tư tưởng có tính phổ biến, có tính nhân loại. Cha 
ông ta xưa, các nhà Nho xưa đã luôn luôn lấy tư tưởng 
"tu thân" làm trọng trong giáo dục. 

Giáo dục ngày nay, người ta thường nói nhiều đến 
việc tự rèn luyện, tự tu dưỡng. Thực chất của nó không 
phải cái gì khác ngoài nội dung "tu thân". Phải chăng, 
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giáo dục hiện nay nên dùng khái niệm "tu thân" có sức 
thuyết phục hơn, dễ nhớ, dễ hiểu hơn, nó phản ánh 
được văn hoá truyền thống trong đó. Tuy nhiên, "tu 
thân" trong giáo dục con người ở thời kỳ công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá có những nội hàm và mục đích khác 
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xa với việc "tu thân" trong quan niệm Nho giáo. Nếu 
"tu thân" trong quan niệm Nho giáo được quy định chặt 
chẽ bởi "danh - vị" của từng cá nhân thì trong giáo dục 
ngày nay "tu thân" phải xoay quanh những phẩm chất, 
năng lực cần có của con người hiện đại. Năng lực, phẩm 
chất ấy cần được hiểu cụ thể theo vị trí, nhiệm vụ của 
từng cá nhân. 

- Tư tưởng đề cao trách nhiệm, nghĩa uụ cá nhân: 

Trách nhiệm, nghĩa vụ cá nhân trong quan niệm 
của Nho giáo được thể hiện ở bốn thang bậc: đối với bản 
thân, đối với gia đình, đối với quốc gia, đối với thiên hạ. 
Giáo dục con người của Nho giáo hướng tới các mục tiêu 
"tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ". Ỏ đây Nho 
giáo đã nhận ra mối quan hệ chặt chẽ giữa cá nhân với 
xã hội, cá nhân với các hình thức cộng đồng tôn tại của 
mình. Mặt khác, trách nhiệm, nghĩa vụ của con người 
theo Nho giáo cũng là việc thực hiện đạo lý "cương 
thường". Có người cho rằng, Nho giáo chỉ nhìn thấy 
trách nhiệm, nghĩa vụ cá nhân mà không quan tâm đến 
việc mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Thực tế, con người 
Nho giáo tìm thấy hạnh phúc qua việc làm trọn trách 
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nhiệm, bổn phận của mình. Có thể thấy đạo đức Nho 
giáo xa lạ với chủ nghĩa cá nhân vị kỷ. Về vấn đề này, 
nhà nghiên cứu Phan Văn Các nhận xét: "Nho giáo co 
trọng luân thường đạo lý, sống có trách nhiệm nghĩa 
vụ, dễ tiếp thu lẽ sống đặt lợi ích xã hội lên lợi ích cá 
nhân, không chấp nhận chủ nghĩa cá nhân cực đoan 
lẫn sa đọa con người, làm xã hội xuống cấp"!. 

Với bản chất như vậy, có thể nói tư tưởng này của 
Nho giáo bao chứa một triết lý nhân sinh, nhân bản. 
Con người không thể sống một cách đơn lẻ, độc lập mà 
con người luôn tổn tại trong những cộng đồng nhất 
định. Các cộng đông này gắn bó với nhau bằng rất 
nhiều quan hệ. Việc thực hiện tốt các nghĩa vụ, trách 
nhiệm tương ứng với các quan hệ này là một hình thức 
cố kết cộng đồng một cách ổn định và bền vững nhất. Vì 
lẽ đó, ngay trong xã hội tư bản, khi chủ nghĩa cá nhân, 
khẩu hiệu tự do đặt lên hàng đầu cũng không thể 
không đề cập đến nghĩa vụ trách nhiệm của cá nhân 
trong cộng đồng. 

Vấn đề trách nhiệm, nghĩa vụ con người càng được 
nhấn mạnh trong thời đại ngày nay, khi xu thế toàn 
cầu hoá ngày càng trở nên phổ biến. Vô số các vấn đề 
xã hội liên quan đến các cá nhân, nhưng không thể giải 


1. Phan Văn Các: Nghiên cứu Nho giáo Việt Nam trong bối 
cảnh khu 0uực uà thời đại, Tạp chí Triết học, số 3,1993, tr.42. 
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quyết bằng các quan hệ cá nhân như các vấn đề môi 
trường, sinh thái, bệnh dịch... Trong bản báo cáo của 
Hội đồng quốc tế về giáo dục cho thế kỷ XXI đã nhấn 
mạnh việc học tập suốt đời dựa trên bốn trụ cột: học để 
biết, học để làm, học để cùng sống với nhau và học để 
làm người. Hướng tới các mục tiêu đó, vấn đề giáo dục 
trách nhiệm, nghĩa vụ là quan trọng, bởi lẽ không có 
trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau thì không thể cùng 
chung sống. 

Một giá trị đạo đức thể hiện ý thức nghĩa vụ, trách 
nhiệm cá nhân, thể hiện cái nhân bản của Nho giáo, 
được nhiều người thừa nhận, đó là tư tưởng "nhân - 
nghĩa". Cha ông ta xưa đã tiếp nhận tư tưởng nhân 
nghĩa của Nho giáo, việt hoá nó thành tư tưởng "đại 
nhân", "đại nghĩa" truyền thống. Tinh thần ấy ngày 
nay cần được phát huy hơn bao giờ hết. "Có nhân" là để 
con người yêu thương nhau hơn, sống vì nhau hơn "điều 
gì mình không muốn thì đừng đem cho người", "điều gì 
muốn cho mình thì cũng muốn cho người"... Tinh thần 
ấy cần được khuếch trương trong xã hội mà ở đó mọi 
người đều muốn chạy theo lợi. Mặt khác, "có nghĩa" là 
để con người sống một cách trách nhiệm với nhau, sống 
theo lẽ phải. Trong xã hội ta "nhân - nghña" cần được kế 
thừa và phát huy để xây dựng một xã hội tốt đẹp, xã 
hội vì con người. Cũng vì lẽ đó, tại Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII đã khẳng 
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định, nhân nghĩa là một trong những đức tính cần có 
của người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. 

Một mặt, thừa nhận giáo dục đạo đức hiện nay cần 
phải kế thừa ý tưởng đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ cá 
nhân; mặt khác, cũng khẳng định rằng nghĩa vụ, trách 
nhiệm cá nhân được hiểu trong xã hội hiện đại rộng 
hơn rất nhiều so với quan niệm của Nho giáo. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thực sự sáng tạo khi kế thừa tinh thần 
này của Nho giáo để giáo dục đạo đức cách mạng. 

Kế thừa và vượt lên trên quan niệm của Nho giáo, 
trách nhiệm, nghĩa vụ theo Chủ tịch Hồ Chí Minh có 
tính rộng rãi hơn, phổ quát hơn, gắn với yêu cầu của xã 
hội mới. Ngoài những bổn phận có tính truyền thống 
như trách nhiệm, nghĩa vụ đối với gia đình thì ở xã hội, 
đạo đức cá nhân phải thể hiện được nghĩa vụ công dân 
trong từng vị trí, công việc mình đảm trách. Với người 
chiến sĩ trên mặt trận chiến đấu, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đặc biệt chú trọng giáo dục đức hy sinh, lòng dũng cảm, 
tỉnh thần sáng tạo, vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ. 
Trên mặt trận kinh tế, Người đặc biệt chú trọng giáo 
dục tỉnh thần tập thể, tránh tư lợi cá nhân, chống tham 
ô, lãng phí, gian dối... Đạo đức cách mạng chính là "cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Người cán bộ cách 
mạng phải tận trung với nước, tận hiếu với dân. Như 
vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng các phạm trù 
đạo đức Nho giáo để giáo dục đạo đức cá nhân trong xã 
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hội mới với những nội dung mới, những yêu cầu mới 
làm cho nó không chỉ dễ nhớ, dễ hiểu, rất sát thực tế và 
dễ vận dụng, mà còn khắc phục được sự lợi dụng của 
các giai cấp thống trị bóc lột khi đề cao bổn phận cá 
nhân nhằm mưu lợi cho cá nhân ông vua hay tập đoàn 
thống trị. . 

Ngày nay, trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá, giáo dục đạo đức cũng hướng đến giáo dục 
những phẩm. chất đó. Sẽ chẳng thể trở thành người tốt 
nếu vô trách nhiệm với bản thân, gia đình và những 
người xung quanh mình. Ngược lại, nếu chỉ dừng lại ở 
đó, chỉ biết có vậy thì chỉ là con người của gia đình mà 
thôi. Con người của xã hội hiện đại phải là người công 
dân có ý thức, có trách nhiệm với xã hội mình đang 
sống. Bởi vậy, ngoài những điều đã nêu trên, người 
công dân còn có trách nhiệm, nghĩa vụ với Tổ quốc 
trong giai đoạn hiện nay được thể hiện năng lực lao 
động sáng tạo, là sự trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, 
mạnh dạn đấu tranh chống tệ nạn xã hội, như tham 
nhũng, quan liêu, cửa quyền, đặc lợi... Có ý chí vươn lên 
chiếm lĩnh khoa học, tri thức, làm chủ công nghệ, biết 
làm giàu chính đáng cho bản thân và cho đất nước, có 
tỉnh thần tự chủ, tự lập, tự cường, có ý thức tập thể, mỗi 
người vì mọi người, mọi người vì mỗi người... Thực hiện 
được điều đó phải chăng chính là con người ta "tu thân, 
tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" theo cách nhìn mới. 
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- Tư tưởng chính danh: 

Cốt lõi của tư tưởng chính danh quy định: mỗi 
người trong xã hội đều có một "danh - vị" nhất định, 
thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm theo "danh - vị" 
của mình là người biết sống một cách chính danh. Triết 
lý sâu sắc của tư tưởng này ở chỗ, một tên gọi đều chứa 
đựng trong đó một nội dung nhất định, chính nội dung 
ấy quy định tên gọi; ngược lại, tên gọi phải phản ánh 
được nội dung nó bao chứa. Từ đó Nho giáo cho rằng, 
trong xã hội "quân, thần, phụ, tử..." đều được quy định 
bởi những phẩm chất tương ứng. Ví như, làm vua phải 
"nhân", làm tôi phải "trung", làm cha phải "từ", làm con 
phải "hiếu". Chính danh là cơ sở vững chắc để xã hội có 
trật tự, ổn định. 

Xã hội chúng ta ngày nay tổn tại nhiều biểu hiện 
danh không chính, làm suy thoái đạo đức xã hội. Trong 
gia đình, đó là những hiện tượng con cái bất hiếu, 
không chăm sóc cha mẹ khi già yếu, cha mẹ thờ ơ, vô 
trách nhiệm với con cái, anh em kiện tụng tranh giành 
lẫn nhau... Ở nhà trường, đó là đạo lý thầy trò sa sút, 
thầy không ra thầy, trò không ra trò... Ngoài xã hội thì 
xuất hiện một bộ phận nhân danh là công bộc, đầy tớ 
của dân nhưng lại tham nhũng, hối lộ, quan liêu, cửa 
quyển... Sự không chính danh của một bộ phận đó dẫn 
đến sự mất ổn định trật tự xã hội. 

Tư tưởng chính danh đã được ông cha ta kế thừa, 
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ngày nay nó vẫn gần gũi với nhiều người Việt Nam tâm 
huyết với văn hoá truyền thống. Việc giáo dục con 
người theo chuẩn mực công dân của xã hội mới, giáo 
dục con người sống theo lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội... chính là hình thức duy trì tư tưởng 
chính danh trong xã hội mới. "Danh. - vị" hiện nay của 
mỗi cá nhân trong xã hội đã có những thay đổi, vì vậy, 
nội hàm của nó cũng cần có những thay đổi cho phù 
hợp với yêu cầu hiện tại. 

- Tư tưởng "học không chán, dạy không môi”: 

Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi 
con người phải có tri thức, trình độ tay nghề cao so với 
những gia1 đoạn trước đây. Tri thức, tay nghề không 
phải là sản phẩm tiên thiên mà phải do học hỏi, tích 
luỹ mới có. 

Trong giáo trình đạo đức học dùng cho sinh viên các 
trường cao đẳng và đại học thì việc "học tập không biết 
mệt mỏi" là một trong sáu phẩm chất của đạo đức cá 
nhân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương khoá VIII cũng cho rằng: "Thường 
xuyên học tập nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên 
môn"! là một trong những đức tính cần có của người 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1998, tr.59. 
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Việt Nam trong gia1 đoạn cách mạng mới. 

Trong lịch sử, có lẽ chỉ ở Nho giáo việc dạy và học 
mới trở thành những đức tính cơ bản của con người. 
Khổng Tử nêu: "Học không chán là trí đấy; dạy không 
mỏi là nhân đấy". Điều này khẳng định tầm quan trọng 
của việc dạy và học ở Nho giáo. 

Cha ông ta từ xưa đã chủ động tiếp nhận tư tưởng 
này của Nho giáo, xây dựng nền giáo dục Nho học rực 
rõ, đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước, gây dựng 
trong nhân dân tâm lý hiếu học, ham học. Nhiều người 
cho rằng, tâm lý ham học không chỉ của riêng Việt Nam 
mà là hệ quả tất yếu của những nước chịu ảnh hưởng 
của Nho giáo. 

Ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá, cần phải khơi dậy trong xã hội truyền thống 
hiếu học, ham học của cha ông ta. Xã hội cần tạo những 
điều kiện để mở mang, khuyến khích việc dạy và học, 
làm cho việc dạy và học trở thành nhu cầu tất yếu của 
mọi người. Tuy nhiên, khơi dậy truyền thống ham học ở 
Nho giáo, song cũng cần tránh tâm lý khoa bảng, học 
để làm quan vốn là truyền thống nặng nề ở những nước 
chịu ảnh hưởng của Nho giáo, trong đó có Việt Nam. 


c) Tư tưởng chú trọng kỷ cương phép nước, quy ước 
của cộng đồng 


Từ khi loài người sống với tư cách là xã hội loài 
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người thì đã bắt đầu xuất hiện những quy ước chung 
của cộng đồng. Khi nhà nước ra đời thì xuất hiện những 
quy định chung có tính pháp lý cao, buộc mọi người 
sống trong xã hội đó phải chấp hành kỷ cương phép 
nước. Xã hội loài người tổn tại một cách ổn định, trật tự 
là nhờ các quy định của phép nước cũng như quy ước 
của cộng đồng. Mỗi một quốc gia, mỗi một giai đoạn lịch 
sử có một quy định riêng, nó phản ánh các trật tự của 
cộng đồng; mặt khác, trong chừng mực nhất định nó 
phản ánh các phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá của 
cộng đồng ấy. Một trong những nội dung cơ bản của 
giáo dục đạo đức, lối sống hiện nay là việc dạy cho con 
người các kỷ cương phép nước, quy ước cộng đồng. Đây 
cũng là một trong những đức tính cần phải có ở con 
người trong xã hội mới mà Đảng ta đã khẳng định. 

Ở Nho giáo, việc giáo dục vấn đề này được đặt lên 
hàng đầu, nó thể hiện một cách ngắn gọn bằng phương 
châm giáo dục. "Tiên học lễ, hậu học văn". "Lễ" được 
hiểu là những hình thức để chuyển tải các nội dung 
"đạo làm người" của Nho giáo. Theo cách nói của các 
nhà nghiên cứu Nho giáo, "lễ" là một hình thức thể 
hiện của "nhân". Như vậy, "tiên học lễ" theo cách hiểu 
của Nho giáo là trọng việc học, lấy việc học "đạo làm 
người" làm đầu. Ở một góc độ khác, lễ còn được hiểu là 
những quy định ngặt nghèo về việc ứng xử qua các 
hành vi cụ thể của con người, những quy tắc, quy phạm 
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của xã hội, những quy định bất thành văn của cộng 
đồng, kể cả những cái thuộc về phong tục, tập quán... 
Như vậy ở đây lễ không chỉ là những quy tắc, quy định 
của xã hội phong kiến, lễ còn bao hàm trong đó cả một 
phần của văn hoá dân tộc. Tóm lại, học lễ là học cái kỷ 
cương phép nước, cái quy định của cộng đồng. 

Trước đây, khi nói đến lễ của Nho giáo, người ta 
thường phê phán, cho đó là những quy định hà khắc, 
ngặt nghèo mang đầy tính đẳng cấp và cho nó là cũ, là 
lạc hậu, là hủ tục cần phải loại bỏ. Điều này là đúng, 
song chỉ nhìn nhận như vậy thì chưa thấy hết vai trò 
và tác dụng của nó ở góc độ văn hoá, góc độ cộng đồng. 
Khổng Tử dạy bề tôi đối với vua thì phải "trung". Vua 
đối với bề tôi là phải giữ lễ, nghĩa là vua phải làm 
gương cho dân trong việc thực hiện kỷ cương phép 
nước, giữ tốt phong tục tập quán, thực hành chính trị 
một cách đính chính, biết khoan dung, độ lượng, biết 
nuôi dân, dưỡng dân... Nho giáo cũng dạy làm tôi không 
trái lệnh vua là giữ lễ. Khổng Tử nhiều lần nhắc nhỏ 
người ta đến nhà có việc tang thì phải mặc quần áo đen, 
nét mặt phải tổ ra đau buồn cũng là lễ... Nho giáo chú 
trọng giáo dục lễ, coi đó là một biện pháp an toàn nhất 
để bảo toàn trật tự xã hội, cũng như duy trì phong tục 
tập quán đã có từ thời Tây Chu. Việc giáo dục lễ đã đạt 
tới mức sâu sắc, trở thành niềm tin chỉ phối nhận thức 
và hành động của con người. Giáo sư Vũ Khiêu đã đúng 
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khi nhận xét rằng: "Sự giáo dục của ông (Khổng Tử) về 
lễ đạt tới mức sâu sắc ở chỗ nó trở thành tiêu chuẩn để 
đánh giá hành vi của con người. Ông đã huy động được 
dư luận của toàn xã hội, kết quả trọng người có lễ và 
khinh ghét người vô lễ. Mức độ sâu sắc còn ở chỗ nó đi 
vào lương tâm con người, vi phạm lễ là điều sỉ nhục, 
thậm chí đến mức thà chết không bỏ lễ"!, 

Trong quá trình phát triển, khi Nho giáo trở thành 
hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến, giai cấp cầm 
quyền đã lợi dụng lễ để gò ép con người vào khuôn mẫu 
của nhà cầm quyền. Các nội dung cụ thể của "lễ" ngày 
càng trở nên xơ cứng, giáo điều, hà khắc, bóp nghẹt con 
người như nhiều nhà nghiên cứu đã phê phán. Tuy vậy, 
cũng cần thấy rằng lễ có vai trò rất to lớn trong việc 
giáo dục kỷ cương phép nước, các quy ước cộng đồng. 

Hiện nay, trong bối cảnh xã hội nước ta có nhiều 
biến đối dữ dội, nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị 
trường thu được nhiều thành tựu, nhưng cũng để lại 
nhiều hậu quả trên lĩnh vực đạo đức, lối sống, thuần 
phong, mỹ tục. Biểu hiện trong nhà trường là "sự suy 
thoái đạo lý trong quan hệ thầy trò, bè bạn, môi trường 
xã hội xuống cấp...", những biểu hiện lơi lỏng kỷ cương 
phép nước, xem nhẹ quy ước cộng đồng cùng nhiều biểu 


1. Vũ Khiêu: Bàn uề uăn hiến Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, 


Hà Nội, 1996, tr.193. 
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hiện của thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá trong 
các cách ứng xử, giao tiếp, chào hỏi... bị xem nhẹ. Trước 
tình trạng báo động này, nhiều nhà trường, trung tâm 
giáo dục khơi dậy phong trào coi trọng việc giáo dục đạo 
đức, lối sống, giáo dục kỷ cương phép nước... Hưởng ứng 
các chủ trương tích cực nêu trên, tại nhiều trường phổ 
thông, nhiều cơ sở giáo dục cũng như những trung tâm, 
các tổ chức hoạt động xã hội phát động các phong trào 
xây dựng gia đình văn hoá; phong trào con ngoan, trò 
giỏi; phong trào ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, 
phong trào sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp 
luật, khuyến khích việc trở lại các hương ước làng, xã 
đã có. Các phong trào này có ảnh hưởng sâu rộng trong 
các trường học, trong quần chúng nhằm khơi dậy, tiếp 
nối những truyền thống tốt đẹp của cha ông ta trong 
đạo đức, trong lối sống, góp phần ổn định trật tự xã hội, 
củng cố cộng đồng. Cùng với các phong trào này, ở các 
trường phổ thông và cả các trường đại học, bên cạnh các 
khẩu hiệu "Năm điều Bác Hồ dạy", còn có khẩu hiệu 
"Tiên học lễ, hậu học văn". Vấn đề này đã gây ra những 
tranh luận sôi nổi và không đồng nhất. 

Có ý kiến cho rằng, khẩu hiệu này đưa ra là cần 
thiết, nhằm nhắc nhở việc coi trọng hơn nữa vấn đề 
giáo dục đạo đức trong nhà trường. Có ý kiến ngược lại 
vì không cần thiết, bởi chữ lễ của Nho giáo đã bị nhân 
dân ta và các nhà nghiên cứu sau này phê phán nhiều. 
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Với tỉnh thần phê phán một cách có chọn lọc, có kế thừa 
đối với tư tưởng Nho giáo, thiết nghĩ việc đưa khẩu 
hiệu đó vào nhà trường là cần thiết, tuy nhiên cần có sự 
dứt khoát trong cách hiểu về nó. 

"Tiên học lễ, hậu học văn" là phương châm giáo dục 
Nho giáo, song cũng là phương châm của nền giáo dục 
Nho học Việt Nam. Ở đây chữ lễ không chỉ thuần tuý là 
những nội dung cụ thể, mà nó còn là đạo lý truyền 
thống, vì vậy hình thức của nó tuy cũ nhưng lại rất có 
dấu ấn, rất gần gũi, rất dễ hiểu, có sức khái quát và 
chuyển tải nội dung rộng, bao quát được cả quá khứ và 
lịch sử, truyền thống và hiện đại trong quan niệm của 
người Việt Nam. 

Mặt khác, giáo dục đạt đến lễ không chỉ là giáo dục 
cái chuẩn mực, cái quy củ, quy định của xã hội, là giáo 
dục về phong tục, tập quán, cách đi, đứng, ăn, mặc, ứng 
xử... mà còn giáo dục cho người học thấm nhuần và 
hành động đạt tới tự nhiên, trên cơ sở tự giác cao độ. 
Giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ cương phép nước, quy ước 
của xã hội mà đạt tới lễ ở những nước có truyền thống 
Nho giáo đã trở thành hình thức biểu hiện của truyền 
thống, của bản sắc văn hoá. 

Thừa nhận việc coi trọng giáo dục lễ, học lễ, song 
cần định vị lại nội hàm của lễ. Về điểm này, ý kiến của 
Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Ngọc Đại là xác đáng. Ông cho 
rằng: "Giáo dục lễ không phải là lập lại kỷ cương cũ mà 
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là xác lập kỷ cương mới, không phải dạy lễ mà là hình 
"!_ Như vậy, lễ đây chính là chuẩn 
mực, quy phạm, quy định, kỹ cương của xã hội mới, là 


thành một lẽ sống mới 


những quy ước của cộng đồng trong xã hội mới. Tuy vậy, 
cũng cần khẳng định rằng, trong cái mới đó bao gồm cả 
những cái thuần phong mỹ tục cũ, những chuẩn mực 
đạo đức cũ, những quy ước cũ còn tích cực, còn hợp lý. 
Việc khuyến khích khôi phục các hương ước làng, xã là 
một hướng đi đúng, cách nhìn đúng của Đẳng đối với 
văn hoá truyền thống. Đó là cách làm cho lễ vừa mang 
tính hiện đại, vừa mang bản sắc văn hoá dân tộc. 

Tóm lại, khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" nếu 
được hiểu một cách đúng đắn, đó cũng là một hình thức 
tốt để giáo dục đạo đức con người trong xã hội mới, đặc 
biệt có ích với việc giáo dục "tôn trọng ký cương phép 
nước, quy ước cộng đồng"?. 

Mỗi phương thức sản xuất nhất định sinh ra những 
quan hệ đạo đức nhất định và những yêu cầu khách 
quan đối với đạo đức. Mặc dù có nhiều giá trị đạo đức 
Nho giáo có thể kế thừa và phát huy trong xã hội mới, 


1. Hồ Ngọc Đại: Dđm hồn, Tạp chí Thế giới mới, số 6, tháng 12, 
1991, tr.12, 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1998, tr.59. 
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song cần khẳng định lại giáo dục đạo đức hiện nay 
không phải là giáo dục đạo đức Nho giáo, mà là giáo 
dục "đạo đức cách mạng trong sáng" bao gồm trong đó 
những giá trị đạo đức truyền thống và cả những giá trị 
đạo đức hiện đại. 


d) Giáo dục Nho giáo gợi mở những phương thúc 
giáo dục đạo đức có hiệu quả 


Giáo dục tư tưởng "luân thường", Nho giáo đã tìm 
điểm xuất phát ban đầu từ yêu cầu khách quan của 
trật tự xã hội đang tồn tại, mặt khác, cũng xuất phát từ 
tình cảm hết sức tự nhiên của con người mà xã hội hoá 
nó thành những giá trị, chuẩn mực đạo đức. Chẳng 
hạn, đức "hiếu" được bắt nguồn từ quan hệ huyết 
thống; nó là sự đền ơn đáp nghĩa của con cái đối với cha 
mẹ; là sự chăm sóc, nâng giấc, kính trọng đối với cha 
mẹ; là sự tiếp nối sự nghiệp ý tưởng của người đi trước; 
là sự nối dõi tông đường, duy trì dòng họ... Từ những 
biểu hiện dường như rất gần gũi, hiển nhiên ai cũng có 
thế chấp nhận, nó được lồng ghép vào ý tưởng chính trị 
của giai cấp thống trị làm cho các ý tưởng chính trị 
được đạo đức hoá khiến người dân không thấy bị gò ép. 

Ở Nho giáo, đức "trung" gắn liền với đức "hiếu". 
"Hiếu" được coi là cơ sở để "trung". Bởi họ cho rằng, kẻ 
hiếu thì chẳng bất trung bao giờ. Cứ như vậy "trung, 
hiếu" luôn đi liền với nhau, gắn bó chặt chẽ, như cơm 


237 


ăn, nước uống - không thể thiếu đối với con người. Khi 
đã đạt được trạng thái tâm lý này, mục đích của giai cấp 
thống trị đưa ra, được chấp nhận một cách nhẹ nhàng, 
hiệu quả. Điều đó cho phép hiểu được tình trạng tưởng 
như hết sức vô lý như "quân xử thần tử thần bất tử bất 
trung, phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu" (vua xử bề 
tôi chết bề tôi không chết là không trung, cha xử tội con 
chết con không chết là không hiếu) lại dễ dàng được 
chấp nhận. Đây là hình thức chính trị hoá đạo đức, làm 
cho chúng dần dần trở thành các chuẩn mực đạo đức. 

Có thể thấy, sự giáo dục đạo đức Nho giáo bắt đầu _ 
từ những tình cảm tự nhiên của con người, từ những 
kinh nghiệm và những tri thức đúc rút được của thế hệ 
đi trước mà hình thành tâm lý, thói quen: Trên cơ sở 
đó, xã hội hoá những trạng thái tâm lý, thói quen bằng 
cách bổ sung vào đó những nội dung phản ánh yêu cầu 
lập trường của giai cấp thống trị. Kết quả là đã đào tạo 
được những con người có hành-vi đạo đức vừa có tính tự 
nguyện, vừa thể hiện được những lợi ích cơ bản của giai 
cấp thống trị xã hội. 

Nếu vận dụng cách làm này thì việc giáo dục chuẩn 
mực đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong xã 
hội mới là yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội phải bắt đầu 
bằng tình cảm tự nhiên sẵn có ở mỗi con người: tình 
yêu với mọi người thân trong gia đình, tình yêu với quê 
hương làng xóm, với những dấu ấn tuổi thơ về cây đa, 
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bến nước... Giáo dục bắt đầu từ chỗ khảm vào tâm hồn 
con người dấu ấn sâu đậm về gia đình, về quê hương và 
đất nước, làm cho người ta nhận thấy đó là một phần 
không thể thiếu trong cuộc sống của họ, là cái không 
thể mất trong cuộc đời, cái không thể bỏ trên con đường 
kiếm tìm hạnh phúc cá nhân. Từ đó đưa các nội dung 
khác như yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã 
hội mới không trở nên sáo rỗng, mơ hồ. 

Mặt khác, giáo dục đạo đức theo Nho giáo không 
phải chỉ là bài học về những quy.phạm, chuẩn mực, giá 
trị đạo đức xơ cứng, trừu tượng mà trong đố các nội 
dung được cụ thể hoá tuỳ theo đối tượng, theo hoàn 
cảnh, theo khuynh hướng cần uốn nắn. Ví như, khi 
giảng về đức "nhân", tuỳ từng người hỏi, tuỳ từng nội 
dung cần chú trọng ở đối tượng mà câu trả lời mỗi chỗ 
một khác. Có nơi Khổng Tử nói "nhân là ái nhân" (nhân 
là yêu người), ở chỗ khác ông nói "nhân là ngay thẳng, 
không giả dối; hay nhân là thận trọng lời nói mà mau 
mắn làm việc, là điều gì muốn cho mình thì cũng muốn 
cho người"... Bởi thế đức "nhân" mới có sức sống đến tận 
ngày nay. 

Trong giáo dục, Nho giáo đặc biệt coi trọng thực 
tiễn đạo đức. Nhà giáo dục lấy bản thân mình làm mẫu 
mực (yêu cầu đặc thù của nó đòi hỏi sự gương mẫu của 
người thầy giáo). Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong 
việc giáo dục nhân cách. Việc kết bạn, chơi với bạn cũng 


239 


là một hình thức giáo dục. Khi nhấn mạnh nhân tố tự 
giác, tự tu dưỡng đạo đức, Nho giáo đặc biệt đề cao các 
phương pháp khắc kỷ. Đó là các biện pháp như: tự răn 
mình, tự kiểm điểm mình, tự đòi hỏi, thận ngôn (thận 
trọng trong lời nói), thận hành (thận trọng trong hành 
động). Điều này làm cho đạo đức Nho giáo đi vào chiều 
sâu, không chỉ chịu sự tác động của dư luận mà còn 
chịu sự điều khiển của lương tâm - một phương thức 
không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt tới. Đối với những 
người thành đạt, trưởng thành, việc tự giáo dục đạo đức 
cũng không được sao nhãng. Họ phải tự vấn mình, tự 
xem xét mình hàng ngày, hàng giờ để điều chỉnh hành 
vi và nhận thức. "Tu thân" là hình thức giáo dục tự giác 
để biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. 
Đây cũng là những hình thức giáo dục đạo đức cần được 
duy trì và phát huy trong xã hội mới. 

Việc chú trọng giáo dục đạo đức trong truyền 
thống phương Đông không phải là tư tưởng mới mẻ. 
Nó được thể hiện đậm nét, sâu sắc trong tư tưởng Nho 
giáo. Trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo con người của 
xã hội mới, giáo dục đạo đức cũng được coi như bộ 
phận không thể thiếu. Tuy nhiên, nhiều người cho 
rằng đó chỉ là vấn đề lý thuyết, có viết - có dạy nhưng 
biện pháp thực hiện lại sơ sài, chưa được chú trọng 
đúng mức, chưa đạt được hiệu quả như ý muốn. Đúng 
như nhận xét của Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Hạc: 
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"Mấy năm qua có phần lệch về dạy "chữ", không chú 


"!. Thực tế về những biểu hiện sa sút 


trọng dạy người 
đạo đức trong những năm qua là bằng chứng sinh 
động không thể phủ nhận. Tư tưởng giáo dục Nho gia 
phải chăng đã gợi lại cho ta một vài phương diện 
nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức 
trong tình hình hiện nay. 


9.2. Xây dựng những mẫu người lý tưởng làm mục 
tiêu phấn đấu cho mọi người 


Thành quả của sự nghiệp giáo dục - đào tạo ngưng 
tụ ở mẫu người lý tưởng. Nó không chỉ được xây dựng 
về mặt lý thuyết như là sự khái quát những phẩm chất 
được co là hoàn thiện, toàn mỹ mà còn được hiện thực 
hoá thông qua những con người cụ thể, có khả năng lôi 
kéo, cuốn hút mọi người. Họ là mẫu người vừa có tính 
khái quát cao, vừa có tính phổ biến. Trong ý thức mọi 
người - họ là hình ảnh cần phải hướng tới để hoàn thiện 
mình. 

Có thể nói, Nho giáo thành công trong việc xây 
dựng mẫu người như thế. Họ là những kẻ sĩ, đại trượng 
phu, người quân tử. Trong ba mẫu người ấy, Nho giáo 
coi "quân tử" là mẫu người lý tưởng cao nhất, chỉ đứng 


1. Phạm Minh Hạc: Giáo dục nhân cách - nhiệm uụ uà mục tiêu 


cơ bản của giáo dục, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 6,1997, tr.5. 
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sau "Thánh nhân" là mẫu người đặc biệt đường như chỉ 
tổn tại trong truyền thuyết huyền thoại như "Nghiêu", 
"Thuấn". Bởi thế, nói khái quát mẫu người lý tưởng của 
Nho giáo chính là người "quân tử". 

Nét đặc trưng cơ bản làm cho mẫu người quân tử có 
tính siêu thoát, vượt lên trên "tầm thường" chính là 
nhân cách cao thượng. Dù siêu thoát trên cái tầm 
thường nhưng lại rất gần gũi, gắn bó với đời thường, bởi 
người ta đều có thể tìm thấy những phẩm chất của họ 
trong những con người thực. Giống như Khổng Tử khen 
Tử Sản là một ông quan thanh liêm và giữ được bốn 
điều của người quân tử. 

Không có mẫu người lý tưởng chung chung, trừu 
tượng cho mọi giai cấp, mọi thời đại. Người quân tử là 
mẫu người tiêu biểu cho quan niệm của phong kiến 
phương Đông. Lý tưởng cao cả mà họ tôn thờ, phấn đấu 
trọn đời là đạo Thánh hiển - hệ tư tưởng của giai cấp 
phong kiến. Khí tiết cao thượng của người quân tử 
không vượt ra ngoài việc phục vụ lý tưởng này. Khổng 
Tử nói gặp thời thì đem đạo lý ra thi hành, không gặp 
thời thì lui về ở ẩn. Tất cả hướng tới mục tiêu: xây 
dựng, duy trì trật tự xã hội phong kiến đẳng cấp - thái 
bình - thịnh trị. 

Mẫu người quân tử được khái quát lên từ cuộc sống 
phong phú, sinh động của xã hội lúc bấy giờ nên nó có 
tính thuyết phục cao, cảm hoá, lôi cuốn được mọi người. 
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Họ không phải là thần thánh, không phải là người từ 
thế giới huyền thoại do sự sáng tạo kỳ diệu của tư 
tưởng con người. Họ là hiện thực cuộc sống của xã hội 
lúc bấy giờ, qua lăng kính sáng tạo của các nhà tư 
tưởng họ trở nên hoàn thiện, không chỉ cuốn hút mà 
còn định hướng cho mọi người. Cứ vậy, lâu dần mẫu 
người lý tưởng được hiện thực hoá. Những người tiêu 
biểu trong cuộc sống là người quân tử. Người quân tử là 
hình ảnh tự hào của xã hội phong kiến không chỉ trong 
lý thuyết mà cả từ thực tế cuộc sống. 

Hình ảnh người quân tử của Nho giáo từ cuộc sống 
đi vào lý thuyết, từ lý thuyết lại đến với cuộc sống, vì 
vậy mà nó được khắc sâu trong ý thức mọi người. Nó có 
tác dụng giáo dục sâu sắc, trở thành tấm gương sống 
động cho mọi người noi theo. 

Trong chiến lược giáo dục - "trồng người", Chủ tịch 
Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng mẫu người 
tiên phong làm mục tiêu phấn đấu cho mọi người. 
Người đã xuất phát từ thực tiễn cách mạng và những 
yêu cầu của thực tiến cách mạng nhưng tuỳ theo đặc 
điểm của từng đối tượng, từng công việc mà nêu ra 
những mẫu người có những đặc thù; mẫu người chiến sĩ 
quân đội nhân dân, người công an nhân dân, mẫu 
người thanh niên, phụ nữ, nhi đồng... Với những mẫu 
người ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những yêu cầu 
cụ thể, sâu sắc, dễ nhớ. Tựu trung hình ảnh ấy là 
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"người chiến sĩ yêu nước và cách mạng"!. 


Như nhiều mẫu hình lý tưởng khác, người chiến sĩ, 
yêu nước và cách mạng là người hết lòng theo đuổi hoài 
bão lớn: giải phóng dân tộc, xây dựng nước Việt Nam 
độc lập tự cường. Tuy theo từng hoàn cảnh, từng cương 
vị công tác, từng cách biểu hiện, tất cả đều xoay quanh 
việc phục vụ lý tưởng này. Nhân cách cao cả của họ 
được thể hiện ở chỗ, sẵn sàng chấp nhận mọi mất mát 
hy sinh, thậm chí cả tính mạng, giữ vững niềm tin vào 
lý tưởng. Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng "vui vẻ 
chết như cày xong thửa ruộng" đã tạo sự thán phục của 
bạn bè và nhân dân các nước trên thế giới. Đúng như 
nhận xét của Giáo sư Trần Đình Hượu về người chiến sĩ 
cách mạng là người "lấy cái bất biến là yêu nước, giác 
ngộ cách mạng, ham lao động, có văn hoá, sẵn sàng 
phục tùng sự sắp xếp của tổ chức để bà; vạn biến CN 
mọi trường hợp!Ẻ. 

Ngày nay độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đã 
trở thành hiện thực, lý tưởng xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội trở thành mục tiêu cơ bản. Độc lập thống 
nhất chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta có chủ nghĩa 


1. Lê Sĩ Thắng (Chủ biên): Nho giáo ở Việt Nam, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1993, tr.120. ; 

2. Trần Đình Hượu: Đến hiện đợi từ truyền thống, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1994, tr.243. 
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xã hội, ngược lại chủ nghĩa xã hội chỉ có được trên cơ sở 
giữ vững độc lập dân tộc. Bởi thể hiện nay chúng ta đã 
có độc lập dân tộc, song cương lĩnh của Đẳng vẫn chỉ rõ 
phải giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Con 
người lý tưởng hiện nay phải có đủ phẩm chất, đủ năng 
lực cuốn hút mọi người cùng thực hiện thành công lý 
tưởng cao cả: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Khác với giai đoạn trước của cuộc cách mạng, công 
cuộc xây dựng đất nước hiện nay tạo ra nhiều nhân tố 
mới dẫn đến sự thay đổi lớn trong từng con người và cả 
xã hội, về các giá trị cũng như mẫu hình nhân cách. 
Hình ảnh người "chiến sĩ cách mạng" sẵn sàng chịu 
đựng gian khổ, hy sinh vì nghĩa lớn, những con người 
đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhà nước lên trên lợi ích cá 
nhân ngày càng trở nên xa vắng. Xu thế chạy theo lối. 
sống thực dụng, theo lợi ích cá nhân cực đoan ngày 
càng trở nên phổ biến. Nhà nghiên cứu Phạm Minh 
Hạc cho biết: "Các công trình nghiên cứu về con người 
và nhân cách cho thấy đang có xu hướng coi nặng các 
giá trị vật chất, kinh tế, coi nhẹ các giá trị tỉnh thần, xã 
hội", 

Mặt khác, giáo dục trong mấy năm qua cũng có 


^ 


phần lệch về "dạy chữ, không chú trọng "dạy người". 


1. Phạm Minh Hạc: Giáo dục nhân cách - nhiệm Uuụ uà mục tiêu 


cơ bản của giáo dục, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 7,1997, tr.25. 
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Bởi vậy, giáo dục cần nhanh chóng xây dựng mẫu 
người lý tưởng, coi đó là mục tiêu phải vươn tới trong 
xây dựng con người ở thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá. 

Nếu ở người quân tử, lý tưởng họ theo đuổi là đạo lý 
Thánh hiền thì ở con người hiện đại phải là mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc sống có 
nhiều vẻ phong phú, đa dạng, phức tạp phải lấy mục 
tiêu đó là cái "bất biến", từ đó mà ứng vạn biến cho 
thích hợp. Con người lý tưởng của thời kỳ công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá phải cống hiến trọn đời cho mục tiêu 
lý tưởng cao cả này. | 

Mỗi giai đoạn lịch sử đều có những nhiệm vụ riêng, 
có đặc trưng riêng. Nếu trong thời kỳ chiến tranh giải 
phóng, phẩm chất dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, vượt 
mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được đặt lên hàng 
đầu thì trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nó 
phải được bổ sung bằng tư duy sáng tạo, có sự hiểu biết, 
chiếm lĩnh tri thức, có ý chí học tập, rèn luyện lập thân, 
lập nghiệp và có khả năng chiến thắng trong quá trình 
cạnh tranh... Tóm lại, họ là người có tài, có trí, có lực 
trong xã hội hiện đại, đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện 
đại. 

Tài lực, trí lực phải đặt trên một nền tảng nhân 
cách. Không thể trở thành một người bình thường nếu 
thiếu nhân cách. Người có tài, có trí, có lực đến đâu, 
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nếu không có nhân cách thì không thể trở thành hình 
mẫu và không thể nêu gương sáng cho mọi người noi 
theo. Nhân cách lý tưởng từ xưa đến nay luôn hướng tới 
chân - thiện - mỹ. Tuỳ theo quan niệm của từng giai 
cấp, từng dân tộc, thời đại mà nó được biểu biện ở 
những nội dung cụ thể khác nhau. Bác Hồ đã dạy, 
người có nhân cách lý tưởng phải là người có đức, có tài, 
lấy đức làm gốc, phải trung với nước, hiếu với dân. 
Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cựu Tổng 
Bí thư Đỗ Mười nêu mô hình nhân cách là "nhân - trí - 
dũng". Tất nhiên các nội dung cụ thể của nhân - trí - 
dũng đã khác xưa nhiều, nó được nâng lên tầm cao của 
thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng trước những 
yêu cầu hiện đại của sự phát triển đất nước. 

Hướng tới mẫu người lý tưởng là mục tiêu của giáo 
dục và đào tạo trong mọi thời kỳ cách mạng. Trong giai 
đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giáo dục và đào tạo 
con người được coi là quốc sách hàng đầu, vì con người 
là nguồn lực quan trọng nhất, là nhân tố cơ bản tạo nên 
nội lực để phát triển xã hội, do đó xây dựng mẫu người 
lý tưởng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thời kỳ 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Xác định vị trí vô cùng quan trọng của giáo dục 
trong sự ổn định, phát triển xã hội, các nhà Nho từ 
Khổng - Mạnh đến các đời sau đều coi trọng giáo dục. 
Họ đưa ra một hệ thống tư tưởng về giáo dục tương đối 
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hoàn thiện trên nhiều khía cạnh: từ việc đặt cơ sở 
khẳng định vai trò giáo dục đối với con người hiện thực, 
đến việc xác định đối tượng, nội dung, mục đích, cách 
thức giáo dục. Thông qua tư tưởng giáo dục mà đời sống 
tỉnh thần xã hội phong kiến được bộc lộ một cách rõ nét 
từ ý thức chính trị đến chuẩn mực đạo đức, giá trị xã 
hội, trật tự đẳng cấp... Nhìn chung, tư tưởng giáo dục 
của Nho giáo trực tiếp hoặc gián tiếp xoay quanh 
nhiệm vụ chính trị, hướng tới mục đích: đào tạo được 
lớp người cầm quyền xứng đáng, và tầng lớp thứ dân 
biết yên vị trong sự cai trị của người khác. 

Nho giáo không chỉ chịu ảnh hưởng của nhiệm vụ 
chính trị, nhãn quan giai cấp, và quá trình vận động 
đạt tới mục đích để ra, nó còn thể hiện tính độc lập 
tương đối của một hình thái ý thức xã hội đặc biệt. Mặc 
dù còn nhiều hạn chế do lập trường giai cấp, do nhận 
thức của thời đại, song trong giáo dục Nho giáo đã cống 
hiến cho xã hội những tư tưởng hết sức tiến bộ mà 
nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đến nay vẫn còn có tính 
thời sự. Đó là tư tưởng về giáo dục đạo đức, về tu thân, 
về những phương pháp dạy và học... Điều này dẫn đến 
nhận định rằng: Khổng Tử và các nhà Tiên hiển của 
Nho giáo là những nhà giáo dục vĩ đại. 

Việt Nam chịu ảnh hưởng của Nho giáo một cách 
sâu đậm, song Nho giáo vào Việt Nam lại được khúc xạ 
bởi những nét riêng biệt của lăng kính truyền thống, 
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văn hoá Việt Nam, bởi chính mục đích tiếp nhận Nho 
giáo của người Việt Nam. Qua việc tìm hiểu nền giáo 
dục thi cử Nho học đã làm rõ được sự ảnh hưởng sâu 
sắc của tư tưởng giáo dục Nho học đến quan niệm giáo 
dục chính thống của nhà nước phong kiến suốt gần 10 
thế kỷ. Có thực tế này bởi lẽ giai cấp phong kiến Việt 
Nam luôn luôn hướng giáo dục tới mục đích xây dựng 
một Nhà nước phong kiến Đại Việt hùng mạnh.. 

- Tác động của tư tưởng giáo dục Nho giáo đối với 
người Việt Nam còn thể biện rõ nét trong quan niệm 
của các nhà Nho - những nhà tư tưởng, những nhà trí 
thức của xã hội phong kiến. Các nhà Nho Việt Nam với 
tư cách là sản phẩm của nền giáo dục Nho học, đồng 
thời là sản phẩm của xã hội phong kiến Việt Nam, và 
cũng là chủ thể quan trọng góp phần tạo dựng cốt cách, 
văn hoá Việt Nam, vì vậy nét nổi bật trong tư tưởng 
của họ là sự thống nhất của phong cách Nho gia với cốt 
cách Đại Việt. Các nhà Nho chân chính Việt Nam chỉ 
tiếp thu những gì phù hợp và có tác dụng tích cực tới xã 
hội, con người Việt Nam thể hiện trong giáo dục là coi 
trọng "đạo làm người", trọng cái "luân thường", "trung - 
hiếu", "nhân - nghĩa"... Tuy nhiên, cái đạo làm người 
ấy, cái "luân thường" ấy lại được Việt Nam hoá bằng 
những nội dung hết sức cụ thể khó có thể tìm thấy 
trong sách vở Thánh hiền. Nội dung ấy bao chứa thuần 
phong mỹ tục, truyền thống, văn hoá của người Việt, 
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nhờ vậy mà cái truyền thống như được nâng lên một 
bước, nó có tính khái quát hơn, hệ thống hơn, ấn tượng 
hơn. 

Điều này được phản ánh rất rõ trong tư tưởng của các 
nhà giáo, nhà Nho, nhà tư tưởng tiêu biểu của Việt Nam 
qua các triều đại như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Đình Chiểu... Tuy nhiên, sự 
tác động của tư tưởng Nho giáo tới các nhà Nho có mức 
độ sâu đậm, mờ nhạt khác nhau. Nó còn phụ thuộc vào 
các điều kiện khác như thời đại họ sống, vị trí của họ 
trong xã hội, và đặc biệt là nhận thức chủ quan của cá 
nhân nhà Nho. 

Ảnh hưởng của những quan niệm nêu trên tới con 
người Việt Nam thể hiện tập trung ở đội ngũ Nho sĩ. Sự 
phức tạp của nó thể hiện rõ nét trong sự phân hoá thành 
nhiều loại hình nhà Nho; có bậc "chân Nho" lại có "nguy 
Nho", có nhà Nho ẩn dật, có nhà Nho tài tử... Dù có mẫu 
số chung là học theo sách Thánh hiền, nhưng vai trò của 
họ trong xã hội lại rất khác nhau. Người thì được lịch sử, 
xã hội ngợi ca, kẻ lại bị phê phán... Điều này phụ thuộc 
vào nhân cách và sự đóng góp của họ đối với xã hội. Dù 
có những kẻ "nguy Nho" bị phê phán, nhưng nhìn chung 
các nhà Nho Việt Nam đều có những đóng góp đáng kể 
trong xã hội phong kiến. Họ xứng đáng là lớp người 
trung tâm của xã hội này. 

Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
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nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, công tác giáo 
dục có vai trò vô cùng quan trọng. Giáo dục phải hướng 
tới đào tạo được những người có đủ phẩm chất và năng 
lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng. Đó là những 
con người vừa "hồng", vừa "chuyên", vừa có "đức", vừa 
có "tài" như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Trong sự 
nghiệp đổi mới giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả giáo 
dục, không chỉ những kiến thức giáo dục hiện đại, mà 
ngay cả tư tưởng giáo dục của Nho giáo và nền giáo dục 
Nho học vốn được coi là cũ, lạc hậu cũng cho chúng ta 
những bài học quý giá. Đó là cách nhìn đúng đắn đối 
với sự nghiệp giáo dục hiện nay. 

Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn giáo dục, yêu 
cầu hoàn thiện con người của xã hội mới để đặt vấn đề 
kế thừa di sản Nho giáo là việc làm thiết thực, có tính 
chủ động, sáng tạo trong tình hình hiện nay. Dù còn rất 
nhiều ý kiến tranh luận về Nho giáo và nền giáo dục 
Nho học, nhưng có thể khẳng định rằng, nhiều tư tưởng 
giáo dục Nho giáo không phù hợp, lạc hậu nên đã bị 
phê phán và hiện nay cần kiên quyết gạt bỏ, đó là 
những tư tưởng coi thường tri thức về sản xuất, làm 
nghề, kinh doanh... trong giáo dục vốn là sản phẩm của 
Nho giáo đã ăn sâu vào nếp nghĩ, tâm lý con người Việt 
Nam. Bên cạnh đó, cũng cần chỉ rõ một số bài học giáo 
dục con người của Nho giáo có thể kế thừa và phát huy 
nhằm nâng cao-hiệu quả giáo dục, đáp ứng sự nghiệp 
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công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đó là bài học chú trọng 
giáo dục đạo đức, bài học chú trọng xây dựng nhân cách 
lý tưởng trong giáo dục... 

Kế thừa ở đây không có nghĩa là đem gắn một cách 
cơ học những tư tưởng giáo dục của Nho giáo vào công 
tác giáo dục hiện đại, không phải là giữ nguyên không 
cải biến. Kế thừa ở đây chính là kế thừa những cái cốt 
lõi, tỉnh hoa, những nội dung hợp lý được thẩm định 
qua chiều dài của thời gian và chiều rộng của không 
gian. Cái nội dung cốt lõi ấy qua các thời đại khác nhau 
mà được biểu hiện ra ngoài những hình thức phong 
phú, đa dạng khác nhau. Vì vậy, việc xác định hạt nhân 
để kế thừa phải xuất phát từ yêu cầu của xã hội hiện 
đại. Điều căn bản là những giá trị của giáo dục Nho 
giáo cần được biểu hiện bằng những hình thức phù hợp 
với xã hội Việt Nam hiện đại, phải nâng những giá trị 
giáo dục của Nho giáo lên trình độ hiện đại chính là 
đưa thêm sức mạnh của hiện đại vào truyền thống. Cổ 
nhân xưa đã dạy "ôn cố nhi tri tân", ôn cũ để biết mới 
đó là giải pháp cần thiết cho sự phát triển lý luận cũng 
như thực tiễn. Để thế hệ trẻ đáp ứng được yêu cầu của 
sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước thì sự nghiệp giáo dục cần có những bước phát 
triển mới trên cơ sở kết hợp một cách có hiệu quả bài 
học giáo dục cố nhân với các tri thức giáo dục hiện đại. 
Bởi vì người ta không thể tiến tới hiện đại bằng con 
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đường nào khác ngoài truyền thống. Chối bỏ truyền 
thống, cho nó chỉ là cái lạc hậu, bảo thủ.. thì sự phát 
triển sẽ không có nền tảng, ngược lại đề cao quá mức 


cái truyền thống sẽ trở thành "nệ cổ", chắc chắn sẽ tụt 
hậu. 
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